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Lời nói đầu 

Các em học sinh thân mến! 

Cuốn sách “HƯỚNG DẨN TRÀ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP LỊCH 

SỪ ILỚP 10” ra mẳt cùng các em lần này nhằm giúp các em vừa trả lời 
đượic những câu hỏi và bải tập có trong sách giáo khoa vừa có thêm điều 
kiện để mờ rộng kiến thức, hiểu sâu sắc hơn chương trình Lịch sử lớp 10 
bằng cách trả lời các câu hỏi và bải tập không có trong sách giáo khoa. 

Sách gồm ba phần: 

- phần I: Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại. 

- Phần II: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thể ki XIX. 

- Phần III: Lịch sử thể giới cận đại 

Sách được viết dưới dạng: 

- Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập theo từng bài, từng 
chương (kể cả bài ôn tập các chương, bài tổng kết), giúp các em có thể trà 
lời nhanh các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa và các loại câu hỏi, 
bài tập không có trong sách giáo khoa do tác giả thiết kế. 

- Trả lời được các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa cũng như 
không có trong sách giáo khoa, các em sẽ nắm rất vững chương trình Lịch 
sử lớp 10 vừa mới vừa rất khỏ này. 

Những thiếu sót trong sách là điều không thể tránh khỏi. Rất mong 
nhận được sự góp ý chân thành từ phíâ quý thầy, cô giáo và các em học 
sinh. 

TÁC GIẢ 
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PHÀM 

LỊCH SỬTHÉGIỚ1 

THỜI NGUYÊN THUỶ, CỐ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 

Chương I 

XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 

Bài 1 

Sự XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ 
BẦY NGƯỜI NGUYÊN THƯỶ 

I. CẨU HỎI VÀ BÀI TẬP CỎ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câa hỏi: Thế nào là Người tối cể? Thế nào là bầy người nguyên thuỷ? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Ngưòi tối cổ: 

+ Ọuá trình chuyển biển từ vượn thành người, nhờ quá trình lao động và 
trải qua mọt chặng đường quá độ dài, có tính chất chuyển tiếp, trung gian, là Người 
tối cô. 

+ Người tối cổ hầu như đã hoàn toàn đi thẳng băng hai chân. Đôi tay được 
tự do để sìr dụng công cụ, kiếm án. 

+ Tuy chưa loại bò hết dấu tích vượn trên cơ thề mình, Người tối cổ đã là 
người. Đây là một hình thức tiến triển nhảy vọt từ vượn sang người, là thời kì đâu 
tiên cùa lịch sừ loài người. 

- Bầy người nguyên thuỷ: 

+ Người tổi cổ sống trong hang động, mái đá hoặc cũng có thể dựng lều 
bằng cành cây, da thú, sống quây quần theo quan hệ ruột thịt với nhau, gôm 5 - 7 
gia đình. Quan hệ xã hội của Người tối cổ được gọi là bầy người nguyên thuỳ. 

+ Bầy người nguyên thuỳ vẫn còn sống Irong tình trạng “ăn lông ở lỗ”- 
n\ột cuộc sống tự nhiên, bẩp bênh, triền miên hàng triệu năm. 

Câu hỏi: Hãy nêu những tiến bộ kỉ thuật khi Người tinh khôn xuất hiện. Hãy 
cho biết những tiền bộ của thời đá mới? 

* Hướng dẫn trả lời: 

- Nhửng tiến bộ kĩ thuật: 

+ Người tinh khôn dã biết ghè 2 rỉa cùa một mảnh đá, làm cho nó gọn và 
sắc cạnh hơn dể dùng làm rìu, dao, nạo. Họ còn lấy xương cá, càr.h cây đem mài 
hoặc đẽo nhụn đầu để làm lao. 

+ Người tinh khôn còn biết chế tạo cung tên. Đây là một thành tựu lớn 
trong quá trinh chế tạo công cụ và vũ khí. Nhờ đó việc săn băn đâ có hiệu quả và 
an toàn hơn. 
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- Những tiến bộ thòi đá mói: 

+ Nguồn thức ăn tăng lên đáng kể, nhất là thức ăn động vật. 

+ Người ta có thể rời hang động ra dựng lều, định cư ỡ những đtịai điểm 
thuận tiện hơn. Cư trú “nhà cửa” được phổ biến. 

+ Người ta có thể ghè đẽo những mành đá thành hình dạng gọn và chính 
xác, thích hợp với từng công việc, với nhiêu kiêu loại theo yêu cầu khác nhauj. 

+ Nprời ta còn biết đan lưới đánh cậ bằng sợi vỏ cây và làm chì lurớii bàng 
đất nung, biết làm đồ gốm để đựng và đun nấu. 

Câu hỏi: Hẵy trình bày những tiến bộ trong đòi sống con ngưòi thòi đá imói. 

* Hướng dẫn tra lời: 

- Con người từ chỗ săn bẳn. hái lượm, đánh cá đã tiến túi biết trồng ttrọt và 
chăn nuôi. 

- Người ta bắt đầu làm sạch những tấm da thú đề che thán cho ấm và chio “cỏ 
văn hoá”. 

- Ngoài ra, người ta đã biết dùng đồ trang sức, như vòng cổ bàng Viỏ ốc và 
chuỗi hạt xương, vòng tay, vòng cổ chân, hoa tai... bằng đá màu. 

Bài tập: Tại sao gọi là “cuộc cách mạng đá mói”? 

* Hư('mg dan trá lời: 

- Con người đã biết mài nhẵn công cụ bằng đá ớ rìa lưỡi hoặc toàn thiâm, biét 
khoan lỗ dể tra cán. 

- Thời kì đá mới con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi nguyên thiuỹ. Con 
người đã chuyển từ kinh tế thu lượm sang kinh tế sàn xuất. 

- Con người còn biết dệt vải, làm đồ gốm, dan lưới đánh cá V.V... 

- Con người đã biết chế tạo đồ trang sức, biết sinh hoạt nghệ thuật nlhư nhảy 
múa, hội hoạ... 

Tất cã những tiến bộ có tính đột biến, đó người ta gọi là cuộc “Cách mạng đlá mới”. 

Bài tập: Hãy cho biết những tiền bộ trong lao dộng và dôi sống ciiai người 
nguyên thuỳ? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Những tiến bộ trong lao động: 

+ Người ta đã biết ghè 2 rìa cùa một mảnh đá, làm cho nó gọn và Siẳc cạnh 
hơn để dùng làm rìu, dao, nạo. Họ còn lẩy xương cá, cành cây đem mài htoặc đẽo 
nhọn dầu đẻ làm lao. 

+ Người ta còn biết chế tạo cung tên. Đây là một thành tựu lớn trong qjuá trình 
chế tạo cóng cụ vả vũ khí. Từ đó làm cho việc săn bắn có hiệu quả và an toàn h(ơn. 

t Con người từ chỗ săn bắn, hái lượm, đánh cá đã tiến tới biết trồng trọt và 
chăn nuôi. 

- Những tiến bộ trong đòi sống: 

+ Người ta có thể rời hang động ra dựng lều, định cư ờ những đlịa điểm 
thuận tiện hơn. Cư trú “nhà cửa” được phổ biến. 

+ Người ta ởó thể ghè đẽo những mảnh đá thành hình dạng gọn và chính 
xác, thích hợp với từng công việc, với nhiều kiêu loại theo yêu cầu khác nhau 

6 



Người ta còn biêt đan lưới đánh cá bằng sợi vỏ cây và làm chì lưới bằtig 
đất mung, biết làm đô gôm đê đựng và đun nấu. 

Người ta bắt đầu làm sạch những tấm da thú đế chc thân cho ấm và cho 
“có ván hoá". 

+■ Ngoài ra, người ta đã biết dùng đồ trang sức, như vòng cố bằng vỏ ốc và 
chucôi hạt xương, vòng tay, vòng cô chân, hoa tai... băng đá màu. 

II. CÀI HỎI VÀ BẢI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIẢO KHOA 
Câui hỏi: Ngưòi tối cổ đâ bắt đầu định hình cuộc sống sống vật chất và quan 
hệ Xíã hội như thế nào? 

* Hướng dán trá lời: 

- Bời sống vật chất: 

+- Người tối cồ đã sử dụng công cụ đá cũ (sơ kì). 

+■ I lọ kiếm sống bằng lao động tập thể, bằng phương thức hái lượm và săn bàt. 
+• Từ chỗ biết giữ lứa trong tự nhiên, họ tiến tới tạo ra lửa bằng cách ghè 
hai mành đá với nhau để lấy lửa. 

- Quan hệ xã hội: 

+ Đã có quan hệ hợp quần xã hội: có người đứng đầu, có phân công lao 
động giữa nam và nữ, cùng chãm sóc con cái. 

+ Sống quây quẩn theo quan hệ ruột thịt với nhau, gồm 5 - 7 gia đình. 

+ Chưa có những quy định xã hội nên gọi là bầy người nguyên thuỷ. 

Câu hỏi: Vì sao sau khi thoát khói giói dộng vật, Ngưòi tối cổ phải sống thành 
từng biy? 

* tiứrng dan tra lời: 

- Dữ trình dợ sản xuất thấp kém, công cụ thô sơ, họ phải kiếm sống bằng lao 
động tập the với phương thức hái lượm và săn bất. 

- Po sống trong diều kiện thicn nhiên hoang dã, luôn bị thú dữ đe doạ... nên 
phải dỊ0 vào sức mạnh cùa tập thể để tự vệ. 

Bài tậf: Nêu những điểm giổng và khác nhau giữa bầy người nguyên thuỷ và 

bầy dộng vật? 

* Hrớng dan tra lời: 

- <Uống nhau: 

t sóng chung thành từng bầy để bảo vệ lẫn nhau. 

+ Cùng nhau tìm kiếm thức ăn trong rừng. 

- '(Iiác nhau: 

I- Trong thời kì bầy người nguyên thuỹ, con người đã biết chế tạo công cụ 
lao dlộig. Đó lả những công cụ thuộc thời kì đá cũ. 

t Họ đã biết giữ lừa trong tự nhiên và biết tạo ra lửa để nướng chín thức 
ăn. bự /ộ. sưởi ấm. 

+ Giữa các thành viên cùa bầy đã có quan hệ tương đối chặt chẽ, gắn bó: có 
người lững đầu, có phân công công việc giữa nam và nữ, cùng chăm sóc con cái v.v... 
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Cân hỏi: Hãy nên hình dáng của Người vượn cồ, Người tối cổ và Ngưòtì tinh 
khôn. 

* Hướng dẫn trà lời 

+ Người vượn cổ: cỏ thể đứng và đi bằng hai chân, dùng tay câm nảm. ảm hoa, 
quả, lá. 

+ Người tối cổ: Đẵ hoàn toàn đi đứng bàng hai chân. 

+ Người tinh khôn: Có cấu tạo cơ thể như người ngày nay: Xurơng cốt nhò 
hơn người tối cổ, lớp lông mòng trên người không còn nữa. 

Câo hỏi: Người virọn cổ, Người tối cổ, Người tinh khôn dược tìm thấy ở đtâu? 

* Hưởng dẫn trả lời 

+ Người vượn cổ: Đông Phi, Tây Á và Lạng Sơn (Việt Nam). 

+ Người tối cổ: Đông Phi, Gia-va (In-đô-nê-xi-a), Bắc Kinh (Trttìg Quốc), 
Thanh Hoá (Việt Nam). 

+■ Người tinh khôn: châu Á, châu Âu và châu Phi. 

- Người tinh khôn bắt đầu rởi hang động ra dựng lều, định cư ở nhtDmg địa điểm 
thuận lợi hơn trước. Ngoài ra, họ còn biết đánh cá, biết làm đô gốm... 

Bài ĩ 

XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 

I. CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP CÓ SẲN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câù hòi: Tổ chức xi hội của Ngưửi tinh khôn là gì? Thể nào là thị tộc, bộ lạc? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Đến giai đoạn người tinh khôn, dân số đã tăng lên. Từng nhóm nịưởi cũng 
đông đúc hơn. Mỗi nhóm có hơn 10 gia đình gồm 2 -3 thế hệ già trỏ cùinị có chung 
dòng máu, được gọi là thị tộc - những người "cùng họ". 

- Trong thị tộc, cỏ thói quen tôn kính ông bà, cha mẹ. 

- Trong một vùng sinh sống thuận lợi như ven sông, suổi. .. thườmgxhông chi 
có thị tộc mà còn cỏ bộ lạc. 

- Bộ lạc là tập hợp một số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng 'Vỏi nhau và 
cùng có một nguồn gốc tổ tiên xa xôi. Giữa thị tộc trong một bộ lạc thưtờng cỏ quan 
hệ gán bó với nhau, giúp dỡ nhau. 

Câu hòi: Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nàoỉ? 

* Hưởng dan trà lời: 

- Con người đã khai phá những vùng đất mà trước đây chưa khai phtánổi. 

- Con người có thể làm ra một lượng sản phẩm thừa thưởng xugrêt đê nuôi 
sống minh. 

- Con người có óc sáng tạo, họ bắt đầu biết khai thác từ thiên nlhiái cái cần 
thiết cho cuộc sống của mình. 

- Con người đã biết dùng đồ trang sức: Vòng tay, vòng cố chân, hoa tũ V.V.. 

Câu hòi: Do dâu mà có sự xuất hiện tư hữu? 

* Hướng dan trá lời: 

- Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bàng và bình đẳng là ••nguyêm ẩc vtng” 
vì lúc này chưa có sản phẩm dư, thừa. 
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- l)ến thời dại kim khi. cùa cải làm ra không chi đủ nuôi sổng con người mà 
cèòndư thừa. 

- Những người có chức phận đã chiếm đoạt cùa dư, thừa biến thành của riêng 
miình. Thế là cùa tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng dồng bị phá vỡ. 

- Gia đĩnh cũng thay dối theo. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc và giữ vai 
trừ) trụ cột trong gia đình. Con cái lấy theo họ cha. Gia đình phụ hệ xuất hiện. 

- Khá năng lao động cùa các gia đình khác nhau dã thúc đẩy thêm sự phân biệt 
giiàu-nghèo. Kẻ giàu, người nghèo, người có quyền, kẻ bị lệ thuộc đã xuất hiện. Từ 
đ(9 xã hội bắt dầu phân chia giai cấp. 

B*ài tập: Hãy giải thích tính cộng đồng cùa thị tộc. 

* Hưởng dẫn trà lời: 

- Trong thị tộc đòi hòi sự phân công lao động hợp lí, sự “chung lưng đấu cật” 
là nguyên tẳc vàng, mỗi người mỗi việc phối hợp ăn ý với nhau. 

- Do yêu cầu công việc và trình độ lao động thời nguyên thuỳ đòi hỏi sự hợp 
tác lao dộng cùa nhiều người, của cả thị tộc. 

- Thức ăn kiếm được chưa nhiều, chưa có đều đặn. Mọi người còn phải cùng 
làm, cùng cố gấng đến mức cao nhất đề kiếm sống nên tự nhiên người ta thấy cần 
thiết phái có sự công bằng, phải được hưởng thụ như nhau. 

- Nhir vậy, quan hệ trong thị tộc không chì có sự hợp tác mà mọi cùa cải, mọi 
sinh hoạt được coi là cùa chung, việc chung lảm chung, ăn chung thậm chí ò chung 
một nhà. 

Câu hói: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi gi của xã hội nguyên thuỷ? 

* Hưởng dẫn trà lời: 

Khỉ tư hữu xuất hiện làm cho xã hội nguyên thuỳ thay đổi: 

- Những người có chức phận đã chiếm đoạt của dư, thừa biến thành của riêng 
mình. Thế là cùa tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bị phá vỡ. 

- Gia đinh cũng thay đổi theo. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc và giữ 
vai trò trụ cột trong gia đinh. Con cái lấy theo họ cha. Gia đình phụ hệ xuất hiện. 

- Khá năng lao động cùa các gia đình khác nhau đã thúc đẩy thêm sự phản biệt 
giàu-nghèo. Kè giàu, người nghèo, người có quyền, kẻ bị lộ thuộc đã xuất hiện. Từ 
đó xã hội bẳt đẩu phân chia giai cấp. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CỎ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Hãy trình bày quan hệ xã hội của ngưòi nguyên thủy? Vì sao trong 
xã hội nguyên thủy có sự hưởng thụ công bằng? 

* Hướng dẫn trá tời: 

- Quan hệ xã hội: 

+ Trong thời kì nguyên thuỹ, con người “hợp tác lao động”, hường thụ 
bang nhau và “sự cộng đồng” rất cao. 
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+ Trong lao động và hường thụ, người nguyên thuỷ không phân biệt <đảu là 
quyền lợi. đâu là nghĩa vụ. Mọi người đều hưởng thụ thành quà lao động như nhau . 

Như vậy, quan hệ trong xã hội nguyên thuỷ không chi có sự hợp tác mà mọi Cìùa cải, 
mọi sinh hoạt đưực coi là cùa chung, việc chung làm chung, ăn chung thậm chí ờ chung 
một nhà. 

- Vì sao? 

+ Cũa cài làm ra chi đủ ăn, chưa có dư thừa để mà chiếm hữu. 

+ Những tư liệu sản xuất như rừng, ruộng đất, ao hồ v.v... lúc đó l;ại quá 
thừa thãi trong điều kiện lạc hậu, công cụ thô sơ, dân cư quá thưa thớt, nên chtưa có 
nhu cầu chiếm giữ đất dai làm cùa riêng. 

+ Do quan hệ huyết tộc. Mỗi thị tộc chi có gồm khoảng 10 gia đìình có 
cùng huyết thống với nhau. Sự cộng đồng trong thị tộc là thương yêu. đùnn bọc, 
giúp đờ lẫn nhau giữa ông bà. con cháu và anh em trong cùng một dòng họ. 

Bài tập: Ghi tóm tắt nội dung vào bảng kê theo yêu cầu sau dây: 

- Bầy người nguyên thuý. 

- Công xã thị tộc mẫu hệ. 

- Công xã thị tộc phụ hệ. 

- Thời kì xã hội cỏ giai cấp. 

* tỉ trứng dẫn trà lời: 


Nội dung 

Bầy ngưòi 
nguyên thuý 

Công xã 
thị tộc 
mẫu hệ 

.. ' ■ 

Công xã thị 
tộc phụ hệ 

Tbòi kì 

hình tlhảnh 
xã hộri tó 
giai (Cấp 

1. Nicn đại 

4 triệu năm 

4 vạn năm 

1 vạn năm 

3.000 rám 

TCN 

2. Công cụ lao động. 

Đá cũ. 

Dá mới. 

Đồng thau 

Dồ sất.. 

3. Phương thức kiếm 

Săn bẳt. hái 

Săn hất. 

Trồng trọt. 

Trồng tọt. 

sống. 

lượm. 

hái lượm. 

chăn nuôi. 

chăn ntUíi. 

4. Ọuan hệ xã hội. 

Sống từng 
bầy 

Sống từng 
nhóm theo 
gia dinh 
mẫu hệ. 
bình đẳng. 

Sống theo 
gia đinh phụ 
hệ. 

Phân chii 

kẽ gìàui, 
người 

nghẻo., XI 

hội có giũ 
Cấp. 
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Chương II 
XÃ HỘI CỐ ĐẠI 

Bài 3 

CÁC QUÓC GIA CÓ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nưóc lại phát tricn sóm ó’ lưu vực 
cáác con sông lón thuộc châu Á và châu Phi? Hãy nêu các ngành kinh tế 
clhính ỏ' khu vực này. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Tại sao: 

I Ớ đây có điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho đời sổng của con 
Iiịgười Nhũng đồng bằng ven sông rộng, đất đai phì nhiêu và mềm xốp, dễ canh 
táic, liợng mưa đều đặn phân bô theo mùa, có khí hậu ảm nóng. Vào mùa mưa 
hiàng nãm, nước sông dâng cao, phù lên chân ruộng thấp một lớp đất phù sa màu 
rmờ, tHch hợp cho việc gieo trồng các loại cây lương thực. 

+ Do diêu kiện tự nhiên thuận lợi nên khoảng 3500 2000 năm TCN, cư dân 

đlã tập trung khá đông theo từng bộ lạc trên các thềm dẩt cao gần sông đề sinh sống. 

-Các ngành kinh tế chính: 

t Cư dân trên lưu vực những dòng sông lớn ờ châu A và châu Phi sống chủ 
yếu bing nghề nông. Họ đã biết trồng mỗi nấm 2 vụ lúa. 

+ Ngoài việc "lấy nghề nông làm gốc”, các cư dân nông nghiệp cổ này 
Ctòn kỉt hợp nuôi gia súc, làm gốm và dệt vải đế đáp ứng nhu cầu hàng ngày cùa 
minh. Họ tiến hành trao đổi sản phẩm giữa vùng này với vùng khác. 

Câu lỏi: Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ỏ' đâu và từ bao glờ? 

* h ướng dãn trá lời: 

-Các quốc gia cổ đại phương Dông được hình thành từ rất sớm. 

-Trên lưu vực sông Nin, vào khoảng giữa thiên niên kỉ IV TCN, cư dân Ai 
Cập cồ đại đà khá đông đúc, sổng tập trung theo từng công xã. 

-Ờ lưu vực Lưỡng Hà. vào khoảng thiên niên ki IV TCN. hàng chục nước nhỏ 
của mười Séc-me đã hình thành. 

-Ở Án Dộ. những quốc gia cổ dại đầu tiên đã ra đời trên lưu vực sông Ân từ 
khoàig giữa thiên niên kì III TCN. 

-Ở Trung Ọuốc chế độ công xã nguyên thuỷ tan rã vào khoảng cuối thiên niên 
ki IIITCN. Vưong triều nhà Hạ được hình thành vào khoảng thế ki XXI TCN, đã 
mờ đìu cho xẫ hội có giai cấp và nhà nước đầu tiên ờ Trung Quốc. 

Câu tỏi: Hãy trình bày vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phưong 
Đông 

* hướng dân tra lời: 

-Do nhu cậu cùa công tác trị thuỳ các dòng sông và xây dựng các công trình 
thuỷ iợi dã khiến những người nông dân ở nhưng vung này gắn bó và ràng buộc 



với nhau trong khuôn khổ của công xã nông thôn. Các thành viên cùa công xâ dtược 
gọi ià nông dan công xã. 

- Nông dân công xã !à bộ phận đông đảo nhất, cỏ vai trò to lớn trong sàn Xíuất. 
Họ nhận ruộng đất ở công xã để canh tác và phải nộp một phẩn sàn phẩm thu 
hoạch được và làm không công cho quý tộc. 

Câu hỏi: Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì? Tại sao gọi chế độ 
nhà nước phương Đông là chế độ chuyên chế cổ dại? 

* Hướng dẫn trả lời: 

> Vua có những quyền: 

+ Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghtiệp, 
người ta phải liên kết với nhau để khai phá đất đai và làm thuý lợi. Một số công xă 
tập hợp lại thành tiểu quốc, đứng đầu tiểu quốc gọi là vua. Mọi quyền hành tập 
trung trong tay nhà vua, tạo nên chế độ quân chù chuyên chế. 

+ Ở Ai Cập, vjua được gọi là Pha-ra-ôn, ờ Lưỡng Hà là En-xi, ở Trung Quốc là 
Thiên tử. 

- Tẹi sao: • 

+ Chề độ nhà nước do vua đứng đầu, có quyền lục tối cao và một bộ máy 
hành chính quan liêu giúp việc thừa hành như quý tộc, tăng lữ, gọi là chế độ 
chuyên chế cổ đại. 

Câu hỏi: Hãy cho biết những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia cổ đại 
phương Đông. 

* Hướng dân trá lời: 

- Thiên vãn học và lịch là hai ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền với 
nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Việc tính thời lịch chi đúng một cách tương đối, 
nhưng nông lịch có ngay tác dụng thực tiền đổi với việc gieo trồng. 

- Chữ viết, đầu tiên là chữ tượng hình sau đó là chữ tượng ý. 

- Toán học cũng ra đời sớm. 

+ Người Lưỡng Hà thạo về số học. 

+ Người Ai Cập thạo về hình học. 

- Kiến trúc, người phương Đông xây dựng được nhiều công trình kiến trúc lớn. 
Bài tập: Tại sao cư dân trên lưu vực các dòng sông ItVn ờ châu A, châu phi có 
thể SÓTO phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước? Đặc điểm của các 
vùng kinh tế này là gì? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Tại sao: 

+ Ở đây có điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho dời sống cùa con 
người. Những đồng bằng rộng ven sông, đất đai phì nhiêu và mềm xốp. dễ cinh 
tác, lượng mưa đều đặn phân bố theo mùa, có khí hậu ấm nóng. Vào mùa nưa 
hàng năm, nước sông dâng cao, phủ lên chân ruộng thấp một lớp đat phù sa nàu 
mờ, thích hợp cho việc gieo trồng các loại cây lương thực. 

+ Do điều kiện tự nhiên thuận lợi nên khoảng 3500 - 2000 nãm TCN, cư dâr đã 
tập trung khá đông theo từng bộ lạc trên các thềm đất cao gần sông dể sinh sống. 
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- Dặc điểm: 

+ Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện trên lưu vực các dòng sông 
lớm, hàng năm có lượng phù sa bồi đắp nên dễ dàng canh tác. 

+ Ờ đây có nhiều đất canh tác, có mưa đều đặn, theo mùa. 

+ Cư dân phương Dông sống bằng nghề nông là chủ yểu. “Lấy nông nghiệp 
làrm gốc". 

+ Ngoài nghe nông, cư dân phương Đông còn lâm đồ gốm, dệt vải, làm 
nglhề luyện kim. 

+ Chăn nuôi là một ngành kinh tế được cư dần phương Đông kết hợp với 
nglhề nóng. 

Bàti tập: Xã hội cổ dại phương Đông gồm những tầng lớp nào? Hẵy giải thích 
vì sao ở đây lại hình thành các tầng lớp xã hội này? 

* Hướng dan trà lời: 

Xã hội cổ đại phương Đông có sự phân hoá sâu sắc thành tầng lớp 
thống trị và giai cáp bị trị: 

+ Tâng lớp thong trị: 

• Vua chuyên chế nắm mọi quyền hành. 

• Ọuý tộc gồm các quan lại, các thủ lĩnh quân sự và những người phụ trách 
lễ mghi, tôn giáo. Tầng lớp này sống sung sướng, dựa trcn sự bóc lột nông dân. 

4 Tầng lớp bị trị: 

• Nông dân công xẵ, sống theo gia đình, có tài sản tư hữu nhưng họ vẫn 
duy trl và gắn bó với công xã. .Họ là thành phần sản xuất chính trong xã hội. Họ tự 
tiến hành sản xuất trên phần ruộng đất được giao và hợp tác với nhau trong việc 
đàm bào thuỳ lợi vả thu hoạch. Họ tự nuôi sống bản thân và gia đình, nộp một phần 
sản phẩm cho quý tộc dưới dạng thuế. Họ còn phài làm một số nghĩa vụ khác như 
lao động phục vụ các công trình xây dựng, đi lính. 

• Nô lệ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Họ là những tù binh vả thành 
viên công xẵ bị măc nợ không trả được hoặc phạm tội. Vai trò của họ là làm các 
việc nặng, khó và hầu hạ quý tộc. 

- Vì sao? 

+ Do nền kinh tế cùa các nước phương Đông chủ yếu là kinh tế nông nghiệp. 

4 - Xã hội phương Đông phân hoá trên cơ sờ của một nền kinh tế nông nghiệp. 

Bài tập: Cư dần phương Đông thời cổ đại dã có những đỏng góp gì về mặt vân 
hoá cho nhân loại? 

* Hư('mg dẫn trà lời: 

- về lịch thiên vản học: Cư dân phương Đông đã biết đến sự vận động của Mặt 
Trời, Mặt Trăng. Đó là những tri thực đầu tiên về thiên văn học. Cư dân phương 
Đỏng dã tính được một năm cỏ 365 ngày, được chia thành 12 tháng. Đây là những 
cống hiến rất lớn cho việc theo dõi về thiên văn học và tính lịch sau này. 
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- về chữ viết: Cư dân phương Đông là người đầu tiên phát minh ra chữ viiết. 
lúc đầu là chữ tượng hình, sau này là chữ tượng ý. 

- về toán học: Cư dân phương Đỏng cũng đã có những cống hiến rất lớn cho 
nhân loại vê toán học. Họ đã biêt viết chữ sô từ I đên 1 triệu băng những kí hiiệu 
đơn giản. Họ tính được số Pi (rt) bằng 3,16, tính được diện tích hình tròn, hình tíam 
giác, thê tích hình cầu V. V. . .Những hiểu biết về toán học cùa người phương Đô')ng 
đã đề lại nhiều kinh nghiệm quý. chuẩn bị cho bước phát triền cao hơn ờ thời saui. 

- về kiến trúc: Nhiều di tích kiến trúc của cư dân phương Đông cách đày hàmg 
nghìn năm vẫn còn lưu lại như Kim tự tháp ờ Ai Cập, Vạn lí trường thành ờ Truing 
Quốc, những khu đền ở Ản Độ, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà.... 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Bài tập: Lập nicn biếu về sự hình thành các quốc gia co đại (ý phương Dôing 
theo yêu cầu sau dây: 


Thòi gian 

Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đônig 








* Hướng dẫn tra lời: 


Thòi gian 

Sự hình thàrih các quốc gia cổ đại phương Đôrtg 

Giữa thiên niên ki IV TCN 

Nhà nước Ai Cập cồ đại. 

Giữa thiên niên ki III TCN 

Nhà nước Lưỡng Hà cổ đại. 

Cuối thiên niên kì III TCN 

Nhà nước Ấn Độ cổ đại. 


Bài tập: Chế độ chuyên chế cổ đại là gì? Nêu một sổ nét biểu trưng của chế độ 
chuyên chc cổ dại? 

* Hướng dần trà lời: 

+ Chế dộ chuyên chế cổ đại: 

- Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do như cầu sản xuất nông nghiệp, 
người ta phải liên kết với nhau để khai phá đất dai và làm thuỷ lợi. Một số công xã 
tập hợp lại thành tiểu quốc, người đứng đầu tiểu quốc gọi là vua. Mọi quyền hành 
tập trung trong tay nhà vua, tạo nên chế độ quản chù chuyên che. 

+ Một sổ nét biểu trưng: 

- Ở Ai Cập, vua dược gọi là Pha-ra-ôn, ờ Lưỡng Hà là En-xi, ờ Trung Ọuốc là 
Thicn từ. 

- Chế độ nhà nước do vua đứng đầu, có quyền lực tối cao và một bộ máy hành 
chinh quan liêu giúp việc thừa hành như quý tộc, tảng lữ, gọi là chế độ chuyên chế cô dại. 
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Bàii tập: Hãy vẽ SO' đồ tố chức bộ máy nhà nước của các quốc gia cố đại 
phiưong Dông. Rút ra nhận xét vể tổ chức bộ máy nhà nưóc đó? 



GIAI CÁP BỊ TRỊ 

ĩ 



* Nhận xét: Đây là bộ máy nhà nước chuyên chế cổ đại Vua nắm mọi quyền hành. 


Bài 4 

CÁC QUÓC GIA CỎ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - HI LẠP VÀ RÔ-MA 

I. CÀll HỎI VÀ BẢI TẠP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁỌ KHOA 

Câu hói: Trình bày ý nghĩa của việc xuất hiện công cụ bàng sắt đối vói vùng 

Dịa Trung Hài. 

* Hướng dan tra lời: 

- Nhờ sừ dụng công cụ bàng sắt. diện tích canh tác tăng hơn, việc trồng trọt đã 
có kểt quả. 

- Nhừ công cụ đồ sắt mà con người có thể khai phá những vùng đất mà trước 
đây chưa khai phá được 

Câu hói: Thị quốc là gì? Thế chế dân chủ cỗ đại biểu hiện ớ chỗ nào? 

* Hướng dan trá lời: 

- Thị quổc: 

t- ớ |)ịa Trung Hài, mỗi vùng, mỗi móm bán dáo là một giang sơn cùa bộ 
lạc. Khi xã hội có giai cấp hình thảnh thì đây cũng là một nước. Nước thì nhỏ, nghề 
buôrn bán phát triển nên dàn cư sống tập trung ở thành thị. 

H Tô chức của thị quốc: Có phố xá, lâu đài, đền thờ, sân vận dộng, nhả hát và 
quam trọng hơn cã là bến cảng. 

- Thể chế dân chú cổ đại: 

t Hơn 3 vạn công dân hợp thành đại hội công dân, bầu và cử ra cơ quan nhà 
nước, quyết định mọi công việc nhả nước. 
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+ Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người 
làm thành một Hội đồng 500, có vai trò như “quốc hội", thay mặt dần quyết định 
công việc trong nhiệm kì một năm. Hàng năm, mọi công dân họp một lần ở quàng 
trường, ai cùng được phát biểu và biểu quyết các việc lớn của cả nước. 

+ Thể chế dân chù như thế đã phát triển cao nhất ờ A-ten. 

Câu hỏi: Giá trị Bgbệ thuật Hi Lạp dược thề hiện như thế nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Người Hi Lạp cổ đại đã để lại rất nhiều tượng và đền đài đạt tới trình dộ 
tuyệt mĩ. Đó là những tượng nhò, tượng bán thân vốn được dựng ơ các 
quàng trường. Lại có những tượng thần lớn dựng ở đền, như tượng nữ thân 
A-tê-na đội mũ chiến binh, hoặc các tác phâm điêu khác như Người lực sĩ 
ném dĩa. thần Vệ nữ Mi-lô V. V... 

Câu hỏi: Hãy trình bày vai trò cùa thù công nghiệp trong nền kinh tế cùa các 
quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma. 

* Hưởng dẫn trà lời: 

Ở Hi Lạp và Rô-ma cổ đại do điều kiện tự nhiên không thuận lợi nên nềra kinh 
tế chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nghiệp. Thù công nghiệp có vai trò rất lớn 
trong nền kinh tế: 

- Nhiều sản phẩm nổi tiếng như đồ gốm với đù các loại bình, chum, bát bing 
gom tráng men trang trí hoa văn có màu sảc và hình vẻ đẹp không chi để dũng ờ 
trong nước mà còn bán ra các vùng lán cận tăng thêm nguồn thu nhập cho nềra kinh 

tế. 

- Nhiều xưởng thủ công chuyên sản xuất một mặt hàng có chất lượng cao ✓ới 
quy mô lớn đẵ thu hút được nhiều người lao động. 

- Sự phát triển cùa thù công nghiệp làm cho sàn xuất hàng hoá tăng mhaih, 
quan hệ thương mại dược mỡ rộng. 

Câu hỏi: Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì? 

* Hướng dẫn tra lời: 

Nần dân chủ cổ đại dược biểu hiện rõ nét nhất trong chc độ dân chủ ờ A-ten :ùa 
Hi Lạp. 

- Chế dộ dàn chủ ở A-ten có dại hội đồng công dân, dân tự do là nam từ 18 
tuổi trờ lên được tham dự dại hội, bầu cừ bằng bỏ phiếu, chế dộ trợ cấp xã hội... 

- Bản chất của nền dân chủ này là một bước tiền lớn so với chế độ chmên 
chế cùa các quốc gia cổ đại phương Đông. Thể chế này mang tính chất dân <hủ 
rộng rãi. 

- Tuy nhiên, đây lả một thể chế chinh trị, dựa trên cơ sờ bóc lột nô lệ. Nlhũig 
người lao động chù yếu trong xã hội thì không có quyền công dân. Đối với đ«ng 
đảo quần chúng nô lệ và thị dân thi thể chế dân chù dó cũng là nền chuyên chnh 
cùa giai cấp chủ nô. 

Bài tập: Vãn hoá cồ địi Hỉ Lạp và Rô-ma dã phát triển như the nào? Tạũ ao 
nói các hiểu biết khoa học đến đây mới trở thành khoa học? 

* Hướng dẫn trà lời: 

• Những biếu hiện của sự phát triển: 
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+ l.iclì và chữ viết: 

- l.ịcli: Người Rô-ma tính được một năm có 365 ngày và 14, nên họ định 
một tháng có 30 và 31 ngày, riêng tháng 2 có 28 ngày. 

• Chữ viết: Hệ thống chữ cái A, R, c cùa người Hi Lạp và Rô-ma, ban đầu 
gồnn 20 chữ, sau thêm 6 chữ, làm thành hệ thống chừ cái hoàn chinh như ngày nay. 

T Khoa học: Có bốn lĩnh vực 

- Toán: Ta-let, Pi-ta-go, Ô-clit. 

- Lý: A-si-met. 

- Sư: Hc-rò-dốt, Tu-xi-đít, Ta-xít. 

- Dịa lí: Xtu-bôn... 

+ Văn học: 

- (í Hi Lạp, đã xuất hiện nhiêu nhà văn tên ttiôi như Ê-sin, ơ-ri-pít. 

- ớ Rô-ma, cũng đã xuất hiện những nhà văn lớn, nhà thơ nổi tiếng như Luc-re- 
xơ, Vièc-gin... 

+ Nghệ thuật: 

- ỏ Hi Lạp, có tượng nữ thần A-tê-na đội ITIŨ chiến binh, Người lực sì ném 
đĩa, Thần vệ nữ Mi-lô... Nhiều công trình kiến trúc đạt tới trình độ tuyệt mĩ, tiêu 
biếu là dèn Pác-tê-nông. 

- ờ Rô-ma, có nhiều công trình kiến trúc, như đền đài, cầu máng dln nước, 
trường đìu Cô-li-dê. 

• Tại sao: 

- Những thành tựu về văn hoá cùa Hi Lạp và Rô-ma được áp dụng mãi cho 
đến ngà) nay mà vẫn chưa thay đồi. Ví dụ như cách tính lịch, hay hệ thống chữ cái, 
các định luật, dinh lí... 

- E)ển nền văn hoá của Hi Lạp và Rô-ma con người đã hiểu biết chinh xác 
hơn về lcầoa học và ứng dụng có hiệu quà thành tựu của khoa hoc vào cuộc sống. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Bài tập: So sánh quốc gia cố dại phưong Đông và phương Tày theo các ticu 
chí sau: 

I. Khí hậu. 

1. Đất dai. 

;. Công cụ sản xuất. 

K Ngành sản xuất chính. 

:. Lực lượng lao động chính. 

* ỉhrởtg íỊán trá lời: 

TêIIỊ c hí so sá n h 

1. Khí lậu. 

2. Đất íai. 



Phương Đông 

Phương Tây 


Mưa đều đặn theo mùa, 
khí hậu nóng ẩm. 

Khí hậu ấm áp, trong 
lành. 


Màu mỡ, được các dòng 
sông bồi đắp phù sa. 

ít màu mỡ, khỏ cằn. 


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

trung TẢM thòng tin thư viện 
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3. Công cụ sản xuất. 

Bằng tre, gỗ, dá. 

Bàng săt. 

4 Ngành sản xuất chinh. 

Nồng nghiệp. 

Thừ công nghiiệp. 

5. Lực lượng lao động chính 

Nông dàn công xã. 

Nô lệ. 


Câu hõi: Thế nào là chế độ chiếm nô? Đòi sống cúa các giai cấp, tầngg lớp 
trong xã hội chiếm nô thòi cồ đại ó Hi Lạp và Rô-ma như thá nào? 

* Hướng dần trớ lời: 

- Thế nào là chc độ chiếm nô: chế độ chiếm nô là một chế độ mà kinh t tế-xã 
hội chủ yếu dựa trên lao dộng của nô lệ, bóc lột nô lệ. 

- Đời sổng cùa các giai cấp, tầng lóp: 

t Chủ nô: lả các chủ xưởng, chù lò, chù thuyền rất giàu có, có nhiều mô lộ đdc băt 
họ lao dộng và hầu hạ. Họ rất cố thế lực về kinh tế và cả về chính trị. Họ sống cuộc 
sổng xa hoa. 

+ Binh dân: Là những cư dân tự do, có nghề nghiệp và chút ít tài san dê tụr sinh ì sống 
bàng lao động cùa bán thân. I lọ sống cuộc sống muốn an nhàn, chừ vào trợ cấp xã Nội. 

+ Nô lệ: Là lực lượng sàn xuất chính trong xà hội, thân phận cua họ klhông 
khác gì con vật. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào chù, không có tư cách pháỉp nhâm và 
cũng không có quyền định đoạt thân phận cùa mình. 

Bài tập: Vẽ sơ đồ về thế chế chinh trị dân chù chù nô ỏ' A-tcn? 


* Hirởng dân tra lời: 



Bài tập: Cuộc dầu tranh của nô lệ ó Địa Trung Hái diễn ra như thế mào? Hãy 
tiròng thuật lại cuộc khởi nghĩa của Xpac-ta-cút? 

* Hướng dàn trá lời: 

+ Cuộc dấu tranh của nô lệ ở Địa Trung Hải: 

- Nô lệ lả lực lượng sàn xuất chính trong các thị quốc nhưng lại bị bóc lột và 
ngược đài. Nô lệ còn lại bị sung vào lính trong các cuộc chiến tranh. Nô lệ ớ Rô-ma 
còn bị bất làm đấu sĩ mua vui cho bọn chừ nô. Vì vậy. họ dửng lên dấu tranh chống 
lại chừ nô. 

- Tiêu biếu là cuộc khởi nghĩa cùa Xpac-tạ-cút năm 73 TCN làm cho chế 
<lọ chiếm nô Rô-ma bị lưng lay tận gốc. Năm 476, bộ tộc Giẻc-man từ phtưong Bẳc 
trán xuống xâm lược Rô-ma. De quốc Rô-ma bị sụp đổ. 

+ Tường thuật lại cuộc khơi nghĩa cua Xpac-ta-cút: 

Xpac-ta-cút vốn là người Hi l.ạp. Sau cuộc chiến tranh xâm lược I di Lạp của 
Rô-ma, Xpac-ta-cút bị bát về làm nô lệ ờ Rô-ma. Bọn chù nô Rô-ma sứ đlựng nô lệ 

18 








làun việc trong các công xưởng và, thậm tệ hơn, chúng đà chọn một sổ nô lộ khoè 
m;ạnii làm đấu sĩ mtia vui cho chúng trong những ngày lễ, hội. Xpac-ta-cút lcà một 
trong những nỏ lệ bị chọn làm đấu sĩ. 

Năm 73 TC'N, Xpac-ta-cút đã trốn khỏi trường đấu Cô-li-dê. lên vùng núi 
Vtê-duy-vơ. tập trung hàng vạn nô lệ và dân nghèo đánh chiếm rong ruổi từ Nam 
dén Bãc Italia trong hơn 2 năm, gây kinh hoàng khiếp sợ cho chủ nô. Đến năm 71 
TCN. cuộc khới nghĩa bị quân dội nhà ntrớc dàn áp và thất bại. 

Cuộc khởi nghĩa Xpac-ta-cút đã làm cho chế dộ chiếm nỏ Rô-ma bị lung lay 
tận gốc, nhân cơ hội dó. lĩiột bộ tộc người Giéc-man từ phương Băc tràn xuông 
chiêm dê quôc Rô-ma. Đỏ quôc Rỏ-ma oai hùng một thời bị sụp đô vào năm 476. 
Thời cô dại và chế độ chiếm nô Rô-ma đến dây kết thúc. 

Bài tập: l.ập báng so sánh các quốc gia cổ đại phưong Dông và các quốc gia cổ 
điti Dịa Trung Mái theo yêu cẩu sau đây: 

1. Diêu kiỹ ’11 tự nhiên. 

2. Nen tảng kinh tế. 

3. Thời gian hình thành nhà nước. 

4. Cơ cấu xã hội. 

5. Thể chế chính trị. 

6. Thành tựu văn hoá. 

* Hướng dan tra lời 


Tiêu chí so sánh 

Phưong Đông 

Phưong Tâv 

1. Diêu kiện tự 
nhiên 

Có nhiêu đất đai canh tác. có 
nura đều đặn theo mùa. có khí 
hậu nóng âm. được các dòng 
sông mang phù sa bồi đắp, đất 
đai màu mỡ. 

Dất đai ít, không màu 
mờ. đất ven đồi. khô cằn. 

2. Nlển tàng kinh tế 

Kinh tê nông nghiệp. 

__ 

Kinh tế thu công và 
thương nghiệp. 

3. Thời gian hình 
thành nhà nước 

Khoáng thiên niên ki IV - III 
TCN. 

Khoảng thiên niên ki I 
TCN. 

4. Cơ cấu xã hội 

Vua chuyên chế, quý tộc. 
quan lại, chù ruộng đất, tăng 
lừ, nông dàn công xã, nô lệ. 

Chù nô, bình dân. nô lệ. 

5. The the chính trị 

Ị Quàn chú chuyên chế. 

Dân chù chù nô. 

6 Thành tựu văn 
lioá 

Chữ viết, lịch, thiên văn học, 
toán học, văn học, sử học, 
công trình kiến trúc - đặt nền 
móng cho văn minh nhân loại. 

[ Chữ viet. lịch, thiên vãn 
học. toán học, văn học, sử 
học, công trình kiến trúc 
phát triển rực rỡ, thực sự 
là một khoa học. 
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Bải tập: So sánh những điếm giống và khác nhau trong việc phân chia giaii i cấp 
ỡ xã hội phinrng Dông và Hi Lạp, Rô-ma? 


* Hưởng (lân tra lời: 



Phương Đông 

Hi Lạp, Rô-ma 

_ __ 

1 Giống nhau 

- Đều có giai cấp thống trị và bị 
trị. 

- Giai cấp thống trị nam toàn bộ 
quyền hành về kinh tế, chính trị, 
xẵ hội. 

- Nô lệ là tầng lớp cuối cùng cùa 
xã hội, bị bóc lột. 

- Đều có giai cấp thốrog ’ trị 
và bị trị. 

- Giai cấp thống trị nàắm 
toàn bộ quyền hành vẽ kkinh 
tế, chính trị, xã hội. 

- Nô lộ là tầng lớp cuối iCÙùng 
của xã hội, bị bóc lột. 

2. Khác nhau 

- Giai cấp thống trị gồm: Vua, 
quý tộc, quan lại. chù ruộng đất, 
tăng lữ. 

- Giai cấp bị trị: Nông dân công 
xã, thợ thù công, nô lệ. 

- Nông dân công xả là lực lượng 
sàn xuất chính trong xã hội. 

- Quan hệ bóc lột chính: Vua - 
quý tộc với nòng dân công xã. 

- Giai cấp thống trị ịgồồm: 
Chù I1Ô. chù xưởng, chui lò, 
chù thuyền. 

- Giai cấp bị trị: Bình diân. 
nô lệ. 

- Nô lệ là lực lượng sàn xtuất 
chính trong xà hội. 

- Quan hệ bóc lột cihíính: 
Chủ nô với nô lệ. 





Chương III 

TRUNG QUỐC THƠI PHONG KIẾN 


Bài 5 

TRUNG QUÓC THỜI PHONG KIÊN 


I. C ÂU HỎI VÀ BÀI TẠP CỎ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Ràii tệp: Vẽ SO' dồ tô chức hộ máy nhi) nước thòi Tẩn. 



Câu hỏi: Nhữn|Ị biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị ctia xã hội phong 
kiến Trung Quốc dưói thòi Dường là gì? 

* Hưởng dẩn tru lời: 

• về kinh tế: 

Thòi nhà Đirờng, nhà nước quan tàm đến sự phát triển kinh tế một cách toàn diện: 

- về nông nghiệp: thực hiện chính sách quân điền, với nội dung: 

t Nhà nuớc đem ruộng dât của mình trực tiếp quàn lí chia cho nông dân cày cấy. 
t- Các quan lại tuỳ theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất làm bồng lộc. 

+ Ruộng trồng lúa, người làm thuê đến 60 tuổi phải trả lại cho nhà nước; 
ruộng trỏng dâu được cha truyên con nối. 

- về thủ công nghiệp: Các nghề dột. in gốm, sứ phát triến. Phường hội xuất hiện. 

- Vê ngoại thương được mờ rộng: “Con đường tơ lụa” hình thành. 

• về chính trị: 

- Sự hoàn thiện bộ máy từ trúng ương đến địa phương: 
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Cử người thân tín cai quản các địa phương. Cứ người thân tộc và các cccông 
thần giữ chức Tiết độ sứ cai trị các vùng biên cương. 

+ Đật các khoa thi để tuyển chọn người làm quan. 

+ Nâng cao quyển lực tuyệt đối cùa Hoàng đế. 

- Dưới thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thồ Trưung 
Ọuổc mờ rộng. 

Câu hỏi: Những mầm móng cùa quan hệ sán xuất tư hản chủ nghĩa dưói tlthòi 
Minh dâ nảy nở ra sao? 

* Hưimg dan trà lởi: 

t Sự xuất hiện cùa công trường thù công: quy mô lớn, có lao dộng làm tlvhuê; 
quan hệ giữa chủ với người làm thuê là “chù xuất vốn" “thự xuất sức". 

+ Thương nghiệp phát triển, thành thị mờ rộng và phồn thịnh như Bấc Khinh, 
Nam Kinh. 

+ Trong nông nghiệp có hình thức bỏ vốn trước, thu sàn phẩm sau gọi là hhình 
thức bao mua. 

Câu hỏi: Ảnh hưóng của chính sách áp bức dân tộc của *riều Thanh dôi vớiii sự 
phát triên cùa lịch sử Trung Quốc như thế nào? 

* Hướng dãn trà lời: 

- Cũng giống như triều Nguyên trước đây, nhà Thanh thi hành chính sáchh áp 
bức dân tộc. Giai cấp thông trị Thanh buộc người Trung Quốc phải theo phong t tục 
cùa người Mãn từ y phục đến đầu tóc. Mjc dầu các hơcàng đế Thanh dùng các bbiện 
pháp vỗ về, mua chuộc giai cấp địa chù ngvời llán, giám nhẹ tô thuế cho nông ddân, 
khuyến khích khẩn hoang nhưng không thể làm cho mâu thuẫn dân tộc dịu đi. 

- Những chính sách áp bức dàn tộc đó làm bùng nổ các cuộc khơi nghía nôông 
dân ờ khắp nơi làm cho chính quyền nhà Thanh suy yếu. 

- Lợi dụng cơ hội này, tư bản phương Tây đua nhau dòm ngó, xâm lược Truung 
Quốc. Từ đó dan đến sự suy sụp của chế độ phong kiến Trung Quốc. 

Bài tập: llãy tìm hiểu thcm về 4 phát minh lớn của Trung Quốc thòi phoong 
kiến. 

* Hướng dãn trá lời: 

- Ờ Trung Quốc thời phong kiến có 4 phát minh lớn, đõ là giấy, cách in, la bbàn 
và thuốc sủng. 

+ Vè giầy: Mâi cho dến thời Tây Hán, ờ Trung Quốc, người ta vẫn còn vviết 
lên thè tre hoặc lụa. Đến thế ki I TCN. nhờ sự phát triển cùa nghề dệt tơ tằm, nhhân 
dân lao động Trung Quốc đã phát minh được cách làm một loại giấy thô sơ bảãng 
tơ. Đốn năm 105, một viên quan hoạn thời Dông Hán là Thái Luân phát minhh ra 
cách dùng vỏ cây, lưới cũ, giẻ rách... để làm giấy. Từ đó nghề san xuất giây trờ 
thành một nghề mới, tạo điều kiện cần thiết cho sự phát triển nhanh chỏng của nnền 
văn hoá Trung Quốc. Đến thế ki VIII, kĩ thuật làm giấy của Trung Quôc đurợc 
truyền sang À Rập và sau đó truyền đến các nước Tây Âu. 

+ về kỉ thuật in: Bắt đầu được phát minh từ thời Đường, nhưng bay giờ ngtười 
ta chi mới biết in bằng bàn khẳc trên gỗ. Đến giữa thế ki XI (thời Tống), một ngurời 




dãn thường tên là Tất Thăng phát minh ra cách in chữ rời bàng đất sắt nung, Phát 
minh cua I át Thăng là một tiến bộ nhảy vọt cùa nghề in, tuy vẫn còn một sô nhược 
diêm [)cn dầu thế ki XIV. nhược điểm dó dược khắc phục. 

t Vồ la bàn: Vào thế ki X. người Trung Quốc bất đầu biết dùng sẩt mài lẽn đá 
nam châm dê thu từ tính rôi dùng Iiiiẽng sãt dó vào việc làm la bản. La bàn lúc bây 
giờ còn rất thô sơ. Lúc đầu người ta cắt miếng sắt có từ tính thừ đê nối trong bát 
nước hoặc treo bằng sợi tơ ớ chỗ kín gió. 

La bàn dược phát minh dã tạo diều kiện hết sức thuận lợi cho việc di biên, bời 
vậy từ dó về sau nghề hàng hải của Trung Quốc phát triển rất mạnh mẽ. 

r về phát minh ra thuốc súng: Từ xưa, người Trung Ọuôc vân tin răng người 
ta cỏ thô luyện được vàng và thuốc trường sinh bất lão. Cho đén thời Đường, mục 
đích chính của họ không đạt được mà lại thường gây nên những vụ nô, do sự tinh 
cờ đó người ta dã tìm ra được một chất liệu mới. đó là thuốc súng. 

Đốn đầu thố ki X. thuốc súng bắt dầu được dùng để làm vũ khí, và đốn dơi 
Tỏng thi dược ứng dụng rộng rãi vào lĩnh vực quân sự. 

Câu hói: Xã hội phong kiến Trung Quôc được hình thành như thế nào? 

* I ỉ trứng dù tì tra lời: 

- Những tiến hộ trong sàn xuất: Cuối thời Xuân Thu - Chiến Quốc, người ta 
bát đầu chế tạo công cụ bằng sẳt làm cho diện tích trong trọt được mờ rộng. Kĩ 
thuật sàn xuàt dược cải tiến. Các công trinh thuý lợi và giao thông có quy mô lớn 
cũng dược xây dựng. 

- Những biến đổi trong đời sổng xã hội: 

t Các quan lại và một số nông dân giàu đã tập trung trong tay nhiều của 
cái. Bằng quyền lực cùa mình, họ còn tước doạt thêm nhiều ruộng đất công. Do đó, 
một giai cấp mới được hình thành, bao gồm những kè có ruộng tư, vốn là những 
quan lại và nông dân giàu có, gọi là giai cấp địa chù. 

+ Giai cấp nông dân cũng bị phân hoá: 

• Nòng dân giàu có trờ thành địa chù. 

• Nông dân giừ được một số ruộng dất gọi là nông dân tự canh. 

• Số còn lại là nông dân công xà, rất nghèo, không có hoặc có quá ít 
ruộng dât, trớ thành nông dân lĩnh canh. 

- Quan hệ bóc lột giữa địa chù với nông dàn lĩnh canh - quan hộ phong kien 
xuất hiện. 

Câu hòi: Trình bày sự phát triển kinh tế thòi Đường. 

* Hướng dẫn trá lời: 

- So với các triều đại phong kiến trước, kinh tế thời Đường phát triển tương đối 
toàn diện, Cùng với dân gọi là chế độ quân điền. Khi nhận ruộng đất, nông dân 
phái thực hiện nghĩa vụ doi với nhà nước theo chê độ tô, dung. điệu. ■ 

- Dưới thời nhà Dường còn áp dựng kĩ thuật canh tác mới vào trong sản xuất 
như chọn giống mới, xác định thời vụ. Nhờ vậy, sán lượng tăng nhiều hơn trước. 

- Thời nhà Dường thù công nghiệp và thương nghiệp bước vào giai đoạn thịnh 
đạt. Ò xưởng thù công (gọi là tác phường) luyện sắt, đỏng thuyền có hàng chục 
người làm việc. 
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Câu hỏi: Hãy nêu những thành tựu văn hoá chủ yểu cùa Trung Quốc dvlưới 
thời phong kiến. 

* Hướng dẫn trà lời: 

a. Thời Tần - Hán: 

- Nho giáo: 

+ Nho gia là một tnrờng phái tư tường xuất hiện từ thời cồ đại, do Khdiổng 
Tử sáng lập. 

-t Thời Hán Vũ Đe, Nho giáo trờ thành công cụ sắc bén phục vụ cho nhà ninước 
phong kiến tập quyền và trờ thành cơ sở lí luận và tư tường cùa chế độ phong kiến. . 

+ Các quan niệm về quan hệ. phục tùng giữa vua-tôi, chồng-vợ, cha-coon. 

- Văn học: Ở thời Hán, phú là một thể loại văn học đặc biệt với nội dungig ca 
ngợi tổ quốc, khích lệ lòng yêu nước cùa nhân dân. Những nhà sáng tác phú j nổi 
ticng thời Tây Hán là Giả Nghị, Tư Mã Tương Như... 

- Sử học: Từ thời Tây Hán đã trờ thành một lĩnh vực độc lập, mà người i đật 
nền móng là Tư Mã Thiên với bộ Sử kí đồ sộ. 

b. Thời Đường - Tống: 

- Thơ Đường có số lượng lớn, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội lúc bây v' giờ 
và đạt đến trình độ cao về nghệ thuật. Tiêu biểu là các nhà thơ Lý Bạch, Đỗ PPhii. 
Bạch Cư Dị. 

- Phật giáo, ngày một thịnh hành, biểu hiện là các nhà sư sang Án Dộ học và à các 
nhà sư Án Độ sang Trung Quốc để truyền đạo. chùa chiền được xây dựng nhiều. 

- Nho giáo, phát triến thêm về lí luận, các vua nhà Tống rất tôn sùng các nhà NMho. 

c. Thời Minh- Thanh: 

- về tiểu thuyết: “Tiểu thuyết chương hồi”. 

+ Thuỳ hử của Thi Nại Am. 

+ l am quốc diễn nghĩa cùa La Quán Trung. 

+ Tây du kí cùa Ngô Thừa Ân. 

+ Hồng lâu mộng cùa Tào Tuyết cần. 

- về nghệ thuật: Có nền nghệ thuật lâu đời, với trình độ cao, phong cách I độc 
đáo biểu hiện ở các mặt hội hoạ, điêu khắc, mĩ thuật công nghiệp... 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Sự hình thành chế độ phong kiến Trung Quốc thòi Tần - Hán. 

* Hướng dan trà lời: 

- Sự hình thành nhà Tần và nhà Hán: 

+ Nhà Tần: Từ thời cổ dại, trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giiang 
có nhiều quốc gia nhò của người Trung Quốc. Giữa các nước này thường xựiycn 
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xay ra các cuộc xung dột thôn tính lẫn nhau. Trong đó Tần là nước mạnh hơn ca đã 
thông nhất được Trung Quốc vào năm 221 TCN. 

+ Nhà Hán: Nhà Tần trị vì Trung Quốc được 15 năm thì nhà Hán lên thay. 
Các hoàng đế triều Hán tiếp tục cùng cố chính quyền, mở rộng hình thức tiến cừ 
các con em gia đình địa chù. 

l u chức hộ máy nhà nước phong kicn dưới thòi Tần - Hán. (Theo sơ đồ sau) 

- Xây (lựng và phát triền kinh tế: 

' Ban hành nhiều chính sách khuyến khích sàn xuất: Nhà Tần đã thống 
nliât tiên tệ. dơn vị đo lường, mờ rộng giao thông. Nhà Hán chú trọng công tác 
thuỳ lợi. Sán xuất nông nghiệp tăng, nghề thủ công phát đạt, buôn bán được mở 
rộng, một sô thành thị trờ nên sẩm uất. 

*- Các vua Tẩn - Hán đẩy mạnh việc xâm lược lãnh thổ, chiếm nhiều dat 
đai các nước khác. 


Bài tập: Vẽ SO' đồ về sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc? 



Bài tập: Diền sự kiện vào cột B cho phù họp vói nicn đại ờ cột A sau đây: 


STT 

Năm 

Triều dại 

1. 

Trước 2205 TC.N 


2. 

2205 - 1767TCN 


3. 

1767- II 12TCN 


4. 

1112-770 TCN 


5, 

770 - 475 TCN 


6. 

475 - 221 ICN 


7. 

221 -206 TON 


8. 

ị 206-221 
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*Hư('mg dân trú lời: 


Siĩ' 

Năm 

Triều dại 

1. 

Trước 2205 TCN 

Các triều đại truyền thuyết. 

r 2. 

2205 - 1767 TCN 

Nhà Hạ. 

3. 

1767 -1112 TCN 

Nhà Thương. 

4. 

1112 -770 TCN 

Nhà Chu. 

Ll_ 

770 - 475 TCN 

Xuân Thu. 

6. 1 

[ 6. 475 - 221 TCN 

Chiến Ọuốc. 

~~ 7. 

17. 221 - 206 TCN ~~ 

Tần. 

LlJ 

8. 206 - 221 

Hán 


Bài tập: Điền sử liệu vào các ô trong báng thống kc sau đây: 


STT 

Nội dung 

Nhà Tần 

Nhà Hán 

_ >• 

1. Niên đại 



2. 

2. Tô chức bộ máy nhà nước 



3. 

3. Chính sách kinh tế 



4. 

4. Chính sách đối ngoại 



5. 

5. Khởi nghĩa nông dân 




* Hướng dân trà lời: 


STT 

Nội (lung 

Nhà Tần 

Nhà Hán 

1 . 

1. Niên dại 

221 -206TCN. 

206 TCN-221. 

2 

2. Tổ chức bộ máy 
nhà nước 

Chia đất nước thành 
quận, huyện. 

Chia dất nước thành 
quận, huyện 

3. 

3. Chính sách kinh 
tể 

Ban hành chế độ tiền tệ 
đo lường thống nhất. 

Giảm tô tluiê. sưu dịclh 
cho nông dán. phát triiên 
sàn xuất nông nghiệp. 

4. 

4. Chính sách dối 
ngoại 

Mỡ rộng lãnh thổ về 
phía Nam và phía Bắc. 

Chiến tranh xâm lược 
Triều Ticn và các nước 
phương Nam. 

5. 

5. Khởi nghĩa 
nông dân 

Trằn Thăng - Ngô 

Quàng cuối thời nhà 

Hán. 

Xích Mi - Lục Lâm c uối 
thời Tần, khởi nghĩa của 
Trương Giác (Hoàng 

Càn) cuối thời Hán. 
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Câu húi: C hế tlộ quân điền là gì? Nội dung cùa chế độ quân diền dưới Ihòi 
nhà Dường ỏ' Trung Quốc như the nào? Tác dụng ciia nó? 

* lúrứng dân tra lời: 

- Chè độ quân điền: Nhà Dường lay ruộng đất công và ruộng đắt hò hoang 
đcm chia cho nông dân, 

- Nội dung của chế độ quân điền: 

Nhà nước đem ruộng đất do mình trực tiếp quản li chia cho nông dân cày cấy. 
Các quan lại. tuỳ theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất làm bổng lộc. 

- Ruộng trồng lúa. người làm thuê đến 60 tuổi phải trà lại cho nhà nước; 
ruộng trồng dâu được cha truyền con nối. 

- Tác dụng: 

- Nông dân yèn tâm sản xuất. 

• Tlụrc hiện nghĩa vụ cho nhà nước. 

‘ I lạn chế phong trào dấu tranh của nông dân. 

.Bài tập: Vẽ sơ đồ về mối quan hệ xã hội dưới thòi phong kiến Đường - Tống ờ 
Trung Quốc. 

* llưtmg dẫn tra lời: 



Cầu hôi: llãy nêu tình hình chinh trị và tồ chức hộ máy nhà nưrVc ỏ' Trung 
Quốc dưói thòi Minh - Thanh. 

* Hướng dần tra lời: 

- Tinh hình chính trị: Cuối thế ki XIII - đầu thế ki XVIII, trên vùng thảo 
nguyên Mông cổ một nhà nước phong kiến chuyên chế quân sự ra đời. Mông 
Cổ mớ rộng xâm lược nhiều nơi. tiến xuống phía Nam. Năm 1257, nhà Tống bị 
tiêu diệt. Klui-bi-lai lên ngôi Hoàng dế lập ra nhà Nguyên trẽn đất Trung Quốc 
(1271 - 1368). 

- Năm 1368. khới nghía nông dân lật dổ nhà Nguyên, Chu Nguyên Chương lên 
ngòi Hoàng dế ờ Nam Kinh, lập ra nhà Minh. 


27 





- Cuối triều Minh, mâu thuẫn xã hội gay gắt, khời nghĩa Lý Tự Thành bùng nổ. Gìiữa 
lúc đó người Nam Thanh chiếm toàn bộ Trung Quốc lập ra nhà Thanh (1614-1911 ). 

- về tố chức bộ máy chính quyền: Tương đối giống với các triều đạii ph<ong 
kiến trước đó (Tần - Hán. Địrờng - Tống). Cụ thể: 

+ Thời Minh - Thanh bỏ chức Thái uý và Thừa tướng, thay vào là các Bìộ. 

+ Nhà Thanh có thêm sự phân Biệt đối xừ giữa người Hán với người Mlãn. 
Quyền hành chù yếu tập trung trong tay người Mãn. 

- Thời Minh - Thanh tiếp tục con đường xâm lược cùa các triều đại trước, các 
hoàng đế Minh - Thanh đều đem quân đi xâm lược các nước láng giềng. Nhưng khi 
xâm lược Dại Việt thì bị thất bại. 

Câu hói: Sự phát triên kinh tế dưới thòi Minh - Thanh được biêu hiện như 
thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- về nông nghiệp: 

+ Có những tiến bộ về kĩ thuật gieo trồng. 

f Diện tích trồng trọt vượt xa các thời trước, sàn lượng lương thực tăng rthiiêu. 

( Tình trạng cướp đoạt ruộng đất của địa chủ vẫn gia tăng. 

- về thú công và thương nghiệp: Phát tricn hơn các thời kì trước. Các bình 
thức cõng xương thù công đã xuất hiện trong các nghề dột, làm giây, dô sứ. 

- về ngoại thương: 

-+ Từ thế ki XVI đã có một số thương nhân châu Âu đến Trung Quốc buôn bán. 

+ Dến triều nhà Thanh, do thi hành chính sách đỏng cửa biển, dã hạm chế 
người châu Âu vào Trung Quốc. 

t Sự phát triển của công thương nghiệp thành thị vân phát triên. 

- MẠc dầu 'Trung Quốc có nền kinh té công lliuơi'„ nghiệp sớm phát triền, 
nhưng suốt thời phong kiến, nền kinh tế tự nhiên luôn chiếm địa vị thống trị. kinh 
tế tư bán chú nghĩa không phát triển. 

Bài tập: Trong hệ tư tương Nho giáo ờ Trung Quốc, quan điểm về '"Tam 
cương" và "Ngũ thường" là gì? Các nhân vật gắn liền với sự phát triêm cùa 
Nho giáo là ai? 

* Hướng dan trà lời: 

- Quan điểm của Nho giáo về quan hệ "Tam cương" là quan hệ giữa vua-tôi, 
chồng-vợ, cha-con. 

- Quan hệ "Ngũ thường" nói về nhản-lễ-nghĩa-tri-tín. 

Không Từ muôn lập ki cương xã hội thông qua các môi quan hộ trên. 

- Các nhàn vật gắn với sự phát triển cùa Nho giáo là: 

t Khống Tử (551 - 479 TCN), nhà triết học Trung Quốc đề xướng ra hiọc 
thuyết Nho giáo, một học thuyết chinh trị có ảnh hirớng sâu rộng trên thế giới. 

+ Mạnh Tử (371 - 288 TCN), môn đệ cùa Khống Từ, tác giả sách Mạrah Từ 
- một trong bốn cuốn sách quan trọng cùa học thuyết Nho giáo. 

+• Ngoài ra còn có Đổng Trọng Thư. 
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Chương IV 

ÁN Độ THỜI PHONG KIẾN 

Bài 6 

CÁC QUỐC GIA ÁN VÀ VĂN HOÁ TRUYÈN THÒNG ÁN ĐỘ 

I. CẢU IIÒI VÀ BÀI TẠP CỎ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hỏi: Ọuá trình hình thành và phát triển của nhà nưóc Ma-ga-da diễn ra 

như thế nào? 

* Hướng dan tra lời: 

- Khoáng năm 1500 TCN. vùng sõng Hằng ở Đông Bắc có điều kiện tự nhiên 
thuận lợi, bẩt đầu hình thành một số nhà nước đầu tiên. 

- Dên 500 năm TCN, nước Ma-ga-đa tò ra lớn mạnh hơn cà. 

- Vua mờ đầu là Bim-bi-sa-ra được coi là cùng thời với Phật tổ. Nhưng vua kiệt 
xuất nhất là A-sô-ca (thc ki III TCN). Khi A-sô-ca qua đời vào cuối thế ki III TCN, Ản 
Độ bước vào một thòi kì chia rẽ, khùng hoang kéo dài cho đến đầu Công nguyên. 

Câu hỏi: Trình bày sự phát triển của vãn hoá truyền thống ở Án I)ộ. 

* Hướng dẫn tra lời: 

- Tôn giáo (Phật giáo và Hin-đu giáo) cùng với những tập tục, lễ nghi tôn giáo' 
hình thành và phát triển sớm. 

- Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng niộ như kiểu đền tháp, hình tháp, lăng 
mộ hình bát úp, bán cầu. 

- Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hin-du giáo qua các thời kì, các phong 
cách, kiểu dáng. 

- Chữ viết, đặc biệt lả chữ Phạn dùng để viết vãn, ghi tài liệu, khãc bia, và 
chữ Pa-li, dùng để viết kinh Phật. 

- Văn hoá Án Độ được hình thành từ rất sớm (khoảng thiên niên ki III TCN). 

- Án Dộ có một nền văn hoá phát triển cao, phong phú, toàn diện, trong đó cỏ 
một số thành tựu ngày nay vẫn được sử dụng. 

- Ván hoá Án Độ cỏ ảnh hường rộng đến quá trình phát triển lịch sừ và vãn 
hoả cùa các dân tộc Đông Nam Á. 

Câu hỏi: Tại sao thời Gup-ta là thòi kì định hình và phát triền cùa văn hoá 
truyền thống Án Độ? 

* ỉỉướng dẫn trá lời: 

- Đen đầu Công nguyên, miền Bắc Án Độ được thống nhất lại, bước vào thời 
kì mới, thời ki phát triển cao và đặc sắc cùa lịch sử Án Độ - thời Vương triều Gup-ta. 

- Vương triều Gúp-ta có 9 đời vua, qua 150 năm (319-476). Nét đặc sấc nổi 
bật cùa thời kì này là sự định hỉnh và phát triển cùa văn hoá truyền thống Án Độ. 

+ Đạo Phật phát triển mạnh dưới thời Gup-ta: Sự truyền bá dạo Phật, lòng 
tôn sùng dạo Phật, người ta làm nhiều chùa bang. Cùng với chùa là những pho 
tưẹng Phật điêu khẩc bằng đá, trên dá. 
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+ Án Độ giáo cũng ra đời và phát triển. 

+ Chữ viết chù yếu là chữ Phạn và chữ Pa-li. 

Câu hói: Những ycu tố văn hoá truyền thống nào của Án Độ có ảnh huỏng ra 
bên ngoài và ánh hưóng đến những noi nào? 

* Hướng dan tra lời: 

- Những yếu tố văn hoá tuyền thống Án Độ ảnh hưởng ra bên ngoài: 

+ Phật giáo và Hin-đu giáo. 

+ Nghệ thuật kiến trúc, nhất là đền chùa, lãng mộ. 

+ Chữ viết, nhất là chữ Phạn. 

- Ảnh hường đến những nơi: Trung Quốc, Việt Nam. hàng loạt các nước ờ khu 
vực Đông Nam Á... 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CỎ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Bài tập: Vẽ sơ đồ biểu hiện văn hóa truyền thống Án Độ? 

* Hướng dân trà lời: 



Bài tập: Hãy ghi sự kiện vào các niên đại đã cho sau đây? 


.A 

B 

1. 1.500 TCN 


2. 500 TCN 


3. Thế ki 111 TCN 


4. Cuối thế ki III TCN 


5. Thế ki 1 


6. Thế kỉ III 


7. Thế ki IV 
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* Hưởng dan (ra lời: 


A 


B 

1. 1.500 TCN 

1 Các tiểu vương quốc Án Độ bẳt đầu hình thành. 

2. 500'ICN 


Nước Ma-ga-đa dược thành lập dưới thời vua Bim-bi- 1 
sa-ra. 

3. Phế ki III TCN 


An Độ dưới thời vua A-sỏ-ca. 

4. Cuối thế ki III ' 

CN 

A-sô-ca qua đời, An Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khùng 
hoảng. 

5. Thể kỉ 1 

Miền Bấc Án Độ thống nhất lại, bước vào thời kì phát 
triền cao và rất dặc sắc cua lịch SU' Án Dộ - thời Gup-ta. 

6. The ki III 


Ị vãn giữ vững sự phát triền và nét đặc sấc cùa Ân Dộ. 

7. The ki IV 


Sự định hình và phát triển văn hoá truyền thống Án Độ 
ịdưới thời Hac-sa. 


Câu hôi: Hãy trình bày quá trình phát triền của lịch sử Ản Độ từ năm 2500 
trirỏc Công nguycn dền cuối thc kỉ ỈH? 


* Hướng dãn tra lời: 

Quá trình phát triển cùa lịch SỪ An Độ từ năm 2500 TCN đến cuối thê kì III, có 
thê chia thành 3 giai đoạn: 

a. Từ 2500 dến 2000 TCN, là thời kì hình thành những tiểu vương quốc ở lưu 
vực sông Án. 

b. Từ 2000 TCN đến 15000 TCN. bộ tộc người An -Âu xàm nhập vào Bẳc Án. 
họ dà xây dựng nhiều quốc gia ở lưu vực sông I lằng, trong đó Vương quốc Ma-ga- 
đa là hùng mạnh hơn cả. Đến thế ki IV TCN. Ma-ga-đa dã thống nhất được toàn bộ 
Bắc Án và phát triển thịnh đạt dưới thời vua A-sô-ca. 

c. Từ sau thế ki III TCN dcn cuối thế ki III, Án Độ bị phân chia thành nhiều 
quốc gia nhỏ trước khi dược thống nhất dưới Vương triều Gup-ta. 

Bài 7 

SỤ PHÁT TRIÊN LỊCH sử 
VÀ NÈN VĂN HOẢ ĐA DẠNG CỦA ÂN ĐỘ 

I. CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hôi: Sự phát tricn vãn hoá thời Gúp-ta dưa đền diều gì? 

* I lưỡng dần tra lời: 

- Văn hoá Án Độ thời Gup-ta phát triển rực rỡ: 

+ Dạo Phật tiếp tục dược phát triển, truyền bá khắp Án Độ và truyền ra nhiều nơi. 
-t Dạo Án Dộ hay dạo Hin-du ra dời và phát triển, thờ 4 vị thần chính: thần 
Sáng tạo, thần Tàn phá, thằn Bảo hộ, thần sấm sét. Các công trình kiến trúc thờ 
thần cũng được xây dựng. 
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> Chữ viết: Từ chữ viết cỏ Brahmi đã nâng lên, sáng tạo và hoàn chinhi hệ 
chữ San-skơ-rít. 

+ Văn học cô Án Dộ - văn học Hin-du mang tinh thần và triết li I lin-đti gụáo 
rất phát triển. 

- Sự phát triển vãn hoá thời Gup-ta đã định hình văn hoá truyền thống Án Độ 
với những tôn giáo và những công trình kiến trúc, tượng, những tác phàm vãn thọc 
tuyệt vời, làm nền cho văn hoá truyền thống Ân Độ có giá trị văn hoá vĩnh cửu. 

- Sự phát triên đó còn tạo điều kiện cho người Án Độ mang văn hoá cùa mùnh 
truyền bá ra bên ngoài mà Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rõ nét nhất. 

Câu hói: Những nct chính về Vương triền Hồi giáo Đê-li. 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Mặc dầu Ản Dộ có nền văn hoá truyền thống nhưng lại không thong mhất 
quốc gia nên cũng không tạo được sức mạnh để chống lại các thế lực bên ngỉoài. 
Người Hổi giáo gốc Trung Á xàm chiếm Án Độ lập ra vương quốc Mồi giáo Ân 
Độ, đóng đò ờ Đê-li gọi là Vương triều Hồi giáo Đê-li. 

- Hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hổi giáo Đê-li dã truyên bá, 
áp đặt Hồi giáo vào những cư dân Án Độ theo Hin-đu giáo, tự giành cho nu ình 
những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại. 

- ơ Án Dộ, một yếu to văn hoá mới - Hồi giáo được du nhập vào. dan xen tôn 
tại với văn hoá truyền thống. 

- Thực te, Hổi giáo van không he chiếm ưu thê ờ An Độ vòn dã gán bó mật 
thiết với Hin-đu giáo và Án Độ giáo. Tuy nhiên, nó đã dứng chân đưực, tạo nên 
kiểu dáng riêng biệt cùa một kiến trúc mang phong cách nghệ thuật Hồi giáo. 

- Cũng từ đây, Hồi giáo được truyền bá và ảnh hường den nhiều nơi khác, ở 
Dông Nam Á. 

Câu hỏi: Những nét chính về Vương tricu Mô-gôn. 

* Hưởng dẫn trá lời: 

- Thé ki XV, Vương triều Hồi giáo Đê-li bắt đầu suy yểu, một bộ phận dân 
Trung Á cũng theo I lồi giáo nhưng tự nhận là dòng dõi Mông cồ, bẳt dầu tấn công 
Án c ), lập ra Vương triều Mô-gôn. 

- Vương triều Mô-gôn là thời ki cuối cùng cùa chế dộ phong kiến Án Độ. 
Những ông vua đầu ticn ra sức cũng cố vương triều theo hướng “Án Dộ hoá" và 
xây dựng đất nước đé đốn vua thứ tư A-cơ-ba đạt dược bước phát triển mới. 

- A-cơ-ba đã thi hcành một số chính sách tích cực: 

t Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, 
không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc Mòng cổ, gốc Án Độ Hồi giáo và cá 
gốc Án Độ giáo. 

+ Xây dựng khối hoà hợp dân tộc trên cơ sờ hạn chế sự phân biệt săc tộc và 
fôn giáo. 

+ Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế hợp lí, thống nhất hệ 
thống cân đong, đo lường. 

t Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo vãn hoá. nghệ thuật. 
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- Đến dời con. cháu cùa A-cơ-ba là Gia-han-ghia và Sa-gia-han, đất nước vẫn 
duy trì sự phát triển, hoàng đế đã trưng tập vào ngân khố nhiều cùa cài và thu được 
nhiêu châu báu làm cùa riêng. Nhưng tình hình đâ biến đôi khác trước, đó là xuât 
hiện sự bất mân cùa dán chúng, những âm mưu chống dối. tranh giành quyền lực 
đã gia tăng. 

- Hoàng đê cuỏi cùng cùa Vương triều, Ao-reng-dcp phái gánh chịu hậu quà 
đó. Vương triều tồn tại 50 năm với đầy rối ren. cùng với sự xâm lấn cùa thực dân 
Anh, mất Bom-bay và Ma-drát. 

Câu hòi: Trình bày ý nghĩa cùa thời kì sau Gup-ta trong lịch sử Án Độ. 

* Hướng dẫn tra lời: 

- Đen thế ki VII, An Dộ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán, mỗi vùng có những 
điều kiện và sắc thái riêng cùa mình, ncn đất nước chia thành hai miền - Bấc và 
Nam, môi miên lại tách thành ba vùng, ba nước riêng, tức là sáu nước, trong dó 
nước Pa-la ở vùng Dông Bẳc và nước Pa-la-va ớ miền Nam có vai trò nôi trội hơn. 

- Mỗi nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng nền vãn hoá của minh, trên cơ sờ văn 
hoá truyên thông An Dộ. 

- Nước Pa-la-va gần bến cảng và đường bién. đã có vai trò tích cực trong việc 
phố biến vãn hoá Án Độ đến các nước Đông Nam Á. Như thế. văn hoá truyền 
thống Án Độ phát triển sâu rộng trên toàn lãnh thồ và có ảnh hưởng ra bên ngoài. 

Bài tập: Hảy cho biết vị trí của VưoTig triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều 
Mô-gôn trong lịch sử Ẩn Độ. 

* Hưởng dãn tra lời: 

- Vương triều Hồi giáo Đc-li: 

+ Trong 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hồi giáo Dê-li đã truyền bá, 
áp đặt đạo Hồi vào những cư dân theo Phật giáo và Hin-đu giáo. 

*■ Một yếu tố văn hoá mới - văn hoá Hồi giáo - cũng được du nhập vào Án 
Độ, vốn đã có nền văn hoá phong phú và da dạng. 

+ Ở Án Độ có sự giao Itru giữa hai nền vãn hoá đó là nền văn hoá truyền thống Án 
Dệ Hin-đn và Hoi giáo A-rập. Từ đó băt đau có sự giao lưu văn hoá Dông — Tây. 

+ Diều không kém phần quan trọng nừa là thời Vương triều Hồi giáo Đê-li cũng 
là thời mà đạo Hồi được truyền bá đến một số nước trong khu vực Đông Nam A. 

- Vương triều Mô-gôn: 

t Vtrơng triều Mô-gỏn là thời ki cuối cùng của chế dộ phong kiến Án Độ 
nhưng không phái suy yếu vả tan rà. 

+ Các ông vua dcu ra sức cùng cổ theo hướng Án Độ hoá và xây dựng dất 
nuởc. dưa Ân DỘ tiến lên một bước phát triển mới. nhất là dưới thời A-cq-ba. 

t Những chính sách cùa A-cơ-ba làm cho xã hội Án Dộ ổn định, kinh tế phát 
trBn, vẫn hoá có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng. 
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II. CẪU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Bài lập: Điền sử liệu vào niên đại đã cho theo yêu cầu sau đây: 


Niên đại 

Sự kiện 

-1. Năm 2500 TCN 


2. Năm 1500TCN 


3. The ki VI TCN 

4. The ki IIITCN 



5. Thể ki IV 


6. Thế kỉ VI 


7. Thế ki XII 


8. The kí XVI 


9. Thế ki XIX 



* Hirớng (lun trá lời: 


Niên đại 

Sự kiện 

1. Năm 2500 TCN 

Xuất hiện một số thành thị đầu tiên bên sông Án. 

2. Năm 1500 TCN 

Xuất hiện một số nhà mrớc trên lưu vực sông Hằng. 

3. Thế ki VI TCN 

Đạo Phật ra đời ỡ Án Độ. 

4. Thế ki III TCN 

Vua A-sô-ca mờ rộng lảnh thổ xuống phía Nam Ẩn 
Độ. 

5. Thế kỉ IV 

Vương triều Gup-ta thành lập. 

6. Thế ki VI 

Vương triều Gup-ta bị diệt vong. 

7. Thế ki XII 

Người Thổ Nhĩ Kì thôn tính Bắc Ân. lập ra Vương 
triều Hồi giáo Dè li. 

8. Thể ki XVI 

Người Mỏng Cố tấn còng Án Độ lập ra Vương triều 
Án Độ Mô-gôn. 

9 Thế kỉ XIX 

Thực dân Anh xâm lược Án Độ. 


Câu hỏi: Vì sao đen thòi A-cơ-ba, Án Độ phát triển thịnh đạt nhất? 

* Hường (lun trá lời 

Trong suốt nửa thế ki ở ngôi vua. A-cơ-ba (1556-1605). dà thi hành một số 
chính sách tích cực. 
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- Xảy dựng một chinh quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên két tâng lớp quý tộc, 
không phàn biệt nguồn gốc, số quan lại gốc Mông cồ. gốc Án Độ llồi giáo và gôc 
Ân Độ An Độ giáo, cá ba có ti lệ gần như bang nhau. 

- Xây dựng khối hoà hợp dân tộc trẽn cơ sớ hạn chế sự phân biệt sẳc tộc và tôn 
giáo và cũng có biện pháp hạn chế sự bóc lột cùa chù đất. quý tộc. 

- Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí, thống 
nhất các hộ thống cận đong và do lường. 

- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật. 

Với bốn chính sách dó làm cho xã hội Án Độ ốn định, kinh tế phát triển, văn 
hoá có nhiêu thành tựu mới. đât nước thịnh vượng. 

Bài tập: Chọn các sự kiện dã cho sau đây điền vào cột B cho phù hợp với sự 
kiýn ó cột A. 

- A-cư-ba thi hành một số chính sách tích cực. 

- Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến vào Án Độ. 

- Có chín đời vua. trài qua 150 năm. 

- Hơn 300 năm tồn tại và phát triển. 

- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật. 

- Sự định hình và phát triển cùa văn hoá truyền thống Án Độ. 

* Hướng dan tra lời: 


A . 

B 

1/ Vương triều Gup- 

- Có chín đời vua, trải qua 150 năm. 

ta 

- Sự định hình và phát triển cùa văn hoá truyền thống 


Án Độ. 

21 Vương triều Hồi 

- Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh 

giáo Đê- li. 

chién vào Án Dộ. 


- Hơn 300 năm tồn tại và phát triển. 

3/ Vương triều Mô- 

- A-cơ-ba thi hành một số chính sách tích cực. 

gòn. 

- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn 


hoá, nghệ thuật. 
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Chương V 

ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN 


Bài 8 

SỤ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẾN 
CÁC VƯƠNG QUÓC CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỎ SẲN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Điều kiện hình thành các vinmg quốc cổ Dông Nam Á là gì' 

* Hướng dan trà lởi: 

- Điều kiện tự nhiên: chịu ảnh hường chủ yếu của gió mùa, tạo nèn hai mùa 
tương đối rõ rệt: mùa khô lạnh mát và mùa mưa tương đối nóng và ẩm. 

Diều kiện tự nhiên thuận lợi cho bước đi đầu tiên cùa con người: địa bàn sinh tụ 
nhò nhưng lại phong phú về nguồn thức ăn. đã tạo ra không gian thuận lcri cho cuộc 
sống con người thời cổ. Vi vậy, từ rất xa xưa con người đà có mặt tại khu VỊC này. 

- Điều kiện kinh tế: Sự phát triển các ngành kinh tế lả cơ sờ cho sự ta đời hàng 
loạt quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á. Nông nghiệp vẫn là ngành sàn xuất chính, nhưng 
ớ mỗi nưức đã hình thành một số ngành thù công truyền thống. 

- Sự ra đời cùa các quốc gia cổ ờ Đông Nam Á còn gắn liền với t*c động về 
kinh tế cùa các thương nhân Án và ânh hường cùa văn hoá Ấn Độ. 

- Ọuá trình chuyến biến từ vượn thành người đã diễn ra ờ Đông Nan Á: 

+ Người tối cổ thời kì đồ đá cũ. 

I Người tinh khôn thời kì đá cũ hậu kì. 

- Trong khoáng 10 thế ki đầu sau Công nguyên, hàng loạt quốc gia itiỏ ở Đông 
Nam Á được hình thành và phát triển. 

Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Ả có những thuận lọi và khỏ khăn 
gì cho sự phát triển kinh tế và lịch sử của khu vực? 

* Hướng dẫn trá tời: 

- Thuận lọi: 

+ Diều kiện tự nhiên: chịu ảnh hường chủ yếu cùa gió mùa. tạo lùn hai mùa 
tương dối rõ rệt: mùa khô lạnh mát và mùa mưa tương dối nóng và ằrn. 

I Điều kiện tự nhicn thuận lợi cho bước di dầu tiên cùa con ngừri: đa bàn 
sinh tụ nhò nhưng lại phong phú về nguồn thức ăn, đã tạo ra không giat thiận lợi 
cho cuộc sống con người thời cổ. Vi vậy, từ rất xa xưa con người đã có nặt ui khu 
vực nảy. 

- Khó khăn: 

I Đây là khu vực phân tán do nhiều đảo. bán đảo nhỏ. kinh tế không đồig đui. 

t Do địa bàn phân tán bời nhiều đào nhò nên mối quan hệ giữi các nước 
Dông Nam Á còn khỏ khăn dễ gây ra xung đột và chiến tranh. 
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Câu hỏi: Sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 
the kỉ X - XVIII được biểu hiện như thế nào? 

* Hướng dan trà lời: 

Những hiếu hiện của sự phát triển thịnh dạt: 

í về kinh té: Hìnli thành những vùng kinh tế quan trọng, có khả năng cung 
cấp một só lượng lớn lương thực, thực phẩm, các sản phâm thù công và những sản 
vật thiên nhiên. 

+ về văn hoả: Được hình thành gắn liền với quá trình xác lập các "quốc gia 
dân tộc". Các dân tộc Đông Nam Á đã xây dựng được nền văn hoá riêng cùa minh 
và đỏng góp vào kho tàng văn hoá loài người những giá trị tinh thần độc đáo. 

Bài tập: Lập bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử lớn trong sự phát triến của 
khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX. 

* Hướng dân tra lời: 


THỜI GIAN 

NỘI DUNG 

BIÊU HIỆN 

Thế kỉ VII đến 
thế ki XIII 

Thời kì hình thành các 
quốc gia phong kiến 
Đông Nam Ả. 

- Vương quốc Ăng-co của người 
Cam-pu-chia mở rộng. 

- Vương quốc Pa-gan hình thành. 

- Vương quốc Ma-ta-ram mờ rộng. 

Thể ki XIII 
đến thể ki XVI 

Thời kì phát triền thịnh 
đạt của các quốc gia 
phong kiến Đông Nam 

Á. 

+ về kinh tế: Hình thành những 
vùng kinh tế quan trọng 
+ về văn hoá: Đựợc hình thành 
gắn liền với quá trinh xác lập các 
“quốc gia dân tộc”. 

The ki XVIII 
đến thế ki XIX 

Thời kì suy thoái cùa các 
quốc gia phong kiến i 
Đông Nam Á. 

+ Chể độ phong kiến trở nên trì 
trệ và dần dần suy thoái. 

+ Mâu thuẫn xâ hội, 'chiến tranh 
và nội chiên giữa các quôc gia. 

+ Sự đầu hàng dần dẩn trước sự 
xâm nhập cùa các nước thực dân 
phương Tầy. 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẶP KHÔNG CỎ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Quá trình xuất hiện các Vưong quốc cổ ỏ' Đông Nam Á diễn ra như 
thế nào? 

* Hướng dan trá lời: 

- Sự phát triến của trình độ sản xuất: 

I Sang giai đoạn hậu kì đá mới. ờ Đông Nam Á có sự chuyển hiến mạnh 
mổ từ nông nghiệp trồng rau cù sang nông nghiệp trồng lúa nước, từ thuần dưỡng 
sang chăn nuôi gia súc, kết hợp với nghề lảm đồ gốm và dệt. 

+ Đồ đồng được sử dụng ở Đông Nam Á vào khoảng đầu thiên niên ki II 
TCN. ' 
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í t Vào khoảng thố ki tiếp giáp với Công nguyên, trên cơ sờ phát triển tcủa 

đồ đồng, đồ sắt hẳt đầu được sứ dụng rộng rãi ở Dông Nam Á. các tộc người Dcong 
Nam Á bất đầu đứng trước "ngưỡng cửa’" cùa xâ hội có giai cấp và Nhà nước. 

- Ảnh hưỏng của văn hoá Án Độ, Trung Quốc: 

+ Sự ra đời cùa các quốc gia cổ Đông Nam Á còn gắn liền với việc ttiếp 
thu ảnh hường của văn hoá Án Độ và Trung Quốc. 

t Dồng thời, giữa các tiểu quốc Đông Nam Á thường xuyên có mối qưian 
hệ. trao đồi ván hoá với nhau. 

- Sự hình thành các vương quốc cổ Đông Nam Á: 

I Thời gian: Từ khoáng đầu Công nguyên đến thế ki II. hàng loạt các qiuoc 
gia cỏ Dông Nam Á hình thành 

+ Vương quốc Cham-pa, quốc gia Phù Nam, tiếu quốc Xích Thô, Đva-ra- 
da-ti. Ila-ri-bien-giay-a, Vương quốc Sri-kse-tra, vương quốc Kê-đa, Tam-bra-llin- 
ga. Tu-ma-sic. 

•t Nối bật nhất là Vương quốc Phù Nam, xuất hiện khoảng thế ki I và ttồn 
tại đến cuối thế ki VI tới 13 đời vua, dã chinh phục nhiều nước ở Đông Nam Á. 

('âu húi: Sự hình thành và bước dầu phát triển của các quốc gia phung kiến 
Dông Nam Á? 

* Hirứng dan trá lời: 

- Từ thế ki VII đến thế ki X là thời kì hình thành các quốc gia phong kiến 
Dông Nam Á. Dây là giai đoạn các nước nhỏ hình thành theo địa vực tự nhiên hợp 
nhát lại theo tộc người. 

- Thế ki X - XIII là thời ki xác lập và phát triển cùa quan hệ sản xuất phong 
kiến trong mỗi quốc gia Dông Nam Á. 

Câu hùi: Thòi kì phát tricn thịnh đạt của các quốc gia phung kiến Dông Nam 
Á dược hiếu hiện như thể nào? 

* HưthiỊỊ dãn trà lời: 

- Thế ki XIII, Mông cổ xâm lược các nước Đông Nam Á. Bị dồn đẩy do cuộc 
tấn công cùa người Mông cổ, một bộ phận người Thái đã di cư ồ ạt xuống phía 
Nam; họ lập ra một quốc gia nhỏ, đến dầu thế ki XIV mới thống nhất lại, lập vương 
quôc T hái. Sau đó, một nhóm người nói tiếng Thái khác di cư xuống vùng trung kru 
sông Mê Còng, gọi là người l.ào Lùm, lập vương quốc Lạng Xạng giữa thế ki XIX. 

- Sau khi chiến thắng quân Mông cổ, một số quốc gia đã trải qua thời ki tích 
luỹ trước, bước vào thời kì phát triển thịnh dạt kéo dài tới đầu thế ki XVIII. 

- Những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt: 

t về kinh tể: Hình thành những vùng kinh tế quan trọng, có khả năng 
cung cấp một sô lượng lớn lương thực, thực phám. các sàn phẩm thù còng và 
những sán vật thiên nhiên. 

t về vãn hoá: Dược hình thành gắn liền với quá trình xác lập các "quôc 
gia dân tộc". Các dãn tộc Đông Nam Ả dã xây dựng dược liền vãn hoá riêng cua 
minh và dóng góp vào kho tàng văn hoá loài người những giá trị tinh thằn dộc.dáo. 
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Câu hói: Thời kì suy thoái cùa các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được 
biêu hiện như thế nào? 

* Hướng dan tra lới: 

- Thời gian: Từ giũa thế ki XVIII đến giữa thế ki XIX. 

- Nguyên nhân: 

t Nền kinh tế phong kiến trở nên lỗi thời, không còn tiếp tục phát triển đẻ 
đáp ứng nhu cẩu ngày cảng tăng của xà hội. 

t Chính quyền phong kiến chuyên chế không chăm lo đến sự phát triên 
kinh tế cùa đất nước, nhất là cõng tác thuỳ lợi, mà chỉ tiêu hao sức người, sức cùa 
vào các cuộc chiên tranh mờ rộng lãnh thô. 

- Biểu hiện cùa suy thoái: 

1 Chế độ phong kiến trớ nên trì trệ và dần dần suy thoái. 

t Mâu thuẫn xã hội, chiên tranh và nội chiến giữa các quỏc gia. 

t Sự đầu hàng dần dần trước sự xàm nhập của các nước thực dân phương Tây. 

Câu hói: Chú nghĩa thực dân phưong Tây xâm nhập vào các nước Đông Nam 
Á như thế nào? 

* Hưởng dân trà lời: 

- Năm I 51 1, Bồ Đào Nha chiếm Ma-lẳc-ca - cửa ngõ vùng biển Đông Nam Á, 
mở đầu quá trinh xâm lược cùa các nước thực dàn vào khu vực này. 

- Tiếp dó l ây Ban Nha. I là I .an củng lập những thương điếm cùa mình ờ Gia-các-ta 
và vùng phụ cận. Thực dân Anh đánh chiếm Miến Diện rồi xâm lược vào Xiêm. 

- Từ thế ki XVIII, Pháp dòm ngó. sau đó đến cuối thế ki XIX xâm lược ba 
nước Đòng Dương. Phi-lip-pin bị rây Ban Nha, sau đó là Mĩ xâm chiêm. 

Câu hỏi: lliiy trình bày các giai đoạn hình thành các vương quốc cổ ở Đông 
Nam Á? 

* Hướng dan trà lời: 

-I Giai đoạn I: (từ thế ki I dến thế ki VII), là thời kì hình thành những vương 
quốc nhó (khoảng 30 vương quốc), phân tán trên các dịa bàn hẹp, sống riêng rẽ và 
nhiều khi diễn ra tranh chấp, xung đột nhau. Trong đó Vương quốc lớn nhất và giữ 
vai trò quan trọng nhất là Vương quốc Phù Nam. 

t Giai đoạn 2: (từ thế ki VII đến thế ki X). là thời kì hình thành và “tích luỹ” 
cùa các quôc gia “dân tộc” độc lập, làm dà cho sự phát triển cực thịnh vào giai 
đoạn sau. 

Câu hỏi: Văn hoá Án Độ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á chủ yếu trên 
các lĩnh vực nào? 

* ỉỉưứng dan tra lời: 

Vãn hoá Án Độ ảnh hường đến khu vực Đông Nam Á chù yếu trẽn bổn lĩnh vực: 
t Chừ viot: từ chữ Phạn cùa Ản Dộ, các dân tộc Đông Nam A dân dân 
sáng tạo ra chữ V iết riêng cùa mình: chừ Châm cổ vào thể ki IV, chữ Khơme cổ 
vào thỏ ki VII v.v... 

+ Vồ văn học: vãn học dân tộc các nước Đông Nam A đểu I 11 Ô phòng hoặc 
lấy tích từ các sư thi, truyện thần thoại Án Độ. 

+ về tôn giáo: Các dân tộc Đông Nam Ả tiếp thu cà đạo Ân và đạo Phật, 
t về kiến trúc: mỏ phóng kiến trúc llin-đu và kiến trúc Phật giáo. 
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Bài tập: Các nước nào dưửỉ đây đã từng xâm lược các nước ở Đông Nam Á,? 

1. Bồ Đào Nha. 

2. Anh. 

3. Pháp. 

4. Tây Ban Nha. 

5. Mĩ. 

6. Hà Lan. 

* Hướng dan Ira lời: 


CÁC NƯỚC XÂM LƯỢC 

CÁC NƯỞC ĐÔNG NAM Á BỊ XÂM LƯỌfC 

1. Bồ Đào Nha. 

Phi- lip-pin, Ma-lac-ca. 

2. Anh. 

Miến Điện, Xiêm. 

3. Tây Ban Nha. 

Phi-líp-pin. 

4^ 

-0 

=r 

“O 

Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. _ ___ 

5. Hà Lan. 

ln-dò-nê-xi-a. _.___ 

6. Mĩ 

Phi-lip-pin, Việt Nam, Lảo, Cam-pu-chia. 


Bài 9 

VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUÓC LÀO 

ĩ. CÂU HỞI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hỏi: Sự phát triển.của Cam-pu-chia thòi Ãng-co dược biểu hiện nhsư thế 

nào? 

* Hưt'mg dan trá lời: 

- Ờ Cam-pu-chia, .tộc người đa số. chù yếu là người Khơ-me. Địa bàni sinh 
sống của họ chù yếu trên cao nguyên Cò Rạt. Đến thế kì XVI, vương quốiC của 
người Khơ-me hình thành, họ tự gọi là Cam-pu-chia. 

- Thời kì phát triển của vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đèn thê 
kỉ XV. còn gọi là thời kì Ãng‘CO. 

- Những biểu hiện cùa sự phát triên thịnh đạt: 

-t Kinh tế: 

• Nông nghiệp: người dân sốiiỊỊ> chủ yếu bàng nông nghiệp. Người ba dào 
nhiều hồ, kênh, máng dê trữ và diêu phoi nước tưới. 

• Ngư nghiệp: đánh bắt cá ờ Biển Hồ. 

• Thũ công nghiệp: Có nhiều tlụr khéo tay, đặc biệt là các nghề làim đồ 
trang sức và chạm khác trên dá, trên các bức phù dicu cùa dền tháp. 

t Xây dựng được nhiều công trinh lớn: Ảng-eo Vát, Ãng-co Thomi. khu 
dền Bay-on... 

• Các vua Cam-pu-ehia không ngừng mờ rộng quyền lực ra bcn mgoài. 
Trong các thố kỉ X - XII, Cam-pu-chia trớ thành một trong những nước mạmhvà 
ham chiến trận nhất Dông Nam Á. 
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- Từ thế kỉ XIII. Cam-pu-chia bắt đầu suy yếu do Vương quốc Thầi tấn công 
xâm lược rất nhiều lần phải bỏ kinh đô cù về miền Nam nhưng vẫn không yên cho 
đến khi bị người Pháp xâm chiếm (1863). 

Câu hòi: Nêu những chính sách đổi nội và đối ngoại của các vua Lạng Xạng 

* Hưởng dẫn tra lời: 

- Đối nội: 

< Chia đất nước thành các mường. 

+ Xây dựng Lào thành một trung tâm Phật giáo. 

+ Xảy dựng quân đội tương đối mạnh. 

- Đối ngoại: 

+ Trao đôi, buôn bán với các nước châu Âu và các nước láng giềng được 
mở rộng. 

+ Giữ quan hệ hoà hiếu với Cam-pu-chia và Đại Việt, chống quân xâm 
lược Mi-an-ma. 

Bài tập:. Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn ciia Cam-pu-chia. 

* Hướng dân tra lời: 


_Thỏi gian 

Sự kiện 

1. Đầu thế kì VI 

2. Thế ki IX đến thế ki XV: 

3. Thế ki XV 

4. Thế ki XIX 

1 .Thời kì hình thành Vương quốc Cam-pu-chia. 

2. Thời kì phát triển cũa Vương quốc Cam-pu-chia. 
còn gọi lả thời kì Ảng-co. 

3. Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái. 

4. Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược. 


Bài tập: Lập bàng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào. 

* Hướng dẫn tra lời: 


_Thời gian 

Sự kiện 

1. Đầu thế kì XIII 

V 2. Thế ki XIV 

3. Thế ki XV- XVII 

4. Thế ki XVIII 

1. Tổ chức xã hội sơ khai cua người l.ào gụi là các mường cồ. 

2. Pha Ngừm thống nhất các mường dặt tèn nước là Lạng Xạng. 

3. Vương quốc Lạng Xạng bước vào giai doạn thịnh vượng. 

4. Lạng Xạng suy yếu dần. Sau đó (1893) Lào bị thực dân 
Pháp xâm lược. 


Câu hỏi: Hây nêu những nét tiêu biểu cùa văn hoá Cam-pu-chia và văn hoá Lào. 

* Hướng dàn trư lời: 

- Những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia: 

+ Sáng tạo ra chừ viết của mình trên cơ sờ chừ Phạn cùa Ân Độ 

+■ Vãn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật. 

T Kiến trúc, nồi tiếng nhắt là kiến trúc quẩn thể Ảng-co. 

- Những nét tiêu biếu của văn hoá Lào: 

I Chữ viết: từ học chừ Phạn sáng lạo ra chừ viết riêng cùa dân tộc mình trên 
cơ sờ chừ viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma. 
t Văn học dân gian: văn học viết. 

I Dời sổng văn hoá cùa người Lào rất phong ph.ú và hồn nhiên. 

I Tòn giảo: dạo I lin-đu và đạo Phật. 
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+ Kiến trúc: xây dựng một số công trình theo kiểu l!in-đu và Phật giáo (đuển 
hình là Thạt l uồng ờ Viêng Chăn.. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CỎ TRONG SÁCH GIẢO KHOA 
Bài tập: Vì sao gọi Vương quốc Cam-pu-chia từ the ki IX dến thế ki XV là 
“thò'i kì Ảng-co"? Những chinh sách dối nội và dối ngoại của các vua Cam-piu- 
chia thòi Ăng-co? 

* Htrởng dân trà lời: 

- Thời ki phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đếm tlhế 
ki XV. còn gọi là "thời kì Ãng-co". Sờ dì gọi như vậy vi: 

+ Kinh dô cùa Vưtmg quốc là Ăng-co. một dịa điểm của vùng Xiêm Rtiệp 
ngày nay. 

I ơ dây người Khơ-mc dã xây dựng nhiều công trinh kiến trúc lớn. nôi tiíêng, 
điền hình là khu tháp Ăng-co Vát và Ăng-co Thom. 

+ Khu đền tháp Ảng-co là một cống hiến độc đáơ cùa người Khơ-ine vào ikho 
tàng vãn hoá Đông Nam Á và thế giới. 

- Những chính sách đối nội và đối ngoại: 

+ Đồi nội: Đưới thời Ăng-co. người dân sốnj> chù yểu bẳng nông nghtiệp. 
Ngoài nông nghiệp, cư dân còn đánh bẳt cá ờ Biến I lồ. khai thác lâm sản vả sân bất 
thú ờ trên rừng. Thú công nghiệp ở Cam-pu-chia đã có nhiều thợ khéo tay. đặc íbiệt 
là các nghề làm đồ trang sức và chạm khắc trên đá, trên các bức phù điêu của các 
đền tháp. 

t Đồi ngoại: Các vua Cam-pu-chia thời Ăng-co không ngừng mờ rộng qutyền 
lực cùa mình ra bên ngoài. Trong các thế kì X - XII, Cam-pu-chia trờ thảnh imột 
trong những Vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất ở Đông Nam Á. 

Dưới thời vua Giay-a-vác-man (1181 - 1207), quân Cam-pu-chia dã tiến đanh 
Cham-pa, biến vương quốc này một tinh cùa Ảng-co, sau dó chinh phục vùng tnong 
và hạ lưu Mê Nam, mở rộng tới miền Bắc bán dáo Mã Lai. 

Bài tập: Thông qua việc sưu tầm tài liệu, hãy miêu tá dền tháp Ăng-co Vảt ó' 
Cam-pu-chia? 

* Hưởng dan trà lời: 

Ăng-co Vát là một khu đền có năm ngôi tháp cao. được chạm khác rất cóng pihu, 
dinh cao nhất tới 63m. vùng xung quanh là một hệ thống hào nưónc có chiều rộng 
20()m, chu vi 5.5km. Hai bèn bờ được lát cầu dá với 18 bậc cao. Những lối di r(ộng 
cỏ lát dá. hai hên có hình tượng điêu khắc, chạm trổ tinh vi. dẫn đen những ctung 
diện, dền tháp tạo nên vẻ dẹp trang nghiêm và hùng vĩ. Khu đền tháp Ảng-cc.) là 
một cống hiến dộc dáo cùa người Khơ-me vào kho tàng.văn hoá Dông Nam Á và 
thố giới. 

Câu hỏi: Vương quốc Lào dươc hình thành như the nào? Những bicu hiện về 
sự thịnh vượng của Vương quốc Lào? 

- Cư dân cổ cùa Lào nói tiếng Khơ-mc, gọi là Lào Thơng. Mãi đen thế ki xm 
mới có một nhóm người nói tiếng Thái di cư dến dây. sinh sống hoà nhập vói 
người Lảo Thcmg, gọi là người Lào. 



The ki XIV. họ lập nước riêng, gọi là Lạng Xạng. Vua sáng lập là Pha Ngìrni. 

- Thời thịnh vượng nhất là cuối thế ki XVII đầu thế kỉ XVIII dưới triều vua 
Xu-li-nha-vòng-xa. Nliĩrng biêu hiện cùa sự thịnh vượng: 

+ Sàn vật dồi dào, trao đổi. buôn bán với các nước láng giềng được mờ rộng, 
t Xây dựng Lào thành một trung tâm Phật giáo. 

+ Chia dắt nước thành các mường, 
t Xây dựng quân dội tương dối mạnh. 

t Giữ quan hệ hoà hiêu với Cam-pu-chia và Đại Việt, chông quân xâm 
lược Mi-an-ma. 

- Sang thê ki XVIII. Lạng Xạng suy yêu dân vì các cuộc tranh châp ngôi báu 
trong hoàng, tộc. Sau khi Xu-li-nha-vông-xa qua đời, nước Lạng Xạng bị chia thành 
ba tiểu quốc đối địch nhau. Nhân cơ hội đó, Xiêm đã xàm chiếm và cai trị Lào. 
Tình trạng đó kéo dài den khi thực dân Pháp xâm lược và biền Lào thành thuộc địa 
(năm 1893). 

- Vãn hoá cùa Lào: 

+ Chữ viết: từ học chữ Phạn sáng tạo ra chữ viết riÔMig cùa dân tộc ntinh. 

*- Vãn học dân gian; văn học viết. 

*- Tôn giáo: đạo Hin-du và đạo Phật. 

+ Kiến trúc: theo kiểu Hin-đu và Phật giáo. 

Câu hỏi: Hây miêu tả công trình kiến trúc Thạt Luồng ỏ' Lào? 

* Hướng dan trà lời: 

“Tliạt Luồng"" có nghĩa lả “tháp lớn”, được xây dựng năm I 566 dưới triều vua 
Xệt-tha-thi-lạt. Dây là một công,trình dồ sộ, gồm một tháp lớn hình nậm rượu, đặt 
trên cái đế hình hoa sen, phô ra 12 cánh hoa sen. dưới là một bệ khổng lồ hình bán 
cầu. nhưng lại tạo thành 4 núi có đáy vuông, mỗi cạnh dài 68m, được ốp băng 323 
phiền đá và có 4 cổng dưới dạng miếu thờ. Xung quanh tháp chính là 30 ngọn tháp 
nhỏ. mỗi ngọn tháp đều khác một lời dạy cùa Phật. Tháp chính cỏ chiều cao 45m. 
Bài tập: Lập niên biểu các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia đến giữa thể 

lù XIX. 


* Hướng dẫn trá lời. 


Thời gian 

Các giai doạn lịch sứ lớn 

Thế ki 1 - thế ki VI 

Dất nước Phù Nam cùa người Môn cổ dến thế ki VI suy 
yếu, tan ră. 

Thế ki VI 

Người Khơ-me xây dựng Vương quốc ricng gọi là Chân Lạp. 

Tír the ki IX (năm 
820) đến thế ki XV 

Tlĩưi ki phat triên cùa Vương quốc ( am-pu-thia. còn gọi 
là thời ki Ãng-co. 

I hế ki XV - 1863 

Cam-pù-chia bước vào thời kì suy thoái. 

Nẳm IS63 

Thực dân Pháp xâm lược Cam-pu-chia. 

. . , .. . ___ ,1 
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ChươngVI 

TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI 

Bài 10 

THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÉN 
CỦA CHẾ Độ PHONG KIẾN Ở TÂY Âu 

I. CÂU HỎI VÀ BẢI TẬP CÓ SẲN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Bài tập: Khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì? Những viíệc 
làm đó có tác động như thế nào đến quá trình hình thành quan hệ sán xuất 
phong kiến ờ châu Âu? 

* Hưtmg dan trà lừi: 

- Khi tràn vào lãnh thồ Rô-ma, người Giéc-man đã thù tiêu bộ máy nhà mước 
cũ, thành lập nhiều vương quốc mới cùa họ như vương quốc Ảng-glô Xăc-x.ông, 
Vương quốc Phơ-răng, Vương quốc Tây Gốt, Đông Gốt... 

- Người Giéc-man còn chiếm ruộng đất của chủ nỏ Rô-ma cũ rồi chia cho 
nhau, trong đó các tướng lĩnh quân sự và quý tộc được phân nhiều hơn. 

- Người Giéc-man cũng từ bò các tôn giáo nguyên thuỷ cùa mình và tiếp thu 
Kitôgiáo. 

- Những việc làm đó dẫn dến sự hình thành các tầng lớp quý tộc tăng lữr vừa 
có đặc quyền riêng vừa rất giàu có. Họ trờ thành những lãnh chúa phong Ikiên. 
Quan hệ sản xuât phong kiên châu Au đưựcc hình thành. 

Câu hỏi: Ilẵy miêu tả lãnh địa phong kiến và cuộc sống của lãnh chúa trong 
lãnh địa? 

* Hưởng dẫn trà tời: 

- f)o cơ sờ kinh tế tự nhicn với chế độ nông nô mang tính chất địa phương, biệt 
lập. nên mỗi lãnh địa phong kiến là một đơn vị chính trị dộc lập, tương tự như một 
vương quốc riêng, có quân đội. luật lệ, toà án riêng, chế dộ thuế khoá và dơn vị do 
lường riêng. 

- Mồi lành địa như một pháo dài kiên cố bất khả xâm phạm. 

- Trong lãnh địa, lãnh chúa có thể hành động theo ý mình. Họ sống cuộc dời 
nhàn rỗi, xa hoa. Thời bình, họ thưòmg tổ chức săn bắn, tiệc tùng, vũ hội.. Họ 
chuyên quyền, độc doán trong quan hệ xã hội, tàn nhẫn dối với nông nô. 

Câu hỏi: Thành thị trung đại được hình thành như thế nào? Cư dân sống ở 
dó làm những nghề gỉ? 

* Hướng dan trà tời: 

a. Sự xuất hiện thành thị: 

Từ the kì IX, các thành thị trung đại bẩt đầu xuất hiện. Lúc đó lực lượng sàn 
xuất trong xã hội Tảý Âu có nhiều biến đổi: 

- về nông nghiệp: Công cụ sản xuất cải tiến hơn. kĩ thuật canh tác tiến bộ hon 
và khai hoang được dẩy mạnh, diện tích canh tác tăng nhanh, sản phàm xà hộii. 4o 
dỏ dẫn dcn hai hệ quà: 
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+ Xuất hiện nhiều sản phẩm thừa, này sinh nhu cầu trao đồi. mua bán. 

+ Tạo điều kiện cho việc chuyên môn hoá cũa những người thợ thủ công. 

- Một số thợ thù công tìm cách thoát khôi lãnh địa, tập trung ở những nơi 
thuận tiện sàn xuất, mua bán như các chợ bên ngoài lãnh địa; các bến sông, nơi 
giao nhau cùa các trục đường giao thông chính. Tại những nơi này. dan đcn xuât 
hiện thành thị. 

h. Cư dân sống ứ tliànli thị: 

* Thu cõng 

- Những người thợ thủ công cùng làm một nghè lập ra phường hội. 

- Mục đích cùa phường hội là giữ độc quyền sàn xuất, tiêu thụ sản phârn, bào 
vệ quyền lợi cùa các thảnh viên. 

- Mỗi phường hội đều có phường quy. trong dỏ quy định rõ mối quan hệ giữa 
các loại chợ. chi rõ quy cách, chất lượng, giá cả sản phẩm v.v... 

* Tlnrơng mại: 

- Khi mới hình thành, trong thành thị chưa có thương nhân riêng biệt. Lúc ây, 
những người thự thú còng vừa sán xuất, vừa bán san phàm ngay tại còng xưởng. 
Dẩn dần sản phẩm tăng nhanh, thợ thủ công không thẻ làm như thế được. Tất yếu 
phái xuất hiện tầng lớp thương nhản thu mua hàng cùa nơi sản xuất, bán cho người 
tiêu thụ. Từ đó thương nhân ra đời. 

- Đê bào vệ lợi ích cho các thương nhân về độc quyền buôn bán. trong thành 
thị xuất hiện thương hội. 

Câu hỏi: Các tầng lớp lãnh chúa và nông nô đưọc hình thành như thế nào? 

* Hướng íhĩn trù lời: 

- Lành chúa phong kiến: 

Các thủ lĩnh quân sự cùa người Gicc-man được vua ban cấp ruộng đất trở 
thành lãnh chúa. 

- Nông nô: 

Những nô lệ được giải phóng hoặc nông dân công xã bị mất ruộng đất bị 
biến thành nông nô. 

Câu hỏi: The nào là lãnh địa phong kiến? Đòi sổng kinh te và chính trị trong 
các lânh dịa dó như thế nào? 

* Hưứng dan tra lời: 

- The nào là lãnh địa phong kiến: 

t Lãnh địa phong kiến bao gồm một khu đất rộng, có cà đất trồng trọt, 
dông cỏ, rừng rú, bãi hoang. Trong lãnh địa có lâu đài của quý tộc, nhà thờ, nhà 
cửa cùa nông nô. 

H Mỗi lẵnh dịa thuộc quyền cai quản của một lãnh chúa; mỗi lãnh chúa có 
‘thề có nhiều lãnh địa. Lãnh địa có quyền thừa kế: Sau khi lành chúa chết thì con 
trai cá có quyền được thừa hường lãnh địa và có nghĩa vụ đối với người đã phân 
phong lãnh địa đó. 

- Đòi song kỉnh te, chính trị trong lãnh địa: 

+ Kinh te trong lãnh địa là kinh tế tự nhiên, tự cấp, tụ túc, mọi thứ trong 
lãnh uịa từ lương thực, thực phẩm cho đến quần áo, giày dép... đều do nông nô sản 
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xuất. Người ta chi mua muối và sắt. hai thứ mà họ chưa tự làm ra được: ngoỉải ra 
không có sự trao đôi. buôn bán với bên ngoài. 

+ Trên cơ sờ kinh tc tự nhiên, đóng kín nên mỗi lãnh địa cũng là mộtt đơn 
vị chính trị độc lập. Các lãnh chúa có quyền cai trị lcình địa cùa minh như mộtt ông 
vua, có quân đội. toà án. pháp luật riêng, có chế độ thuế khoá, tiền tộ, cân đong, đo 
lường riêng. 

Câu hói: Trình bày nguồn gốc và vai trò của các thành thị trung đại châu /Au. 

* Hướng dãn tra lời: 

- Nguồn gốc: 

Từ thế kỉ IX. các thành thị trung đại bắt đầu xuất hiện. Lúc dó lực lượng* sản 
xuất trong xã hội Tây Âu có nhiều biến dổi: 

+ vè nòng nghiệp: Công cụ sản xuất cải tiến hơn. kĩ thuật canh tác tiếm bộ 
hơn và khai hoang được dầy mạnh, diện tích canh tác tăng nhanh, sàn phẩm xã hội, 
do dó dần đến hai hệ quá: 

Xuất hiện nhiều sàn phẩm thừa, nảy sinh nhu cầu trao dồi. mua bán. 

Tạo điều kiện cho việc chuyên môn hoá cùa những người thợ thủ cônịg. 

+ Một số thự thủ công tìm cách thoát khói lãnh dịa, tập trung ờ những: nơi 
thuận tiện sàn xuất, mua bán nlur các chợ bên ngoài lành địa; các bến sông, nơi 
giao nhau cùa các trục dường giao thông chinh. Tại những nơi này, dẫn dến xuất 
hiện thành thị. 

- Vai trò: 

t Thành thị ra đời đã phá vờ nền kinh tế tự cấp tự túc, thúc đẩy sản xuất, 
mờ rộng thị trường, tạo điều kiện thống nhất quốc gia. 

I Các thiết chế dán chù trong thảnh thị có vai trò to lớn trong việc xác lập nhu 
cầu và kha năng thực hiện một lí tướng xã hội mới, đối lập với chế độ phong kiến. 

t- Không khí tự do cùa thành thị là môi trường thuận lợi dế phát triển văn 

hoá. 

Mác nói: “Thành thị là bông hoa rực rỡ nhất của thời trung đại”. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hòi: Sự hình thành các vương quốc của người Giéc-man diễn ra như thế 

nào? 

* Hưởng dẫn trà lời: 

- Người Giéc-man là một trong những bộ tộc lớn thuộc chùng tộc A-ri-an đến 
sinh sổng ở vùng biên giới phía bẳc và đông-bắc cùa đế quốc Rô-ma từ nhiều thế ki 
trước Công nguyên. 

- Đên thể ki IV, do sự tấn công cùa người Hung Nô vào khu vực Đông và 
Nam Âu. các bộ tộc người Giéc-man ồ ạt xâm nhập vào để quốc Rô-ma. 

- Do sự khùng hoảng về kinh tế, chính trị và những tuộc khời nghĩa cùa nô lệ, 

lộ nông và dân nghèo làm cho đế quốc Rô-ma suy yếu. không đù sức ngăn ngừa • 
cuộc tấn công cùa người “man-tộc”. 
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- Vương quốc "man-tộc" dược thành lập dâu tiên là Vương qưôc Tây Gôt. tiêp 
đó là vương quốc Vãng-díin: Vtrưng quốc Phơ-răng và Vương quốc cùa người 
Ang-glô Xảc-xông. 

- Sau khi xâm lược Rô-ma. người (ìiée-man đã chiếm ruộng đất cùa người Rô- 
ma chia cho các gia dinh cày cav Những gia dinh này lập ra "mác cơ". Từ dó chê 
độ công xã nguyên tliuý tan rà. Xã hội của họ bước vào quá trình phong kiến hoá. 

C âu hỏi: Hãy ncu quá trình phong kiến hoá ỏ' Vưong quốc Pho-răng. 

* Hướng dan trá lời; 

- Trong các vương quốc "man tộc" cùa người Giẻc-man, Vương quốc Phơ- 
rãng thê hiện rõ nhất vê quá trình phong kiến hoá. 

• Thời vua Clô-vít: 

I Chiếm nhiều ruộng dẩt cùa quý tộc Rô-ma tặng rộng rãi cho quý tộc thị 
tộc Phơ-răng. thản binh và những người thân cận cùa minh. Những người này trơ 
thành quý tộc mới, những lãnh chúa phong kiến. 

+ Các lãnh chúa phong kiến dùng vũ lực cướp ruộng đất cùa nông dân tự 
do, biến họ thành nông nô. 

+ Lãnh chúa đã cướp dược thêm nhiều ruộng đất, cùa cải và nông nô. 
Chúng biến đất đai thành lãnh dịa riêng của mình. 

• Thời vua Sac-lơ Mac-ten: 

f Chế độ phong kiên ỏ Vương quôc Phơ-răng phát triển hơn một bước. 
Sác-lơ Mac-ten đà thi hành một hình thức phong cáp ruộng đất có kèm theo những 
điều kiện phục vụ quân sự. 

+ Dưới thời Sac-lơ Mac-ten xà hội đà hình thành bậc thang đăng cấp phong 
kiến, với mối quan hệ phong quân - bồi than bất di bất dịch. 

• Thời vua Sac-lơ-xia-nhơ: Vương quốc Phơ-răng phát triển cực thịnh. Nhà 
vua dã tiến hành 55 cuộc viễn chinh lớn nhỏ, chiếm toàn bộ Trung Âu và Bắc l-ta- 
li-a. lập một dc quốc phong kicn rộng lớn - dê quõc Sac-lơ-ma-nhơ. 

Câu hòi: Sự tan rã cua dế quốc Sac-lo-ma-nho và sự thành lập các quốc gia 
phong kiến Pháp, Đức, I-ta-li-a. 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Thời kì Sac-lơ-ma-nhơ, do lãnh thổ Vương quốc Phơ-răng rộng lớn, nên 
nhiều yếu tố phong kiến phân tán xuất hiện, tại các địa phương lãnh chúa không thi 
hành mệnh lệnh cùa nhà vua. 

- Sau khi Sac-lơ-ma-nhơ chết, Vương quốc Phơ-răng chia thành ba quốc gia: 
Pháp. Đức. l-ta-li-a. Chế dộ phong kiến phân quyền được xác lập. Trên thực tế vua 
chi còn là một lãnh chúa với quyền hạn thu hẹp trong lãnh địa cùa mình. 

Bài tập: So sánh sự hình thành các quốc gia phong kiến Tây Âu vởi các 
nườc ò' châu Ả theo yêu cầu và rút ra nhận xét. 


Các thời kì lịch sử 

Châu Á 

Tây Âu 

1. Thời ki hình thành. 



2. Thời kỊphcát triển. 
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3. Thời kì khủng hoàng và suy vong. 



4. Cơ sờ kinh tế. 



5. Các jỹai cấp cơ bản. 




* Hưởng dan tra lời: 


Các thòi kì lịch sừ 

Châu Á 

Tây Âu 

1. Thời kì hình thảnh. 

Từ thế kỉ III TCN đến thế 
ki X. 

Từ thế ki V đến thtế ki X.. 

2. Thời kì phát triển. 

Từ thế ki X đến thế ki XV. 

Từ thế kỉ XI đến tlhế ki XIV. 

3. Thời kì khủng 

Từ thế ki XVI đến thế ki 

Từ thế ki XIV đlến thể ki 

hoảng và suy vong._ 

XIX 

XV. 

4. Cơ sở kinh tể. 

Nông nghiệp đỏng kín 
cửa ỡ nông thôn. 

Nông nghiệp đóng kín icửa 
ờ lãnh địa. 

5. Các giai cấp cư bản. 

Dịa chù và nông dân. 

Lãnh chúa và nông nô. 


Nhận xét: Chế độ phong kiến ở châu Á hình thành sớm hơn Tây Âu vả kết 
thúc nuiộn hơn. 

Câu hỏi: Đời sống của nông nô và cuộc đấu tranh chống lãnh chúa phong kiến 
diễn ra như thế nào? 

* Hướng dan trà lời: 

- Đòi sống của nông nô: 

\ Là người sàn xuất chính trong xã hội. nhưng đời sống của họ 'VÔ cùng cơ 
cực. Nông nô bị phụ thuộc về thân thế vào lẫnh chúa. 

+ Nông nô bị gẳn chặt vào ruộng dắt cùa lãnh chúa, không được tự ý bò di 
khói lãnh địa. 

+ Lãnh chúa bóc lột nóng I 1 Ô bầng dịa tô, nghĩa là lãnh chúa gia <0 ruộng dất 
cho nông nô, nhưng chia làm hai phần: một phần gọi là “đất phần” nông nô cày cấy 
và hưởng lợi trên mảnh đất đó, phần kia là "đất lãnh địa”, nông nô canhi tác nhưng 
toàn bộ hoa lợi thuộc về lãnh chúa. 

+ Nông nô còn nộp nhiều thứ thuế và làm nhiều nghĩa vụ khác cho lãnh 
chúa. Đời sống nông nô vô cùng khốn khố. Đói rét, bệnh tật, đòn roi của lãnh chúa 
luôn bám sát và dè trĩu lên cuộc dời hộ. s 

- Cuộc dấu tranh chổng lãnh chúa phong kiến: 

+ Do bị áp bức, bóc lột tàn nhẫn, nông nô thường xuyên dâu tranh chống 
lại lãnh chúa. 

+ Hình thức đấu tranh: đốt cháy kho tảng cùa lãnh chúa, bò trấn vào rừng 
và quyết liệt hơn là khởi nghĩa vũ trang. 

+ Những cuộc khởi nghĩa điền hình: Khởi nghĩa (ìiac-cư-ri nỗ ra ớ Pháp 
năm 1358 và khới nghĩa Oál Tay-lơ nố ra ở Anh năm 1381. 

Bài tập: Lập báng thổng kê vồ các lĩnh vực đã cho sau dây: 

1. Dắt dai trong lãnh địa. 

2. Kinh tế lãnh địa. 
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-V chinh trị trong lãnh dịa. 

4. Vai trỏ cua nông nõ. 

5. Kì tlniật san Niiât. 


* IItrứng í /ân tra lời: 


Các lĩnh vưc 

Nội dung 

1 Dắt đai trong lành địa. 

Gồm mọt khu dắt rộng lớn (trong dó có 
dắt trồng trọt, đồng cò, rừng rú. ao hô. 1 
bài hoang). 

Ị 2. Kinh tể lành dịa. 

Kinh tố khép kín. tự cắp tự túc. 

V ( hình tri trong lành dia. 

Ị .à một dơn vị chinh trị biệt lập. tương 
tự như một quõc gia riêng có quân dội. 1 
luật lệ. toà án. che dộ thuế kltoá và dơn 
vị do lường riêng. 

4. Vai trò cùa nông nò. 

Nông nô là lực lượng sán xuất chính 


trong lãnh dịa. 

5. Kĩ thuật san xuất. 

[ Kĩ thuật san xuất còn lạc hậu. 


Câu hói: Hoạt dộng của các hội chọ và buôn hán cùa tlnrong đoàn ó' rây Âu 
như thế nào? 


* Hướng (lan tra lời: 

u. Các hội chợ thời trung đại: 

- Từ sư kì trung dại. các hội chợ xuất hiộn. Ilội chợ là nơi hoạt dộng thương 
mại. Hội chợ ra dời và phát triền cùng với sự phát triên cùa thành thị và kinh tê 
hàng hoá. 

- Hội chợ là nơi giới thiệu hàng hoá. mua bán. dổi chác, dặt hàng, lá nơi tập 
trung định kì các yêu cầu. các dự tinh, có thê đàm báo an toàn và mang lại nhùng 
món lời chắc chán cho thương nhân. 

- Trong các hội chợ. hội chợ Sãm-ba-nhơ (ơ Dõng Bồc Pháp) lớn nhát và có ý 
nghĩa toàn châu ÁII. 

- Hội chợ kích thích tlurơng mại và qua dó kích thích nén kinh tê phát trièn. 

h. Việc huân hán cùa thương đoàn: 

- Từ thế ki XIII. thương mại trong các thành thị dà phát triên mạnh. Việc mua 
bán giữa các nước ngáy càng phát triên. dặc biệt xung quanh vùng l)ịa Trung I lai. 

- Vì phai di buôn bán xa. thương nhân gặp nhiêu khó khàn: bị cướp biên, bị 
chèn cp... thương nhàn dã lập ra thương doàn dc giúp dỡ lẫn nhau. 

- Các thương đoàn là tô chức nghe nghiệp cua thương nhàn, có qu\ che ràt 
chột chè với mực dich giúp dờ nhau vận chuyên hàng hoá. bao vệ dọc dường di. 
mua vồ bán thuận lợi. 

- Hoạt dộng cứa thương doàn dã thúc dãy sự phát trièn cùa thương mại. Dồng 
thời góp phần làm cho kinh tế hàng hoá phát triên. 

- Từ giĩra the ki XV trơ di, do sự kìm hàm cua nhà nước phong kiến, các 
thương doàn hoạt dộng yểu dẩn. cho dến thế ki XVI thi căn bán chấm dứt. 




Câu hói: Tác động cùa thành thị (lói vói các lãnh địa phong kiến Tây Ảui? 

* lltrớiiỊỊ dần tru lời: 

t l ạo diều kiện cho liàng hoá phái triên. 

t Phá \ờ nên kinh te khép kin. tự cấp tự túc trong các lãnh dịa phntiỉg kicn. 

Hài tập: Giãi thích câu nói cùa C.Mác: “Thành thị là bông hoa rực rõ' nhất 
thòi trung dại”? 

* Hường thin tru lời: 

IX' giai thích càu nói cua C.Mác: "Thành thị là bỏng hoa rực rỡ nhất thcTÍ trung 
dại”. Chúng ta dựa vào vai trò cua thành thị châu Âu thời trung dại dc giaii thích 
theo các ý sau: 

- Từ the ki XI. các thành thị trung dại bắt dầu xuất hiện, khi thành tthị xuất 
hiện làm cho kinh le hàng hoá phát triẽn ngày càng cao. dà phá V ỡ kinh tế tụf cấp tự 
túc. thúc dây quá trinh san xuất và mở rộng thị trường, tạo điều kiện thốmg nhắt 
quốc gia. 

- Thành thị xuất hiện. lãm cho các thiết che dân chu trong thành tliỊÍ có vai 
trò to lớn trong viộc xác lập nhu câu và khá nâng thực hiện một li tương xà hội 
mới. doi lập vôi chê dộ phong kiến. 

- Thành thị Miảt hiện làm cho không khí trong thành thị trơ thàinh môi 
trường thuận lợi dê phát triẽn văn hoá. Các trường dại học nôi tiếng: O-xpho. 
Xooc-bon. Pra-lut dà dược xây dựng tại các thành thị trung dại. 

- Như vậy. khi thành thị xuất hiện dà làm cho kinh te. chinh trị. vảin koá ớ 
châu Au có những biên chuyên rò rệt. I1Ó phá vờ dân các lành dịa phong kiiêi đưa 
xã hội lay Au bước vào giai đoạn phát triên mới. 


Bùi lĩ 

TÂY Âu THỜI HẠU KÌ TRUNG ĐẠI 

I. ( Âl llól VÀ BẢI TẬP CỎ SÀN THONG SÁCII GIẢO KHOA 
Câu hói: Nguyên nhân và diều kiện cùa các cuộc phát kiên dịa lí. 

* I linh lự thin tru lời: 

ti. .\fỊuyên nhũn: 

- Vào the ki XV. kinh te hàng hoá ớ châu Au phát triên. nhu câu cua Siànxuat 
Xíì hội. nhu cầu tiêu dùng cùa quỹ tộc phong kiến ngày càng tăng, dõi hỏũ thiều 
hon về hàng hoá. nguyên liệu, vâng bạc. thị trưòng từ các nước phương Dôntg. 

- Trong khi dó. việc buôn bãn trực tiếp với các nước phương Dông lạii h ách 
líìc do con dường giao lưu thương mại qua l ây A và Dịa Trung llai bị ngurừ Thô 
Nhì Ki chiêm dộc quyền. l)o vậy. dà nay sinh ra nhu cầu tim kiếm con dườmg nới. 

h. ,\'liũng tlicu kiện: 

- Khoa học - kì thuật có những bước tiến dáng kể: tiêu biếu ve dịa lí.. V đại 
dương, str dụng la bàn. 

- Kì thuật dóng tàu có những bước tiến mới: tàu cố bánh lái. có hệ thốnsg luồrn 
lớn. có sàn và boong de có thè dặt dại bác. Ca-rà-ven đà trờ thành loại tàu ựưu dại 
dương dâu tiên trong lịch sư thê giới. 
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Câu hoi: Trình hày những cuộc phát kiến lón về địa lí. 

* Ỉhrứiĩịỉtlãn tru lời: 

- Năm 1492. C.Cô-lôm-bô cùng với đoàn thúy thù 90 người trên ba chiếc tàu 
biên dã từ Tây Ran Nha di vẻ phía tây. ra Dại l ây Dương mênh mông. Ong dã 
dén dao Cu-ba và một số đao khác ờ vùng biên Ảng-ti. Quay trờ về Tây Ran Nha. 
Cô-lóni bô dược phong lảm Phó vương Án Dộ và nhận danh hiệu quý tộc. Chính 
Cô-lỏm-bỏ lá người phát hiện ra châu Mì. nhưng cho dcn lúc chốt, ông vẫn nhâm 
tương I; An Độ. 

- Nám 1497. Va-xcô dơ (ìa-ma chi huy một đoàn tàu gồm 4 chiếc với 160 
thủy thú di tim xứ sớ huyền thoại ở phương Đông. Ỏng rời cảng l.i-xbon ngày 8-7- 

1497. vong quanh châu Phi dổn Ca-li-cút trẽn bờ biển tây nam Án Dộ vào tháng 5 - 

1498. Khí trơ về l.i-xbon. nhân dân chào mừng ông như một người chiến tháng. 
Sau dó. Va-xcô dơ Ga-ma dược phong làm Phó vương Án Dộ. 

- Nãm 1519. doàn tàu cua Ma-gien-lan di vòng quanh thc giới bàng dường 
biền. Dràn tàu cua ông di vòng qua diêm cực Nam châu Mĩ. tiến vào dại dương mà 
ỏng gọi là Thái Rình Rương. Dồn quân đao Phi-líp-pin. trong một trận giao tranh 
với thò dãn. ông dà bị giết chốt. Các thúy thu cùa Ma-gien-lan tiếp tục lên đường, 
họ dà dit vào hòn dao hương liệu, quần đáo Ma-lác-ca. ròi trờ về Ma-drit ( Tây 
Ran Nhi), hoàn thành công việc khó khản nhất thời dó. 

Cáu hói: Những biếu hiện ciia sự nảy sinh chú nghĩa tư hàn ở châu Âu là gì? 

* lỉưrVíỊ (lùn tru lời: 

- Tr thế ki XVI. sự giai thê cua quan hộ san xuất phong kicn. cùng với những 
tiến Hộ thoa học - kĩ thuật dà tạo diêu kiện cho qua hệ sán xuất tư ban chú nghĩa 
hình thàih. Riêu hiện: là công trường tlui công thay thế cho xướng thu còng 
phường lội. Cõng trường thù công có ba dặc diêm khác biệt: 

• Quy mô sán xuất lớn hơn xưởng thù công. 

• Chuyên môn hoá lao động. 

• Không còn quan hộ thợ cà - thợ hạn - thự lọc nghề mà thay vào dó là 
quan hộ giữa chu vả thợ. 

- Trong nóng nghiệp, dâ xuất hiện những trang trại lớn. Nông dân không có 
ruộng dát. làm công ãn lương cho người chu trang trại. 

- Trcng thương mại. các thương hội trung dại dã dược thay thế bàng các Công 
ti thưomị. mại có vai trờ kinh tẽ tu lớn trên một địa hàn rộng. 

- Tử dã có những biến dối. các giai cấp mới dược hình thành. Những chú 
xưởng, đùi ngân hàng, chù đồn diên hợp thành giai cấp tư sán xà hội Tây Au; xuất 
hiện tầnị lớp phú thương hết sức giàu có. Dó là những nhà tư ban thương mại. 
Những người làm thuê, bị bóc lột trớ thành giai cấp công nhân. 

Câu kùi Vi sao có sự xuất hiện cùa phong trào Văn hoá Phục hưng. 

* Hnrmg (lan tra lời: 

■ Btrrc vào thời hậu kì trung đại. bộ mặt Tây Âu có nhiều thay đổi: 

Quan hộ sàn xuất tư bản chú nghĩa hình thành ngay trong lòng xả hội 
phong ken. 
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-t Những tiến hộ cùa khoa học - kĩ thuật giúp con người thoát khiòii tình 
trạng lạc hậu. nhận thức dược bán chất cùa thế giới. 

- Lúc đó. giai cấp tư sán đại diện cho một phương thức sản xuất tiên tiếi* nnuon 
khỏi phục lại tinh hoa văn hoá xán lạn cùa các quoc gia cổ dại lli Lạp và Rrà-ma. 
mặt khác cũng góp phần xây dựng nên vãn hoá mới, đề cao giá trị con nguTỜii. dõi 
quyền tự do cá nhản, coi trọng khoa học - kĩ thuật. 

- Thời kì này cài cách tòn giáo diễn ra mãnh liệt dê dấu tranh với hệ tư tirờng 
lồi thời cùa Giảo hội và cùa giai cắp quý tộc phong kiến đang cán trở sự phát triển 
cùa xã hội. 

- Cuộc đấu tranh sôi nồi cùa nông dân chống áp bức bóc lột cùa lãrtth chúa 
phong kiến và tăng lữ dã làm hậu thuẫn cho giai cắp tư sản. 

Tất cả các điểu kiện đó dẫn đến sự ra đòi và phát triền cùa phong trào văn hoá 
Phục hưng. 

Câu hỏi: Trình bày những nét chính của cuộc Chiến tranh nông dân Đức. 

* Hưởng dan trà lời: 

u. Nguyên nhân: 

- Ở Đức sau cuộc cải cách tôn giáo, nền kinh tế thấp kem. chế độ plioing kiến 
bào thu đã cản trờ việc vươn lên cùa giai cấp tư sán. Người nông dân bị bóc lột 
nặng nề nên dà tiếp thu cải cách tôn giáo, tiếp thu tư tường cùa Lu-thơ. 

- Ảnh hường của phong trào Cài cách tôn giáo đến nòng thôn Đức, nống dân 
nổi dậy khởi nghĩa. 

b. Diễn hiền: 

- Ngtròi lành đạo phong trào là Tô-mát Muyn-xo. 

- Trong giai doạn dầu. phong trào nông dân giành được một số thẳng lọi. Họ 
chiếm được 1/3 lãnh thổ Đức. 

- Cuối cùng thất bụi. bị dàn áp dã man. 

Câu hồi: Nêu những hộ quá cùa những cuộc phát kiến lổn dịa lí. 

* Hướng dơn tra lời: 

- Phát kiến địa lí được coi như một “cuộc cách mạng thực sự” trong lĩĩnl vực 
giao thông và tri thức: 

t Giúp con người hình dung dược hình ánh chính xác vc hãnh tml’ 1 . /ề bề 
rộng và hình thái Trải Dất. Nỏ giúp con ngtrời hiểu biết về con dường nióú. vùng 
dất mới. dân tộc mới. 

t Phát kiến dịa lí dà mớ ra những dường giao thông buôn bán rnớii. ựo ra 
thị trường mới. 

+ Nó chấm dứt thời kì cách biệt Dông - Tây. mờ ra giai đoạn mới trong 
giao lưu quốc tế giìra các quốc gia và các liền vãn minh, văn hoá khác nhau. 

- Phát kiến dịa lí đã đáp ứng được yêu cầu khách quan đặt ra cho nó. N» góp 
phần dem lại cho các triều dinh và thương nhàn châu Âu những hàng hoá. ngiyên 
liệu vỏ cùng quý giá. nhiều vàng bạc. châu báu thúc đấy công thương Iighitộpchâu 
Âu phát trién. 
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- Phát kiến địa lí đã mớ ra thời kì xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa ờ châu Phi. 
Mĩ La-tinh, châu Á, mờ đầu cho sự ra đời của chù nghĩa thực dân. 

Bài tập: Tại sao vào thòi hậu kì trung đại, quan hệ sản xuất tư bàn chú nghĩa 
đã xuất hiện ó'Tây Âu? 

* Ihrứng dân trà lời: 

Tích luỹ tư han cỏ hai diều kiện: Tư bàn (vốn) và nhân công. 

- Tư bán (vốn): dược tích luỹ trong thời gian dài, băng nhiều con đường khác nhau. 

+- Bằng sự phát triển buôn bán, tiền cùa tập trung trong tay một sổ người. 

+ Ọua cuộc phát kiến địa lí tim ra những vùng đất mới đã thúc đây quá 
trinh xâm chiếm thuộc địa. Buôn bán ờ thuộc địa, cướp bóc thuộc địa. buôn bán nô 
lệ da đen... đã tạo ra những khoản siêu lợi nhuận không lồ cho các nước Tây Au. 

- Nhân công: 

t Dồi với nông (lân: Tiến hành phong trào "Rào đất cướp ruộng", biến 
ruộng dằt cua nông dãn thành dồng cỏ chăn cừu phục vụ cho sản xuất len dạ. Nông 
dân bị mảt ruộng đãt, chi còn con đường làm thuê, bán sức lao động cho những ông 
chù giàu có (diên hình nhất là ở Anh từ thế ki XVI). 

Đối với thợ thú công: Ờ thành thị, nhiều thợ thú công do rủi ro, do vay 
nặng lãi. do thuế khoá - đâ mất tư liệu sàn xuất, phải di làm thuê. 

- Vào thời hậu kì trung đại ở Tây‘Âu đã hội đù các điều kiện dó nên dã xuất hiện 
quan hệ sán xuất tư bàn chù nghĩa. 

Câu hói: Hãy nêu tính chát cũa phong trào Văn hoá Phục hưng. 

* Hướng (lẫn trà lới: 

+ Phô phán xã hội phong kiến và Giáo hội. 
t Dề cao giá trị con người. 

+ Đòi tự do cá nhân. 

+ Dề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan mới. 

Câu hỏi: Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của Cài cách tôn giáo. 

* Hirớng (lân tra lời: 

- Dặc diểm : 

+ Cái cách tôn giáo là cuộc dấu tranh trên lĩnh vực tôn giáo nhàm chổng lại 
tôn giáo dà lỗi thời, lạc hậu cua chế dộ phong kiến đang trên dà suy vong. 

+ Cài cách tôn giáo là không thũ tiêu tôn giáo, mà dùng những biện pháp 
ôn hoà đổ quay về giáo lí Ki-tô nguyên thuỳ. 

+ Cải cách tôn giáo là đòi thù ticu vai trò của Giáo hội, Giáo hoảng, dòi bõ 
các thù tục và nghi lề phiền toái. 

- Ý nghĩa: 

• Tà cuộc dấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng cùa 
giai cấp tư sàn chống lại ché độ phong kiến. 

t Cổ vũ và mờ dường cho nền vãn lioá châu Ấu phát triển cao hơn. 

Câu hói: Ý nghĩa cùa cuộc ('hiến tranh nông dân Dức. 

* lltrớng dân tra lởi: 

- Nó biếu hiện tinh thần dấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng cùa nông 
dãn Dúc dấu tranh chống lại Giáo hội và phong kiến. 

- Nỏ cùng báo hiệu sự khùng hoàng suy vong cùa chế độ phong Liến. 
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CỎ TRỌNG SẢCII GIẢO KHOA 
Bài tập: Lập bâng thong kê về các cuộc phát kicn UVn về dịu lí theo yêu cầu »au: 

- Thời gian. 7 

- Tên cuộc phát kiến. 

- Kct quạ tưng cuộc phát kiến địa lí. 

* Hưởng dần tra lời: 



Bài tập: Hãy trình bày hậu quả cùa quá trình tích luỹ tư bán nguyên thuỳ 
theo bảng kê sau: 


Lĩnh vực 

Nội dung 

1 . về kinh tể 


2. về xã hội 


3. về chinh trị 


* lỉtrimg dần tra l('ri: 

Linh vực 

Nội dung 

1. về kinh té 

Hình thức kinh doanh tư bản ra đời - đi là 
công trường thủ công. 

2. về xâ hội 

Các giai cấp mới dược hình thành - giai icâ) 
công nhãn và giai cấp tư sàn. 

3. vồ chính trị 

Giai cấp tư sân mâu thuẫn với giai cấp uiý 
tộc phong kiến, dẫn đen cuộc dấu tranh chmg 
quý tộc phong kiên, tạo điều kiện cho qian 
hệ sàn xuất tư bàn chù nghĩa phát triển. 
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Câu hoi: Ilãỵ phán tích các quá trình hình thành đội ngũ lao động làm thuê ó' 
Tây Âu? 

* Hướng (lãn tra lời: 

Quá trinh tích luỹ ur hãn nguyên thuỷ đòi hòi phái có lực lượng lao động làm 
tliuc. Sụ hằn cùng hoá. sự tước đoạt tư liệu san xuất cùa người lao dộng (nòng dân. 
thợ thu công) dã dáp ứng những dõi hòi dó. 

- nối vói nông dân: Nông dân vốn dã hị bằn cùng hoá do gánh nặng cua thuế 
má. do sự tàn phá cua chiến tranh. Dell thời hậu kì trung đại. xuất hiện hiện tượng 
tước (loạt ruộng đất. đuôi nông dân ra khôi vườn tược, nhà cửa. đồng ruộng cùa họ. 
Từ thế ki XVI. ơ Anh có phong trào "Rào dắt cướp ruộng”, biến ruộng đất thành 
dong cò chăn cừu đê san xuất len’ dạ. Nông dân bị mât ruộng đất. chi cỏn con 
dường làm thuê, bán sức lao dộng cho những ông chu giàu có. 

- Dối với thợ thu công: Ở thành thị. nhiều thợ thú công do rủi ro. do vay nặng 
lài. thuế khoá... dã mất tư liệu sáu xuất, phái di làm thuê. 

Câu hổi: Ncu những thành tựu cùa Văn hoá Phục hưng. 

* Hướng dẫn tra lời: 

- T hành tựu cùa nền văn hoá Phục hưng: 

t Khoa học - kĩ thuật có những bước tiến vượt bậc. 

I Văn học. nghệ thuật phát triển phong phú. 
t Các tài năng no rộ: 

• Ra-bơ-le vừa là nhà văn, vừa là nhà y học lớn 

• Dõ-các-tơ không những là nhà toán học xuất sẳc mà còn lả nhà triết học lớn. 

• l.c-ò-na-da Vanh-xi là nhà học sĩ thiên tài, cũng là kĩ sư nổi tiếng. 

• Scch-xpia là nhà soạn kịch vĩ đại... 

Câu hỏi: Ý nghĩa của phong trào Văn hoá Phục hưng. 

* Hưởng (làn tra lời: 

- Dã đánh bại hộ tư tưỡng lồi thời của phong kiến và Giáo hội Thiên Chúa. 

- De cao những giá trị tồt dẹp cao quý cùa con người. 

- Là bước tiến kì diệu trong lịch sử vãn minh Tây Âu. 

- Văn hoá Phục hưng là một "cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”, mỡ dường cho 
sự phát triển cao hơn cùa văn hoá cháu Âu và vãn hoá cùa con người. 

Bài tập: Diền sự kiện vào niên đại sau dây dể chứng tỏ Văn hoá Phục hưng ra 
đòi và phát tricn mạnh me ó' Tây Âu. 

* Hưởng dan tra lời: 


Niên dại 

Sự kiện 

1. The kĩ XIV - XV. 


2. Thế ki XV-XVI. 


3. Thề ki XVI. 
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* /hnhtg dẫn tra lởi: 


Niên dai 

Sư kiện 

1. The ki XIV-XV. 

Ị 

Văn hoá Phục hưng xuất hiện ờ các thành thị 
miền Bắc l-ta-li-a. 

2. Thế ki XV - XVI. 

Phong trào Văn hoá Phục hưng có điều kiện plhát 


triên ơ nhiều nước Tày Âu. 

1 .1. Thề ki XVI 

Văn hoá Phục hưng phát triển rực rỡ ờ câc nurớc 


l ây Âu. 


Câu hói: Hãy trình hày nguyên nhân dẫn đến Cải cách tôn giáo ó' Tây Âu tthói 
trung dụi? 


* Hướng i/íĩn trá lời: 

- Thời trung đại, Ki-tô giáo là chỗ dựa vừng chăc nhất và là hệ tư tirớng cùa 
chê độ phong kiên châu Au, chi phối toàn bộ dời sông tinh thân xà hội. 

- Dcn thòi hậu ki trung dại, Giáo hội trờ nên thổi nát. phán động. ngăn càn 
hoạt dộng của giai cấp tư sản đang lẻn. 

- Nhu cầu cùa giai cấp tư sàn và các tầng lớp nhân dân là cần có một Giáo hội 
mới với một hệ thống giáo lí mới phù hợp với thời dại mới. Đó là nguyên nhản nồ 
ra phong trào Cải cách tôn giáo. 

Câu hổi: Nêu những nct cơ bản cải cách tôn giáo của Lu-tho' và Can-vanh. 
Tác dụng của các cuộc cải cách đó? 

* Hưởng (lan trá lởi: 

- Cái cách cùa Lu-thcr: Lu-thư là người khởi xưởng phong trào Cài cách tôn 
giáo ơ nước l)ức. Ong không muốn thu tiêu tôn giáo mà chi dùng biộn pháp ÔI 1 
hoả. quay về vói Giảo lí Ki-tô nguyên thuý. Lu-thơ muốn thũ tiêu vai trò cùa Giáo 
hội. bài bo những thu tục và lễ nghi phiền toái. Ong chú trương cứu vớt con người 
bảng lòng tin. Cái cách của Lu-thơ mang tính nứa vời. 

- Cài cách cua Can-vanh: Chù trương duy trì tín ngưỡng, tôn sùng Thượng đế, 
quay về với Giáo lí Ki-tô nguyên thuý. Rén cạnh đó, ông muốn xoá bò cơ sỡ kinh 
tc của Giáo hội, thù tiêu dịa vị xã hội của tăng lữ. Can-vanh còn tích cực úng hộ sự 
làm giàu. Vì vậy, học thuyết cùa ông được giai cấp tư sàn ùng hộ. 

- Tác dụng cùa Cãi cách tòn giáo: 

t Nó tấn công trực tiếp vào Giáo hội Thiên Chúa và vảo chế độ phong kiến, 
t Nó châm ngòi cho phong trào đấu tranh nông dân, tiêu biểu là chiến 
tranh nòng dân Đức. 

Câu hổi: Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của cuộc Chiến tranh nông 
dân Dúrc? 

* Hưởng clẫn tra lời: 

- Thiếu sự lãnh dạo thống nhất, thiếu sự doàn kết giữa các vùng trong niớc, 
giữa các thành phan xà hội tham gia phong trào. 

- Dây là cuộc chiến tranh nông dân,vĩ đại nhất châu Âu, nó phan ánh lòng căm 
thù cua quần chúng bị áp bức. Dó là những trang sử vẽ vang nhất cùa nước bức 
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thời trung dại và dược nông dãn viết lên bằng máu cua minh. Nó dã góp sức vảo 
"trận chiên đâu thứ nhất chong chế độ phong kiên cùa giai càp tir sàn châu Au". 

Bài tậ|>: ( hi nội dung vào cột B cho phủ họp vói cột A sau đày: 

Ị Cái cách Nội dung 

tòn giáo Ị I 

1. l.u-lhơ. . 

2. Can-vanh............ 

* ỉhrớnỊi dan tra lừi: 


Cái cách tôn giáo 
1. l.u-thơ. 


2 Can-vanh. 


Nội dung 

- Chú trương quay về với giáo lí nguyên thúy. 

- Cứu vớt con người bang lòng tin. 

- Bác bó những nghi lề phiền phức. 

- Chú trương quay ve với giáo lí nguyên thuỷ. 

- Tò chức lại Cìiáo hội và hoạt dộng tôn giáo phù hợp với 
thời kì mới. 

- Xoá bo kinh tế cùa nhà thờ, thú ticu địa vị cua quý tộc. 


Bài 12 

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THUỶ, 

CÔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 

1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẠP CÓ SẨN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Bài tập: Nêu đặc điểm nổi hậc trong sự tiến triển cua dò'i sống và xã hội loài 

người (dến thòi trung dại). 

* ỉ lường dân trà lài: 


THÒI KÌ 

ĐẶC ĐIKM NÕI BẶT 

XÃ HỘI 
NGUYÊN 
THUỶ 

- Là bước di dấu tiên chập chững cùa loài người mà các dân 
tộc nào cũng phái trai qua. 

- Con người dả biết tạo ra lửa và dùng lứa. biết cài tiến công 1 
cụ từ thỏ sơ đền chính xác. 

- Đời sống con người không ngừng tiến bộ: từ chỗ thiếu ăn 
triền miên đến chỗ đũ ăn mà còn dư thừa. 

- Con người sống chung, làm chung, hường thụ chung. 

- Đây là xà hội còn ơ trình độ thấp. 
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I XÃ llộl 
I C ỏ DẠI 


XÃ HỘI 
PHONCỈ KIÊN 


* (7 plnnrng Đông: 

- Có điều kiện tự nhiên thuận lợi nôn hình thành xà hội cỏ 
giai cấp vả nhà nước sớm. 

- Xà hội có giai cấp và nhà nước dầu tiên dược hình thảnh] ờ 
các lưu vực dòng sông lớn. 

- Kinh tc chú yểu là nông nghiệp. 

- Trong xà hội, tâng lớp nòng dàn cõng xà là dông dao nltiât 
và giữ vai trò chú ycu trong san xuất. 

- Vua năm mọi quyên hành gọi là vua chuyên chê dựa vào 
quý tộc dc cai trị. 

* (ỉphương Tày: 

- Diều kiện tự nhiên không thuận lợi lẳm nên xã Ivội có g iai 
câp và nhà nước hình thành muộn. 

-1 lai ngành săn xuất chính là thù công và tluromg nghiệp. 

- Nô lộ Ịà lực lượng sán xuất chính trong xã hội. 

* (ìplnnmg Dõng: 

- Ra dời sớm, từ khoáng mấy thế ki cuối trước Công nguyên. 

- Hai giai cấp chính: Dịa chù và nông dân lĩnh canh 

- Vua chuyên chế tăng thêm quyền lực. trừ thành hoàng dế 
hay dại vương. 

- Ché độ phong kiến phương Dông rơi vào tỉnh trạng 
khủng hoàng trầm trọng trong khoảng thố ki XVII - XIX, 
trước khi chú nghĩa tư han phương l ây đặt chân đến. 

* (7 Tày Ầu 

- Ka dời muộn hơn phương Dông, khoáng năm the ki. 

- Ilai giai cấp chính: lânh chúa phong kiến và nông nỗ. 


- Trong lòng xâ hội phong kiến Tây Âu đA xuất hiện mầm 
mống quan hệ sán xuất tư hãn chù nghĩa. 

- Từ thế ki XV - XVII. ché dộ phong kiến Tây Âu suy 
v ong và chuẩn bị cho sự thằng lợi cua chu nghĩa tư hàu 


II. CẦU llỏl VẢ BÀI TẶI» KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIẢO KHOA 
Bài tập: So sánh các quốc gia cố đại phưong Dông vói chế độ chiếm né ở 
phương Tây theo yêu cầu sau dây: 

1. Thời gian ra dời. 

2. Địa bàn. 

3. Cõng cụ sàn xuất. 

4. Giai cấp thống trị. 

5.1.ực lượng sản xuất chú yếu. 

6. Ngành san xuất chinh. 
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* Ihrứng dàn tra lời: 


Tiêu chi so sánh 

các quốc gia cổ dại 

Chế dộ chiếm nỏ 


phưong Dông 

phirong l ây 

1 Thời gian ra dời. 

3.500 TCN 

1.000 TCN 

2. Dịa hàn. 

1 tru vực các con sõng 

Ven hiên Dịa Trung 1 lai 

3. Công cụ sán xuất. 

Dồ đá, trc, gỗ. dồng 

Đồ sát 

4. Ciiai cắp thống trị. 

Vua chuyên chế. tăng lừ. 
quý tộc 

Chu nô 

5. 1 ọc lượng sân xuất 
chu yếu 

Nông dàn công xã 

Nô lệ 

6. Ngành san xuất chinh 

1 ' ......... 

Nông nghiệp 

Thù cõng nghiệp 


Bài lập: Lập báng tóm tắt những đặc diểm cơ hán của chế dộ phong kicn 
phương Dông, phưong Tây. Rút ra nhận xét. 

* Hưởng ilân tru lời: 


Những đặc 
điếm 
co bản 

Xã hội phong kiến 
phương Dông 

Xã hội phong 
kiến phương 
Tây 

Nhận xét 

Thời ki 

hinlt thành 

Từ thố ki III TCN 
dên khoáng thô ki X 

Từ thố ki V đán 
thế ki X 

Các nước phương Dóng 
chuyền sang chế dộ 
phong kiên sóni hơn 

Thòi kì 

phát trién 

Từ thế ki X dcn 
thế ki XV 

Từ thó ki XI đến 
thế ki XIV 

Phương Dõng phát 
triền chậm chạp hơn 

Thời ki 
khung hoàng 
và suy vong 

Từ thố ki XVI đến 
thế ki XIX 

Từ thế ki XIV 
đến thế ki XV 

Các nước phương 
Dông quá trinh khùng 
hoảng suy vong kéo 
dài hơn 

Cơ sờ kinh tố 

Các giai cấp 
cơ bán 

Nông nghiệp đóng 
kin trong các cóng 
xà nông thôn 

Dịu chu và nông 
dân lĩnh canh 

Nòng nghiệp 
đỏng kín trong 
các lãnh địa 
phong kiến 

Lãnh chúa và 
nông nô 

, Cư dân sống chù yếu 
điều nhừ vào nông 
nghiệp, chăn nuôi, 
nghề thù công 

Dịa chú. lãnh chúa 
giao ruộng cho nông 
dân hoãc nông I1Ô cày 
cấy rồi thu tô 

Phương thức 
bóc lột 

Bằng dịa tô 

Bằng địa tô 

Nông dân hoặc nông 
nô đều cực khồ 
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Bài tập: Lập báng so sánh cách tố chức bộ máy nhà nưóc phong kiến phưtơng 
Dông và phương Tây theo mẫu sau: 


Nội dung so sánh 

Xã hội phong kiến 
phưo ng Đông 

Xã hội phong kicn 
phưong Tâv 

(iiai cấp thống trị 



The chế nhà nước 



Quá trình xác lập quyền 

1 lực cùa nhà vua 




* Hưởng dẫn trá lời: 


Nội dung so sánh 

Xã hội phong kiến 
ph trong Dông 

Xã hội phong kiến 
phương Tây 

Giai cấp thong trị 

Vua. quan, dịa chu. 

Vua. lãnh chúa. 

The chế nhà nước 

Chê độ quản chù. 

Che độ quân chù. 

Quá trình xác lập 
quyền lực cùa nhà 
vua 

- Sự chuyên che cùa nhà 
vua có từ thời cổ đại. 

- Sang xã hội phong kiến, 
nhà vua chuyên chế còn 
tăng thêm quyền lực. trở 
thành hoàng đế hay đại 
vương. 

- Quyền lực cùa vua lúc đầu bị 
hạn chế trong lãnh địa. 

- Thế kì XV, khi các quốc gia 
phong kiến địa chủ thống Iihat, 
quyền hành càng được tập 
trung trong tay vua. 
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Phần hai 

LỊCII SỪ VIHI NAM 

TỪ NGUỒN GÓC ĐUN GIỬA TI ỉ ú KÌ XIX 

Chương I 

VIẸT NAM THỜI NGUYÊN THUỶ ĐÉN THẺ KỈ X 

Bài 13 

VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THUỶ 

I. CÂU llòl VÀ BẢI TẬP C Ó SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Cáu hoi: Lm hãy nhận xét xê địa bàn .sinh sống cùa Ngưòi toi cô 0 ' Vict Nam. 

* Hướng dim im lòi: 

Người tôi cò ơ Việt Nam được tìm thây ơ Lạng Son. Thanh lloá. Dông Nai. 
Iìinlì Phước v.v... Qua dịa hàn sinh sồng như vậy. chúng ta có thc rút ra nhận xct: 

í Dịa bàn sinh sõng cua Người tôi cô trái dài trên ba miền dât nước, nhiêu 
dịa phương dà có Người tối cò sinh sống. 

+ Người tủi cỏ Việt Nam sông trẽn dịa bàn như vậy nên họ có diêu kiện dè 
sàn bát thú rừng và hái lượm hoa qua phục vụ cho cuộc song của mình. 

Câu hoi: Hãy cho hict những diêm tiến bộ trong hoạt dộng kinh tế cùa cư dàn 
lloà Binh, Bấc Son. 

* Ilưỡng dan ira lòi: 

- Sòngdịnh cư làu dái. hợp thành thị tộc. bộ lạc. 

- Ngoài săn bán. hái lượm còn biết trồng trọt như rau, cu. cây ăn qua... 

- Bước dầu biết mài lười riu, làm một số công cụ khác bảng xương, tre. gồ. bầt 
dầu biết nặn dỏ gốm. 

- Dời sống vật chất và tinh thần dược nâng cao. 

Câu hoi: Nhũng bicu hiện cũa “cách mạng đá mói ” ỏ nưóc ta là gì? 

* Hưởng dan tru lời: 

- Cách dây 6000 5000 năm TCN kì thuật chế tạo công cụ có bước phát triền 

mới. gọi là Cách mạng dã mới. 

- Những biêu hiện cùa “cách mạng đá mới" ớ nước ta: 

t Su dụng kì thuật cua khoan dá. làm gốm bầng bàn xoay, 
t Bict trông lúa, dùng cuốc đá. Biêt trao đôi sàn phẳm giữa các thị tộc, bộ lạc. 
< Dời song cư dân ổn dịnli và dược cai thiện hơn, địa bàn cư trú càng mờ rộng. 
Bài tập: Những diếni mói trong cuộc sống của cư dân Phùng Nguyên là gì? So 
sánh xói cư dân lloà Bình - Bắc Sơn. 

* Hướng dan tra lời: 

+ Diêm mói trong cuộc sống ctia cư dân Phùng Nguycn: 

- Cư dân vãn hoá Phùng Nguyên là những người mờ đầu thời đại dồng thau 
ớ Việt Nam. 
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- Cư dân Phùng Nguyên làm nông nghiệp trông lúa nước, sõng định cư lâu 
dái trong các cõng xà thị tộc mầu hộ. Cõng cụ lao dộng chu ycu hàng dá cò ki tlhuật 
chế tác cao. nhiều loại hình. Họ làm gốm bầng hàn xoay cỏ hoa vẫn dộc dáoi. sứ 
dụng các nguyên liệu tre. gô. xương dê làm dô dùng. 

- Địa hàn cư trú tập trung ơ châu thô các can sông lớn: sòng I lông, sòng Mà 
( Thanh Hoá). sông Cá (Ngliỹ* An). 

- Nghề sàn xuất chính là nòng nghiệp trồng lúa nuác. 

+ So sánh vói cư dân Hoà Bình - Bắc Sơn: 


TT 

1 

Văn hoá 

Phùng Nguyên, 

Dịa hàn cư trú 

Phước Thọ. Vĩnh 
Yên. Phúc Yên. Bắc 
Giang, Bắc Ninh. 
Hà Tày. Ilà Nội. 

1 lái Phòng. 

Công cụ 
lao dông 

Chú yểu vần 
hàng dá. 

Hoạt dộng 
kinh tế 

Nòng nghiệp trồng 
lúa. chăn nuôi gia 
súc, làm đồ gom. 

*■> 

___ 

lloà Binh - 

Iloà Binh. I.ai Châu 

Bang đá dược 

Sân hẳn. hái lượm. 


Bắc Sơn. 

Sơn La. 1 lả Giang... 

_ _ . 

ghè đẽo vả với 
công cụ hãng 
tre. gỗ. 

đánh cá. chăn nuôi. 


Bài tập: Trình bày những giai đoạn phát trien chính của thòi nguyên thuý ó' 
Việt Nam. 

* Hướng dãn tra lời: 


Các giai 
đoạn 

1. Người 
tối cồ ớ 
Việt Nam. 

Thòi 

1 gian 

Dịa hàn 
cư trú 

Công cụ 
lao dộng 

Do dá cũ 

Hoạt dộng 
kinh tế 

Săn hắn. 
hái lượm. 

Tố chúc 
xã hội 
Từng 
hầy. 

30 dến 
40 vạn 
năm 

Lạng Sơn. Thanh 

1 loá. Dồng Nai. 
Bình Phước. 

2.Người 

; 15 đến 

Sơn La. Lai 

Dá cuội 

Săn hắn. 

Từng hây 

Sơn Vi 

20 vạn 

Châu. Lảo Cai. 

dược ghè 

hái lượm. 

trong các 


năm 

Yên Bái. Bấc 

đèo ờ rìa 


hang 



Giang. Thanh 

cạnh tạo 


dộng, mũ 



lloá. Nghệ An. 

thành lười 


dá. 



Quáng Trị. 

sác. 



3. Người 

12.000 

Iloà Bình, Thanh 

Dá dược 

Săn hãn. 

Sống 

1 loà Bình - 

đến 

Hoá, Lai Châu, 

ghè đẽo hai 

hái lượm. 

trong cái 

Bắc Sơn. 

7.000 

Sơn La, Hà 

mật, xương. 

đánh cá. 

thị tộc. 


năm. 

Giang, Ninh 

tre gỗ. 

chăn nuôi. 




Bình, Nghệ An. 


bát đầu sàn 




Quãng Bình. 


xuất nông 




Quãng Trị. 


nghiệp. 
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4. Người 
llạ Long. 
Cái Bèo. 
Quỳnh 

Vãn l)a 
Bút. Cầu 
sát. 

5.000 

đến 

6.000 

năm. 

Lạng Sơn. Lai 
Châu. Sơn La. 

1 là (ìiang. 1 lai 
Phòng. Quang 
Ninh. Thanh 

1 loá. Nghệ An, 

1 lủ Tình. Quang 
Bình. Quáng 

Nam. Dác Lắc. 
Dong Nai. 

Dá được 
mài. cưa. 
khoan lỗ. 

Nông 

nghiệp lúa 
nước. 

Bộ lạc. 
gia dinh 
mau hộ. 

5. Người 

3000 

Phước Thọ. Vĩnh 

Chú yếu 

Nòng 

Bộ lạc. 1 

Phùng 

don 

Yên. Phúc Yên. 

van bang 

ị nghiệp 

1 gia dinh 

Nguyên 

4000 

Bắc Cìiang. Bác 

đá. 

1 trong lúa. 

ị mẫu hệ. 


1 năm 

Ninh. 1 là Tây. 


chăn nuôi 




1 là Nội. 1 lai 


gia súc. làm 



1 ; 

1 Phòng 


1 do gom. 



Cáu hổi: Km có nhận XÓI gì về thòi gian ra dò'i thuật luyện kim (V các bộ lạc 
sống trên dất nư<Vc ta? 

* Hướng (lan Im lời: 

- Tluiật luyện kim ớ các bộ lạc sông tròn dát nước ta ra dời cách dây khoáng 
4000 năm dà dira các bộ lạc trcn dắt nước ta vào thời dại sơ ki dồng thau, hình 
thành nên các klni vực khác nhau làm tiền dề cho sự chuyên biên xà hội sau này. 

- Thuật luyện kim ra dời kéo theo sự ra dời cùa nghê nông nghiộp trông lúa 
nước, tạo nên năng suất lao dộng ngày càng cao cho xã hội, tạo điêu kiện đưa xà 
hội bước vào nền văn minh nông nghiệp lúa nước sau này. 

Câu hòi: Sự ra dời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì dổi vói các bộ lạc sống 
trên dất nước ta cách dây khoáng 3000 dcn 4000 năm? 

* Hướng (hin Im tời: 

- Khoáng 3000 dến 4000 năm cách ngày nay. các bộ lạc sống rái rác trên đất 
nước ta đà bát dầu biết sư dụng nguyên liệu dồng và thuật luyện kim dế chế tạo 
công cụ. 

- Nhừ dó mà nghề trồng lúa nước dược tiến hành ớ nhiều thị tộc. 

- Thuật luyện kim va nghề trồng lúa nước dã tạo nên năng suất lao dộng cao. 
Tròn cư sơ dó dã hình thành những nền văn hoá lớn vào cuối thời nguyên thuỷ. 

Bài tập: l.ập háng thống kê những dicm chính về cuộc sống của các bộ lạc 
Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Dồng Nai theo nội dung: dịa bàn cư trú, công cụ 
lao dộng, hoạt dộng kinh té. 
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* l/ưứiifỉ dàn trơ lời: 


TT 

Vãn hná 

Dịa hàn cư trú 

---- 

Công cụ 
lao dộng 

1 

Hoạt dộng kinh Itê 

1 

Phùng 

Phước Thọ. Vĩnh 

Chu yểu 

Nông nghiệp trồmg 


Nguyên 

Yên. Phúc Yên. Bắc 
Giang. Bắc Ninh. Ilà 
Tây. Hà Nội. Mai 
Phong. 

vẫn bàng 
dá. 

lúa. chăn nuôi giia 
súc. Icòm đồ gom. 


Sa 1 luỳnh 

Quang Nam. Dà 
' Năng. Quang Ngài. 
Binh Dịnli. Khánh 
Hoa. 

Phô bicn 
bảng dá. 

Nông nghiệp trồing 
lúa và các câ} trõmg 
khác, làm gôm. dlột 
vai. ròn sắt. 

1 ... ] 

Dồng Nai 

Dồng Nai. Binh 
Dương. Binh Phước. 
I.ong An. TP. Hồ 
Chi Minh. 

Bằng dá là 
chù yếu. 

Nông nghiệp trồing 
lúa nước vì Ciẳy 
lương thực kltátc. 
Khai thác sai vịạt, 
làm nghe thu íôiig.. 


II. CÂll HÓI VÀ BÀI TẠP KIIỎNG CÓ TRỌNG SÁCH GIẢO KHOA 
Câu hói: Những dấu (ích Người (ối cổ trên đấl Việt Nam dưọc (im thai 0'điâu? 

* ỉỉướtig dờn tra lời: 

- Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, từ xa xưa trên dất nước Việt Nam di có (con 
người sinh sống. 

- Các nhà khao cô học tim thây dấu tích cùa Ngtrời tôi cô có nicn dại lách đây 
30 - 40 vạn năm. 

I Thâm Khuyên. Thám llai (l ạng Son). 

I Núi Dọ. Quang Ycn. Núi Nuông (Thanh lloá). 

I Hàng (iòn. Dầu Giây (Dồng Nai). 

I An l.ộc (IVmh Phước). 

- Người tối cố song thành từng hầy. Mỗi hầy có khoảng 20 - 30 người, gồm 3 - 
4 thố hô. Họ sân hắt và húi lượm dê sinh sống. 

Câu hỏi: Sự chuyến hiến từ Ngưòi tối cổ thành Người hiện đại ờ Việt Nam 
diễn ra như thố nào? 

* ì/trâng dân trá lời: 

- Dựa vào những hoá thạch răng và nhiều công cụ đá mà các nhà khải cô học 
khăng định quá trình chuyên hiến từ Người tối cổ thành Người hiện đại ở Việt ìlain. 

- Ớ hang Hùm (Yên Rái), có những hoá thạch răng cùa Người hiện dại giai 
doạn sớm. tí di tích Ngưừm (Thái Nguyên), có nhiều còng cụ đá cùa Ngtời hiện 
dại giai doạn sớm. 

- o di tích Sơn Vi (Phú Thọ) các nhà khảo cỏ học tìm thấy nhiều côig cụ đá 
cùa Người hiện dại giai đoạn muộn. 
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Câu hòi: Sự phát triền ctia công xã thị tộc ớ Việt Nam được biểu hiện như thế nào? 

* Hướng dân trà lòi: 

- Cư dàn Hoà Bình sống định cư lâu dài trong các hang động, mái đá gần 
nguồn nước thành các thị tộc, lấy săn bán, hái lượm làm nguôn sống chính; ngoài 
ra, họ còn biết trồng các loại rau, cừ, cây ăn quà. 

- Cu dân Bấc Sưn sống định cư trong các hang động đá vôi và dùng đá cuội để 
chế tạo công cụ. Công cụ phổ biến của cư dân Bắc Sơn là riu mài ờ lười. Hoạt động 
kinh tế cứa họ là săn bấn, hái lượm, ngoài ra còn đánh cá, chăn nuôi. 

- Cách ngày nay khoáng 5000 - 6000 năm, trên đất nước Việt Nam, con người 
đã biết phát triển kĩ thuật mài, ctra, khoan đá, làm gốm. Còng cụ lao động thích hợp 
hơn. Nhò đó năng suất lao động tăng lên rõ rệt. Phân lớn cư dân bước vào giai 
đoạn nòng nghiệp trồng lúa. Đời sống vật chât cùa cư dân ôn định hơn, đời sồng 
tinh thần đirợc nâng cao. Địa bàn ctr trú cùa thị tộc, bộ lạc bây giờ đã mở rộng 
nhiều đến dịa phương trong cà nước. Các nhà khảo cô học coi đó là "cuộc cách 
mạng dá mới”. 


Bài tập: Hây điền các sử liệu vào cột B sao cho phù hợp vói cột A đã cho sau đây: 


A 

B 

1. Ở hang Hùm (Yên Bái). 


2. ơ di tíc|j Ngườm (Thái Nguyên). j 


3. ờ di tích Vi Sơn. 



* Hướng dãn tra lời: 


A 

B 

1. Ớ hang Hùm (Yên Bái). 

Những hoá thạch răng cùa Người hiện 
đại giai đoạn sớm. 

2. ò di tích Ngườm (Thái Nguyên). 

Công cụ đá của Người hiện đại gỉai 
đoạn sớm. 

3. ơ di tích Vi Sơn. 

Công cụ đá cua Người hiện dại giai 

1 ______ i 

đoạn muộn. 


Bài tập: Hãy nêu những nền vãn hoá 1011 cuối thòi nguyên tliuy ỏ' Việt Nam. 

* Htràng dan tra lởi: 
a. Văn lioá Phùng Nguyên: 

- Thời gian: Đầu thiên niên ki II TCN. 

- Địa ban: Phủ Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hà 
Nội. Hải Phòng. 

- Dời sống vật chất: Nông nghiệp lúa nước, sông trong các công xã thị tộc mâu 
hệ. Còng cụ lao động chù yếu băng đá. 

- Dời sống tinh thần: Làm dồ trang sức nhiều loại. Tục chôn người chết ở nơi 
cưttú... 

h. Vãn hoá Sa Huỳnh: 

- Thời gian: Cách ngày nay khoảng 3000 - 4000 năm. 

- Dịa bàn: Quảng Nam, Quáng Ngãi, Đà Năng, Bình Định, Khánh Hoà. 

- Đòi sống vật chất: Nông nghiệp lúa và trồng các loại cây khác. Công cụ pho biến 
bàní đá. 
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- Dời sống tinh thần: I àm đồ trang sửc hằng đá. đồng, thuy tinh. Tlìiiêu xác chết 

c. Văn lioá Đồng Nai và Óc Eo: 

- Dịa bàn: Dồng Nai. Bình Dương, Binh Phước. Long An, Thánh Ịphổ Hồ Chí 
Minh. An Giang. Kiên Giang, cẩn Thư... 

- Dời sông vật chất: Nòng nghiệp trồng lúa nước và củs loại cày lương thực 
khác. Công cụ hăng đá là chu yếu. 

Khoang 4000 năm cách dây. các bộ lạc sống trên đất nước ta như Phùng 
Nguyên, Hoa Lộc. Sa Huỳnh. Dồng Nai,... đâ bước vào thời đại kim khứ. tiến hành 
phô biên nông nghiệp lúa nước, là cư sơ tiên đe đưa đên sự chuyên biếm lớn lao của 
xâ hội - Công xã thị tộc giai thê. tiếp theo là quốc gia và nhà nước ra đờ*i. 

Rai ì 4 

CÁC ỌUÓC GIA C O ĐẠI TRÊN ĐẢT VIỆT NAM 

I. CÂU HÓI VÀ BÀI TẠP CỎ SAN TRONG SÁCH CHẢO KHOA 

Câu hói: Hoạt động kỉnh tc cùa cư dàn Dông Son có gì khác so vói cư dân 

Phùng Nguiên? 

* /ỉiióngdợn trợ tói 

t Nhỡ sự liễn bộ cưa thuật luyện kim, đến thời Đỏng Sơn, từ núra đầu thiên 
niên ki I TCN còng cụ bàng đồng thau trở nên phồ biến; ngoài ra com người còn 
biết rèn sat. 

t I ừ viẹc sứ dụng phô biến công cụ bầng đồng thau mà cuộc klhai khẩn đất 
đai, mờ lộng dĩa bàn sinh sống đốn vùng châu thổ sóng Hồng, sông Mlã, sông Cả, 
sống định cu lau dài. Nen nông nghiệp trồng lứa nước, dùng cày. có sức kéo của 
trâu, bó đà thay thế cho nông nghiệp cuốc đá trước đó. 

+ Cùng với nghề nòng, cu dân Dòng Sơn còn săn bán, chăn nuôii. dánh cá và 
làm các nghề thử cõng. Sự phán cõng lao dộng trong xã hội giữa nômg nghiép và 
thủ công nghiýp dà hình thành. 

+ Sự chuyến biến trong rtcn kinh tề đà tạo tiền đề cho sự chuycn biến xi hội. 
Thời Phimg Nguyên da bầt dầu có hiện lượng phàn hoá xà hội giĩra giíảu và nghèo. 
Thời Đông Sơn. múc do phan hoa xà hội ngày càng phô biến hơn. Tiuy nhiên, sự 
phân hoá giàu, nghèo còn chua tliãt sau sÁc. 

Câu hỏi: Những cơ sò' va điếu kiện đưa đến sự ra đời cứa nhà nước Văn Lang 
là gì? 

* HỉìÓiĩịỉ (hin trá lài 
- Nhtnig biền dòi về kinh tố: 

Nhờ sự tiên bộ cua thuật luyện kim. đến thời Đông Sơn. từ niừa đâu thiên 
Iiicn ki I TCN. công cụ bàng đồng thau trơ nên phổ biến; ngoài ra con ngưci còn 
biết rèn sắt. 

t Từ việc sư dụng phố biển cóng cụ bằng dồng thau mà cuộc k;hai khái đất 
đai. mơ rộng địa hàn sinh sống đốn vùng châu thổ sông Hồng, sông Mã, sỏrg Cả. 
sông dịnh cư cổ dịnh. Nen nông nghiệp trồng lúa nước, dùng cày. có strc ké) cùa 
trâu, bò dà thay thê cho nông nghiệp cuốc đá trước đó. 
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+ Cùng với nghe nông, cư dân Đông Sơn còn sán bấn, chăn nuôi, đánh cá và 
làm các nghề thủ công. Sự phân công lao động trong xã hội giữa nông nghiệp và 
thủ công nghiệp đã hình thành. 

- Những chuyên biên về xã hội: 

! Thời Phùng Nguyên mới bẳt đầu phân hoá giàu nghèo. 

4 Đen thời Dông Sơn. mức độ giàu nghèo trờ nên sâu sắc hơn. 

4 Xã hội phân hoá giàu nghèo sẽ dẫn đến sự hình thành giai cấp và Nhà nước. 

- Kết luận: 

+ Nhờ sự phát triển trong đời sống kinh tế đã dẫn đến sự chuyến biến về xã 
hội. Đó là hai điều kiện cần thiết đê đưa đến sự ra đời cùa nhà nước Văn Lang. 

+ Sự chuyển biến xã hội diễn ra mạnh mẽ ờ thời Đông Sơn cùng với sự ra đời 
của công xã nông thôn đã đưa đến sự ra đời cùa Nhà nước Văn Lang. 

Câu hòi: Nêu những nét CO’ bản trong đòi sống vật chất, tinh thần của cư dân 
Vãn l ang - Âu Lạc. 

* Hướng dan tra lời: 

- Những nét chính về đời sống vật chất: 

-t- Cư dân Vãn Lang - Ảu Lạc £0 nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, công cụ 
sản xuất chù yếu bằng đồng thau và một ít đồ sắt. 

4 Nguồn lương thực chính cùa họ là gạo nếp, gạo tẻ; ngoài ra còn có các loại 
cú khoai, sấn. Thức ăn gồm các loại rau củ, các sàn phẩm cùa nghề đánh cá. chăn 
nuôi, săn bắn. 

+ Đồ dùng trong gia đình có nhiều loại như nồi, bát, chậu,... bằng gốm và 
đồng thau. 

4 Cư dân Văn Lang - Âu Lạc ờ nhà sàn hoặc nhà tranh làm bằng gỗ, tre. nứa, 
lá..., sinh hoạt rất giàn dị, thích ứng với thiên nhiên. 

- Những nét chính về đời sống tinh thẩn; 

+ Cư dân Việt cổ cộ tục nhuộm răng đen, ăn trầu, xãm mình. 

+ Tín ngưỡng chù yếu và phổ biến của họ là sùng bái tự nhiên như thờ thần 
Mặt Trời, thần Sông, thần Núi... đặc biệt là thờ cúng, sùng kính những người có 
công với làng nước. 

+ Tục cưới xin, ma chay, lễ hội khá phô biên, nhất là hội mùa. 

Câu hỏi: Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Trên địa bàn của văn hóa Sa Huỳnh, đã hình thành quốc gia cồ Lảm Áp - 
Cham-pa. Thời Bắc thuộc, vùng đất ờ phía nam Hoành Sơn bị nhà Hán xâm chiếm 
và đặt thành quận, huyện. Tượng Lâm là huyện xa nhất. 

Vào cuối thế ki li, nhàn lúc tình hình Trung Quốc loạn lạc, Khu Liên đã hô hào 
nhân dân Tượng Lâm nổi dậy giành quyền tự chù. Khởi nghĩa thăng lợi, Khu Liên 
tự làm vua, đặt tên nước là Lâm Áp. 

Sau khi nước Lâm Áp ra đời. các vua Lâm Áp dựa vào lực lượng quân đội khá 
mạnh, tiến hành các cuộc tấn công các nước láng giềng, mờ rộng lãnh thổ, về phía bắc 
đến Hoành Sơn, phía nam đến Phan Rang vả đổi tên nước là Chăm-pa (thế ki VI). 
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Câu hỏi: Tóm tắt tình hình văn hoá Cham-pa từ thế kì II đến thế kỉ X. 

* Hưìmg dẫn trà lời: 

- Dân tộc Chăm-pa đã có chữ viết bãt nguồn từ chữ Phạn cùa An Độ. TỎI1 giáo 
cùa ngirời Chãm-pa là Bà La Môn giáo và Phật giáo. 

- Người Chăm-pa cỏ tục ỡ nhà sàn. ăn trầu cau và hoả táng người chết. 

Câu hỏi: Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia cổ Phù Nam. 

- Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hoá Óc Eo vào 
khoảng thế kì I và trờ thành quốc gia rất phát triển ờ vùng Đỏng Nam Á bấy giờ. 

- Ọuốc gia Phù Nam bao gồm nhiều tiểu vương quốc, bộ phận chù yếu là chù 
ờ Tây Nam Bộ, nói tiếng Nam Đảo. 

Cầu hòi: Tóm tắt quả trinh hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc. 

* Hưởng dẫn trà lời: 

+ Cùng với nghề nông, cư dân Đông Sơn còn săn bắn, chăn nuôi, đánh cá và 
làm các nghề thủ công. Sự phân công lao động trong xã hội giữa nông nghiệp và 
thù công nghiệp đã hình thành. 

+ Sự chuyển biến trong nền kinh tế đã tạo tiền đề cho sự chuyến biến xã hội. 
Thời Phùng Nguyên đã bắt đầu có hịện tượng phân hoá xã hội giữa giàu và nghèo. 
Thời Đông Sơn, còn mức độ phân hoá xã hội ngày càng phổ biến hơn. Tuy nhiên, 
sự phân hoá giàu, nghèo còn chưa thật sâu sắc. 

+ Sụ chuyển biến về kinh tế - xã hội nói trên đòi hỏi cấp thiết phải có các 
hoạt động trị thuỳ, thuỳ lợi để phục vụ nông nghiêp. Cùng thời gian này, yèu cẩu 
chống ngoại xâm cũng được đặt ra. Những điều kiện đó đã dẫn đến sự ra đời sớm 
của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc. 

Câu hỏi: Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội Cham-pa từ thế kỉ II 
đến the kí X. 

* Hưởng dan trá lời: 

- về kinh tế: 

+ Nông nghiệp: trồng lúa, ngoài ra còn có các loại cây ãn quả và cây lương 
thực khác.. 

+ Thủ cồng nghiệp: phát triển, gồm nhiều ngành nghề: gốm, luyện kim. 

- về văn hoá: 

Ở nhà sàn, mặc đồ chui đầu, xăm mình, xoã tóc, đi chân đất, hoả táng. Đồ trang 
sức có nhẫn, khuyên, vòng đồng. Phật giáo và Bà La Môn giáo được sùng tín. 
Nghệ thuật xây dựng, kiến trúc, múa, nhạc khả phát triển. 

- về xã hội: 

Cham-pa theo thể chế quân chù. Vua nắm mọi quyền hành về chính trị, kinh tế, 
tôn giáo. Giúp việc cho vua có tể tướng và các đại thần. Cả nước chia thành 4 khu 
vực hành chính lớn gọi là châu, dưới châu có huyện, làng. 

Câu hỏi: Hãy nêu những nét chính về tình hình kinh tế, văn hoá, xà hội cùa 
quốc gia Phù Nam. 

* Hướng dẫn trá lời: 

- về kinh tế: 

+ Cư dân Phù Nam sản xuất nông nghiệp, kết hợp với làm nghề thủ công, 
đánh cá và buôn bán. 
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* Ngoại thương đường biên rất phát triền. 

- về văn hoá: 

1 Tập quán phổ biến cùa cư dân Phù Nam là nhà sàn. 

t phật giáo và Bà La Môn giáo được sùng tín. 

t- Nghệ thuật ca múa, múa nhạc phát triển. 

- Xã hội: Có sự phân hoá giàu nghèo thành các tầng lóp quý tộc, bình dân và nô lệ. 

Bài tập: Những điểm giống và khác nhau trong đòi sống kinh tế, văn hoá, tín 
ngưõng của cư dân Văn Lang - Âu Lạc, cư dân Lãm Áp - Chăm-pa và cư dân 
Phù Nam là gì? 

* Hướng dẫn tra lời: 

- Giong nhau: 

+ Đời sống kinh tế; chủ yếu làm nghề nông nghiệp lúa. Ngoài nghề nông còn 
có các nghề thù công. 

+ Vãn hoá: đời sống văn hoá tinh thần phong phú, đa dạng. Sinh hoạt văn 
hoá thường gắn với kinh tế nòng nghiệp. Có tập tục ờ nhá sàn. 

+■ Tín ngưỡng: biết thờ cúng và sùng bái các vị thần. 

- Khác nhau: 

• về kinh tế: 

+ Kinh tế của CƯ dân Văn Lang - Âu Lạc ngoài nghề nông còn săn bắn, chăn 
nuôi, dánh cá và làm các nghề thủ công. 

t- Kinh tế của cư dân Lâm Áp - Chăm-pa, ngoài nghề nông, các nghề thủ 
công, khai thác lâm thổ sàn khá phát triển, đặc biệt là kĩ thuật xây tháp đạt tới trình 
độ cao. 

+- Kinh tế của cư dàn Phù Nam có sự kết hợp giữa nông nghiệp với làm nghề 
thù công, đánh cá và buôn bán. Ngoại thương đường biển rất phát triển. 

• về văn hoá: 

+ Cư dân Văn Lang - Âu Lạc chưa có chữ viết riêng; có tục nhuộm răng 
đen. ăn trầu, xăm mình, dùng đồ trang sức. 

+- Cư dân Lâm Ấp - Chãm-pa đã có chữ viết riêng bắt nguồn từ chữ Phạn 
cùa Án Độ. Có tập tục ăn trầu, hoà táng người chết. 

f Cư dân Phù Nam có nghệ thuật ca múa độc đáo, phát triển. 

• Tín ngưỡng: 

+- Cư dân Văn Lang -Âu Lạc sùng bái tự nhiên. Tín ngưởng thờ cúng tổ tiên, 
sùng kính các anh hùng có công với làng nước. 

+ Cư dân Lâm Áp - Chăm-pa và cư dân Phù Nam đều theo tôn giáo Bà La 
Môn và Phật giáo. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CỎ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câ« hỏi: Cơ cẩu tổ chức nhà nước Văn Lang - Âu Lạc như thế nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Do yêu cầu cùa cuộc chống ngoại xâm cùng với yêu cầu bảo vệ nền kinh tế 
nông nghiệp trông lúa nước trước nạn lũ lụt thường xuyên đe doạ, đã đây mạnh quá 
trinh hình thành nhà nước. Quốc gia Văn Lang ra đời. 
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- Tổ chức nhà mrớc Văn Lang còn rất đơn giàn, sơ khai. Đứng đầu nước là 
vua Hùng, giúp vua có các Lạc hầu, Lạc tướng. Cả nước chia làm 15 bộ. Đừng đầu 
mỗi bộ là Lạc tướng. Dưới bộ là các làng do Bồ chính cai quản. 

- Bộ máy nhà nước thời Âu Lạc không có thay đổi lớn so với thời Văn Lang. 
Tuy nhiên, việc tổ chức quản lí đất nước chặt chẽ hơn, lãnh thổ Ầu Lạc được mờ 
rộng hơn trên cơ sờ sát nhập Vãn Lang và Âu Việt. 

- Trong xã hội Vản Lang - Âu Lạc, có ba tầng lớp là vua quan quý tộc, nô tì và 
dân tự do. 

Bài tập: Nêu những điểm giống và khác nhau giữa nhà nước Văn Lang và nhà 
niróc Au Lạc theo yêu cầu sau: 

- Cơ sở hình thành. 

- Bộ máy nhà nước. 

- Kinh đô. 


* Hưáng dẫn tra lời: 


Tiêu chí so sánh 

Nhà nước văn Lang 

Nhà nước Âu Lực 

1. Cơ sờ hình thành. 

- Do yêu cầu chống ngoại 
xâm, bảo vệ kinh tể nông 
nghiệp, làm thuỳ lợi. 

- Do yêu câu chông ngoại 
xâm, bảo vệ kinh tc nông 
nghiệp, làm thuỷ lợi 

2.- Bộ máy nhà 
nước. 

- Đứng đầu là vua, giúp vua 
có các Lạc hầu, Lạc tướng. 

- Có ba tầng lớp trong xã 
hội: vua quan quý tộc, nô tì 
và dân tự do. 

- Còn đơn giản, sơ khai. 

- Đứng đầu là vua. giúp vua 
có các Lạc hầu, Lạc tướrg. 

- Có ba tầng lớp trong xã 
hội: vua quan quý tộc, lô tì 
và dân tự do. 

- Tổ chức chặt chỗ hơn, 
lãnh thổ được mở rộng trên 
cơ sỡ sát nhập Vốn Lang và 
Âu Việt. 

3. Kinh đô. 

- Bạch Hạc (Việt Trì -Phú 
Thọ) 

- Cô Loa (Đông Anh - Hà 
Nội) 


Câu hỏi: Hãy nêu những nét chính về đời sống vật chất và tính thần cia cư 
dân Văn Lang - Âu Lạc? 

* Ihúmg dẫn trà lời: 

- Những nét chinh về đòi sống vật chất: 

+ Cư dân Văn Lang - Âu Lạc có nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, côig cụ 
sản xuất chủ yếu bằng đồng thau và một ít đồ sắt. 

+ Nguồn lương thực^hính cùa họ là gạo nếp, gạo tẻ; ngoài ra còn có cá loại 
cù khoai, sấn. Thức ăn gồm Các loại rau cù, các sản phẩm của nghề đánh cá chăn 
nuôi, săn bắn. 

+ Đồ dùng trong gia đình có nhiều loại như nồi, bát, chậu... bang gun và 
dong thau. 
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t Cir dân Văn Lang Âu Lạc o nha sán hoặc nhà tranh làm bàng gỗ. tre. nửa. 
lá.... sinh hoạt rất gián dị, thích ứng vói thiên nhicn. 

- Những nét chính về dôi sống tinh thần: 
t Cir dân Việt cô cỏ tục nhuộm ráng đen. ăn trau, xâm minh, 
t rin ngưởng chu yếu và phò biến cua họ là sùng bái tự nhiên nhu thờ thần 
Mặt Trôi, than Sông, thẩn Núi. . dạc biệt lã thờ cúng, sùng kính những người có 
còn g với làng nước. 

+ Tục cưới xin, ma chay, lễ hội khá phô biến, nhất là hội mùa. 

Bài tập: Lập bảng kê về kinh tế, văn hoá. xã hội của quốc gia Chani-pa từ thế 
kỉ II đến thế kỉ X theo yêu cầu sau: 

I Kinh tế: a. Nông nghiệp 

b. Thủ công nghiệp. 

2. Văn hoá: a. Chữ viết. 


b. Tôn giáo 

3. Xã hội: a. Thiết ché nhà nước. 

b. Quân đội 
• Hướng dẫn trà lời 

Xả hội 

a. Thiết chế nhà nước: Quân chù 
chuyên chế. Vua năm mọi quyền 
hành về chính trị, kinh tế. tôn giáo. 

h. rồ chức bộ máy nhà nước: 
Dưới vua có Tể tướng và hai đại 
thần. Dưới đại thần có các thuộc 
quan. Cà nước chia thành 4 khu vực 
hành chính gọi là châu. Dưới châu 
là huyện. Huyện chia thành các 
làng. 

c Quân đội: Có khoảng 40.000 
dến 50.000 quân, bao gồm bộ binh. 
thuý binh, kị binh vả tượng binh. 

Bài tập: So sánh đòi sống kinh tế, văn hoá dia cư dân Cham-pa cổ và cv dân 
Phù Nam cố? 

* Hướng dan tra lời: 


Cư dân 

Đòi sống kinh tế 

Đòi sống văn hoá 

Cư dân Cham-pa 
cổ 

- Nông nghiệp: Chủ yếu là 
nông nghiệp trồng lúa, sử 
dụng công cụ bàng sắt và sức 
kéo trâu, bò. Sừ dụn£ guồng 
xc nước trong sản xuất. 

- Chữ viết: Chữ Phạn cùa 
Ân Độ. 

- Tôn giáo: Bà La Môn và 
Phật giáo. 

L .... 


K inh tể 

a. Nông nghiệp: Chu 
yêu là nông nghiệp 
trông lúa. sừ dụng 
công cụ bằng sẳt vá 
sức kéo trâu, bò. Sừ 
dụng guồng xe nước 
trong sản xuất. 

b. Thú công nghiệp: 
Nghề dệt. làm đồ gốm. 
do trang sức, ché tạo 
vũ khí bằng kim loại, 
dóng gạch. 


Văn hoá 

a. Chừ viêt: 
Chừ Phạn cùa 
Án Dộ. 

b. Tôn giáo: Bà 
La Môn và Phật 
giáo. 

c. Phong tục. 
tập quán: 0 nhà 
sàn. ăn trầu cau 
và hoa táng 
người chết. 
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- Thủ công nghiệp: Nghề 
dệt, làm đồ gốm, đồ trang 
sức, chế tạo vũ khí bằng kim 
loại, đóng gạch. 

- Phong tục, tập quáin: Ờ 
nhà sàn, ăn trầu cau vài hoả 
tảng người chết. 

Cư dân Phù Nam 
cổ 

- Nông nghiệp: trồng lúa, 
ngoài ra còn có các loại cây 
ăn quả và cây lương thực 
khác. 

- Thủ công nghiệp: phát 
triển, gồm nhiều ngành nghề: 
gốm, luyện kim. 

- Chữ viết: Chữ Phạnt cùa 
Án Độ. 

- Tôn giáo: Bà La Môtn và 
Phật giáo. 

- Phong tục, tập quản: Ởỉ nhà 
sàn, ản trầu cau và hoà táng 
người chết. 


Bài 15 

THỜI BẮC THUỘC VÀ cuộc ĐÁU TRANH 
GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN Tộc 
(từ thế kỉ II đến đầu thế kí X) 

I. CÂU HÔI VÀ BÀI TẬP CÓ SẴN TRONG SÁCH GIẢO KHOA 

Câu hỏi: Chính quyền đô hộ truyền bá Nho ẹiáo vào đất Âu Lạc cũ, bắt nhân 

dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phái thay 
đối phong tục theo người Hán. Nhiều nho sĩ. quan lại người Hán được đưa vào đất 
Âu Lạc cũ dể thực hiện chính sách cai trị theo kiều Hán. 

- Các triều dại phong kiến phương Bắc thực hiện các chính sách đó nhằm mục 
đích đồng hoá dân tộc Việt Nam. sáp nhập Việt Nam vào Trung Ọuốc. 

Câu hỏi: Vì sao người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán cùa 
mình? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Trong thời Bẳc thuộc, nhân dàn ta biết tiếp nhận những yếu tổ tích cực cùa 
nền văn hoá Trung*Hoa thời Hán, Đường như ngôn ngữ, văn tự. 

- Nhân dân ta không bị đồng hoá, tiếng Việt vẫn được bảo tồn. Các phong tục 
tập quán như ãn trẳu, nhuộm răng đen, tôn trọng phụ nữ vẫn được duy tri. 

- Sờ dì nhân dân ta vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán của mình bời vì: 

+ Các triều đại phong kiến phương Bẳc không khống chế nổi các làng xóm 
người Việt, làng xóm trờ thành nơi xuất phát các cuộc đấu tranh giành độc lập. 

t- Nhản dãn ta một mặị biết tiếp nhặn những thành tựu cửa văn hoá Trung Hoa, 
“Việt hoá” nó cùng với sự nỗ lực cùa dân tộc đã làm cho xã hội có nhừng biến 
chuyển tích cực, mặt klutc, với lòng căm thù sâu sắc chế độ cai trị tàn bạo cùa kẻ thù, 
nhân dàn đã không ngưỡng vùng lên đấu tranh vũ trang giành độc lập, tự chù, bảo vệ 
bản sắc văn hoá cùa dân tộc mà tiêu biểu nhất lả tiếng nói và phong tục tập quán... 


72 







Câu hỏi: Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến 
phương Bắc đối với nước ta. 

* Hướng dần trà lời: 

- về tố chức bộ máy cai trị: 

+ Trong thời Bắc thuộc, các triều đại từ Triệu, Hán, Ngỏ, Tần,'Tống, Te, 
Lương đến Tuỳ. Đường đã thực hiện nhiều chính sách cai trị nhằm sáp nhập đất 
nước Âu Lạc cũ vào lãnh thổ cùa chúng. 

- về kinh tế: 

t Chinh quyền đô hộ thi hành chính sách bóc lột cống nạp nặng nề. Chúng 
còn cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy, thực hiện chính sách đồn điền, 
nắm độc quyền về muối và sắt. 

+ Chính quyền đô hộ đưa người Hán vào Ấu Lạc cũ cho ờ lẫn với người Việt, 
xâm chiếm, khai phá ruộng đất đế lập đồn điền do chính quyền đô hộ trực tiếp quản 
lí, biến một bộ phận người Việt trở thành nông nô của họ. 

- về văn hoá- xã hội: 

Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phài thay đổi phong tục theo 
người Hán. Nhiều nho sĩ. quan lại người Hán được đưa vào đất Âu Lạc cũ để thực 
hiện chinh sách nói trên và mờ một số lớp dạy chữ Nho. 

Các triều đại phong kiến phương Bắc không thực hiện được mục đích của chúng 
đối với nước ta là dồng hoá dân tộc Việt Nam, sáp nhập Việt Nam vào Trung Ọuôc. 
Câu hói: Mục đích của những chính sách đô hộ đó có thực hiện được không? 
Tại sao? 

* Hướng ilun tru lời: 

Các chính sách đô hộ của phong kiến phương Bắc không thực hiện dược mục 
đích cùa chúng là đồng hoá dân tộc ta. 

Vi: 

+ Cuộc đâu tranh bên bi. kiên cường về mọi mặt cùa dân tộc Việt Nam 
trong việc giữ gìn bàn sác vãn hoá dân tộc. 

+ Dân tộc ta đã hình thành nền văn hoá từ lâu đời. bàn săc văn hoá cua dân 
tộc dâ thẩm sâu vào trong máu thịt cùa người Việt. 

Câu hôi: Hãy cho biết những chuyến biến về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội (V 
nước t« thời Bắc thuộc. Nguyên nhân của sự biến chuyển đó? 

* Hướng dẫn tru lời: 

- Những chuyến biến về kinh tc: 

@.Nòng nghiệp: 

+ Công cụ bằng sắt được sử dụng phổ biến. 

+ cỏng cuộc khai hoang, mờ rộng diện tích đươc đầy mạnh. 

+ Công trinh thuỳ lợi thuỹ lợi được mờ mang, nhờ thế. năng suất lúa nước tăng 
hơn trước. 

@.Thù công nghiệp, thương mại: 

+ Kì thuật rèn sất phát triển hơn trước. 

t Việc khai thác vàng, bạc, châu ngọc trong nhân dân được đầy mạnh. 

+ Đồ trang sức bằng vàng, bạc, ngọc được gia công tinh tế. 
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+ Một số nghể thù còng mới xuất hiện: làm giấy, làm thuý tinh... 

t- Nhiều dường giao thòng thuý, hộ nối liền các vùng, các quận dược hình thành. 

- Những chuyến biến về văn hoá, xã hôi 

+ Nhân dân ta không bị đồng hoá. Tiếng Việt vần dược háo tồn. Các phong 
tục. tập quán vần được duy trì. 

+. Mặc dầu các triều đại phương Bẳc tàng cường việc cai trị nhưng kết quà là 
không khổng chế nôi các làng xóm người Việt. Làng xóm trở thành nơi xuât phát 
các cuộc dấu tranh giành độc lập. 

• Nguyên nhân: 

Nhân dân la một mật hiét tiếp nhận những thành tựu cùa vân hoá Trung lloa. 
■'Việt hoá" nó cùng với sự nỗ lực cùa dân tộc đã làm cho xã hội có những biên 
chuyến tích cực. mặt khác, với lộng căm thù sâu sac chế dộ cai trị tàn bạo cùa kc 
thù. nhản dán đã không ngừng vùng lên đáu tranh vũ trang giành độc lập. tự chú. 


II. CÂU HỎI VÀ BẢI TẠP KHÔNG CỎ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Bài tập: Hãy ghi mục đích vào báng k£ sau dây về: tồ chức bộ máy cai trị; văn 
hoá xã hội và kinh tế nước ta dưói thòi Bắc thuộc. 


Lĩnh vực 


Nội dung 

1. Tồ chức hộ máy cai trị. 



2. về kỉnh 10 . 



3. Vồ văn hoá. xã hội. 




* I ỉ trứng dãn tra lời: 

1. Tô chức bộ máy cai trị: Thực hiện nhiều chính sách cai trị nhăm sát nhập dát 
nước Âu Lạc cù vào lãnh thồ cùa Trung Quốc. 

2. về kinh tế: Hạn chc phát triển sản xuất, duy trì sự nghèo nàn và lạc hậu <Ể dồ 
bồ thống trị, sai khiến, hạn chế sự chống dối cua nhân dân ta. 

3. về văn hoá. xã hội: Truyền bá Nho giáo vào nước ta. bảt nhân dân ta ĩhái 
thay dôi phong tục. tập quán theo ngườt phương Bác nhàm đồng hoá dán tộc ta. 

Bài tập: Băng việc sưu tầm tài liệu, em hãy viết một doạn văn kế về chỉnh HÍch 
bóc lột tàn bạo, triệt dể ctia chinh quyền dô hộ phương Bắc đối vói nước ta 

* /ỉtrrhig dan tra lời 

Dưới chinh quyền dô hộ của phong kiến phương Bắc. sàn xuất vật chất ein xâ 
hội Việt Nam. mang tinh chất dối kháng. Mỗi bước tiến trong sự phát triến sán tuất 
phai trã bằng hi sinh và dau khọ vô tận cua nhân dân lao động. Với chính sách bắt 
nhãn dân ta thu lượm sán phấm quý trên rừng, dưới biến đề làm dồ cống plắin. 
chính sách dộc quyên muối, sất - do đỏ mà mua ré, bán đắt. cướp đoạt của thân 
dân. chinh sách tô thuê nặng nề, bắt thợ sang Trung Quốc... hết triều dại nãy đến 
triều dại khác dà làm cho nhân dân ta đói khố. lưu vong, nông nghiệp dinh lổn, 
cõng thương Iigliicp cũng không thể phát triển mạnh. 




Bài 16 

THỜI KÌ BAC THUỘC VÀ CÁC cuộc ĐẨU TRANH 
GIÀNH Độc LẬP DÂN Tộc (tiếp theo) 

I. CÀU HỎI VÀ BÀI TẠP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Bãi lập: Rm có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh cùa nhân dân ta trong thời 

Bắc thuộc? 

* Hưởng dan tra lời: 

- Các cuộc khới nghĩa cùa nhân dãn ta trong thoi Bác thuộc diễn ra sói nôi, 
rộng kliăp và quyct liệt. Diêu dó thẻ hiện ý chí dâu tranh giành dộc lập dân tộc đã 
nảy sinh ngay từ khi bọn phong kiến phương Bac xâm lược IỊƯỚC ta. 

-Các cuộc khởi nghĩa đó đã lôi cuón được dõng đao các tầng lớp nhản dân 
tham gia. tạo nên sức mạnh dè chiên đau chong phong kiến phương Bắc xâm lược. 

- Các cuộc khởi nghĩa đã giành dược thắng lợi, lập được chính quyền tự chù 
trong thời gian ngắn. 

- Các cuộc khới nghĩa dó đã tạo nên truyền thống yêu nước chong ngoại xâm 
cùa dân tộc ta. 

Câu hỏi: Hãy nêu những nét chính về một sổ cuộc khửi nghĩa ticu bicu. 

* Hướng dan tra lời: 

< 1 . Khới nghĩa ciia Hai Bà Trưng 

Mùa xuân năm 40 (tháng 3 dương lịch), cuộc khơi nghĩa bùng nô ơ Hát Môn 
(Phú ljiọ. Ilà Tây). Dược dóng dao nhân dân nhiệt liệt hường ứng, llaì Bà chiếm 
được Mề I inh (Vĩnh Phúc): rồi từ Mé I.inh đánh chiếm Cô Loa (Dõng Anh. Hả 
Nội) và I.uy Lâu (Thuận Thành. Bắc Ninh). Thái thú Tô Dịnh phái trốn chạy về 
nước. Cuộc khới nghĩa két thúc tháng lợi, Trưng Trắc được suy tôn làm vua, dóng 
đó ờ Mô Linh. 

Lên làm vua. Trưng Trác bắrt tay ngay vảo việc xây dựng chính quyền độc lập. 
tự chù và xá thuế trong hai năm liền cho nhãn dân ba quận. 

h. Cuộc khới nghĩa cùa Lý Bi và sự thành lập nhà nước Vụn Xuân 

- Mùa Xuân Iiâm 542. nhân lòng oán giận cùa nhân dân vi chế độ cai trị hà 
khắc, bóc lột cua nhá Lương, Lý Bí dã liên kết với hào kiệt các châu thuộc miền 
Băc nước ta nồi dậy khới nghĩa. Chưa dầy ba tháng sau, nghĩa quân dã đánh chiếm 
được Châu thành Long Biên (BẮc Ninh). Các cuộc phán công cùa quân Lương đèu 
bị nghĩa quàn dành bụi. chinh quyền đô hộ bị lật đồ, Mùa xuân năm 544. Lý Bí lên 
ngôi vua. dặt nicn hiệu là Dai Dức, dật quốc hiệu là Vạn Xuân, dựng kinh đô ơ 
Vùng cửa sóng Tô Lích (I lá Nội). Nhà nước Vạn Xuân độc lập tự chủ ra dời. 

- Năm 545, nhn Ltrong củ Trân Bá Tiên đem quân sang xâm lược. Lỷ Nam Dế 
rút quân về hồ Diển Triei (Vinh Phũc). bị quân Lương đánh phải rút về động Khuất 
1 ào (Tam Nông. Phu Thọ) và giao binh quyển cho 'Triệu Quang Phục. Triệu Quang 
Phục rút về dầm Dạ Trach (I lưng Yên) tò chức kháng chiến chống lại quân Lương. 
Cuộc kháng chiên vo cung gian khỏ nhting rất sáng tạo và anh dùng, kéo dài dồn 
nãni 550 thì két thúc thắng lọi. Triện Quang Phục lên làm vua (Triệu Việt Vương). 
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- Năm 555, Lý Phật Tử (một người họ hàng với Lý Nam Đế) nổi lên chổng lại 
Triệu Việt Vương và đến năm 571, bất ngờ đánh úp, cướp ngôi. Lý phật Từ lèn 
làm vua gọi là Hậu Lý Nam Đế. Năm 603, nhà Tuỳ đem quân xâm lược Vạn Xuân. 
Lý Phật Từ bị bắt. Nhả nước Vạn Xuân kết thúc. 

c. Cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ 

Nãrti 905, nhân cơ hội nhà Đường suy sụp, Khúc Thừa Dụ được nhân dàn ùng 
hộ. đánh chiếm Tống Bình, giành quyền tự chủ. Triều đình nhà Đường buộc phải 
phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam. Năm 907, Khúc Thừa Dụ qua đời, 
Khúc Hạo lên thay cai quản đất nước. Ông thực hiện nhiều chính sách cài cách về các 
mặt để xây dựng chính quyền độc lập tự chủ, giảm nhẹ sự đóng góp cùa dân chủng. 

tỉ. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 

Năm 931, Dương Đinh Nghệ lãnh đạo nhân dân đánh bại cuộc xảin lưực của 
Nam Hán, thay họ-.Khúc năm giữ chính quyền tự chù. Đẩu nám 937, ông bị Kiểu 
Công Tiễn giết đế đoạt chức Tiết độ sứ. Tháng 10 năm 938, Ngô Quyền đem quân 
đánh Kiều Công Tiễn. Công Tiễn cho người sang cầu cứu Nam Hán. Lợi dụng cơ 
hội đó, quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lần thứ hai. 

Ngô Quyền nhanh chóng tién quân vào thành Đại La (Hà Nội), bắt giết Kiều 
Công Tiễn vá dùng kế đóng cọc ờ sông Bạch Đằng, cho quản mai phục ờ hai bên 
bờ sông, nhừ quân giặc lọt vào trận địa mai phục để tiêu diệt. Kết quà quân giặc 
trúng ke cùa Ngô Quyền, bị đại bại. 

Câu hỏi: Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì? 

* Hướng dan trá lời: 

- Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí và Triệu Quang Phục giành được thăng lợi, thành 
lập nhà nước Vạn Xuân độc lập, đánh dấu một bước trưởng thành trên con đư<rng 
dấu tranh giái phóng dân tộc cùa nhân dân ta. 

- Mặc dầu chi tồn tại được 60 nãm, nước Van Xuân độc lập vẫn là một sự cc vũ 
lớn cho thế hệ sau trong cuộc chiến đấu vì nền độc lập cùa Tổ quốc. 

Câu hòi: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Bạch 
Đằng. 

* Hưtmg dẫn trà lời: 

- Nguyên nhân thắng lợi: 

'I Do sức mạnh đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm cùa toàn dần. 

+ Do tài mưu lược của Ngô Quyền trong việc sừ dụng nghệ thuật thuý chiết. 

- Ý nghĩa lịch sử: 

+ Nêu lên ý chí quyết tâm bảo vệ thành quà đấu tranh cùa dán tộc ta. 

-t Xác lập vững chắc nền độc lập cùa Tổ quốc. 

+ Dánh dấu sự trường thành cùa dân tộc và kết thúc hoàn toàn thời kì tấu 
tranh giành lại dộc lập hàng chục thế ki. 
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Bài lặp: Nêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng lớn của phong trào 
đấu' tranh giành độc lập cùa nhân (lân ta thời Bắc thuộc. 

* Hướng dẫn trá lời: 


STT 

Năm 

Tóm tắt diễn biến, kết quả 


khói 



nghĩa 


1 

40 

Năm 40, Hai Bà Trưng nồi dậy khởi nghĩa. Cuộc khởi 
nghĩa giành được thắng lợi, Trưng Trắc được nhân dân suy 
tôn lên làm vua, đóng đô ớ Mê Linh. 

2 

100 

Hơn 3000 dân nổi dậy đốt phá trị sở, nhà cửa bọn quan lại 
đô hộ. Cuộc khời nghĩa bị đàn áp. 

3 

137 

Hơn 2000 dân đánh huyện lị, đốt thành. Cuộc khởi nghĩa 
kéo dài hơn một năm mới thất bại. 

4 

144 

Hơn 1000 dân Nhật Nam nổi dậy liên kết với nhân dân Cửu 
Chân đánh các huyện, nhưng bị đàn áp. 

5 

• 157 

Hơn 4000 dân Cửu Chân, Nhật Nam (do Chu Đạt lãnh đạo) 
đánh giết Huyện lệnh, đánh quận lị Cửu Chân, giết Thái 
thú. Ba năm sau, cuộc khởi nghĩa mới bị đàn áp. 

6 

178-181 

Hàng vạn dân nổi dậy do Lương Long cầm đầu. Đến năm 
181, cuộc nổi dậy mới bị đàn áp xong. 

7 

248 

Triệu Thị Trinh lãnh đạo dân chúng khởi nghĩa. Nhà Ngô 
huy động 8000 quân mới đàn áp được. 

g 

542 

Lý Bí khởi nghĩa. Năm 544, cuộc khởi nghĩa thắng lợi, 
thành lập nước Vạn Xuân. 

9 

687 

Lý Tự Tiên, Đinh Kiến khởi nghĩa, vây đánh phù thành 
Tống Bình (Hà Nội), giết chết Đô hộ phủ Lưu Diên Hựu. 
Nhà Đường cừ quân sang đánh bại nghĩa quân. 

10 j 

722 

Mai Thúc Loan kêu gọi nhản dân vùng Nam Dàn (Nghệ 
An) nổi dậy khới nghĩa, xảy dựng căn cứ chống giậc ờ Sa 
Nam (Nam Dàn). 

11 Ị 

Khoảng 
năm 776 

Phùng Hưng khởi nglũa ờ Dường Lâm (Ba Vì - Hà Tây), 
đánh chiếm phù thành Tống Binh, quản lí đất nước. Phùng 
Hưng mất 791, nhá Đường dem quân xâm lược. 

_____ 

905 

Khúc Thừa Dụ dược nhân dân ủng hộ đã đánh chiếm phù 
thành Tống Bình, xây dựng chính quyền tự chù. 

ĩir 

938 

Ngô Quyền đánh bại cuộc xâm lược của Nam Hán, bảo vệ 
độc lập tự chủ. 


Bài ttập: Ncu những dóng góp của Hai Bà Trung, Lý Bí, Triệu Quang Quang 
Phục:, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thòi Bắc 
thuộtc. 


77 










* Hướng dẫn Ira lời: 

- Hai Bà Trưng: 

I Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân Đông Hán xâm lược, giành độc Hập, 
tự chu cho dân tộc. 

+ Lãnh đạo nhản dân ta kháng chiến chỏng quân xâm lược nhà Hán đê %ảo 
vệ nền độc lập, tự chù ấy. 

- Ly Bi: 

+ Liên kết với các hào kiệt, nổi dậy khởi nghĩa chống quản nhỉ Lư<ơng 
giành được tháng lợi. 

I Thành lập ra nước Vạn Xuân độc lập, tự chù. 

- Triệu Quang Phục: 

+ Kc tục sự nghiệp cùa Lý Bí tổ chức cuộc kháng chiến chống qjân xâm 
lược nhà Lương giành thắng lợi. 

+ Tiếp tục đưa đất nước trờ lại thanh bình trong một thời gian. 

- Khúc Thừa Dụ: 

+ Lãnh đạo nhân dàn nải dậy giành chính quyền, đã đánh đổ ách hống trị 
của nhà Đirờng. 

t Cuộc khởi nghĩa cùa Khúc Thừa Dụ thắng lợi đã đánh dấu sự hắng lợi 
về cơ ban cua cuộc đấu tranh vũ trang trong hơn nghìn năm Bắc thuộc. íặt cơ sờ 
cho nên độc lập lâu bên của dân tộc. 

- Ngô Quyền: 

t Trừ khử tên phàn động Kiều Công Tiễn vừa trả thù cho chủ tuớng vừa 
thù tiêu nội ứng lợi hại của Nam Hán. 

* Thiết kế và chi huy trận đánh ờ sông Bạch Đằng đập tan cuộc >âm lược 
cùa quân Nam Hán. 

t Cuộc khởi nghĩa và chiến thắng Bạch Đẳng cùa Ngô Quyền năn 938 đã 
kết thúc vĩnh viễn ách đô hộ cùa phong kiến Trung Quốc, mờ ra mòt bưírc ngoặt 
mới, thời dại mới - thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHO\ 

Câu hỏi: Trình bày cuộc kháng chiến chống quân nhà Hán của Hai BàTrưng. 

* Hướng dân trà lời: 

Nghe tin cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thẳng lợi, vua Hán vô :ùng tức 
giận, đã ban lệnh chuẩn bị lực lượng để sang đàn áp. Mùa hè năm 42, Miục Ba 
tướng quân Mà Viện được cử làm tổng chỉ huy đạo quàn lớn, khoảng 2 vại người, 
gồm hai cánh thuỷ, bộ kéo vào xâm lược nước ta. 

Từ Hợp Phố, Mã Viện chia quân làm hai cánh. Cánh quân bộ tiến 'ào vùng 
Đông - Bẳc. xuống Lục Đẩu Giang. Cánh quân thuỷ vượt biên vào sôig Bạch 
Đằng, rồi theo sông Thái Bình ngược lên Lục Đầu Giang để hợp quân /ới cánh 
quân bộ tiến về vũng Lãng Bạc (tiếp giáp Bắc Ninh và Hải Dương). Mùỉ hè năm 
43, Mã Viện ráo riết chuẩn bị tấn công quân đội cùa Hai Bà Trưng Cuíc kháng 
chiến của nhân dân ta do Hai Bà Trưng lãnh đạo rất anh dũng, nhửngdo Irc lượng 
yếu nên đã bị thất bại. 


78 





Câu hói: Cuộc khói nghĩa cùa BÌI Triệu diễn ra nhtr thế nào? 

* Hưởng (lan trá lời: 

Không cam chịu cành tàn bạo cun bọn quan lại đô hộ cua nhà Ngô, nãiii 284, 
Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) cùng anh là Triệu Quốc Dạt dã hô hào nhân dân trong 
vùng Cửu Chân nổi dậy. 

Cuộc khời nghĩa bùng nô o Phú Điền (Mậu Lộc - Thanh Hoá), đưực đông đào 
nhân dân Cửu Chân hường ứng. nhanh chóng lan toà ra quận Giao Chi. Nghĩa quân 
dã chiến dâu nhiều trận. Nhà Ngô lo sợ. phai điều dộng một lực lượng mạnh do 
Thứ sứ Giao Châu là Lục Dận chi huy sang đàn áp. Mạc dù đã chiền đấu rất anh 
dũng nhưng do tương quan lực lượng quá chênh lệch, nghĩa quân đã bị tiêu diệt. Bà 
Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền, Hậu Lộc - Thanh Hoá). 

Bài tập: Hãy trình bày những dóng góp của người phụ nữ trong cuộc khỏi 
nghĩa cùa Mai Bà Trưng. 

* Hướng (lân trá lời: 

Mùa xuân năm 40. cuộc khơi nghĩa cùa Hai Bà Trưng bùng nô ờ Hát Môn (cửa 
sông Hát. Phú Thọ, Hà Tây). Vói sự giúp đỡ cua bà Man Thiện (mẹ cùa Hai Bà 
Trưng), lại đtrực sự úng hộ cua nhiều quan lang, phụ dạo và nhân dàn quanh vùng 
(Mô Linh), nên khi khơi nghĩa pliât lên, dtrợc nhân dân hường ứng. Trưng Trac, 
Trưng Nhị hô một tiếng mà các quặn Cưu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố và 65 thành 
trì Lình Ngoại đều hường ứng. 

Rất nhiều phụ nữ tham gia vào cuộc khởi nghĩa và trở thành những tướng soái 
của Hai Bà Trưng như nữ tướng Lô chân, Vũ Thục Nương, Thiều Hoa, Diệu Tiên, 
Man Thiện. Đào Kì... Hai Bà còn liên lạc. phối hợp các cuộc đấu tranh vũ trang ờ 
các dịa phương khác. Nhờ vậy, lực lượng nghĩa quản lớn mạnh nhanh chóng. Cà ba 
quận dứng lên theo Hai Bà khơi nghĩa. 

Cáu hói: Tóm tắt diễn biến cua chiến thắng Bạch oẳng năm 938 

* / lường (lan tra lời: 

■t Tháng 10 - 938. Ngô Quyền dem quàn đánh Kiều Công Tiễn. Công Tiễn 
cho người sang cầu cửu Nam Hán. Lợi dụng cơ hội đó, quân Nam Hán kéo vào 
xàm lược nước ta lằn thứ hai 

I Sau khi giêt xong Kiều công Tiền, Ngô Quyên ôn định tình hình đât nước, 
cùng quân dân chuẩn bị chống giặc. Ngô Quyển xây trận địa ở sông Bạch Đằng, bố 
trí quàn mai phục. 

I Doản thuyền chiến Nam Hán nối nhau vào cửa sông Bạch Đằng, không hay 
bièt gì cà vê trận địa của ta. [Tây giờ nước triều lên ngập hết trận địa cọc, Ngô 
Quyền cho một đoàn thuyền nhò ra khicu chiến, rồi quay chạy. Đoàn thuyền giặc 
thừa thang đuổi gấp, vượt qua trận địa cọc. Khi nước triều rút xuống, Ngô Quyền 
hạ lệnh phản cóng. Quân mai phục từ hai bên đo ra đánh mạnh. Hoăng Tháo chông 
đò không nôi. quay thuyền bó chạy. Bị quân ta đuôi gấp, thuyền giặc lao vào mũi 
cọc và lao vảo nhau dồ vỡ tan tành. Quân ta thừa thế vây đánh. Giặc chết quá một 
nưa. Hoàng Tháo bị giết tại trận. 
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Chương II 

VIỆT NAM TỪ ĐÀU THẾ KỈ X ĐÉN THÉ KỈ XV 

Bài 17 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIÊN 
(Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) 

I. CÂU HỔI VẢ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Trình bày hoàn cảnh đẫn đến "loạn 12 sứ quân"? 

* Hưởng dẫn trà lời: 

Sau khi đánh bại cuộc xâm lược của nhà Hán. năm 939, Ngô Quyền xưng 
vương, đóng đô ờ cổ Loa - kinh đô cũ thời Âu Lạc, thành lập chính quyền mới. 
Đất nước bẳt đầu ổn định. Năm 944, Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha chiếm ngôi 
vương, Nội bộ chính quyền trung ương lục đục, một số thế lực địa phương nhân đó 
nổi dậy. gây nên tinh trạng chia cất, tranh chấp lẫn nhau, sử cũ gọi là “loạn 12 sứ 
quân". 

Câu hỏi: Kể tên “Loạn 12 sứ quân”? 

* Hướng dân trả lời: 

1. Ngỏ Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lảm (thị xã Tây Sơn ngày nay). 

2 . Kiều Công Hãn giữ Phong Châu (Phú Thọ ngày nay). 

3. Kiều Thuận giữ Hồi Hồ (Cẩm Khê - Phú Thọ ngày nay). 

4. Nguyễn Khoan giữ Tam Đái (Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ngày nay). 

5. Nguyễn Thù Tiệp giữ Tiên Du (Bắc Ninh ngày nay). 

6. Nguyễn Siêu giữ Tây Phù Liệt (Thanh Trì - Hà Nội ngày nay). 

7. Lý Khuê giữ Siêu Loại (Thuận Thành - Bắc Ninh ngày nay). 

8. Lữ Đường giữ Te Giang (Văn Giang - Hưng Yên ngày nay). 

9. Phạm Bạch Hổ giữ Đằng Châu (Kim Động - Hưng Yèn ngày nay). 

10. Đỗ Cảnh Thạc giữ Đỗ Động Giang (Quốc Oai - Hà Tây ngày nay). 

11. Trần Lãm giữ Bố Hài Khẩu (thị xà Tlìái Bình ngày nay). 

12. Ngô Xương Xí giữ Binh Kiều (Triệu Sơn - Thanh Hoá ngày nay). 

Câu hỏi: Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để củng cổ đất 
nước? 

* Hướng dãn trà lời: 

- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập ra triều Đinh, đặt tên nước là Dại 
Cồ Việt, dóng đô ờ Hoa Lư. Nối tiếp sự nghiệp cùa nhà Đinh, nhà Tiền Lẻ (9Ỉ0 - 
1009) cùng cổ hơn lìừa bộ máy nhà nước trung ương, chia làm 13 đạo, giao cho các 
con và các tướng lĩnh trung thành cai quản. Quân đội cũng được chấn chinh. 

- Quan hệ ngoại giao Việt - Tống được thiết lập trên cơ sờ nhà Tống công nbận 
nền độc lập của nước Đại Cồ Việt. Nhà Tiền Lê bắt dầu quan hệ với Cham-pa, 
cùng cố các vùng biên cương của đất nước. 
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Nài tập: Vì sao năm 1010, vua l.ý Thái Tổ cho dời đô từ Hoa Lư vc Thăng 
Long? Y nghĩa cùa việc làm đó? 

* lỉtrrmg dàn trá lời: 

- Vi sao: 

I Năm 1010, Lý Thái Tồ đặl niên hiệu là Thuận Thicn và quyết định dời đô về 
Dại La (nay là Hà Nội), đôi tcn thành Thăng Long (có nghĩa là rồng bay lên), 

i Thành Dại La, đô cũ cùa Cao Vương (tức Cao Biền) ờ giữa khu vực trời đất, 
được thế rồng cuộn, hổ ngồi, chính giữa Nam Bằc Dông Tây, tiện nghi sóng núi 
sau trước. Vùng này mặt dẩt rộng mà bằng phẳng, the đất cao mà sáng sữa. dân cư 
không khố vi ngập lụt. muôn vật thịnh đạt. xcm khảp nước Việt, chỗ ấy là horn cả. 
Thực là cho hội họp cùa bôn phương, nơi thượng đô của kinh sù muôn đời. 

- Ý nghĩa: 

t Thể hiện sự sáng suốt cùa một vị vua đầu tiên của triều Lý. 

t Tạo điều kiện cho kinh thành Thăng Long dần dần trờ thành đô thị phôn 
thịnh, lã bộ mặt cùa đất nước. 

t T hề hiện được uy thề cua Dại Việt. Thăng Long vừa là kinh đô của nước 
Dại Việt cường thịnh, vừa là một thành thị có quy mô lớn trong khu vực và trcn thé 
giới lúc bấy giờ. 

Cáu hòi: Những thay dổi qua cuộc cài cách hành chính thời Lc Thánh Tỏng là 
gì? Nó có ý nghĩa như thế nào? 

+ Những thay đổi: 

- Ở Trung ương, chúc Tổ tướng và các chức dại hành khiển bị bãi bỏ. Vua 
trực tiếp quyết định mọi việc. Bcn dưới là 6 bộ. Các cơ quan như Ngự sự đài, Hàn 
làm viện dược duy trì với quyền hành cao hơn. Cả nước chia thành 13 đạo thừa 
tuyên. Mồi đạo đều có 3 ti trông coi các mặt dân sự. quản sự, an ninh. Dưới đạo là 
các phủ, huyện, châu. Người đứng đẩu xã là xã trương do dân bầu. 

+ Ý nghĩa: 

- Tạo ra bộ máy quan lí hoàn chinh từ mmg ương đến địa phương. Tổ chức 
bộ máy nhà nước ngày càng chật chẽ hơn, hiệu quá hơn. tạo diều kiện ổn định về 
chính trị và phát triển kinh tế. 

- Tạo ra sự thống nhất trong bộ máy quản lí của nhà nước quân chủ mới. 

- Tạo ra được uy lực và uy quyền cùa nhà vua trong việc cai quản đất nước. 
Câu hoi: llãy trình bày việc tố chức bộ máy nhà nước và tổ chức cai quàn đất 
nuóc Bại Việt dưới thời Lý, Trần? 

* Hưởng dẫn trà lời: 

- Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Tliẳng Long. Năm 1054, 
vua Lý Thánh Tỏng đồi tên mrớc thảnh Dại Việt. 

- Tổ chức bộ máy nhà nước: 

+ Vua đứng đầu đất nước, nắm mọi quyền hành cao nhất về chính trị, luật 
pháp, quân sự, nghi lễ, đối ngoại. 

+ Giúp vua có Tể tướng (Thái uý), các đại thằn, các chức hành khiển, các 
cơ quan hành chính, pháp lí như sảnh, viện, đài. 
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- Tẻ chức cai quản đất nước: 

+ Chia đất nước thành nhiều lộ, dưới lộ là phù, huyện, châu, hương 
+ Quân dội gồm có cấm binh báo vệ nha vua và kinh thành: Lộ binh ờ các 
địa phương. Quân đội dược tuyển chọn theo chế độ "Ngụ binh ư nông". 

+■ l.uật pháp: thời Lý có bộ Hình thư. Thời Trân có bộ I lình luật riêng, 
t Tuyên chọn quan lại: Ban đầu ờ thời Lý - Trần, quan lại chù yểu được 
tuyên chọn tù con em các gia đình quý tộc hoặc con cháu quan lại. Vé sau. những 
người thi cư đo đạt cũng được làm quan, năm giữ một số chức quan trọng. 

Câu hỏi: Trình bày chính sách dối nội và đối ngoại cùa nhà nưóc phong kicn? 
Tác dụng ctia những chính sách đó? 

* Hướng dẫn tra lời: 

- Nội dung: 

4 vé đòi nội: 

• Các triều đại phong kiến đều có chính sách đoàn kết dãn tộc. 

• ơ miên xuôi, các thê lực chông đôi, phàn loạn cũng nhanh chóng được 
giái quyết một cẳch em đẹp: Nhà nước và nhân dân cùng hợp tác chăm lo bão vệ 
sản xuất, gia cố đê diều, chống lụt bão. 

+ Vỗ đồi ngoại: 

• Đối với các triều dại phương Bắc, các triều đại phong kiến Đại Việt tuy giữ lệ 
thần phục, nộp phú cống dều đặn, nhưng luôn giữ vững tư the của một dân tộc độc lcập. 

• Đổi vói các nước làng giềng phía nam, dặc biệt là Cham-pa, tuy có lúc 
căng thẳng nhưng nhà nươc nhưng luôn giữ thái độ vừa mềm deo. vừa cứng ran để 
giữ vững biên cương. 

-Tác dụng; 

+ Tạo được sự đoàn kết dàn tộc trong công cuộc xây dựng và bao .ệ dất nước. 

+ Giảm bét sự căng thẳng đối với các nước, nhất là phương Bắc. 

+ Tạọ nên ý thức về sự gần gũi nhân dân, đoàn kết dân tộc để bào vệ quyền 
tự chù, tự cường cùa dân tộc. 

Bài tập: So sánh bộ niáy nhà nưdc thòi Lê với bộ máy nhà nước thời Dinh, 
Tiền Lê. 

* Hướng dân trá lời: 

- Tổ chức bộ máy nhà ntirtVc thòi Binh, Tiền LỄ: 

+ Chính quyền trung ương có 3 ban: Văn ban. Võ ban và Tăng ban. 

+ Chia nước thành 10 đạo. 

+ Tô chức quân đội theo chế độ "ngụ binh ư nông". 

- To chức bộ máy nhà nước thòi Lê: 

+ Vua trực tiếp quyêt định mọi việc, 
t ơ Trung ương, cố dại thần, quan văn, quan võ. 

• Ở địa plurơngcô lộ, phú. huyện, hương, xã 

t Các cơ quan như Ngự sự đài, Hàn lảm viện được duy tri với quyền hình 

cao hơn. 

+ Cà nước chià thành 13 đạo thừa tuyên. Mỗi đạo đều có 3 ti trông coi các 
mặt dân sự. quân sự, an ninh. Dưới đạo là các phù. huyện, châu. Ngirri đÚTiịg lầu 
xã là xã trường do dân bầu. 

Tô chức bộ máy nhà nước thời Lê hoàn chinh và chặt chẻ hơn thời Dinh. Tiềm Lê. 
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Bài tạp: Vê SO' đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, qua đó 
đánh giá cuộc cái cách hành chinh của Lê Thánh Tông. 

* /lường dân tra lừi: 

• SO ĐỎ TÓ CHỨC Bộ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝ, TRÀN 



• SO DÒ TÒ CHÚC Bộ MẢY NHẢ NƯỚC THỜI LÊ THÁNH TÔNG 



a Đánh giá cái cách hành chính của Lê Thánh Tông: 

+ Dáy là cuộc cải cách toàn diện được tiến hành từ trung ương đến địa phương, 
t Cài cách nhàm tăng cường quyền lực cùa quyền lực của nhà vua. 

* Chứng tỏ nhà nước quân chù chuyên chế dưới thời vua Lê Thánh Tông đạt 
mứỉ độ cao và hoàn thiện. 
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Bài tập: Nhận xét chung về sự hoàn thiện của nhả nước phong kiến Việt Nam 
thòi LỄ. 

* Hướng dẫn tra lời: 

- Trong khoảng horn 70 năm (1428- 1503), nhà Lê củng cố bộ imáy chính 
quyền, ổn định tình hình xã hội, ban hành chính sách pháp luật, phát huy vai trò 
tích cực cùa giai cấp phong kiến ỡ thời kì đang lên. 

- Nhà Lẽ chia nước thành 13 đạo. Dưới đạo có lộ, trấn, phủ, huyện, xã làm cho 
tô chức bộ máy nhà nước được hoàn chinh hơn, de cai quản hơn. 

- Triều đình trung ương gồm các bộ do các chức quan thượng thư điứng đầu và 
một số cơ quan chuyên trách đã giúp triều đình hoạt động nhịp nhàng, đông bộ 
hơn. 

- Nhà vua bỏ các chức tể tướng, cấm quan lại lập quản dội riêng nhiằin đề cao 
uy quyền tuyệt đối của nhà vua. 

- Việc ban hành Bộ luật Hồng Đức nhằm bão vệ quyền thống trị của nhà nước 
phong kiến tập quyền, bào vệ tôn ti trật tự phong kiến theo tinh thân Nho> giáo- 

- Đối với nước ngoài, nhầ Lê thực hiện chính sách mềm mòng mhimg kicn 
quyết trên lập trường toàn vẹn lãnh thố và chù quyển của đât nước. 

Bài tập: Lập bảng thống kê thòi gian thống trị của các triều đại p)h«ng kiến 
Việt Nam từ thế ki X đán then kỉ XV. 

* Hướng dẫn trà lời: 


TT 

THỜI GIAN 

TRIỀU ĐẠI PHONG KI ÉM 

1 

939-965 

Nhà Ngó 

2 

968- 980 

Nhà Đinh 

3 

980-1009 

Nhà Tiền Lc 

4 

1010-1225 

Nhà Lý 

5 

1225-1400 

Nhà Trần 

6 

1400- 1407 

Nhà Hồ 

7 

1428-1527 

Nhà Lê sư 


Bài tập: Hây điền sự kiện lịch sử vào niên đại đã cho sau đây: 


Niên đại 

Sự kiện lịch sử 

1. Năm 939. 

a. 

2. Năm 944. 

b. 

3. Năm 968. 

c. 

4. Năm 1010. 

d. 

5. Năm 1042. 

e. 

6. Năm 1054. 

g- 
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* Hướng dan tra lời 


Niên đai 

Sư kiên lịch sứ 

1. Năm 939. 

a. Ngô Quyền xưng vương, đóng dô ở cổ Loa. 

2. Năm 944. 

b. Ngó Quyền mất. Dương Tam Kha chiếm ngôi vương. 

3. Năm 968. 

c. Dinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập ra triều Đinh, đặt 
tên nước là Đại cồ Việt, đóng đô ờ Hoa Lư. 

4. Năm 1010. 

d. Vua Lý Thái Tồ dời dỏ từ Hoa Lư về Thảng Long. 

5. Năm 1042. 

e. Nhà Lý ban hành bộ Hình thư - bộ luật thành văn đâu 
tiên cùa nước ta. 

6. Năm 1054. 

g. Vua Lý Thánh Tông dôi lại tên nước thành Đại Việt. 


Hài lập: Lập bảng tháng kc về tổ chức quân đội dưó'i thòi Lý - Trần theo yêu 
cầu sau đây: 

- Cấm binh : + Thành phân tuyên chọn. 

+ Nhiệm vụ. 

- Lộ binh : + Thành phần tuyển chọn. 

+ Nhiệm vụ. 

* Hướng dẫn trá lời: 


Ouiân đôi 

Thành phần tuyển chon 

Nhiêm vu 

cấmi bmh 

Tuyển chọn những thanh niên 
khoè mạnh trong cà nước. 

Bảo vệ vua và kinh thành. 

Lộ Ibiith 

_ 

Tuyển chọn những thanh niên 
trai tráng ờ làng xã dén tuổi 
thành đinh (18 tuổi) theo chế 
độ “Ngụ binh ư nông" 

- Canh phòng các lộ, phù. 

1 - Hàng năm chia thành phiên thay 
nhau đi luyện tập và về quê sản 
xuất. Khi có chiến tranh sẽ tham gia 
chiến đấu. 


Bài 18 

CÔNG CUỘC XÂY DỤNG VÀ PHÁT TRIỀN KINH TÉ 
TRONG CÁC THÉ KỈ X - XV 

I. C/ÂI! HÒI VÀ BÀI TẠP CỎ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

câu hái: Nhà niróc và nhân dân Đại Việt đã làm gì đé phát triển nông nghiệp? 

Sự pihít triển nông nghiệp đưưng thòi có ý nghĩa gì đối với xã hội? 

* tỉỉrởng dẫn trù lời: 

- Nhà nirức và nhân dân Đại Việt đã làm gì.... 

+ Từ thời Đinh - Tiền Lê, nhà nước và nhân dân đã chăm lo khai phá đất 
hoanỊg,rmV rộng đất dai canh tác, phát triển nông nghiệp. Tiếp tục tinh thần đó, nhà Lý, 
nhà Trin không ngừng khuyến khích khai hoang, đẩy mạnh sàn xuất. Nhà nước bước 
đau liây một sô ruộng thường cho những người có công và câp cho các chùa chiên. 


85 







<- Nước ta có nhiều sông ngòi. Lũ lụt thường xuyên xảy ra, tản p)hâ nnùa 
màng, làng mạc. Kinh dô Thăng Long cũng thường bị nạn lụt de doụ. Nhà Tiền Lê, 
nhà Lý đà chú ý cho dân đào nhiều kênh máng, đap dê nhưng vẫn không hạn chế 
được bao nhiêu. Năm 1248, nhà Trần tổ chức một chiến dịch lớn, huy dộ ng nlhân 
dân cà nước đắp đê suốt dọc hai bờ các con sông lớn. Từ đầu nguồn đến bò biiển. 
gọi là đê "quai vạc". Chỗ nào đê đắp vào ruộng cùa dàn thì cho đo đạc. trà liền. Lại 
đặt chức quan Hà đê để trông coi việc sửa đăp. “Từ đó, thuỳ tai không còn nữai và 
dời sống nhân dân được sung sướng”. 

+ Thành tựu chung cùa nông nghiệp: Bên cạnh việc trồng lúa. khoai, sắn, 
nhân dân ta còn trông dâu nuôi tăm, trông bông, trông cây ăn quả, rau đậu v .v... 

- Ỷ nghĩa: 

+ Thúc đây nông nghiệp ngày càng phát triên làm cho cuộc sống cùa nlhân 
dân âm no hạnh phúc, trật tự xã hội ôn định, ncn độc lập cùa dân tộc dược cùng cô. 
t Tạo điều kiện cho sự hoà thuận giữa nhà nước và nhân dân. 

Câu hỏi: Sự ra dòi của các làng nghề thủ công có ý nghĩa gì dối vói phát tr iến 
thú công nghiệp? 

* Hướng dan trà lời: 

- Nó làm phong phú thêm các mặt hàng cùa thù công nghiệp. 

- Tạo ra công ăn việc làm cho nhân dân, nhất là nông dân. 

- Thô hiện sự ôn định nghề nghiệp trong nhân dân và nâng cao trình đọ kĩ 
thuật cho thú công nghiệp 

- Đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nhãn dân và buôn bán với nước ngoài. 

Câu hỏi: F.m đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời? 

* Hướng dân trà lời: 

- Các nghề thủ công nghiệp nước ta đương thời rất da dạng, phong phú. Bên 
cạnh các nghề cổ truyền đã phát triển những nghề mới yêu cầu kĩ thuật cao như đúc 
súng, đóng thuyền. 

- Mục đích cùa các nghề thù công phục vụ cho nhu cầu trong nước là chính. 

- Chat lượng sản phẩm tốt. 

Câu hỏi: Em nghĩ thế nào về thưong nghiệp của nước ta ỏ các thế kỉ XI - XV? 

* Hướng dẫn trớ lời: 

- Do nông nghiệp và thù công nghiệp phát triển đã tạo điều kiện cho sự phát 
triển thương nghiệp. 

- Do sự thống nhất về tiền tệ vả đo lường nên đã tạo điều kiện cho việc giao 
lưu buôn bán trong nước dễ dàng. 

- Thương nghiệp mở rộng song chủ yếu phát triển về nội thương, còn ngoại 
thương chi buôn bán với Trung Quốc và các nước Đỏng Nam Á. 

Câu hỏi: Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triến nông nghiệp ớ các thế 
ki XI-XV? 

* Hưóng dẫn tra lời: 

Từ thế ki XI đến thế ki XV, là thời ki tồn tại cùa các triều đại Ngô, Đinh, 
Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ. Đây là giai đoạn đầu cùa thế ki phong kiến độc lập, 
dồng thời cũng là thời ki thống nhất đất nước. Hoàn cành thuận lợi đó đã tạo điều 
kiện cho nền kinh tế phát triển, nhất là nông nghiệp. 

Nguyên nhản tạo nên sự phát triển nông nghiệp: 
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[)iện tích Hgá) chile '!i mo ró na nhó; 

‘ Nhàn dân Ọc!) . ... k'na! h vi r. súng chân tiu các sông lớn và ven biển. 

1 Các vua Tran khu én khích các vuông hầu kl ai hoang lập điền trang. 

* Vua Lê cấp ru 1 t!nt C') qu\ toe, -|. II! I > d lí phép quân điền. 

- 1 huy lợi được nhá nu c quan tám. 

1" Nhả Lý ch( ,,v lỉirng những con dê dan tiên 

t Năm 1248 nha i rau cho dăp hệ thốíH! de ■ quai vạc" dọc các sông lớn từ 
đàu ngiiôn (lên cua biên 

+ Dật các chức ! la de sú trỏng nom đõ điêu. 

- t ác nhà nước lọ - 1 rân 1 ê liêu quan tâm báo sệ sức kéo, phát triên các 
giong cây nông nghiệp. 

Câu hoi: llãy nêu những hiếu hiện nói lên sụ phát triển của thủ công nghiệp 
và tliuong nghiệp thài ỉ I rần, Lí. 

* Hướng dan tra Ỉờỉ 

(t) Thú công nghiệp: 

- Trong nhân dân. các nghề thú công như đúc đòng, rèn săt, làm đổ gôm, sứ, 
ươm to dệt lụa tiêp tục phu! triên, chát lượng san phàm ngày càng được nâng cao. 
Đõ gốm tráng men ngọc, men xanh độc đáo, in hình người, hình thú, hoa lá... được 
trao đôi khấp nơi. Gạch tranh trí hoa, rông được bán và phục vụ xây dựng. Các 
nghề tô tượng, chạm khác dá, làm dồ vàng bạc, trang sức, làm giấy, nhuộm vải đều 
phát triên. 

- Nhà nước Đinh, Tiền Lè, Lý - Trần, Lê đều thành iập các xưởng thù công 
(gọi là cục Rách tác) đê rèn đúc vũ khi. tiền, đóng thuyên bè, may mũ áo cho vua 
quan, góp phân xây dựng các cung điện, chùa chiên, đên đài. 

lì) Thương nghiệp: 

- Việc giao lưu buôn bán giữa các làng, các vùng ngày càng nhộn nhịp, hàng 
hoá phong phú. Các chợ làng, chợ huyện được hình thành, Một sứ giả nhả Nguyên 
sang nước ta đã viết: ‘Trong xóm làng thường có chợ. cứ hai ngày họp một phiên, 
hàng hoá trăm thứ, bày la liệt". 

- Trên vùng biên giói Việt - Trung, từ thời Lý đã hình thành các địa điểm trao 
đồi hàng hoá. Lái buôn hai nước đem đù thứ lụa là, vải vóc, ngà voi, giấy, ngọc, 
vàng... đen trao đổi. Thuyền buôn cấc nước phương Nám như Gia-va, Xiêm, Án 
Dộ cũng thường qua lại mua bán ờ các cửa biển Đông - Bấc. Năm 1149. nhà Lý 
cho lập trang Vân Đồn (Quàng Ninh) làm vùng hái cảng trao đồi hàng hoá với 
nước ngoài. Lạch Trường (Thanh Hóa) cũng là một vùng hài cảng buôn bán. 

Câu hói: Sự phân hoá xã hội ờ the kĩ XIV (lẫn đen hậu quả gì? 

* Hướng dan trá lời: 

- Thế ki X mớ đầu thời ki độc lập cũng là mờ đầu quá trình phong kiến hoá 
của xã hội Việt Nam: 

-* Tầng lớp địa chù ngày càng gia tăng. 

-*■ Ọuý tộc, địa chù ngày càng chấp chiếm nhiều ruộng dất. 

+■ Nhân dãn nhiều người nghèo khồ phải bán ruộng dắt. bán con cái làm nô tì. 

+ Tình trạng phân hoá giàu nghèo càng tâng cao ở cuối thế kỉ XIII và thế kỉ XIV. 
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- Vào nửa sau thế ki XIV, một sổ vua Trần và quan chức cao cấp chỉ lo ăn 
chơi xa xi, không quan tâm đến cuộc sống nhân dân. Nạn dỏi liên tục xáy ra Mâu 
thuẫn giai cấp trở nên gay gát. 

- Đến thế ki XII, đặc biệt là thế ki XIII, XIV xã hội rơi vào tình trạng phân hoá 
giàu nghẻo ngày càng gia tăng, nhà nước không giải quyết được. Từ đó dẫn dến 
hậu quà: cuộc đấu tranh của nông dân chống lại nhà nước phong kiến. Nhà Trần 
suy vong, Hồ Ọuý Ly thực hiện cuộc cải cách lớn để cứu vãn tình thế - nhà Hồ 
dược thành lập. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẶP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Tình hình kỉnh tế, xã hội của nước Đại Việt cuối thời Trần diễn ra 
như thế nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- về kinh tế: ngày càng bị giảm sút. 

+ Ruộng đất nằm trong tay bọn vương hầu quý tộc, nhà chùa, địa chủ. Ruộng 
đấỉ cõng ở làng xã bị lấn chiếm, khẩu phần ruộng đất cùa nông dãn bị thu hẹp. 

+ Thuỷ lợi không được chăm lo tu sửa, bảo vệ dê điều. 

+ Chính sách thuế khoá ngày càng nặng nề. 

+ Đờĩ sổng nhân dân vỏ cùng khốn khổ và bị mất mùa, đói kém, bị bóc lột. 

- về xà hội: ngày cảng suy thoái. 

+ Vua và các vương hầu quý tộc, quan lại lao vào con đường ăn chơi xa xi, 
không quan tâm đến đời sống nhân dân. 

+ Nông dân bị bóc lột tàn tệ, đói kém liên tục diễn ra. Nhiều cuộc khởi 
nghĩa của nông dân bùng nổ. 

Bài tập: Nước Đại Việt thừi Lý - Trần đạt được những thành tựu nổi bật gì về 
các mặt: Kinh tế; văn hoá; giáo dục; khoa học; nghệ thuật. 

* Hướng dan trà lời: 


Thành tựu 

Thời Lý 

Thời T rần 

1) Kinh tế 

* Nòng nghiệp: 

- Nông dân: có ruộng dất cày 
cấy. 

- Nhả nước khuyến khích 
khai hoang. Công tác thuỹ 
lợi được chú ý. 

* Thù công nghiệp: có 
nhiều nghề. 

* Thương nghiệp: buôn 
bán, trao đổi trong nước và 
ngoài nước mở mang. 

* Nông nghiệp: khuyến khích 
sản xuất, mờ rộng diện tích trồng 
trọt. Công cuộc khai hoanạ, dăp 
đê được củng cố. Ruộng đất lảtg 
xã nhiều. 

* Thú công nghiệp: do nhà nưóc 
quản li có nhiều ngành nghề. Thi 
công nghiệp trong nhân dân rít 
phổ biến và phẵt triển. 

* Thương nghiệp: Chợ búa t«b 
nập. Trao đổi buôn bán trong vì 
ngoải nước dược dẩy mạnh. 
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2) Vãn hoá 

- Đạo Phật phát triển 
mạnh nhắt. Các hình thức 
sinh hoạt vãn hoá phong 
phú, đa dạng. Nhiều trò 
chơi dân gian được dán 
chúng ham chuộng. 

- Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến. 
Dạo Phật phát triển. Nho giáo 
ngày càng phát triển. Các hình 
thức sinh hoạt vãn hoá da dạng, 
phong phú. 

. . 

3) Giáo dục 

- Xây dựng Vãn Miếu đe 
thờ Khống Từ và day học 
cho con vua. 

- Mờ khoa thi tuyến chọn 
quan lại. 

- Văn học chữ Hán bắt 
dầu phát triển. 

- Ọuốc tử giám mỡ rộng để đào 
tạo con ctn quý tộc, quan lại. Các 
lộ, phủ có trường học. Trong nhân 
dân ờ các làng xã có trường tư. 
Các kì thi được tô chức ngày càng 
nhiều. 

4) Khoa hục 
nghệ thuật 

- Nghệ thuật diêu khăc rât 
phát triển. 

- Một số công trình nghệ 
thuật có giá trị được xây 
dựng. 

- Trình độ diêu khắc tinh 
vi, thanh thoát. Phong cách 
nghệ thuật da dạng, độc đáo 
và linh hoạt. 

- Cơ quan chuyên viết sử ra đời 
với bộ Đại Việt sử kí. 

Quân sự, với tác phâm nổi tiếng: 
Binh thư yếu lược của Trần Ọuốc 
Tuấn. 

Y học có thầy thuốc Tuệ Tĩnh 
nghiên cứu thuốc nam dc chữa 
bệnh cho nhân dân. Thiên văn học 
có những dóng góp dáng kể. Đã 
chế tạo được súng. 

- Nghệ thuật kiến trúc phát triết 
nhiều còng trinh kiến trúc mới ra đời. 


Bài 19 

NHŨÌNG CUỘC KHÁNG CHIẺN CHÓNG NGOẠI XÂM 
Ở CÁC THẺ KÍ X-XV 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẠP Cố SẢN TRỌNG SÁCH (HÁO KHOA 

Câu hỏ;: Hãy cho biết nguyên nhân thắng lọi của cuộc kháng chiến chong 

Tống tbVi Tiễn Lê. 

* Hươig dần trà lời: 

- Nlú' tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí đấu tranh kicn cường bất khuất của 
nhân dâi Đại Việt để bảo vệ nền độc lập dân tộc. 

- Nhí' tài chi huy iniru lược của Lê Hoàn. 

- Do triều đình nhả Đinh và Thái hậu họ Dương sẵn sàng vi lợi ích dân tộc mà 
hi sinh ụi ích dòng họ để tạo thuận lợi cho cuộc kháng chiến chống Tống. 

Bài tập Phân tích ý nghĩa của bài “Thơ thần”. 

* ỉlưrng dán trả lời: 

- Và* năm 1077 quân Tống kéo đến bên kia bờ sông Như Nguyệt, Lý Thường 
Kiệt ké( quân qua sông dánh rồi rút về. Tình thố căng thẳng. Để khích lệ quản sĩ và 
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làm cho giặc càng nao núng. Lý Thường Kiệt đã cho người vào đền thờ Lrurơng 
I lỏng, Trương Hát ỡ ven sông, ngâm to bài thơ : 

'"Nam quốc sơn hà Nam đé cư 
Tiệt nhiên định phận tại thiên tinr 
Như hà nghịch lồ lai xâm phạm 
Nhữ đăng hành khan thú bại hư" 

- Bài thơ đã khẳng định độc lập chủ quyền cùa dàn tộc ta. Đây lả bản huyên 
ngôn độc lập đau tiên cùa dân tộc ta. 

- Từ những lòi tuyên ngôn ấy làm cho quân Tống khiếp sợ. Vì vậy, gầm 40 
ngày, quân giặc không tiến thêm được một bước nào nữa. đèn khi thòi cơ xuất 
hiện, Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang sông, tiêu diệt quản Tống, buộc Quiách 
Ọuỳ phải giảng hoà, châp nhận rút quân về nước. 

Bài tập: Tại sao nhân dân thòi Trần lại sẵn sàng doàn kết vói triều dinh chống 
giặc giữ nước? 

* Hướng dan trớ lời: 

- Dưới thời nhà Trân, nhà nước rât quan tâm đến cuộc sông cùa nhân dân. 
Chẳng hạn: 

+ Nông nghiệp: khuyến khích sản xuất, mờ rộng diện tích trông t:ọt. Công 
cuộc khai hoang, đap dê được cùng cố. Ruộng đất làng xã nhiều. 

+ Thù công nghiệp: do nhà nước quàn lí có nhiều ngành nghề. Thú công 
nghiệp trong nhân dân rất phô biên và phát triên. 

+ Thương nghiệp: Chợ búa tấp nập. Trao đổi buôn bán trong và ngoài nước 
được dẩy mạnh. 

- Tất cả những việc làm đó đã tạo nên cuộc sống ấm no. hạnh phúc :ho nhân 
dân, làm cho nhàn dân càng yêu quý độc lập, tự do cùa dân tộc, làm cho ì hồn dân 
càng thêm tin tường vào cơ nghiệp cùa nhà Tràn. Vì thể, nên khi cố giặc n>oại xâm 
nhân dân sẵn sàng cùng với triều đình chống giặc giữ nước. 

Bài tập: Nêu một vài đặc đicm của khôi nghĩa Lam Sơn. So sánh với các cuộc 
kháng chiến thòi Lý, Trần. 

* Hướng dân trà lời: 

+ Đặc diểm: 

- Từ một cuộc chiến tranh ở địa phương phát triển thành cuộc đấu tanh giải 
phóng dân tộc. 

- Suốt từ đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa, tư tường nhân nghĩa được đềcao. 

- Khởi nghĩa dã thành lập được đại bàn danh và căn cứ để nghĩa quâi đóng. 

+ So sánh: 

• Giống nhau: 

- Tất cà các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa đều chống kc thù hunghãn của 
phong kiến phương Bắc có tiềm lực kinh tể và quân sự mạnh hơn ta gấp nhểu lần. 

- Các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa đều thu hút được đông đào :áe tầng 
lớp nhân dàn tham gia. Các cuộc kháng chiến và khởi nghi,) đều gẳn vớitẽn tuổi 
của nhiều danh tướng tài ba và các vị vua kiệt xuất. 
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Các cuộc kháng chicn \à khơi nghĩa cuôi cùng da giành được thăng lợi vé 
vang, gây dựng lại nền độc lặp cho dân tộc. 

Các cuộc kháng chiến và khới nghía đcti di tu vẽu don mạnh đê tiến lên 
đánh bại hoàn toàn ké thù xâm lược. 

* Khác nhau: 

- Các cuộc kháng chiền thời I I rân điền ra trong hoàn cảnh đất nước đã 
được dộc lập. nhân dân củng nhã nước châm lo xây dụng lỉât nước. Còn cuộc khời 
ghĩa lam Sơn diễn ra trong lúc dắt nước bị quàn Minh xâm lược và đô hộ. nhiều 
cuộc khới nghĩa của nông dân nô ra nhưng bị đàn áp. 

- Các cuộc kháng chiên dưới thời Lý. Trân sức dân đã được chuân bị ngay từ 
đầu, Còn cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn vừa khỏi nghĩa v ừa huy động lực lượng nghĩa 
quân, vừa (lánh vừa gây căn cứ cho quản khởi nghĩa. 

Bài tập: Lập báng thống kê các cuộc kháng chiên và kh(Vi nghĩa chống ngnại 
xâm lừ thể ki X den thế ki XV. 


* Hưởng dãn tra lời: 


l 'uộc khảng 
chiền vù khơi 
nghĩa 

Thời gian 

Quân xâm 
lược 

Người chỉ huy 

Trận CỊuyểl 
chiến chiến lược 

Kháng chiến 
chổng Tống 
thời Tiền Lc. 

981 

Nhà Tống 

Lê Hoàn 

Bạch Dằng và ải 
Chi Lãng. 

Kháng chiến 
thời Lý. 

1075-1077 

Nhá Tông 

Lý Thường Kiệt 

Sông Như 

Nguyệt. 

Ba lân kháng 
chiến chống 
quân Mông- 
Nguyên. 

1258 1288 

Ị Mông - 
Nguyên 

Các vua Trần và 
Trần Hưng Đạo 

Đông Bộ Đẩu, 
Hàm Từ, Chương 
Dương, Vạn 

Kiếp, Bạch Đằng. 

Khởi nghĩa 

Lam Sơn. 

1418- 

1427 

Nhà Minh 1 

Lê Lợi, Nguyễn 

1 rải. 

Tốt Động, Chúc 
Động, Chi Lăng, 
Xương Giang. 


Bài tập: I*hân tích sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời 
Lý và chống Mông - Nguyên thòi Trần. 

* Hướng dan trà lời: 

' Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý người chỉ huy không phải là vua mà 
lả Thổi uý Lý Thường Kiệt. Còn cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời 
Trằn gán liền với tên tuổi cùa các vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần 
Nhàn Tỏng cùng các tướng tài khác. 

- Trong cuộc kháng chiến chống Tống, Lý Thường Kiệt sử dụng nghệ thuật 
“Tiên phái chế nhân", đánh ngay vào âm mưu xàm lược cũa kẻ thù chứ không ngồi 
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yên đợi giặc đên mới đánh. Còn trong kháng chiến chống Mông - Nguyên, các; vua 
tôi nhà Trần lúc dầu thực hiện “vườn không nhà trống” gây cho dịch nhiềut khó 
khăn rồi mới dánh. 

- Trong cuộc kháng chiến chống Tống, Lý Thường Kiệt sử dụng cách đámh cả 
về tinh thần làm cho dịch hoang man rồi đánh phù đầu để giành thắng lợi quyết 
định. Còn trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên, do kè tíiù rất tnạnhi nên 
các vua tôi nhà Trần sử dụng cách đánh lâu dài, làm cho địch ngày càng suy yếu, 
sau dó đánh đòn quyết định giành thẳng lợi cuối cùng. 

Câu hỏi: Hãy trình bày nguyên nhân thắng lọi của cuộc khời nghĩa Lam Stơn. 

* Hưởng dẫn trà lời: 

- Do biết phát huy truyền thống đoàn kết chống ngoại xâm cùa dân tộc. 

- Trong một số hoàn cành mới, nghĩa quân Lam Sơn biết quy tụ duợc trí tuệ 
và ý chí chiến đấu của mọi tầng lớp nhản dân. 

- Khởi nghĩa Lam Sơn đã duy trì được lòng dân và dược nhân dân bảo vệ. 

- Bộ tham mưu nghĩa quân đã thê hiện rõ tài năng của mình về qiân Síự và 
ngoại giao. Trong số đó nổi bật lên hai nhân vật kiệt xuất: I.C Lợi và Nguyễn Tirãi. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Cuộc kháng chiến chong Tong thòi Tiền Lê (năm 981) diễu ra như 
thế nào? 

* Hướng dan trà lời: 

Năm 981, lợi dụng việc vu? Dinh Ticn Hoàng bị ám hại, triều đìnk f)ạỉ Cồ 
Việt gặp nhiều khó khăn, vua T ống sai quân xâm lược nước ta. Thập dio turớng 
quân Lẽ Hoàn lặp tức dược bà ' 'ái hậu và các tướng'lĩnh tôn lẽn làm VUÍ, chi dạo 
cuộc kháng chiến. Với truyền thống yêu nước sâu saò và ý chí quyết tâm lảo vệ Tổ 
quốc, quân và dân Dại cồ Việt đã chiến đầu anh dũng và đầy mưu tri, đánh tan các 
đạo quân xâm lược ngay ờ vùng Đông - Bẳc. Một số tướng giặc chết hoic bị bắt. 
Cuộc kháng chiến hoàn toàn thang lợi. Quan hộ Việt - Tống trờ lại ôn dịnh 
Câu hòi: Hãy nêu những nét cơ bản của cuộc kháng chiền chống Tồng thòi 
Lý (1075- 1077). 

* Hướng dân trá lời: 

+ Nước Đại Việt thời Lý dang vươn lên trong xây dựng đất nước. Cùrg lúc dó, 
nhà Tông suy yếu lại gặp nhiều khó khăn ờ trong nước cũng như ở vùng >icn giới 
phía bắc. Theo đề nghị của tể tướng Vương An Thạch, vua Tống hạ lệnh chuẩn bị 
gấp rút cuộc xâm lược Đại Việt với mục tiêu: “Nếu thắng, thể Tống sê ăng, các 
nước Liêu Hạ sẽ phải kiêng nể”. 

+ Được tin dó, bà Thái hậu và vua Lý mời các đại thần vào cung hội làn. Thái 
uý Lý Thường Kiệt đã chũ trương: “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem qtân đánh 
trước dê chận mũi nhọn cùa giặc”. Được sự tán dồng của mọi người vả sr ủng hộ 
của quân sĩ, Thái uý Lý Thường Kiệt - người chi đạo cuộc kháng chiến đã thực 
hiện chiến lược “Tiên phát chề nhân”, kết hợp với lực lượng dân binh cúi’các dân 
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tộc miền núi. đem quân đánh lên phía hắc. Năm 1075. quân ta đánh sang châu 
Khâm, châu Liêm (Quàng Dông. Quàng Tây - Trung Quốc), rồi tập trung bao vây 
thành I Ing Châu (Nam Ninh - Quảng 'l ảy), đánh tan hoàn toàn lực lượng chuẩn bị 
xâm lược cùa nhà Tống và rút vè. Năm 1077. 30 vạn quân Tống tràn sang nước ta. 
Bầng trận quyết chiến trên bò Bắc sông Như Nguyệt (sông cầu - Bắc Ninh), quân 
ta, do l.ý Thường Kiệt trực tiếp chi huy. đã đánh tan quân xâm lược. 

Câu hỏi: Các cuộc kháng chiến chông quân xâm lược Mông - Nguycn (XIII) 
(lurói thời nhũ Trẩn diên ra như thế nào? 

* Hưởng dân trả lời: 

Thế ki XIII, bước trôn dường ôn định và phát triển đât nước dưới thời Trần, 
nhàn dân Dại Việt lại phải đương dầu với cuộc thử lừa lớn lao kco dài suốt 30 năm. 
Với tu tướng bành trướng, lâm chủ toàn bộ phương Nam. quân Mông - Nguyên đã 
ba làn đánh xuông nước ta (1258. 1285, 1288). Dưới sự chi huy cùa vị thong soái, 
nhà quàn sự thiên tài Trân I lưng Dạo và các vua Trán yêu nước cùng hàng loạt 
tướng lĩnh tài năng, “cả nước dứng dậy” cầm vũ khí, gậy gộc chiến đấu dũng cảm. 
quyêt bào vệ Tô quôc thân ycu. 

Kinh thành Thăng Long ba lằn bị vó ngụa Mỏng - Nguyên giày xéo, bộ tổng 
chi huy kháng chiến có lan bị kẹp giữa hai "gọng kicm” của giặc, nhưng với tinh 
thần "Sát Thát”, thục hiện kế “thanh dà”, chủ động đối phó với mọi ảm mưu cùa 
giặc, quân dân Dại Việt đcã đánh bại quân xâm lược, bào vệ vững chắc nền độc lặp 
của Tổ quốc. Chiến thắng Bạch Dẳng vang dội mãi mãi di vào lịch sử như một biểu 
tượng cùa truyền thống ycu nước, bât khuât. quật cường cùa dân tộc. 

Câu hòi: Trình bày phong trào đấu tranh chống xâm luực dầu thế kĩ XV và 
khỏi nghĩa Lam Smi. 

* Hướng dan trà lời: 

Cuối thế ki XIV, nhà Trần suy vong. Bang ntộl cuộc cài cách lớn, Tể tướng nồ 
Quý Ly mong cửu vân tình thể đe có dù lực lượng chống lại sự đe doạ xâm lược 
cùa nhà Minh. Dầu thc ki XV. do không đoàn kết được nhãn dân, nhà nồ chịu thất 
bại trước cuộc xâm lược cũa quân Minh. Năm 1407, Dại Việt lại rơi vào ách dô hộ 
nghiệt ngã. tản bạo. I làng loạt cuộc khởi nghĩa đã hùng lên ở miền xuôi cùng như 
miền ngược, nhưng đều bị dàn áp. 

Năm 1418, một cuộc khỡi nghĩa lớn đâ dấy lên ỡ dât Lam Sơn ( Thanh Hoá), 
do Lê Lựi và Nguyễn Trãi lãnh dạo. 

Với tinh thằn “Quyết không dội trời chung cùng giặc”, nghĩa quân Lam Sơn dã 
chicn dấu ngoan cường, hất kluiất, sẵn sảng chịu hi sinh gian khổ dể rồi vượt qua 
được giai (loạn khó khăn, chủ dộng đánh vào Nam, giái phóng Nghệ An, Tân Binh, 
Thiiận Hoá, và qua đó, làm chù Thanh Hoá. Tháng 9 - 1426, nghĩa quân mờ cuộc 
tấn còng dại quy mỏ ra Bắc. Với tư tường “lấy nhân nghĩa đổ Ihắng hung tàn, đem 
chí nhân mà thay cưỡng bạo”, nghĩa quân không chi lôi cuốn được sự ùng hộ nhiệt 
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tình cùa nhân dân, mả còn phân hoá được lục lượng cùa kè thù. đây quân Nviinhi vào 
thế bị động. Khỏng cỏn cách nào khác, quán giặc phải sai người về nước; xin cứu 
viện. Cuối năm 1427, nghĩa quân L.am Sơn chiến dấu chủ động, sáng tạio đã làm 
nên chiến thắng lẫy lửng Chi Lãng - Xương Giang, đánh tan tành 10 vạn tyiện binh 
cùa giặc. Quân xâm lược Minh đau hàng phái rút ve nước. 

Mùa xuân năm 1428, đất nước sạch hóng quân thù. 


Bài tập: Lập bàng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩ ló'n chong 
ngoại xâm từ năm 981 đến 1247 của dân tộc ta? 

* Hướng dân tra lời: 


Niên dại 

Sự kiện 

1. Năm 981. 

- Cuộc kháng chiên chông Tông thời Tiên Lê. 

2. Năm 1075 - 1077 

- Cuộc kháng chiến chống l ong thời Lý. 

3. Năm 1258. 

- Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lẩn thứ 
nhất. 

4. Năm 1285. 

- Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần tihứ hai. 

5. Năm 1288. 

6. Năm 1418 - 1427. 

- Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thử ha. 

- Khơi nghĩa Lam Sơn cua Lê Lợi, Nguyễn Trài chíổng 
quân xâm lược nhà Minh. 


Bài tập: So sánh cuộc kháng chiến chống quân xâm lưọc Tống lần thứ nhất và 
lần thứ hai theo các tiêu chí sau? 

- Thời gian. 

- Người lãnh đạo. 

- Tình hình nước Đại Việt trước khi kháng chiến. 

- Kct quá. 

* Hướng dan tra lời: 


Ticu chí so sánh 

Cuộc kháng chiến lần 
thứ nhất 

Cuộc kháng chiến lần 
thứ nhất 

Thời gian 

981 

1075 - 1077 

Người lãnh đạo 

Lẽ Hoàn 

Lý Thường Kiệt 

Tình hình nước Đại 
Việt 

Vua Dinh Tiên Hoàng bị 
ám hại, nước Đại Việt gặp 
nhiều khó khăn. 

Nước Đại Việt thời Lý đang 
vươn lên trong xây dựng 
kinh tế và ổn định chinh trị. 

Ket quà 

Cuộc kháng chiến toàn 
tháng. Quan hệ Việt - 
Tống trờ lại ôn định. 

Đánh tan quân xâm lược 
nhà Tống, dất nước thái 
bình. 
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Câu hoi: Hãy trình bày tóm tíii (liền biến cũn chiến thung Bạch f)àng 1288? Ý 
Iighĩa nia chiến thang nìụ 

* /ỉưúiig dan tru lời 

+ Tóm tăt diễn biến: 

- I háng I - 1288, 'I lìoát I loan chia làm ha dạo quàn tiến vào Thăng Long. Tại 
đây, ta thực hiện "vườn không, nhá trống". Quàn Nguyên ngày càng rơi vào thế 
lúng túng., khó khăn. Thoát Hoan quyet định rút quân về nước. 

- Nhàn CO' hội này, cua ỉ ràn \à l rân Ọtiòc Tuân niứ cuộc phàn công và tiến 
hành bõ tri quán mai phục ớ sõng Bạch Dăng. 

- I háng 4 - 1288. đoàn quân t) VIà Nhi rút theo dường tliuỷ trên sông Bạch 
Dăng. Khi quán o Mã Nhi tiên đẽn bài cọc. quàn 1 ràn khiêu khích rồi bo chạy, chờ 
nước tricii xuống, tỏ chức phan công. Quân 0 Mà Nhi bị tiêu diệt. 

- Cánh quân cùa Thoát Hoan từ Vạn Kiếp đến Lạng Sơn rút qua Quáng Tây 
( Trung Quốc) cũng bị truy kích và tiêu diệt. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. 

+ Ý nghĩa: 

- chiến thang Bạch Dăng năm 1288, mãi mãi di vào lịch sử như một biểu 
tượng cùa truyên thống yêu nước, bầt khuất, quật cường của dân tộc ta. 

- Chiến thắng Bạch Dang lịch sư dã làm cho ke thù khiếp sợ, bò mộng xâm 
lược nước ta. 

Câu húi: Phân tích ý nghĩa lịch sứ và nguyên nhân thang lọi của cuộc kháng 
chiến rhơng Mông - Nguyên thế ki XIII? 

* Hướng (lan tra lời: 

- Ý nghĩa lịch sử: 

1 Thẳng lợi cua ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên đã dập tan 
tham vọng và ý chí xâm lược Dại Việt cua đế chế Nguyên, báo vệ dược độc lập 
toàn vẹn lãnh thổ vê chù quyên quốc gia cùa dân tộc, đánh bại một kẻ thù hừng 
mạnh và làn bạo nhất thế giỏi bấy giờ. 

4 Thẳng lợi này đã khẳng định sức mạnh cùa dân tộc ta. cỏ ý nghĩa nâng cao 
lòng tự hào, tự cường chinh đáng của dàn tộc ta, cùng cố niềm tin cho nhân dân. 

4 Thẳng lợi đó góp phần xây đắp liên truyền thống quân sự Việt Nam, truyền 
thong chiến đấu cùa một nước nhò nhưng luồn luồn phải chống lại kẻ thù mạnh 
hơn nhiều đến xàm lược. 

4 Thăng lợi trong ba lần kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên không 
những bảo vệ dược độc lập cùa Tò quốc mà còn góp phần ngăn chặn những cuộc 
xâm lược của quân Nguycn dối với Nhật Bản và các nước phương Nam, làm thất 
hại nuru đồ thôn tính miền đất còn lại ớ châu Á của Hốt Tất Liệt. 

- Nguyên nhân thắng lợi: 

4- Trong ba lận kháng chiền, tắt cà các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân 
tộc đều tha.m gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước. 

4- Trong cả ba lần chống quân xâm lược Mông - Nguyên, nhà Trần đã chuẩn 
bị rât chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến. Nhà Trần rât quan 
tâm chăm sóc sức dân, nâng cao dời sống vật chất, tinh thần cùa nhân dân bằng 
nhiêu biện pháp đẻ tạo nên sự gãn bó đoàn két giữa triều đình với nhân dân. 
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+ Trong lủc kháng chiến, các quý tộc, vương hầu nhà Trần chủ động giãi 
quyết những bất hoà trong nội bộ vương triều, tạo nên hạt nhản cùa khối đoàn kết 
dân tộc mà Trần Quốc Tuấn là tiêu biểu. 

+ Thắng lợi cùa ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguycn gán 
liền với tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân ta. mà nòng cốt là 
quân đội nhả Trần. 

+■ Thắng lợi dó cũng không thề tách rời chiến lược, chiến thuật đúng đan. sáng 
tạo của các vương triều Trần, đặc biệt là vua Trân Nhân Tông và các danh tướng: 
Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư... 

Bài 20 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRI ÉN VĂN HOẢ DÂN Tộc 
TRONG CÁC THÉ KỈ X - XV 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hòi: Nhận xét vị trí của Phật giáo ờ các thế kỉ X - XV. 

* Hướng dẫn trà lời: 

+ Mặc dù Nho giáo chi phối trong đời sổng xã hội phong kiến nhưng phật 
giáo vẫn giữ vị trí dặc biệt quan trọng vả khá phố biến. 

+ Các nhà sư dược triểu đình tôn trọng, có lúc được tham gia bàn bạc việc 
nước. 

+ Vua, quan nhiều người theo đạo Phật. 

+ Chùa chiền được xãy dựng khẳp nơi. 

Đến cuối thế ki XIV. Phật giáo suy dần 
Câu hòi: Việc dựng bia Ticn sl cỏ tác dụng gì? 

* Hưr/ng dan trà lời: 

- Năin 1070, vua Lý 'Phánh Tông cho lập Vãn Miếu 

- Năm 1484. nhà nước quyết định dựng bia trong vãn miếu, ghi tên tiến sĩ 

- Tác dụng cùa việc dựng bia Tiến sĩ 

+ Kích thích sự ham học của các tài năng. 

+ Tạo điều kiện thu hút trí thức tài giỏi tham gia vào việc xây dưng và bão 
vệ đất nước. 

Câu hói: Dặc điểm của thơ văn các thế kỉ XI - XIV. 

* Hướng dan trà lởi: 

- Cỏ nhiều thc loại phong phú: 'Thơ. kịch, phú 

- Vừa thề hiện tải năng văn học vừa toát lẻn niềm tự hào dân tộc vảyêunước 
sâu sac. 

Câu hỏi: Hãy nhận xét vc đòi sống văn hoá của nhân dân ta thời Lý - Trần. Lê. 

- Văn hoá Dại Việt dưới thời Lý - Trằn. Lê phát tricn phong phú đi dạnị. 

- Chịu ảnh hường cùa các yếu tốt bèn ngoài song vẫn mang đậm thh dái tộc 
và dân gian. 
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Bài lập Lập bảng thống kc các thành tựu khoa học - kĩ thuật. 

* Hmrng dân tra lời 

Thành tựu 

- Nhiêu tác phàm được biên soạn Ithtr Đại Việt ký. Đại 
Việt lược sư. Trung lumg tlụrc lục: Lam Sơn thực lục 

Dư địa chí. Hồng Đủc ban đồ 
Binh thư yêu lược. Vạn Kiêp tông bi truyền thư 
Đại thành toán pháp. Lập thành toán pháp 

Câu hỏi: Trình bày tóm lưọc sự phát tricn của giáo dục qua các thòi Đinh, 
Tiền Lí, Lý - Trần, Hồ, Lê. 

* Huớng dẫn trà lời: 

- Cua các thời kì Đinh, Tiền I ê. I.ý - Trần. Ilồ. Lê nhìn chung, giáo dục phát 

triển. 

- Thời Lý. Lý Thánh Tòng cho lặp Văn Miếu. Tồ chức khoa thi dầu tiên ờ kinh 
thành (1077). 

- Từ thố ki XI đen thế ky XV. giáo dục Dại Việt từng bước hoàn thiện và phát 
triền, trư thành nguồn đào tạo quan chức và người đào tạo cho đất nước. 

- Hời Lê sơ quy chế thi cử dược ban hành rò ràng. Năm 1484, Nhà nước 
quyết đạih dựng bia, ghi tên Tiến sì. Hàng loạt trí thức tài giỏi được đào tạo dã góp 
phán quan trọng vào việc xây dựng và bào vệ đất nước. 

Câu 7: Vì sao Phật giáo rất phát triển dưói thòi Lý, Trần nhưng dcn thời LỄ 
lại khôig phát tricn? 

* Hi/mg dẫn trá lời: 

- 'Dời Lý - Trần, Nho giáo chưa ánh hướng sâu rộng trong nhân dàn. Đạo Phật 
giữ vị tú dặc biệt quan trọng và khá phô hiên. Vì Phật giáo vốn đã có từ lâu ớ nước 
ta, đã ăn sâu trong tàm tường cùa người Viột. 

- Vua, quan thời Lý - Trần nhiều Itgtrời thcoi dạo Phật, góp tiền xây dựng 
chùa, đtc chuông, tô tượng, viết giáo lí nhà Phật. Nlur vậy, Nhà nước thời Lý - 
Trần đẫtạo diều kiện cho Phật giáo phát triển. 

- Clùa chiền dược xây dựng khắp nơi. nhiều người theo dạo Phật. Đây cũng là 
điều kiệi đo Phật giáo phcát triền. 

- Đèn thời Lê sơ, đạo Phật suy dần. Vi thời Lê sơ. Nho giáo được chính 
thức nâỉg lẽn địa vị độc tôn, từ dó số người theo đạo Phật giảm dần. Hơn nữa, 
Nhà Iiuớc phong kiến Lê sơ ban hành nhiều điều lệnh nhàm hạn chế sự phát 
triển cùa Phật giáo. 


lĩnh vực 

I Sứ học 

2. Địa Ií 

4. Chíih trị 

5. Toán học 
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Bài tập: Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật ỡ các thế ki XI — XV. 

* Hưởng dàn trà lời: 

_ Thành tựu __ 

- Ván học dân tộc ngày càng phát triên. Hàng loạt hài thơ, bài 
hịch, bài phú nối tiếng như " Thơ thần”. Hịch tướng sĩ. Hạch 
Dẳng giang phú. Bình Ngô đại cảo... 

- I làng loạt tập thơ chữ I lán ra đời. 

- Văn thơ chừ Nom xuắt hiện: Ọuốc âm thi tập, Hồng Đức thi 

tập. __________ 

- Nhiều công trình nghệ thuật Phật giáo được xây dựng ỡ khắp 
mọi noi như chùa Một cột (Diên Hựu), chùa Dâu, chùa Phật 
Tích, chùa Đạm. tháp Báo Thiên, tháp Phổ Minh, chuông Quy 
Diổn... 

- Cuối thế ki XIV. thành nhà Hồ được xáy dựng và trờ thành 
một biểu tượng nghệ thuật xây dựng ờ nước ta, Tháp Chăm 
dược xây dựng thêm, mang phong cách nghệ thuật đặc sắc. 

- Nhiều tác phẩm điêu khác mang những hoa tiết hoa văn độc 

đáo. 

- Nghệ thuật sân khấu như chèo, tuồng ra đời từ đây và ngày 
càng phát triển. 

- Ảm nhạc phát triển có nhiều nhạc cụ như tiếng cơm sáo, tiêu, 
dàn cầm. đàn tranh, chiêng cõng. 

- Múa dược tố chức vào các n g à y lỗ. ngà y mùa ._ 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hói: Tình hình tư tướng, tôn giáo, tín ngưỡng dưới thòi Lý - Trần nhir thế 

nào? 

* Hướng dẫn tra lời: 

- Nho giáo: Trên con (tường phong kiến lioá. giai cấp thống trị đẵ tiếp nhận 
Nho giáo, xcm nó là hệ tư tưởng chính cùa mình. 

- Phật giáo: Vốn dược truyền bá khá sâu rộng, ngày càng thấm sâu hơn vào 
cuộc sông tinh thần cùa nhân dân. được giai cấp thống trị tôn sùng. 

• Nhiều nhà sư như Ngô Chân Lưu. Đỗ Thuận, Vạn Hạnh đã tham gia tích 
cực vào sự nghiệp giữ nước và dựng nước. 

t Một số nhà vua thời Lý - Trần đã tìm dcn Phật giáo. 

t Vua Trần Nhân Tòng khi lên làm Thái thượng hoàng đã xuât giađâư Phật 
và lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Dại Việt. 

- Dạo giáo: Được truyền bá trong nhản dàn hoả nhập với một số th ngirỡng 
trong dân gian. 

- Các tin ngưỡng tho tô tiên, thò những người có công với nước, vói dâr. thờ 
thần núi. sông... cùng ngày càng được phố biốn. 
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_ L ĩnh v ực 

I. Vãn học 


2. Nghệ thuật 




Câu hói: Trinh bày sự pliiit trien giáo dục, văn học, nghệ thuật dưới thòi Lý - 
Trần. 

* ỉỉirững dân tra lời: 

• Giáo dục: 

- Nhu cầu xây dựng nhà nước và nâng cao dân trí dã thúc đấy các nhả nước 
đương thời quan tâm nhiêu đến giáo dục. Chữ Hán trờ thành chữ viêt chính thức. 
Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho "lập Văn Miếu" ờ kinh đô Thăng Long, "dẩp 
tượng Khổng Từ, Chu công, vẽ 72 vị hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng thái 
từ đôn học". Năm 1075, nhà Lý tổ chức "thi Minh kinh bác học và thi Nho học tam 
tường". 

- Thời Trần, các khoa thi dược tô chức đền đận hơn. Năm 1247. nhà Trần đặt lệ 
lấy " lam khói" (ba người đỗ dầu), quy định rõ nội dung học tập. mở rộng Quốc tứ 
giám cho con em quý tộc và quan chức đến học. Năm 1396. các kì thi dược hoàn 
chinh. Sự phát triển cùa giáo dục dã tạo nên nhiều trí thức tài gioi cho dat nước như 
Nguyền Hiền, Mạc Đĩnh Chi, Nguyền Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh. Nguyễn Trài 
v.v... VỊ trí của Nho giáo, do đỏ, cũng được nâng dân lên theo thê dộc tôn. 

• Văn họe: 

- Văn học chữ Hán cũng phát triền, dà xuất hiện hàng loạt bài thư, bài hịch, bài 
phú nối liếng như Nam quốc sơn hà. Hịch tướng sĩ. Bạch Dang giang phú. các tập 
thơ cua Trần Nhân Tông, Trần Quang Khai, Nguyền Trung Ngạn. Phạm Sư 
Mạnh... đậm dà tinh cám ycu nước, tự hào dãn tộc. dành dấu sự hình thành cua văn 
học dàn tộc. 

- 0 các thế ki XI - XII chừ Nôm ra đời trên cơ sơ học tập chữ Hán. Xuất hiện 
một số nhà thư Nôm ờ thời Trần, 1 lồ tiếc rằng ngày nay thơ cùa họ không còn được 
lưu lại. 

• Nghệ thuật: 

Từ thời Dinh - Tiền Lê. Hoa Lư đã trờ thành một dô thị với nhiều cung điện, 
đền dài. Công cuộc xây dựng đât nước thời Lý - Trân và sự phát trién cùa Phật giáo 
dã dây nhanh sự phát triển của nghệ thuật. Thăng Long trứ thành trung tâm cùa một 
nền văn hoá mới. Ngoài các cung điện, tháp chuông, dcn đài, nôi lên hàng loạt 
công trình kiến trúc dộc dáo như chùa Diên Hựu (còn gọi là chùa Một Cột), tháp 
Báo Thiên, chùa Chân Giáo, đền Đồng cổ. 

Chùa, tháp được xây dựng rất nhiều ờ các địa phương. 

Nghệ thuật điêu khắc tinh tế, độc dáo với nhiều hình loại khác nhau như chân 
bệ cột hình hoa sen, hành lang rồng, những bức phù điêu khác hình rồng nôi lẻn lá 
đề, hình bông cúc nhiều cánh, hình các vũ nữ v.v... 

Hàng loạt tượng Phật được tạc, đúc, trong đó nổi lên tượng Phật chùa Quỳnh Lâm. 

Nghệ thuật chèo, tuồng, hề phát triển cùng với ca nhạc, múa rối nước, múa vui 
ngày hội. Vào những ngày mùa, ngày kỉ niệm chiến thẳng, lễ tết v.v... vua quan và 
nhân dân các nơi to chức lễ hội, vừa làm trò diễn, cúng tế, vừa tổ chức các cuộc 
đua tài (đấu vật, dua thuyền v.v...) vui chơi để ghi nhớ các anh hùng dân tộc hoặc 
những người đẵ khuất. 
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Câu hỏi: Hãy nêu những nét cơ bản về khoa học - kĩ thuật (lưới thòi Lý - 
Trần. 

* Hướng dan tra lời: 

Trải qua gần 5 thế ki dựng nước và giữ nước, nhiều tác phẩm SỪ học đã được 
biên soạn như Đại Việt sử kí, Đại Việt sử lược, Trung hưng thực lục, Việt Nam thế 
chí... Bên cạnh đó là các bộ Binh thư yểu lược, Vạn Kiếp tông bí truyền thư thuộc 
lình vực khoa học quân sự. Hoàng triều đại điển về chính trị, một sổ tác phàm về y 
dược dân tộc... Một số nhà thiên văn đâ chế tạo dụng cụ khảo sát các hiện tượng 
trời đất, soạn lịch v.v... Cuối thế ki XIV, dựa vào các quan xưởng, nhà quân sự Hồ 
Nguyên Trừng đã sáng chế được súng thần cơ và đóng loại thuyền chiến lớn có lầu 
đi biển. 

Bài tập: Vì sao Phật giáo phát triển mạnh ỏ' thời Đinh - Lê, Lý - Trần? Nêu 
những biểu hiện của sự phát triển đó? 

* Hướng dân trà lời: 

- Vì sao: 

t Thời Vãn Lang - Âu Lạc, nhân dân ta có một nền văn hoá riêng, nhưng bị 
kìm hàm. mất mát qua 1000 năm Bấc thuộc. Mặt khác, chính sách đô hộ cùa các 
triều dại phương Bắc không phải không ảnh hường đến nhân dân ta. 

t Trong bối cảnh đó, trên con đường phong kiến hoá, giai cấp thống trị đã tiếp 
nhận Nho giáo, xem nó là hệ tư tưởng chính cùa mình. Tuy nhiên, để vượt ra khỏi 
sự ràng buộc cùa các ảnh hường từ phương Bắc, Phật giáo được đề cao, được giai 
cấp thống trị và nhân dân tôn trọng. 

- Những biểu hiện: 

+ Phật giáo dược truyền bá sâu rộng, ngày càng thấm sâu hơn vào cuộc sống 
tinh thần của nhân dân, được giai cấp thống trị tôn sùng. Nhiều nh^sư thức thời 
như Ngô Chân Lưu, Đỗ Thuận, Vạn Hạnh đả tham gia tích cực vào sự nghiộpdựng 
nước và giữ nước. Một số vị vua thời Lý - Trần đã tim đến Phật giáo. 

Vua Trần Nhân Tòng khi lên làm Thái thượng hoàng đả xuất gia đáu Phật và 
lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Đại Việt. Chùa chiền mọc lên ở khắp nơi. Bia chùa 
Linh Xứng (Bắc Ninh) có đoạn viết: “Hễ những núi cao cảnh đẹp đều mơ mang đế 
dựng chùa chiền”. Sừ cũ cũng thừa nhận: “Nhân dân quá nửa là sư, trongnướí chỗ 
nào cũng có chùa ’. 

Bài tập: Hãy ncu tên tác giả của những tác phấm văn học sau đây: 

- Nam quốc sơn hà. 

- Hịch tướng sĩ. 

- Doạt sáo Chương Dương. 

- Hoành sáo giang sơn. 

- Bạch Đẳng giang phú. 
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- Viựt diện u linh. 

- Lĩnh Nam chích quái. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt. 

- Mịch tướng sĩ cùa Trần Quốc Tuấn. 

- Doạt sáo Chương Dương cùa Trần Quang Khải. 

- Hoành sáo giang sơn cùa Phạm Ngũ Lão. 

- Bạch Dăng giang phú cùa Trương Hán Siêu. 

- Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên. 

- Lĩnh Nam chích quái cùa Trần Thế Pháp. 

Bài tập: Thống kc các công trình nghệ thuật thời Lý - Trần và nêu lên nét đặc 
sắc của nó? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Sự phát triển chung cùa nền văn hoá dân tộc đã có tác động lớn đến sự phát 
triền cua nghệ thuật kiến trúc và tạo hình. Thời Lý - Trần có các công trình kiến 
trúc đặc sẳc: 

- Thành Thăng Long được xây dựng từ thời Lý, cỏ quy mô lớn, giữa hai vùng 
dài khoảng 25km. Trong thành có nhiều cung điện nguy nga, có lầu 4 tầng, thể hiện 
nét riêng và độc đáo của văn hoá Đại Việt. 

- Chùa Một Cột là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc. Toàn bộ ngôi chùa được 
xây trên một cột đá lơn dựng giữa họ, tựa như toà sen. 

- Tháp Báo Thiên (Hà Nội) gồm 12 tầng, cao khoảng 60 trượng. Tháp Phổ 
Minh (Hà - Nam - Ninh), Tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc)... đều có quy mô tương tự. 

- Tượng Phật Di lặc ở chùa Quỳnh Lâm, chuông Quy Điền, vạc Phổ Ninh... 
Nghệ thuật độc đáo thời Lý - Trần, trẽn bước đường trường thành đã tiếp thu 

một số ảnh hưởng cùa nghệ thuật Cham-pa và Trung Quốc, song chủ yếu vẫn là sự 
tiếp nối và phát huy mạnh mỗ truyền thống nghệ thuật lầu đời cùa dân tộc hàng 
ngàn năm trước. Nghệ thuật đó thề hiện sâu sắc cuộc sống và tâm hồn cùa dân tộc 
ta. 
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CHƯƠNG III 

VIỆT NAM Từ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII 

Bài 21 

NHỮNG BIÊN ĐÔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KI ÉN 
TRONG CÁC THÉ KỈ XVI - XVIII 

I. CÂU HỞI VÀ BÀI TẬP CỎ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Nêu nguyên nhân của sự chia cắt đất nưóc. 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Do bộ phận cựu thần nhà Lê gãn bó với triều đại Lê, không chấp nhậìn nền 
thống trị cùa họ Mạc, vi Mạc Dăng Dung không xuất thân từ dòng dõi quý ttộc, vì 
vậy. họ đã nổi lên ờ Thành Hoá - quê hương cùa nhà Lẻ - đế chống lại nhà Mạc. Từ 
đó dẫn đến chiến tranh Nam - Bẳc Triều. 

- Nhà Mạc không được nhân dân ùng hộ. bị lật đô. phải chạy lên Cao Băng. 
Đất nước thống nhất, quyền hành nằm trong tay họ Trịnh (Trịnh Kiểm) chẩnig bao 
lâu sau, đã hành thành một thế lực cát cứ Mạn Nam - The lực họ Nguyền. Một 
cuộc chiến tranh phong kiến mới lại bùng nổ. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn. 

Câu hỏi: Nhận xét bộ máy Nhà nước thời Lề - Trịnh. 

* Hướng dân trà lời’. 

- Bộ máy Nhà nước dưới thời Lê - Trịnh được xây dựng lại hoàn chìnhi. í'uy 
nhiên, vua Lê chỉ là bù nhìn, mọi quyền hành nẳm trong tay Chúa Trịnh. Chúa 
Trịnh đã lấn quyền cùa vua Lẻ. 

- Bộ máy Nhà nước cồng kềnh gây ảnh hưởng không tốt đến việc cai quản đất 
nước nhất là ở Đàng ngoài. 

Bài tập: Em có nhận xét gì vc việc làm của Chúa Nguyễn Phúc Khoát.. Đặc 
điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với Nhà nước Lê -Trịnh ở Oàng 
ngoài là gì? 

* Hưởng dân trá lời: 

+ Nhận xét việc làm của Nguyễn Phúc Khoát: 

- Do ở Đàng Trong chi cỏ chính quyền dịa phương dưới sự cai qtiảin cùa 
chúa Nguyễn, chưa có tố chức Nhà nước như ờ Đàng Ngoài hay thời Lê sơ cũ. 

- Việc Nguyễn Phúc Khoát quỵết định xưng vương, thành lập triềui đinh 
trung ương là muổn thành lập một quốc gia mới ờ Đàng Trong. Đây là ngiuy cơ 
chia cắt lâu dài đất nước. 

+ Điểm khác hiệt: 

- Chính quyền Đàng Trong: chì có chính quyền địa phương dưới sự taù quản 
cùa chúa. Chưa có ý định tổ chức như Nhà nước. 

- Nhà nước Lê - Trịnh ờ Đàng Ngoài được xây dựng hoàn chinh với danh 
nghĩa thống trị toàn bộ đất nước, do vua Lê đứng đầu. 


102 



Câu hói: Kni hãy cho biết nguyên nhân suy sụp cùa triều Lê sơ 

* Hướng dan tra lời: 

Vun, quan chì lo ăn chơi MI M không quan tâm đến triều dinh và nhân dân. 

pịa chủ ra sức chiếm đoạt ruộng (lất! hóc lột nông dân. 

Nhàn dân khổ cực đà nồi dậy dấu tranh ơ nhiều nơi. 

- Một sô thế lực phong kién cùng hop quân, đánh nhau, tranh chấp quyền hành 
Bài tập: Hãy đánh giá vai trò cua Vuông triều Mạc. 

* Hướng dan tra lời: 

- I rong bối cánh nhả Lẽ suy >ẽu. bất lực. Mac Dáng Dung đã phế truất vua 
L.ê và thành lập triều Mạc. Dây là sụ thay thế tất yếu, họp quy luật. 

- Trong những năm dầu thống trị. nhã Mạc xảy dựng lại chính quyền theo 
mô hình ciì cùa nhà Lê. Tô chức thi cứ đêu đặn, xây dựng quân đội mạnh. Giải 
quyôt vần dề ruộng đat cho nông dân. 

Những chính sách cùa nhà Mạc bước đầu dã ồn dinh lại đất nước. 

- Vê sau, nhà Mạc lại chịu sức ép tu hai phía: ơ phía Nam một số cựu thần 
nhà Lè hợp lại nôi dậy chống nhà Mạc. 0 phía Bác vua Minh tiến quân xuống, 
phao tin xâm chiến nước ta Nhà Mạc lúng túng, buộc phai dâng sổ sách cho quân 
Minh, chịu thân phục dề yên mặt Bac. Đến đây Vương triều Mạc không còn được 
sự tin tướng của nhân dân. Nhà Mcạc bị cô lập. 

Tóm lại, Nhà Mạc ra dời trong bối cành chiến tranh phong kiến bùng nổ. 
Tuy bước đầu có góp phần ồn định lại xã hội nhưng lại trở nguyên cớ gây nên 
chiến tranh. 

Câu hỏi: Ncu nguycn nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến: Nam - Bắc 
triều, Trịnh - Nguyễn 

* ỉ ỉ trứng dẫn trá lời: 

+ Chiến tranh Nam - Bắc triều: 

Bộ phận cựu thần cùa nhà Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim không chấp nhận 
nền thống trị cùa họ Mạc, vi Mạc Đãng Dung không xuất thân từ dòng dõi quý tộc, 
không có công trong của giai phóng đất nước. Ilụ dã họp quân, nêu danh nghĩa 
“Phù Lê diệt M«ạc" nổi dậy ở vùng Thanh Hỏa gọi là Nam Triều đối lập với họ Mạc 
ở Thăng Long - Bắc Triều. 

- Năm 1545 - 1592, chiến tranh Nam - Bẳc triều bùng nổ, nhà Mạc bj lật đổ. 

+ Chiến tranh Trịnh - Nguyễn: 

- I rong lực lượng phù Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim. Nhưng từ khi Nguyễn 
Kim chct, con rể là Trịnh Kiêm đã tiếp tục sự nghiệp “Phù Lê diệt Mạc”. Để thao 
túng quyên lực vào tay họ Trịnh, Trịnh Kiêm tìm cách loại trừ phe cánh họ 
Nguyễn. Lo sợ trước tình hình đó, Nguyễn I loảng xin vào trấn thủ đất Thuận Hóa. 

- Cơ nghiệp họ Nguyễn ờ mạn Nam dẩn dần được xây dựng, trờ thành thế 
lực cát cứ Dàng Trong, tách khỏi sự lệ thuộc ho I rinh ơ Dàng Ngoài. 

- Năni 1627, họ !'rịnh dem quân dành họ Nguyễn, chiến tranh Trịnh - 
Ngũyễn bùng nổ. 
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Bài tập: Vẽ tổ chức chính quyền ỏ Đàng Ngoài, Đàng Trong và so sánh, nhậu xét. 

* Hướng dẫn trà lời: 

Sơ đồ tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài 



Sơ đồ chính quyền ở Đàng Trong 
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+ So sánlt, nhận xét: 

- Tô chức chính quyền ờ Dàng Ngoài hoàn chình hơn với danh nghĩa thông 
trị toàn hộ đat mrớc, hoàn thiện tử trung ương đen địa phương. 

- Tô chức chính quyền ờ Đàng Trong chi là tố chức ớ địa phương (Từ Quàng 
Bình đến Nam Bộ) 

I. CÂU HỞI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hói: Hãy nêu những hiếu hiện về sự suy yếu của triều Lê và sự ra đời của 
triều Mạc. 

* Hướng dán trà lời: 

- Những biêu hiện sự suy yếu cùa triều Lê: 

+ Dầu the ki XVI. triều Lê ngày càng bộc lộ những hạn ché, mâu thuần và 
mất hêt vai trò tích cực: vua quan ăn chơi sa doạ. nội bộ trièu đinh mâu thuẫn. 

+ Nhiều cuộc khởi nghía nông dân và các thế lực chống lại triều đình nồi lên 
khắp nơi làm cho triều Lê càng thêm suy yếu. 

- Sự ra đòi của nhà Mạc: 

+ Lợi dụng sự suy yếu cùa triều Lê, năm 1527, Mạc Đăng Dung bat ép Cung 
hoàng đế nhường ngôi, lập ra nhà Mạc. 

+ Nhà Mạc tổ chức lại bộ máy quan lại. Tiếp tục duy trì hệ thống pháp luật 
cùa nhà Lê, nhưng điền chinh lại cho hoàn chinh. 

+ Nhà Mạc tỏ ra lúng túng trong chính sách dối ngoại. Nhà Mạc dáp ứng nhiều 
yêu câu vô lí cùa nhà Minh (Trung Quốc), làm cho nhà Mạc rơi vào thế bị cô lập. 

Câu hòi: Cuộc nội chicn Nam - Bắc triều diễn ra như thế nào? 

* Hưởng dẫn trà lời: 

- Lúc nhà Mạc tập trung lực lượng đối phó với cuộc nổi dậy trong nước, 
Nguyễn Kim, một tướng cũ nhà Lẽ, đã bí mật xảy dựng lực lượng và tôn Lê Duy 
Ninh lèn làm vua, lập lại triều Lê. 

- Từ năm 1539 dền năm 1543. Nguyễn Kim đánh Thanh Hoá, Nghệ An, xây 
dựng khu vực này thành vùng kiểm soát cùa chính quyền nhà Lê dưới danh nghĩa 
triều Lê Trung hưng. 

- Năm 1545, Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiểm thay thế vị trí cùa ông, tiếp tục 
chiến Iranh với nhà Mạc. Họ Trịnh năm quyền chi phối triều Lê. Thế lực vua Lê, 
chúa Trịnh ờ vùng Thanh - Nghệ (gọi là Nam Triều) ngày càng mạnh, đối địch với 
chính quyền nhà Mạc ờ Thăng Long (gọi là Bắc triều). 

- Cuộc nội chiến Nam - Bẳc triều kéo dài gần 50 năm (từ 1545 đến 1592), tàn 
phá đất nước nặng nề. 

- Năm 1592, Nam triều tấn công vào Thăng Long, giành thẳng lợi quyết định. 
Cục diện Nam - Bắc triều về cơ bản đã chấm dứt. 

Câu hỏi: Trình bày những nét cư bản về nội chiến Trịnh - Nguyễn và sự phân 
chia Đàng Trong - Đàng Ngoài. 

* Hưởng dan trà lời: 

- Nội chiến Trịnh - Nguyễn: 

+ Trịnh Kiểm muốn thâu tóm mọi quyền hành và loại bò dần ảnh hường cùa 
họ Nguyễn. 
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* Nguyễn Hoàng vào trấn giữ ở Thuận Hoá. 

t Sau 10 năm làm Trấn thủ Thuận Hoá. (lền năm 1570, Nguyễn Hoàng được 
giao kiêm lành làm Trấn thù cà xứ Quảng Nam (từ đèo Hải Vân đến dèm Cù 
Mỏng). Dần dần, khu vực Thuận - Quàng trờ thành vùng đắt của tập đoàn phong 
kiến Nguyễn. 

+ Trong vòng 45 năm (từ 1627 đến 1672). hai họ Trịnh - Nguyễn đánh nhau 
bày lẩn. làm cho dất nước tương tàn. 

- Sự phân chia Đàng TroiiỊỊ - Đàng Ngoài: 

1 Vùng đất từ sông Gianh, l.uỹ Thầy (Quang Bình) trớ ra Bac năm dưới 
quyền cai trị cúa chính quyền Lé - Trịnh gọi là Dàng Ngoài. 

+ Vùng Thuận Quáng phía nam, được gọi là Đàng Trong, của chính quytên họ 
Nguyễn. 

Bài tập: Biền các sự kiện lịch sử vào các mốc thòi gian đã cho sau đây: 


Thời gian 

Sư kiên 

- 1527 

- 1533 

- 1545 

- 1545 -1592 

- 1592 

- 1627 - 1672 



* Hưởng (lãn Ira lời: 


Thòi gian 

Sự kiên 

- 1527 

- Mạc Dăng Dung bẳt ép Cung hoàng đế nhường ngói, lậip 
ra nhà Mạc. 

- 1533 

- Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá, lập ra nhà Lê. 

- 1545 

- Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiêm thay thế vị trí của ông, tièp 
tục cuộc chiến tranh với nhà Mạc. 

- 1545 - 1592 

- Cuộc xung đột Nam - Bẳc triều kéo dài gần 50 năm. 

- 1592 

- Quân Nam triều tẩn công vào Thăng Long, giành thắmg 
lợi quyct định. 

- 1627 -1672 

- Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn bảy lần với những Tậìn 
dánh ác liệt làm cho dắt nước tưưng tàn. _____ 


Bài tập: Vì sao hình thành Nam - Bắc triều? Cuộc chiến tranh Nam - Bắc ttriều 
là cuộc chiến tranh giữa các phe dối lập nàn và hậu quà của nó ra sao? 

* Hướng dàn trá lời: 

- Vi xao hình thành Nam - Bắc triều: 

t- Đầu thế ki XVI, triều đình nhá Lê ngày càng bộc lộ những hạn chế, mâu 
thuẫn và mất hết vai trò tích cực. Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dàn và các thế lực 
chống lại triều đình nổi lên ờ khắp nơi làm cho triều Lê ngày càng suy yếu. 
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1 Lợi dụng tình hình đo. năm I 527. Mạc Dăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra 
nhà Mạc (Bác triều). 

t Nỉim I 533. Nguyền Kim chạy vào Thanh lloá. xây dựng lực lượng và tôn Lc 
Duy Ninh lên lảm vua. lập ra tricu Lê (Nam triẽu). 

- Cuộc chiên tranh Nam - Bắc triều lả cuộc chiên tranh giữa các phe đối lập: 

1 l.c vói Mạc từ năm I 539 đến năm 1543. 

1 Trịnh vói Mạc từ năm I 545 đến năm I 592 

- Hậu qua: 

' Dát lurúc bị chia căt lâu dài. 

t Nhân dân chịu nhiều co cực. 

+■ Làm tốn thương đến sự phát triền cùa đất nước. 

Bài tập: Vì sao lại có sự phân chia Dàng Trong, Dàng Ngoài và sự phân chia 
này ảnh hiróng như thế nào đến tiến trình phát tricn cua lịch sử đất nước? 

* Hướng dàn tra lời: 

- Ngay từ khi cuộc chiền Nam - Bắc triều còn dang tiếp diễn thì nội bộ Nam 
triều dã nảy sinh mầm mống cùa sụ chia rẽ. Trịnh Kiểm thâu tóm trong tay mình 
mọi quyên hành và loại bõ dần anh hường cùa họ Nguyễn. Dê tránh âm mưu bị ám 
hại của họ Trịnh. Nguyễn I loãng đà tìm cách xin vào trấn thù ờ Thuận Hoá, rồi sau 
đó trấn thu cà xứ Quảng Nam. Khu đất này dần dán trò thành vùng dát cùa tập 
đoàn phong kiến Nguyền 

- Vùng dất từ sông Gianh, luỳ Thầy (Quang Bình) trờ ra Bắc nằm dưới quyền 
cai trị cùa chính quyền Lê - Trịnh gọi là Đàng Ngoài. Vùng Thuận Quang ớ phía 
nam. được gọi là Dàng Trong, cùa chính quyền họ Nguyễn. 

- Cuộc phân chia dó dần dẫn đến cuộc chiến tranh kéo dài hết năm này qua 
năm khác, dã tiêu huỹ sức người, sức cùa, triệt phá ruộng đồng, xóm làng. Điều 
nguy hại là đã chia dat nước ta thành giang sơn cùa hai dòng họ, làm tôn thương 
cho sự phát triên đất nước, dân tộc. 


Bài 22 

TÌNH HÌNH KĨNH TÉ Ớ CÁC THỂ KỈ XVI - XVIII 
I. CÂU HÒI VÀ BẢI TẬP Cố SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hòi Nêu các điểm tích cực và hạn cùa sự phát triến nông nghiệp giai đoạn 
này. 

* Hường dẫn trà lời: 

+ ờ Đàng Ngoài: 

■ Tích cực: Đảy là vùng đất lâu đời đã được khai phá triệt đẽ. 

- Hạn ché: Nông nghiệp ổn định chậm và ít có điều kiện mở rộng và phát 
triển. Nhà nước không có biện pháp khuyến khích nông nghiệp. 

+ Ổ Dàng Trong: 

- Tích cực: Lãnh thổ ngày càng mỏ rộng vào Nam. cư dân ít. Vùng đât 
Nain Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi nên nông nghiệp phát triên dê dàng. 

- Hạn chế: Ruộng đất ngày càng tập trung trong tay giai cấp địa chù. 
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Bài tập: Nhận xét thc mạnh của thủ công nghiệp đương thời. Sự phát triển 
cùa lảng thủ công đương thừi cỏ ý nghĩa tích cực như thế nào? Liên hệ với 
ngày nay. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Nhận xét thể mạnh cùa thủ công nghiệp: 

1 Thủ công nghiệp đương thời có nhiều sản phâm hấp đẫn: 

I Có trình độ kì thuật cao. 

+• Sàn phám đa dạng, phong phú cả về chất lượng và mẫu mã, đáp ỉmg nhu 
cầu trao đổi trong nước và nước ngoài. Thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển. 

- Ỷ nghĩa tích cực: 

-* Tạo diều kiện tluiận lợi cho việc tiêu dùng trong nhản dân. 
t rạo điều kiện cho thương nghiệp phát triền. 

- Liên hệ: 

Ngày nay mặc dầu có những mặt hàng mới được sàn xuất bầng công nghiệp 
hiện dại nhưng các mặt hàng thù công nghiệp cổ truyền vẫn được nhản dàn ta và 
nhân dân các nước ưa chuộng. 

Câu hỏi: Phân tích tác dụng của sự phát triển buôn bán trong nước. 

* Hirtmg dẫn trá lời: 

- Tác dụng cùa sự phát triển buôn bán : 

t Tạo điều kiện cho hàng hóa, nhất là các mặt hàng thù công, được lúru 
thông trong nước, qua đó kích thích những người sản xuất các mặt hàng thù công, 
t Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân từ miền xuôi đèn miên ngược. 

- Vào thế ki XV -XVI, trên thệ giới có sự kiện đáng nhớ: 

Dó là cuộc phát kiến địa lí tạo điều kiên cho việc giao lựu giữa Dông - Tây dễ dàng. 
Câu hỏi: Sự phát triển cùa ngoại thương có tác dụng gì đổi vói nền kinh tế 
nước ta. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Sự phát triển cùa ngoại thương tạo điều kiện chọ nước ta tiếp cận với nền 
kinh tế thể giới đang phát triển theo phướng thức sản xuất mới. 

- Sự phát triển cùa ngoại thương còn tạo điều kiện cho việc giao lưu buôn bán 
với nước ngoài, trên cơ sở đó thúc dẩy kinh tc trong nước phát triển. 

Bài tập: llãy nhận xét về các đô thị thế kì XVII - XVIII. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Tử thế kì XVI - XVIII, do sự phát triển cùa các ngành kinh tế nông nghiệp 
và thủ công nghiệp, các đỏ thị có điều kiện hình thành và phát triển: Kẻ Chợ, Piố 
Hiến, Hội An. Thành Hà. 

- Đô thị hình thành và phát triển tạo điều kiện cho sự phát triển nội thươig 
và ngoại thương. Từ đó thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển. 

- Do hạn chế cùa chế độ phong kiến nên các đô thị đến thế ki XIX thì suy tàn cần. 
Câu hỏi: Những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp 
trong các thế kỉ XVI - XVIII. 

* Hướng dần trớ lời: 

- Sự phát triển thù công nghiệp: 

+ Nghề thủ công truyền thong tiếp tục phát triển và đạt trình độ cao nhr: 
dệt, gốm... 
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t Một số nghề mới xuất hiện như: khác in hàn gỗ, làm đường tráng, làm 
đồng hổ, làm tranh sơn mài. 

+ Khai thác mó - một ngành quan trọng rất phát triển ờ cả Đáng Trong và 
Đàng Ngoài. 

t Các làng nghề thù công xuất hiện ngày càng nhiều, 
i Ớ các đỏ thị. thợ thù cõng đã lập phường hội vừa sản xuất vừa hán hàng. 

- Thương nghiệp: 
í Nội thương: 

• Chợ làng, cho huyện mọc lên khẳp nơi và ngày càng đông đúc. 

• ơ nhiều noi xuất hiện làng buôn 

• Buôn bán lớn (buôn chuxên. buôn thuyên) xuât hiện 

• Buôn bán giũa các ' úng miên phát triên 
t Ngoại thương. 

• Thuyên buôn các nước (kè cả các nước cháu Au: Bô Đào Nha. Hà Lan, 
Pháp, Anh) đến Việt Nam buôn bán càng tấp nập. 

• Thương nhân nhiêu nước dã tụ hội lập phố xá, cửa hàng buôn bán làu dài. 

Cáu hoi: Nguyên nhân cùa sự phát tricn kinh tế hàng hóa ỏ - các thc ki XVI - 
XVII. 

* Hướng (lần tro lời 

- Do chính sách mờ cứa cùa chính quyền Trịnh, Nguyễn. 

- Do các nghe thú công phát tricn mạnh mẽ. sản phẩm sàn xuất ra ngày càng nhiều. 

- Do cuộc phát kiến địa lí tạo điêu kiện giao lưu Đông - Tây thuận lợi. 

- Do vị trí địa li cùa nước ta thuận lợi cho việc giao thông di lại ờ các vùng 
miền vả thu hút dược thương nhãn các nước. 

Cáu hói: Sự hưng khói cua các đô thị thế hiện ra sao? Sự phát tricn của dô thị 
có ý nghía như thế nào? 

* Hướng lỉun trư lời: 

+ Sự hung khơi cua các đô thị: 

- The ki XVI - XVIII nhiều đõ thị mới hình thành và phát triển hưng thịnh. 

- Thăng l.ong - Ke Chợ với 36 phố phường trờ thành đô thị lớn của cá nước. 

- Những dô thị mới như: Phố Hiến (Hưng Yên ), Hội An (Quáng Nam), 
Thành Hà (Phú Xuân -1 luế) trớ thành những nơi buôn bán sầm uất. 

+ Ý nghĩa: 

- Dô thị hưng khơi tạo diều kiện cho việc giao lưu buôn bán trong và ngoài 
nước phát triển. 

- Dô thị hưng khơi thể hiện mặt phát triển cùa xã hội, cùa đất nước. 

Bài tập: Hãy nêu những câu ca dao về nghề thủ công mà em biết. 

* Hướng dẫn trà lời: 

" Uớc gi anh lấy được nàng 
Dẻ anh mua gạch Bát Tràng về xây’' 

"Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng 
Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đỏng” 
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẶP KIIÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hoi: Những hiên hiện về chế độ só' hữu ruộng đất và kinh tể nôig nghiệp 
Dàng Ngoài từ đầu thế kí XVI đcn đầu thế ki XVIII. 

* Hướng (lẫn tra lới: 

- Ngay từ đầu thế ki XVI, chinh sách ruộng đất thời Lê sư về cơ ban đà bị phá 
sản. Nguyên nhân chinh dẫn đến sự phá sán này là sự phát triôn nhanh chóng của 
ruộng dấl tư hữu. Mặc dù về hình thức, nhà nước vẫn ngăn cấm việc biến ruộng đất 
công thành ruộng tư, nhưng trên thực tế quá trình đó vẫn không ngừng diễn ra tại 
các làng quê. Trong các làng xã. đã xuất hiện nhiều chú sở hữu có hàng ttãm, thậm 
chí hàng nghìn mẫu ruộng. 

- Chính sách ruộng đất cua họ Trịnh nhàm phục vụ cho quyền lọi cùa nhà 
nước phong kiến, giai cấp địa chù, tầng lớp quan liêu và binh sĩ. Đến íầu thế kì 
XVIII, quỹ đat công còn lại không dáng kế. Người nông dân đã bị chiếm loụt phần 
ruộng đất tư. lại hết hi vọng ờ phần ruộng đất công cùa làng xà. Trong kki đó, nhà 
nước Lẽ - Trịnh ngày càng tăng cường bóc lột tô thuế, lao dịch, binh dịch dối với 
nòng dân, Những nông dân nghèo khổ "không có đất cắm dùi’', bị bần cùng hoá 
phái rời bo dồng ruộng, xóm làng đi lang thang kiểm sống ngày càng đôn; đào. Từ 
những năm 30 cùa thê ki XVIII. mâu thuân xà hội trớ nên gay gãt díi diy xầ hội 
Dàng Ngoài vào tình trạng suy yêu và khùng hoảng. 

Câu hỏi: Công cuộc khấn hoang và kinh tế nông nghiệp Dàng Tron{ vào thế 
kỉ XVII diễn ra như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Sang đến thế ki XVII. đất Thuận Ọuảng được mở rộng thêm về phía Uam. 

t Năm 1611, Nguyễn Hoàng cho quân vượt đèo Cù Mông chiếm thêm dất 
cùa Chani-pa, lập ra phù Phú Yên. 

t- Năm 1633, Nguyễn Phúc Tần mờ rộng cương giới đến sông phai Hang. 

+ Năm 1693, toàn bộ phần đất còn lại cùa Cham-pa đâ được sát nhập vào 
lãnh thồ Dàng Trong. 

+ Năm 1698, Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữụ Cặnh vào Hnh lược 
vùng đất Dồng Nai. thiếriạp xã, thôn, phường, ấp, khai khẩn dắt hoang, lập thcm 
dinh Trấn Biên và Phicn Tran, đặt ra phu Gia Định đề quản lí. 

I Mười năm sau. vào nãm 1708, ho Mạc ỡ Hà Tiên đẵ quyêt định lưa vùng 
đất do mình cai qqản về với chúa Nguyên. Đến đày, lãnh thổ Đàng Tong dươi 
quyền kiếm soát của chúa Nguyễn đã kéo dài đến tận Hà Tiên và mũi Cà Mau. 

_ t- Vùng Thuận Ọuáng (tương đương với Trung Bộ hiện nay) CI các dái 
đồng bằng nhó hẹp và cợ bàn đã được khai píiá từ thời Lê trờ về trước, ntn cơ cấu 
tô chức xóm làng có nhiều nét giống với Đàng Ngoài. Ở đây ruộng đất công làng 
xã còn tồn tại khá phổ biến. Bẽn cạnh đó, con có một diẹn tích đáng kể thuộc 
quyền sờ hữu nhà nước. 

I Vùng đất phía nam, nhất là vùng đổng bằng sông Cừu Long, uộng đất 
nhiều, dân cự thưa thớt, chúa Nguyễn dã thi hành chúìh sách khai hoang. ;ho phcp 
biến ruộng dất khai phá được thanh ruộng đất tư nhân. 

+ Chúa Nguyễn còn khuyến khích những địa chù giàu có ở Thuậi Quàng 
chiêu 111 Ộ những người dân nghèo vào khai hoang ờ Đồng Nai, Gia Đnh. Lực 
lượng khai hoang chủ yếu là lưu dân người Việt và một bộ phận những tgười dân 
gốc Cham-pa, Chân Lạp. 



Bài tập: So sánh kinh tế ó' Dàng Ngoài và Bàng Trong (hc kỉ XVII - XVIII. 

* llướng (lần tra lời. 


Tình hình kinh tá ỏ’ Bàng Ngoài I 
thế ki XVII - XVIII 

Tình hình kinh tc ớ Đàng Trong 
thế kỉ XVII-XVIII 

- Nòng nghiệp hị phá hoại lìgliicm ị 

- Chính quyền tồ chức di dân. khai 

trụng, nông dân phai ròi ho ruộng ị 

hoang, cấp công cụ. lương thực, lập thành 

dồng, xóm làng di lang thang kiểm 

làng ấp. 

sống. 

- Nhà nước cho phép biên vùng dát khai 

- Ruộng đât hò hoang, mất mùa 

hoang thành ruộng đất tư nhản. 

doi kém diễn ra dồn dập. 

- Nảy sinh hiện tượng tích tụ ruộng đất 

- Ngành chăn nuôi gia cầm, gia 

với quy mô lớn. 

súc. nuôi trồng thuỷ sàn phát triển 
mạnh và giữ vị trí quan trọng. 

- Chính sách ruộng đất thời Lê sơ 
về cư ban bị phá sản do sự phát 
triên nhanh chóng cùa ruộng dât tư 
híru 



Bài tập: Hãy điền sự kiện lịch sử vào niên đại đfi cho sau đây: 


Nicn 

dai 



Sự kiện lịch sử 


161 1 

1623 

1653 

1693 

.. ... . ... 


.■ ' ‘ 

... . .. ...._ 

1698 





1708 1 






* Hưởng dẫn trá lời: 


Niòn đại 

Sự kiện lịch sử 

1611 

Nguyễn Hoàng cho quân vượt dèo Cù Mông chiếm thêm đất 
Cham-pa lập ra phú Phú Yên. 

1623 

Chúa Nguyền thoá thuận được với chính quyền Chân Lạp để lập 
một trạm thu tluiế ó Sài Gòn. 

1653 

Nguyễn Phúc Tần niơ rộng cương giới đến sông Phan Rang. 

1693 

Toàn bộ phần đất còn lại của Cham-pa đã được sát nhập vào lãnh 
thổ Đàng Trong. 

1698 

Nguyễn Phức Chu cho Nguyễn Hữu Cành vào kinh lược vùng đất 
Đông Nai, thiết lập xã, thôn, phường, áp, khai khân đât hoang, lập 
thêm dinh Trấn Biên và Phicn Trấn, dặt ra phù Gia Định đê quàn lí. 

1708 

1 lọ Mạc ơ 1 là Tiên dã quyết định dưa vùng đất do mình cai quản về 
với chúa Nguyền. 
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Bài lập: Hãy trình bày sự khác biệt về chế độ ruộng đất ờ Đàng Trong. Vl sao 
có sự khác biệt đó? 

* Hướng (lân trà lời: 

- Sự khác biệt: 

t Do điều kiện thiên nhiên, hoàn cảnh lịch sử và phương thức tô ichức khai 
thác không giống nhau nên giữa các vùng cùa Đàng Trong có sự khác biệt dáng kế 
về ché độ ruộng đất. 

+ Vùng Thuận Quảng (tương đương với Trung Bộ hiện nay) ruộng dất 
công làng xã còn tồn tại khá phổ biến. Bên cạnh đó, còn có một số diện tích đáng 
kề thuộc quyền sờ hữu nhà nước. 

+ Vùng đất phía nam, nhất là vùng đồng bằng sông Cừu Cong. Chúa 
Nguyễn thi hành chính sách khai hoang, cho phép biến ruộng đất khai phá được 
thành ruộng đất tư nhân. 

- Sờ dĩ cỏ sự khác biệt dó vi : 

■+ Vùng Thuận Quáng có dải đồng bằng nhò hẹp và cơ bản đã được khai phá 
từ thời Lê trờ về trước, nên cơ cấu tổ chức làng xã có nhiều nét giống với Dàng Ngoài. 

+ Vùng đất phía Nam, nhất là đồng bằng sông Cứu Long, ruộng đất nhiều, 
dân CƯ thưa thớt nên chúa Nguyễn khuyến khích khai thác. 

Câu hỏi: Sự hình thành thủ công nghiệp nhà nước và thũ công nghiệp nhân 
dân như thế nào? 

* Hướng (làn trá lời: 

- Thú công nghiệp nhà nước 

Ó Đàng Ngoài, thuộc khu vực kinh thành Thăng Long, chúa Trịnh lập nhiều 
xưởng lớn chuyến việc đúc súng, sản xuất vũ khí cho quân dội, đúc tiền, đỏng 
thuyền, làm các đồ trang sức. may trang phục cho vua chúa, quan lại. 

Ỏ Dàng Trong, bên cạnh những quan xưởng gần giông như ớ Dàng Ngoài, 
chúa Nguyền dặc biệl quan tâm đến các xưởng đúc súng và dóng thuyền. 

Lực lượng lao dộng trong các xưởng thù còng nghiệp cùa nhà nước ta đều là 
những thợ thù cõng giòi, được trimg tập từ các dịa phương theo ché độ công tượng. 

- Thù công nghiệp nhân (lân 

Trong nhân dân, bộ phận thủ công chuyên nghiệp ỡ thành thị và nông thôn 
ngày càng phát triền và có xu hướng trở thành bộ phận sàn xuất chính. Những làng 
thù công chuycn nghiệp ỡ nông thôn và phường thù công chuycn Iighiộp ở thành 
thị xuất hiện ngày càng nhiều. 

Trong số những nghê thủ công phát triên nhất thời kì này, còn phái kê đến 
nghề khai mo và nghề sản xuất dường mía. Nghề khai mo chủ yếu ờ Đàng Ngoài, 
không chi phát triẽn nhanh về sổ lượng các mò dược khai thác má đã xuất hiện hiện 
tượng thuê mướn nhân công trong sán xuất. Nghề trồng mía. làm đường phát triển 
mạnh ờ vùng Quảng Nam, Quàng Ngãi (Đàng Trong) với kĩ thuật nấu đường đạt 
tới tình độ cao và số đường xuất khẩu ngày càng lớn. 
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Câu hoi: Việc buôn hán trong nước diễn ra như thc nào? 

* Hưởng dẫn trớ lời: 

H C'ùtig với sự phát triển tủa nông nghiệp và thù công nghiệp, hoạt động buôn 
bán. trao dổi hàng hoá giữa các địa phương được mờ rộng hơn trước. Hầu hết các 
làng, các xà lớn ờ vùng đong bang đều có chợ. Cá biệt ờ một số làng, có hâu hét 
dân làng dcu tham gia buôn bán trcn thị trường. Tại các chợ. người ta mua bán đủ 
các thứ hàng, trong đó hàng nông phẩm và hàng thù còng do người sản xuắt trực 
liếp hán và mua là chù yếu. 

-t T rên dà phát triển cùa kinh tế hang hoá, dần hình thành các luồng buôn bán, 
trao dổi thường xuycn giữa miền ngược và miền xuôi, miền duycn hài, hải đáo với 
nội địa, các trung tâm kinh tế, thương mại lớn với các vùng nông thôn phụ cận. 
Dặc biột, mối quan hộ buôn bán cùa nhân dân giữa hai vũng Đàng Trong và Đàng 
Ngoái vẫn được duy trì và mỡ rộng, bất chấp sự ngàn cấm cùa triều đinh. 

Câu hòi: Việc mò rộng buôn bán vói nưóc ngoài có ánh hướng như thề nào 
đổi vói kinh tc trong nước? 

* Hưởng dân trả lời: 

t Mối quan hệ buôn bán truyền thống với các nước phương Đông, đặc biệt với 
Trung Quốc và Nhật Bàn. không những vẫn được duy trì mà cỏ xu hướng phát 
triển hon trước. 

+ Từ giữa thế kỉ XVI, thuyền buôn Bồ Dào Nha thường xuất phát từ Áo Môn 
(Ma Cao. Trung Ọuốc) đến buôn bán tại Hội An (Ọuảng Nam). Sang thể ki XVII, 
sau khi công ti Dông Ân Hà Lan ra dời, người Hà Lan dã nhanh chóng giành được 
ưu thc trong việc buôn bán với các nước phương Dông. 

t- Phương nhản phương Tây thường mua hàng từ nước này sang nước khác đê 
bán kiếm lãi. Họ bán các thứ hàng hoá như bạc, vũ khí cua Nhật Bàn; tơ lụa, thuốc 
bấc, đồ sứ cùa Trung Ọuốc; len, dạ. súng, đại bác, pha lê, thuỳ tinh và một sổ sản 
phẩm khác của nền công nghiệp phương Tây. Ilọ mua của ta sàn phẩm thủ công 
nghiệp như đồ sứ, tơ lụa. đường mía và các loại lâm thổ sàn. 

'r Sự thông thương buôn bán với inrởe ngoài, nhắt là các nước phương Tây, đã 
bẳt dầu dưa nước ta tiếp xúc với luồng thương mại quốc tế dang phát triển, góp 
phần mớ rộng thị trường trong nước và thúc đẩy sự hưng thịnh cùa một số đó thị. 
Bài tập: Hày ghi các địa (lanh gắn vói các sán phấm nối tiếng của thù công 
nghiệp nhàn (lân theo ycu cầu sau dây: 


Sản phẩm 

Địa danh 

1. Dồ gốm. 


2. Dệt vài, lựa. 


3. Nghề rèn. 


4. Trồng mía. làm đường. 
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* Hưâng dẫn trá lời: 


Sả* phẩm 

Địa danh 

1. Đồ gốm. 

Bát Tràng (Hà Nội). Thổ Hà (Bẩc Giang). Phù Lãng 
(Bắc Ninh), Hương Canh (Vĩnh Phúc), Là Chum 
(Thanh Hoá), Thanh Hà (Quảng Nam)... 

2. Dệt vải, lụa. 

Vạn Phúc, La Khê (Hà Tây), Bưởi, Trích Sài (Hà 
Nội), Sơn Điền. Dương Xuân, Vạn Xuân (Thừa Thiên 
Huế)... 

3. Nghề rèn. 

Vân Chàng (Nam Định), Nho Lâm (Nghệ An), 
Trung Lương. 

4.Trồng mía, làm đường. 

Quảng Nam, Quãng Ngãi. 


Bài tập: So sánh tình hình ngoại thưong ở thế ki XVI - XVII với các thế kỉ 
trước? Những nước phương Tây nào thường đến buôn bán ở nước ta thòi kì 
này? 

* Hưởng dẫn trà lời: 

- Sơ sánh tình hình ngoại thương: 

4- Ở các thế ki trước, nhất là thời Lẻ không chú trương inừ rụng giao lưu buôn 
bán với thương Iihân nước ngoài. Thuyền bè nước ngoài chi được cập bên một vài 
cảng và bị khảm xét nghiêm ngặt. 

+ Thế ki XVI - XVII, mối quan hệ buôn bán truyền thống với các nước 
phương Đông, dặc biỹ*t với Trung Quốc và Nhật Bản, không những vẫn được duy 
trì mà có xu hướng phát triền hơn truớc. Ngoài ra, thuyền buôn của các nước 
phương Tây thường xuyên mang hàng hoá dến buôn bán với nước ta vá mua hàng 
hoá cùa nước ta về bán ờ chính quốc. 

- Những nước phương Tây thường dến buôn hán ở nước ta: 

+ Bồ Đào Nha. 

t HÌI Lan. 

+ Anh. 

+ Pháp. 
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Bài 23 

PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ sụ NGHIỆP THÓNG NHẤT 
ĐÁT NƯỚC, BẢO VỆ TÓ QUỎC CUỐI THÉ KỶ XVIII 

I. CÂU HÓI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Bài tập: Km biết gì thêm về trận Rạch Gầm - Xoài Mút? 

* Hướng dần trà lời: 

Được tin quân Xiêm đang hoành hành ờ Gia Định, khoảng đầu tháng Giêng 
năm 1785, thủy quân Tây Sơn do Nguyền Huệ chi huy tiến vào đóng ở Mỹ Tho, 
bấy giờ quân Xiêm đóng ờ Sa Đéc, đang chuẩn bị tiến đánh thành Mỹ Tho và Gia 
Định. Sau khi nghiên cứu tình hình, Nguyễn Huệ quyết định chọn khúc sông Mỹ 
Tho từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với giặc. 

Mờ sáng ngày 20/1/1785, Nguyễn Huệ dùng mưu nhử địch vào trận địa mai 
phục. Các tướng Xiêm chù quan, huy động cả quân thủy đuổi theo quân Tây Sơn. 
Khi quân dịch đã lọt vào đoạn sông mai phục, Nguyễn Huệ ra lệnh tấn công bất 
ngờ và mãnh liệt. Tất cả chiến thuyền dịch đều bị dánh tan. gần 4 vạn quân Xiêm 
chết tại trận. 

Trận Rạch Gầm - Xọài Mút là một chiến thắng rực rỡ của quân Tây Sơn, 
trừng trị đích đáng âm mưu cướp nước của quân Xièm và hành động bán nước của 
Nguyền Ánh. 

Bài tập: Phân tích ý nghĩa đoạn trách trong bài hiếu dụ nói của vua Quang 
Trung. 

* Hướng dần trà lời: 

- “Đánh cho đé dài tóc 
Đánh cho đế răng đen" 

Nghĩa là đánh để giữ phong tục tập quán lâu đời cùa nhân dân ta. 

"Đánh cho nỏ chinh luòn hất phán 

Dành cho nỗ phiên giập hât hoàn 

Đánh cho sư tri Nam quốc anh hùng chi hữu chù" 

Nghĩa là đánh tiêu diệt, khiến cho quân giặc mảnh giáp không còn, không còn 
chiếc xe nào trở về và đánh cho kè thù biết sức mạnh cùa dân tộc ta một dân tộc có 
độc lập, chù quyền. 

Y nghĩa: Bài thơ này muốn nói lên ý chí đánh tan quân giặc xâm lược, bảo vệ độc 
lập dân tộc, giữ gìn nền văn hóa và những phong tục tập quán lâu đời cũa nhân dân. Ý 
chí quyết tám tiêu diệt giặc khiến cho quân thù mành giáp không còn, không một chiếc 
xe nào trớ về, đánh cho chúng biết rang nước Nam anh hùng là có chù. 

Câu hỏi: Hãy cho biết đặc điềm của cuộc kháng chiến chổng quân Thanh. 

* Hưởng dan trớ lời: 

' Cuộc kháng chiến chống quân Thanh là cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc, bảo vệ tổ quốc. 

' Cuộc kháng chiến diễn ra nhanh chỏng, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng. 

* Cuộc kháng chiến vừa giải phóng dân tộc vừa thống nhất đất nước. 



Câu hỏi: Vưong triều Quang Trung đã làm đưọc những gì? Đánh giá những 
việc làm đó. 

* Hướng, dẫn trà lời: 

- Những việc đã làm được: 

+ Ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sỏ hộ. tồ chìrc lại 
giáo dục thỉ cử. 

+ Quân đội được tổ chức quy củ và trang bị vũ khí đầy đủ 

+ Đặt quan hệ hòa hảo với nhà Thanh và được nhà Thanh rất tôn trọng. 

+ Quan hệ với Lào và Chân Lạp diễn ra tốt đẹp. 

- Đánh giá: 

+ Những việc làm đỏ cỏ tác dụng ổn định lại đất nước. Tuy nhiên, phạm vi 
ảnh hường của nó chưa lan rộìng ra cả nước. 

+■ Vua Quang Trung mất đột ngột đã không cho phép hoàn thành sự nghiệp 
thống nhất đất nước, đưa đất nước thoát khỏi khùng hoảng. 

Bài tập: Đánh giá công lao của phong trào Tây Son trong việc thống nhất đat 
nước. 

* Hướng dan trả lời: 

- Phong trào Tây Sơn lật đồ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm 
lược Xicm. 

-t- Từ năm 1773 đến năm 1777, quân Tây Sơn đánh chiếm Phù Qui Nhơn, 
đánh chiếm Phú Xuân (Huế) và đánh chiếm Gia Định. Chính quyền họ Nguyễn ờ 
Đàng Trong bị lật đổ. 

+ Từ năm 1784 đắn năm 1785, quân Tây Sơn đánh bại quân xâm lược Xiêm 
với chiến tháng tiêu biểu ở Rạch Gầm - Xoài Mút. 

- Phong trào Tây Som lật đổ chính quyển họ Trịnh 

+ Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ cho quân dánh vào Thăng Long. Chúa Trịnh 
bị dân bắt nộp cho quân Tây Sơn. Chính quyên Chúa Trịnh bị sụp. 

+ Cùng với việc tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, việc quân 
Tây Sơn lật dổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài dã tạo ra những diều kiện cơ 
bản cho sự thống nhất đất nước. 

- Phong trào Tây Sơn đánh tan quân xâm lược nhà Thanh. 

Với chiến thắng Ngọc Hồi, Hà Hồi, Đống Đa quân Tây Sơn đã đánh bại 29 
vạn quân Thanh, giải phóng hoàn toàn đất nước. 

Như vậy, dể thống nhất đất nước, quân rây Sơn không chỉ tiêu diệt họ 
Nguyễn ở Đàng Trong và họ Trịnh ở Dàng Ngoài mà còn dánh tan quân xâm lược 
ờ Mạn Nam và quân xâm lược tranh ờ Mạn Bẳc. Công lao to lớn của quân Tây Sơn 
vừa thống nhất dất nước gắn với giành độc lập cho dân tộc. 

Câu hỏi: Hãy trình bày đặc điểm và nguyên nhân thắng lọi cùa cuộc kháng 
chiến chổng Thanh. 

* Hưởng dẫn trà lời: 

+ Dặc điếm: 

- Cuộc kháng chiến chống quân Thanh là cuộc chiến tranh giải phóng dán 
íộc bào vệ Tổ quốc. 



- C uộc kháng chiến diễn ra nhanh chóng, táo bạo, bất ngờ và chẳc thắng. 

- Cuộc kháng chiến vừa giải phóng dân tộc vừa thống nhất dất nước. 

+- Nguyên nhăn thắng lợi: 

- Nhó truyền thống yêu nước và ý chí đắu tranh bất khuất chống ngoại xâm 
của dàn tộc ta mà tiêu biểu là phong trào nông dân Tây Sơn. 

- Nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chi huy nghĩa 
quĩn Tây Sơn. 

- Nhò nghệ thuật chi dạo chiến tranh cùa Quang Trung: hành quân thần tốc, 
tiến quân mãnh liệt, tô chức và chi dạo chiến đấu hét sức cơ động. 

Bài tệp: F.m biết gì về Nguyễn Huệ - Quang Trung và đánh giá vai trò của ông 
trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và chống Thanh? 

* Hướng dẫn trà lời: 

+ Nguyễn Huệ - Quang Trung: 

- Nguyễn Huệ tên thật là Hồ Thơm, sinh năm Quý Dậu (1753). Nguyễn Huệ 
là trụ cột cùa nghĩa quân Tây Sơn, đã đỏng góp công lao to lớn trong sự nghiệp 
thống nhât dất nước và giãi phóng dân tộc. 

- Ngày 22 -12 -1788, Nguyễn lluộ xuất quân tiến ra Bắc để tiêu diệt quân 
xâm lược Thanh. Chiều ý các tướng và đổ sáng tó danh nghĩa với cả nước, Nguyễn 
Huệ lên ngôi I loàng dế với niên hiệu Quang Trung. 

+ Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung: 

- Có công to lớn trong cuộc đập tan Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và đánh bại 
quân xâm lược Xiêm. 

- Có công to lớn trong việc dem quân ra Bẳc lật nhào Chúa Trịnh chuyên 
quyền, tôn phò nhà Lê và dánh bại quân xâm lược nhà Thanh. 

Như vậy, Nguyễn Huệ - Quang Trung vừa có công lao to lớn trong việc đánh 
bại các thể lực phong kiến Đàng Trong, Đàng Ngoài để thống nhất nước vừa có 
công trong việc đánh bại quân xâm lược Xiêm, Thanh để bảo vệ nền dộc lập dân 
tộc. Từ một thủ lĩnh nông dân kiệt xuất, Quang Trung trờ thành vị anh hùng dân 
tộc vĩ đại. 

li. CÀU HỎI VÀ BẢI TẠP KHÔNG có TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hói: Ncu nguycn nhàn, diễn biến và ý nghĩa của khơi nghĩa nông dân ớ 
Dàng Ngoài. 

* Hướng dân trà lời: 

- Nguyên nhân: 

+ Đầu thế kì XVIII, chính quyền phong kiến họ Trịnh từ phù chúa cho đến 
các làng xã dã trở thành bộ máy quan liêu nặng nề và ăn bám xã hội. 

+ Người nông dân không chi bị chấp chicdT, cướp đoạt hết ruộng dất mà còn 
bị ché độ tô thuế, lao dịch, binh dịch bòn rút dến kiệt quệ. 

+ Thêm vào đó là nạn hạn hán, lụt lội, vỡ đô và mất mùa xảy ra liên tiếp 
khiến đồng ruộng bị bò hoang, xóm làng tiêu diều xơ xác, toàn bộ nền sản xuất 
nông nghiệp bị đình đốn và bị phá hoại nghiêm trọng. 
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+ Người nông dân muốn duy trì cuộc sống của minh, không còn con dường 
nào khác là nôi dậy chống lại giai cấp thống trị. 

- Diễn biến: 

Đến cuối thập niên 40 cùa thế ki XVIII, ờ Đàng Ngoải đã bùng nổ hàng loạt 
cuộc khởi nghĩa nông dân, lôi cuốn hàng vạn người tham gia như khời nghía của 
Nguyễn Hữu cầu (1741 - 1751) ờ vùng Hải Phòng, Quảng Ninh, Hài Dương; khởi 
nghĩa cùa Nguyễn Danh Phương (1740 - 1751) ờ Vĩnh Phúc; khởi nghĩa của Hoàng 
Công Chất (1739 - 1769) lúc đầu ờ Thái Bình, Hưng Yên, sau chuyến lên Lai 
Châu, Sơn La, Hoà Bình và khởi nghĩa của Lê Duy Mật (1738 - 1770) ở thượng du 
Thanh Hoá... Mặc dù cuối cùng các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại, nhưng nó đã 
làm nghiêng ngả toàn bộ nền thống trị của chính quyền họ Trịnh, chuẩn bị cho sự 
bùng nổ và thắng lợi của phong trào Tây Sơn. 

- Ỷ nghĩa: Mặc dầu cuối cùng các cuộc khởi nghĩa bị thất bại, nhưng nó đã 
làm nghiêng ngả toàn bộ nền thống trị cùa chính quyền họ Trịnh, chuẩn bị cho sự 
bùng nổ và thắng lợi của phong trào Tây Sơn. 

Câu hỏi: Phong trào Tẳy Sơn bùng nổ và quân Tây Sơn lậm chủ toàn bộ Bàng 
Trong như thế nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Năm 1771, anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ờ Tây Sơn thượng đạo 
(thuộc huyện An Khê, tinh Gia Lai). Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, mùa thu 
nănỊ 1773, nghĩa quân vượt đèo An Khê tiến xuống giãi phóng Tây Sơn hạ đạo 
(thuộc huyện Tây Sơn, tinh Bình Định). Được sự hường ứng cùa các tầng lớp nhân 
dân, nghĩa quân toả ra mờ rộng vùng giải phóng, biến toàn bộ phù Quy Nhơi) thành 
căn cứ địa của phong trảo. 

- Từ năm 1776 đến năm 1783, quân Tây Sơn liên tục mờ các cuộc tấn công 
vào vùng đất Gia Định, giải phóng hầu hết đất Đàng Trong và tiêu diệt lực lượng 
cát cứ cùa chúa Nguyễn. Nguyễn Ánh lả người còn sống sót dã chạy sang cầu cứu 
vua nước Xiêm (Thái Lan ngày nay). Lợi dụng cơ hội này, vua Xiêm tổ chức các 
đạo thuỳ - bộ bao gồm 5 vạn quân đánh chiếm Gia Định, trong đó đạo quán chù lực 
gồm 2 vạn người và 3000 chiến thuyền do tàn quản Nguyễn dẫn đường tiến đến 
đóng tại Trà Tân (phía bẮc bờ sông Tiền). 

> - Đầu tháng 1 - 1785, Nguyễn Huệ từ Quy Nhơn vượt biển vào Gia Định và 

đóng đại bản doanh tại Mĩ Tho. Nguyễn Huệ đã chủ trương nhử địch ra khỏi căn 
cứ, tổ chức lực lượng mai phục ở khúc sông Tiền, đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài 
Mút để tiêu diệt chúng. Trận đánh đã diễn ra và kết thúc nhanh gọn trong ngày 19 - 
1 - 1785, đúng như dự tính cùa Nguyễn Huệ. Trên đà c^ịến thắng, quân Tây Sơn 
tân công quét sạch quân xâm lược Xiêm ra khỏi bờ cõi, đập tan tham vọng của vua 
Xiêm đối với phần lãnh thổ cực Nam của nước ta. 

Câu hỏi: Cuộc tiến quân ra Đàng Ngoài của phon| trào nông dân Tây Sơn, 
lập lại nền thống nhắt đất nước và kháng chiến chong quân Thanh thíng lọi 
như thế nào? 

* Hưởng dẫn trà lời: 

Từ sau chiến tháng Rạch Gầm - Xoài Mút, về cơ bản quân Tây Sơn đẫ Um chủ 
được toàn bộ đất Đàng Trong. Nguyễn Huệ tự nhận về minh sứ mệnh thiêng liêng 
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dần đầu đoàn quân Tây Sơn tiến la Dàng Ngoài phá bỏ ranh giới sông Gianh, Luỹ 
Thầy, lậl do chế dộ chúa Trịnh, vua Lc. lập lại nền thống nhất đất nước. 

Trong bước đường cùng. Lẻ Chiêu Thống đã cho ngươi sang cầu cirn Iihà Mãn 
Thanh. Vua Thanh là Càn Long huy động 29 vạn quân, giao cho Tôn Sĩ Nghị chi huy. 
theo 4 dường tiến đánh nước ta. Ngay sau khi nhặn được tin quân Thanh xâm lược, 
Nguyên Huệ lên ngôi Hoàng đe. lấy niên hiệu là Ọuang Trurtg, thống suất đại quân lập 
tức lén đường ra Bãc diệt giặc. Đúng vào đêm 30 Tct, từ Tam Diệp, Biện Sơn, năm 
mũi tiên công của quán Tây Sơn đông loạt xuât phát. Mờ sáng mồng 5 Têt quán Tây 
Sơn mò cuộc tổng công kích vào các đồn Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội) và 
Dống Da (quận Đắng Da, Hà Nội), nhanh chóng đập lan hệ thống phòng ngự then chốt 
nhất của địch, mò toang cửa ngõ tiến vào giải phóng Thăng Long. Chiến thẳng Ngọc 
Hồi - Đống Da đã đi vào lịch sử như một trong những chiến công hiển hách nhất trong 
lịch sử chong ngoại xâm vô cùng oanh liệt cùa dân tộc Việt Nam ta. 

Bài tập: Điền sự kiện vào cột B cho phù liợp với niên đại cho sẵn ở cột A sau 
đây: 


Niên đại 

Sự kiện 

1. 1771 

a. 

2. 1773 

b. 

3. 1776- 1783 

c. 

4. 1777__ 

d. 

5. 1785 1 

e. 

6. 1786 

g- 

7. 1788 

h. 

8. 1789 

i. 


* Hướng dẫn trà lời: 

a. 1771: Anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ờ Tây Sơn thượng đạo (thuộc 
huyện An Khê, tinh Gia Lai). 

b. 1773: Nghĩá quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phù Quy Nhơn. 

c. 1776 - 1 783: Quân Tây Sơn liên tục mờ các cuộc tấn công vào Gia Định, giải 
phóng hầu hết đất Dàng Trong. 

d. 1777: Quân Tây Sơn bắt được chúa Nguyễn, chi còn Nguyễn Ánh chạy thoát. 
Chính quyền của họ Nguyễn ờ Dàng Trong bị sụp đổ. 

e. 1785: Chiến tháng Rạch Gầm - Xoài Mút, đánh bại quân xâm lược Xiêm. 

g. 1786: Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long. Chúa Trịnh bị dân bắt nộp cho 
quân Tây Sơn. Chính quyền chúa Trịnh bị sụp dổ. 

h. 1788: Nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đưa 29 vạn quân xâm lược nước ta. 

i. 1789: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Da, đánh bại quân xâm lược Mãn Thanh. 
Đất nước hoàn toàn sạch bóng quán thù. 
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Bài tập: Tóm tắt diễn biến chiến dịch giải phóng Thăng Long vào Ta Kỉ Dậu 
của Quang Trung? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Ngọc Hồi - Đổng Đa? 

■* Hưởng dàn trà lời: 

- Tóm tắt diễn biến: 

+ Năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đưa 29 vạn quân xâm lưc.c mước ta. 

+ Nhận được tin cấp báo quân Thanh xàm lược, Nguyễn Huệ lèn ngôi 
Hoàng đế (1788), lấy niên hiệu lả Quang Trung, thống nhất đại binh lậ) ttức lên 
đường ra Đăc để diệt giặc. 

+ Đúng vào đêm 30 Tết, từ Tam Điệp, Biện Sơn, năm mũi tiếncÔ!ng của 
quản Tây Sơn được lệnh xuất phát. 

+ Mờ sáng ngày 5 Tết, quàn Tây Sơn đồng loạt mờ cuộc tổng lômg kích 
vào các đần Ngọc Hôi (huyện Thanh Tri - Hà Nội) và Đòng Đa (quận Đôig Đa, Hà 
Nội), nhanh chóng đập tan hệ thống phòng ngự then chốt nhất của địch, nỏr toang 
cửa ngõ tiến vào giải phóng Thăng Long, số tàn quân Thanh sống sót htànig loạn 
đén cực độ, dẫm lên nhau tháo chạy về nước. Đất nước hoàn toàn sạch b)nịg quân 
xâm lược. 

- Ỷ nghĩa .chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa: 

H Chiến thẳng Ngọc Hồi - Đống Đa đã đi vào lịch sử như một troig >nhĩrng 
chiến công hiên hách nhât trong lịch SỪ chống ngoại xâm vô cùng oanh liệ ciùa dân 
tộc Việt Nam. 

+ Với chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã kết thúc 17 năm liên ục chiến 
dấu cùa nghĩa quân Tây Sơn. Đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của Mâi Thanh, 
bảo vệ nền độc lập và lãnh thồ của Tổ quốc. 

Bài 24 

TÌNH HÌNH VẤN HÓA Ở CÁC THÉ KỈ XVI - xvn 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẴN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hỏi: Em hãy cho biết lúc bấy giò' nirức ta có những tôn giáo nào Những 

nct dẹp trong tín ngirỡng dân gian Việt Nam là gì? 

*Hướng dẫn trá lời: 

+ Từ thế kỉ XVI - XVIII ở nước ta cỏ những tôn giáo: 

- Nho giáo, từng bước suy thoái: 

- Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện khôi phục vị trí của mình 

- Thiên Chúa giáo, lan truyền cả nước. 

+ Những nét đẹp trong tin ngưởng dân gian: 

- Các tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp được phát huy, tôn trọng nhưhòrr cúng 
tổ tiên, tôn thờ những người có công với làng nước, nhất là những ngườicó' công 
trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc. 

Bên cạnh chùa chiền, các nhà thờ đạo, những đền thờ, lăng miếu ượrc xây 
dựng ờ nhiều nơi. 
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Bài tập: Ở các thế kì XVII - XVIII, việc không chú ý đến các môn khoa học tự 
nhicn có ảnh hưỏng như thế nào đến sự phát triển kinh tá cùa nước ta? 

* Hướng dân tra lời: 

- Làm cho nén kinh tể chậm phát triển vì không ứng dụng dược thành tựu 
khoa học kì thuật. 

- Không có điều kiện tiếp nhạn thành tựu khoa học kĩ thuật phương Tây để 
phát triển kinh té. Từ đó kìm hãm sự phát triển kinh tế. 

Câu hỏi: Vãn học Việt Nam thế ki XVII - XVIII có gì mới?Những điểm mới 
đó nói lèn điều gì? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- A hững diếm mới: 

+ Văn học chữ Hán giảm sút so với giai đoạn trước. 

+ Văn học chữ Nòm phát triển mạnh. 

+ Vân học dân gian nờ rộ với các thê loại phong phú. 

+ Chữ Quốc ngữ xuất hiện nhưng chưa phô biến. 

■ A Itững ttiếm mới dỏ nói lên rằng: 

+ Thực tế Nho giáo ngày càng mất uy tín, dông thời chứng tỏ cuộc sống tinh 
thần cùa nhân dàn được đc cao góp phân làm cho văn học thêm phong phú, đa dạng. 

+ Tinh thần dân tộc cùa người Việt, người Việt cổ biến chữ Hán thành chữ 
Nôm đề làm thơ. 

Câu hòi: Chứng minh sự phong phú cùa nghệ thuật Việt Nam ò các thế kỉ 
XVI XVII. 

* Hướng dần trà lời: 

- Cùng với vãn học dân gian, một trào lưu nghệ thuật dân gian được hình 
thành. Trên các vì, kèo ờ những ngôi dinh làng, các nghệ nhân đã khắc lèn những 
cảnh sinh hoạt thường ngày cùa nhân dân như đi cày, đi bừa, đấu vật, nô đùa, hát 
xướng V.V.. 

- Trình độ nghệ thuật tuy đơn giàn nhưng phản ành được cuộc sáng cùa 
người dân thường. 

-Nghệ thuật sân khấu phát triển ờ Oàng Ngoài, Dàng Trong. Nhiều làng có 
phường tuồng, phường chèo. Bên cạnh đó, hình thành hàng loạt làn điệu dân ca 
mang tinh địa phương dậm nét. 

Câu hri' Hãy nêu những thành tựu về khoa học - kĩ thuật trong các thế kỉ 
XVI - XVII. Nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó. 

*ỉ iuơng dân trớ lời: 

• Những thành tựu: 

-* về sử học: Bên cạnh các bộ sử của Nhà nước, có nhiều bộ kinh sử cùa tư nhân 
như ÔChâu Cận lục, Đại Việt thông sử, Phù Biên tạp lục, Đại Việt sử kí tiền biên... và 
đậc biệi là bộ sừ thi bằng chữ Nôm, Thiên Nam ngữ lục (khuyết danh). 

- về địa lí: Có tập bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư. 

" về quân sự: Có tập Hổ trướng khu cơ (của Đào Duy Từ). 
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+ về triết học: Có một số bài thơ, tập sách của Nguyễn Binh Khiêm, Lê Quý Dôn. 
+ về y học: có bộ sách y dược của Hải Thượng Lãn Ỏng Lê Hữu Trác. 

• Nhận xét: 

+ về khoa học: đã xuất hiện một loạt các nhà khoa học, tuy nhiên khoa học 
tự nhiên không phát triển. 

+ về kĩ thuật: Đã tiếp cận với một số thành tựu kĩ thuật hiện đại cùa phưomg 
Tây nhưng không được tiêp nhận và phát triển. Do hạn chế cùa chính quyên thông 
trị và hạn chế của trình độ nhân dân đương thời. 

Bài tập: Phân tích đặc điếm và ý nghĩa cùa văn học Việt Nam ờ các thc kì XVI 

- xvii. 

* Hướng dẫn trá lời: 

• Đặc điểm: 

- Từ thế kì XVI - XVII, cùng với sự suy thoái của Nho giáo, văn học chữ 
Hán đã mất dần vị thế vốn có cùa nó trong thời Lê sơ. 

- Chữ Nôm bẳt đầu xuất hiện ở the kỉ XI - XII, dẩn dan được dùng để sáng 
tác văn học. Từ thế ki XVI - XVII, văn học chữ Nôm phát triền mạnh với nhiều 
nhà thơ Nôm nổi tiếng như của Nguyễn Binh Khiêm, Phùng Khẳc Khoan, Đào 
DuyTừv.v... 

- Bên cạnh dòng văn học chính thống, dòng văn học trong nhân dân nở rộ 
với các thể loại phong phú: Ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện dân gian... 
mang đậm tính dân tộc và dân gian. 

- Thế ki XVII, chữ Ọuốc ngữ xuất hiện nhưng chưa phổ biên. 

• Ý nghĩa: 

- Thể hiện tinh thần dân tộc cùa người Việt 

- Chứng tỏ cuộc sống tinh thần của nhân dân ta được đề cao, góp phần làm 
cho văn học thêm phong phú, đa dạng. 

Bài tập: Lập bảng thống kê các loại hình nghệ thuật tiêu biểu của nirót ta 
trong các thế kỉ XVI - XVII. Nhận xét về đòi sổng văn hóa của nhân dân ta 
thòi đó. 


* Hướng dẫn trà lài: 


Nghệ thuật 

Thành tựu 

1. Kiến trúc, đicu khắc 

- Còn giữ một số công trình kiến trúc như chùa Thiên 
Mụ (Huế), tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn 
tay ở chùa Tháp Bút (Bẳc Ninh)... 

2. Nghệ thuật dân gian 

- Trên các vì, kèo ở những ngôi đình, nghệ nhản đã 
khắc những cành sinh hoạt thường ngày như di cày, di 
bừa, đấu vật... 

3. Nghệ thuật sân 
khấu 

- Nhiều phường tuồng, phường chèo. 

- Làn điệu dân ca, quan họ, hát giậm hát ả đào, hò, 

vè, lí, si, lượn v.v... j 
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• Nhật xét: - Phản ánh đòi sống vật chất và văn hóa tinh thần cùa nhàn dân ta rất 
đa dạng, phong phú. 

- Thê hiện tính địa plurơng đậm nét. 

II. CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hdi: Tình hình tư tướng, tôn giáo, tín ngưỡng, chữ quốc ngữ thế kỉ XVI 
đến (lầu the kỉ XVIII như (he nào? 

* Hướng dan trà lời: 

- Nho giáo: nhìn chung vẫn còn giữ được địa vị thống trị trong xã hội. 

- Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian: vốn bị nhà nước Lê sơ hạn chế, 
thậm chí câm đoán, thì bây giờ lại có điêu kiện được phục hồi và phát triển. Nhiều 
chùa chiền, đền miếu, am, quán dược khôi phục hoặc được xây dựng mới ờ cả 
Đàng I rong và Đàng Ngoài, trong đó không ít là do sự khuyến khích và cung tiến 
cũa vua chúa, phị tần và gia đình quan lại. 

- Thiên Chúa: Từ năm 1533, một giáo sĩ đạo Thicn Chúa (đạo Ki-tô) vào 
truyền đạo ờ khu vực duyên hải tinh Nam Định, nhưng phải đến thế ki XVII, việc 
truyền bá đạo Thiên Chúa mới thực sự được đẩy mạnh. Lúc đầu cả chúa Nguyễn và 
chúa Trịnh đều tỏ ra thân thiện với các nhà truyền giáo, nhưng dần dẩn chúa Trịnh 
và chúa Nguyễn đều thi hành chính sách cấm đạo. 

- Chữ Quốc ngữ. Trong quá trình phát triển của dàn tộc, tiếng Việt ngày càng 
phong phú và trong sáng. Trên nền tàng đỏ, các giáo sĩ phương Tây vào nước ta 
truyền đạo đã học tiếng Việt để giảng đạo và dùng chữ cái La-tinh ghi âm tiếng 
Việt. Cho đến giữa thế ki XVII, với sự,xuất hiện của cuốn từ điển Việt - Bồ - La- 
tinh và cuốn Giáo lí cương yếu băng tiếng Việt, có thể coi chữ Quốc ngữ đã ra đời. 
Tuy nhiên, phải vài thế ki sau đó, mãi đến đầu thế ki XX, chữ Ọuổc ngữ mới chính 
thức trờ thành chữ viết của dân tộc Việt Nam. 

Câu hỏi: Những biểu hiện về giáo dục và khoa cử ở Đàng Ngoài và Đàng Trong. 

* Hướng dân trà lời: 

- Ở Dàng Ngoài: 

Giáo dục và khoa cử theo hệ thống Nho giáo vẫn được duy trì tương đối liên tục. 

+ Chỉ hai năm sau khi lên ngôi, vào năm 1529, Mạc Đăng Dung đã mở ngay 
khoa thi Hội lấy đỗ 27 tiến sĩ. Từ đó về sau, cứ ba nãm, nhà Mạc mở một khoa thi 
lấy dô 385 tiến sĩ, trong đó có Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585, 
tức Trạng Trình) và bà Nguyễn Thị Duệ - nữ tiến sĩ dầu tiên và duy nhất trong lịch 
sử khoa cử Nho học Việt Nam. 

•+ Triều Lê Trung hưng tiếp nối truyền thống cùa nhà Lê sơ trước đây, bên 
cạnh hình thức thi cử chính quy, còn tổ chức các kì thi chế khoa, thịnh khoa, khoa 
sĩ vọng lấy dỗ 851 tiến sĩ. Tuy vậy, nội dung giáo dục ngày càng khuôn sáo, việc tổ 
chức thi cử nặng nề về hình thức và gian lận công khai nên chất lượng giáo dục 
ngày một suy giảm. 
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- Ớ Đàng Trong: 

Hình thức khoa cử xuất hiện muộn và không được chú trọng như Đàntg Ngoài. 
Họ Nguyễn quan tâm hơn đến kiến thức thực tể và tuyên dụng quan lại chủ yếu 
thông qua hình thức tiến cử. 

Câu hỏi: Sự phát triển của văn học và nghệ thuật từ thc kì XVI đến thế kỉ 
XVIII. 

* Hướng dần trà lời: 

- Văn học: Thế ki XVI - XVII và đầu thể ki XVIII, ờ nước ta, vãn hục chữ Hán 
vân chiếm ưu thế. Tuy vậy, nét nối bật của văn học giai đoạn này là sự r»ờ rộ của 
các tác phẩm văn thơ viết bằng chữ Nôm. 

- Nghệ thuật: Dây cũng là giai đoạn đánh dấu sự phục hồi và phát triển của các 
loại hình nghệ thuật diễn xướng và tạo hình cổ truyền. Nghệ thuật sân khấu như 
chèo, tuông, hát ả đào, hát quan họ, hát trống quân... hết sức phong phú, đa dạng, 
phản ánh sinh động dời sống và ước vọng của nhân dân. Nhiều đình, chùa và các 
công trình kiến trúc dương thời còn lưu giữ được các tác phẩm điêu khắc gỗ diễn tả 
cành sinh hoạt thường ngày ở làng quê như chèo thuyên, đâu vật, chọi gà, đánh cờ, 
đi cày, tắm ao... Tiêu biễu nhất là tượng Phật Bà Ọuan Ảm nghìn mắt, nghìn tay ở 
chùa Bút Tháp (Thuận Thành, Bắc Ninh). 

Câu hỏi: Những thành tựu cơ bản của khoa hục - kĩ thuật thế kỉ XVI đến thế 
ki XVIII. 

* Hướng dan trà lời: 

- Sử học: Tác phẩm lớn như Lê triều công nghiệp thực lực cùa Hồ Sĩ Dương, 
Ô châu cận lục cùa Dương Văn An, Thiên Nam ngữ lục (khuyết danh).., Đặc biệt, 
Đại Việt sử kí toàn thư được Ngô Sĩ Liên khởi thảo từ thế ki XV, rồi được các sử 
thần triều Lê sau này biên soạn và hoàn chinh. 

- Khoa học quân sự: thế ki XVI - XVIII cũng dạt được những thảnh tụru rất 
quan trọng về cả hai phương diện lí luận và thực tiễn với sách Hổ trướng khu cơ và 
công trình luỹ Thầy của Đào Duy Từ. Thời ki này, công nghiệp dúc súng và đóng 
các loại thuyền chiến có trang bị đại bác của Đàng Trong dược nâng cao thêin một 
bước do sự phát triển của kĩ thuật trong nước, mặt khác, do tiếp thu và vận dụng kĩ 
thuật của phương Tây. 

Bài tập: Hãy nêu những nct cơ bàn về sự thăng trầm của các hệ tư tưổng và 
tôn giao ờ Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thề kỉ XVIII? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Nho giáo: Cùng với sự sụp đổ của nhà nước trung ương tập quyền Lê sơ, sự 
phát triển của kinh tế hàng hoá, là sự mất dần hiệu lực và vị trí dộc tôn của Nho 
giáo. Tuy nhiên, Nho giáo nhìn chung vẫn còn giữ được địa vị thống trị trong xã 
hội, nhất là trong giáo dục và khoa cừ. 

- Phật giáo, Đạo giáo và các hình thức tín ngưỡng dân gian: Trước đây bị nhà 
nước Lê sơ hạn che, thậm chí cấm đoán, thì bây giờ lại có điều kiện phục hôi và 
phát triển. Nhiều chùa chiền, đền miếu, am, quán được khôi phục hoặc được xây 
dựng ờ cà Đàng Trong và Đàng Ngoài. 
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- Thiên Cluìa giáo: Dầu thế ki XVII. việc truyền há Thicn Chúa giáo vào nước 
ta đưọrc dây mạnh. Lúc đau được chúa Nguyễn và chúa Trịnh ủng hộ, nhưng dằn dần 
chúa Nguyễn và chúa Trịnh thực hiện chính sách cấm đạo. Tuy vậy, cho đến thập 
niên 7*0 cùa thế ki XVII. số giáo dân ờ Dàng Trong và Đàng Ngoài vẫn tăng lên. 

Câu hỏi: Hãy ncu đặc dicni văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVI - XVII ở 
nưóc ta? 

* Hưởng dan tra lời: 

- Trong các thê ki XVI - XVII, tuy văn học chữ Hán van còn chiếm ưu thế 
nhưng văn học chữ Nỏm đã phát triển mạnh hơn trước. Những nhà thư Nôm nổi 
tiếng đương thời như Nguyễn Binh Khiêm, Dào Duy Từ, Nguyễn Dữ... đều dùng 
chữ Nôm đẻ sáng tác văn học. 

-t- Một đặc diêm cùa văn học ờ thê ki XVI - XVII là sự xuât hiện những 
truyện Nỏm dài. Có truyện Nôm dài hơn 8000 câu như bộ dicn ca lịch sử Thiên 
Nain ngữ lục. Nội dung truyện Nôm thường viết về hạnh phúc con người, tố cáo 
những hất công xã hội và bộ máy quan lại thối nát. 

+ Một dặc điểm khác của nền văn học thế ki XVI - XVII là sự phản ảnh nỗi 
kho c ực cùa nhân dân và hộ mặt xâu xa cùa bọn vua quan tàn bạo. Truyền kì mạn 
lục cina Nguyên Dừ là một tác phâm có giá trị về mặt này. 

- Điểm nồi bật ỏ các thế ki XVI - XVII là sự phục hồi và phật triển của nghệ 
thuật dán gian. Nổi tiếng nhất là tượng Phật Bá Quan Âm nghìn mát, nghìn tay ở 
chùa Bút Tháp (Bắc Ninh). 

Bài taìp: Thông qua việc sưu tầm tài liệu văn học, sử học, cm hãy kế đôi nét cơ 
bản V'ề Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đào Duy Từ. 

* IHướng dần trà lời: 

- 'Nguyễn Bình Khiêm (1491 - 1585), quê ờ huyện VTnh Bào (Hải Phòng), đỗ 
Trạng nguyên, làm quan triêu Mạc, rồi từ quan vê dạy học, người đương thời quen 
gọi lài Trạng Trình. Ông có tấm lòng cao thượng, muốn “lo trước những việc lo của 
thiên ha”. Nguycn Binh Khiêm thường dược mệnh danh là “nhà thơ đạo lí”, là tác 
già tiễu biểu nhất cùa nền văn học chữ Nôm ờ thế ki XVI. 

- Đáo Duy Từ (1572 - 1634), vừa là một nhà íhư lớn, nhà văn hoá, vừa là nhà 
quái( sự có tài. Ỏng sinh tại làng Hoa Trai (Tĩnh Gia - Thanh Hoá), có tài nhưng 
không dược chúa Trịnh cho đi thi. Vào Dáng Trong, Đào Duy Từ được chúa 
Nguyer phong tước hau và trọng dụng trong việc xây dựng hệ thống luỹ Thầy. Ông 
còn viết một số tác phẩm, cỏ công phát triền nghề hát bội ở Đàng Trong và là 
ngườ i khới thào tuồng Sơn Hậu. 
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Chương IV 

VIỆT NAM Ở NỬA ĐẢU THÉ KỈ XIX 

Bài 25 

TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TÉ, VẮN HÓA 
DƯỚI TRIÈU NGUYÊN 
(Nửa đầu thế kỉ XIX) 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hỏi: Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của Nhà Nguyễn. Cuộc cái cách 

của Minh Mạng có ỷ nghĩa gì? 

* Hướng dán trá lời: 

+ Đảnh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyên: 

- Tích cực: Giữ được quan hệ thân thiện với các nước láng giềng, nhất là 
Trung Quốc. 

- Hạn chế: Đóng cửa không đặt quan hệ với các nước phương Tây, không tạo 
điều kiện giao lưu với các nước tiên tiến đương thời. Vì vậy, không tiếp cận được 
với nền công nghiệp cơ khí, dẫn đến tình trạng lạc hậu và bị cô lập. 

+ Cuộc cái cách cùa Minh Mạng có ỷ nghĩa: 

- Thống nhất hệ thống đơn vị hành chính trong cả nước, làm cơ sờ cho sự 
phàn chia tinh, huyện ngày nay. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quàn lí nhà nước từ trung ương đến địa 
phương. 

Bài tập: Em hãy nhận xét về thú công nghiệp nưóc ta ó nửa dầu the ki XIX. 
Em có nhận xét gì về người thọ- thủ cóng Việt Nam. 

* Hướng dãn trà lời: 

4 - Nhận xét về thủ công nghiệp: 

- Thù công nghiệp Nhà nước được tổ chức với quy mô lớn 

- Thù công nghiệp cổ truyền vẫn được duy trì và phát triển 

- Đã tiếp cận chút ít với kĩ thuật phương Tây 

- Thù công nghiệp nhìn chung không có điều kiện tiếp nhận kĩ thuật cùa các 
nước tiên tiến, vì vậy so với nền công nghiệp phương Tây còn lạc hậu hơn nhiểu. 

+ Nhận xét về nguồn thợ thú công Việt Nam: 

- Thợ thù công Việt Nam đã chế tạo dược một số máy móc dơn giản, đặc 
biệt là đóng được tàu thủy chạy băng hơi nước. 

- Điều đó chứng tỏ rằng tay nghề của thợ thù công có nâng lên nhưng chưa 
đáng kể so với các nước phương Tây. 
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Câu hỏi: Đánh giá chính sách hạn chể ngoại thương của nhà Nguyễn. 

* Hưởng dân trà lời: 

- Chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn (nhất là hạn chế giao 
thương với phương Tây) không tạo điều kiện cho sự phát triển giao lưu và mờ rộng 
sàn xuất. 

- Chính sách đó không xuất phát từ nhu cầu tự cường của dân tộc mà xuất 
phát từ mua bán cùa triều đình. 

Bài tập: Trình bày khái quát và nhận xét quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống 
trị cùa nhà Nguyễn. 

* Hướng dẫn tra lời 

+ Trình bày khái quát: 

- Chính quyền trung ương được tô chức theo mô hình thời Lê: 

- Thời Gia Long chia nước thành 3 vùng: Bắc Thành, Gia Định Thành và các 
trực Doanh (Trung Bộ) do triều đình trực tiep cai quàn. 

- Năm 1831 - 1832: Minh Mạng thực hiện một cuộc cải cách hành chính, 
chia cà nước thành 30 tinh và một phù Thừa Thiên. Dứng đẩu là tổng đốc triều phủ 
hoựt dộng theo sự điều hành của Triều đinh. 

- Tuyến chọn quan lại thông qua giáo dục, khoa cừ. 

- Một bộ luật mới được ban hành - Hoàng Triều luật lệ hay Luật Gia Long, 
gồm 400 diều. 

- Quân đội được tổ chức quy cu, trang bị đằy dù, song còn lạc hậu, thô sơ. 

+ ỈShận xét: 

- Nhìn chung bộ máy Nhà mrớc thời Nguyền giống thời Lê sơ, có cải cách 
chút ít. 

- Song những cài cách đó nhằm tập trung quyền hành vào tay vua vì vậy, 
Nhà nuức thời Nguyễn cũng là Nhà nước chuyên chê trung ương tập quyền. 

Câu hoi: Hãy nêu những ưu điếm và hạn chế của kinh tc thòi Nguyễn ớ nửa 
dauthckiXIX. 

* Hướng dẫn trà lời: 

+ Ưu diếm: 

- Nhà Nguyễn đã có những biện pháp phát triển nông nghiệp: chinh sách 
quàn điên, khuyến khích khai hoang, sửa đê điều... 

-Các nghề thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, dặc biệt là có nghề làm gốm 
sứ. kéo tơ, dột vái lụa, nấu dường, khai mò. 

-Thù công nghiệp Nhà nước được tồ chức với quy mô lớn. 

■+■ Hạn chể: 

-Những biện pháp phát triển nông nghiệp chi mang tính chất truyền thống, 
không (ó hiệu quà cao. 

-Nghề thù công truyền thống không phát triển như trước. 

- Nội thương phát triển chậm chạp, ngoại thương còn dè dặt với các nước 
phương Tây. 
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Bài tập: Hãy ncu những thành tựu văn hóa tiêu biểu dưứi thòi Nguyễn ỏ' nửa 
đầu thế kỉ XIX. 

* Hướng dẫn trà lởi: 


Các lĩnh vực 

Thành tựu 

1. Giáo dục 

Giáo dục Nho học được cùng cố song không bang các 
thể ki trước. 

2. Tôn giáo 

Độc tôn Nho giáo, hạn chế Thicn Chúa giáo, Tin 
ngưỡng dân gian tiếp tục phát triển. 

3. Văn học 

Văn học chữ Nôm phát triển. Tác phẩm xuất sắc như của 
Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan. 

4. Sừ học 

Quốc sử quán thành lập, nhiều bộ sử lớn được biên 
soạn: Lịch triều hiến chương loại chí, Lịch triều tạp ki, 
Gia Định thành thông chí... ______ _____ 

5. Kiến trúc 

Kinh đô Huế, Lăng tẩm, Thành lũy ờ các tinh, cột cờ 
Hà Nội 

6. Nghệ thuật dân gian 

Tiếp tục phát triển theo các hình thức cũ. 


Bài tập: Km hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ỏ' nửa đầu thc ki XIX. 

* Hưởng dẫn trà lởi: 

Dưới thời nhà Nguyễn, mặc dầu triều đình đã cố gắng ổn dịnh nền thổnậ trị 
và đã có những cống hiến nhất định trên một số lĩnh vực kinh te, văn hóa, nhất là 
lĩnh vực vãn hóa. Song trong bối cảnh thế giới và đất nước đặt ra những thừ thách, 
yêu cầu phải tự cường thì nhà Nguyễn đã không đáp ứng và làm cho các mâu thuẫn 
xâ hội càng gia tăng, phong trào dấu tranh phàn đối chính quyền diên ra licn tục 
làm cho xã hội Việt Nam thời Nguyễn ngày càng trờ nên rối ren và phức tạp như 
một học giả phương Tây nhận xét '‘Đang lên cảm sốt trầm trọng”. 

II. CÂl) HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hòi: Vương triều nhà Nguyễn đưọ'c thành lập như the nào? Cơ cấu tổ 
chức cùa vương triều. 

* Hư('mg dần tra lời: 

- Lợi dụng tình hình Tây Sơn đang dồn sức giải quyết các công việc ở Bấc Hà, 
Nguyễn Ánh đem quân trở về đánh chiếm Gia Định, biến vùng này thành căn cứ 
mờ các cuộc tấn công chống lại Tây Sơn. 

- Tháng 6 - 1801, Nguyễn Ánh tấn công Phú Xuân (Huế), Nguyễn Quang 
Toàn chống cự không nổi phải bỏ chạy ra Thăng Long. 

- Ngày 21- 6 -1802. Nguyễn Ánh đánh chiếm Thăng Long. Quang Toàn và 
triều đình Tây Sơn chạy đến Xương Giang (Bac Giang) thì bị bắt. Vương triều Tây 
Sơn chấm dứt. Nguyền Ánh lên ngôi Hoàng đe, đặt niên hiệu là Gia Long, lập nên 
vương triều Nguyễn (1802 - 1945). 

- Công việc đầu tiên mà Nguyễn Ánh tập trung giải quyết là thiết lập một hệ 
thống cai trị từ trung ương tới các địa phương trên một lãnh thổ rộng lớn, tương 
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đương với lãnh thô Việt Nam hiện nay. Nguyễn Ánh quyết định xây dựng một thế 
chế quán chủ quan liêu chuyên chế. trong đỏ vua là người đứng đầu triều đình và 
toàn quyền quyết định mọi công việc hệ trọng cùa đất nước. Dưới vua có 6 bộ (Lại. 
Hộ. Lễ. Binh, Hình. Công), đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư. Dưới bộ cỏ CÃC ti 
chuyên trách. 

- f)ến thời Minh Mạng, tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện chặt chẽ 
hơn. Ngóài 6 bộ còn có các viện và các cơ quan chuyên trách như Đô sát viện, Nội 
các. Cơ mật viện... 

- Phú Xuân (Huế) được chọn làm kinh đỏ là trung tâm đầu não cita cả nước. 

' l)c bảo vệ quyền uy tuyệt đổi cùa Hoàng đế, nhà Nguyễn không đặt chức tể 
tướng, không lấy đỗ Trạng nguyên, không lập Hoàng hậu và không phong tước 
vương cho người ngoài họ. 

* Nhà Nguyễn rất coi trọng luật pháp. Năm 1815. bộ Hoàng Việt luật lệ (hay còn 
gọi là Luật Gia Long) gồm 398 điều, chia thành 7 chương, được chính thức ban hành. 

- Nhà Nguyễn chủ trương xây đựng một dội quân thường trực mạnh với 
khoáng trẽn 20 vạn quân, được chia làm 4 binh chùng (bộ binh, thuỷ binh, pháo 
binh vả tượng binh), 

Câu hói: Chính sách đổi ngoại của vương triều nhà Nguyễn được biểu hiện' 
như thc nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Nhà Nguyễn chủ trương thần phục nhà Thanh. Năm 1803, Gia Long cử sứ bộ 
sang Trung Ọuốc xin quốc hiệu và cầu phong. Năm sau, nhà Thanh sai sứ sang 
phong vương cho Gia Long. Từ đó nhà Nguyễn phải định kì cổng nộp. Trong khi 
dó, các vua Nguyễn lại sử dụng lực lượng quân sự bắt Cao Miên và Lào thần phục, 
thậm chí có lúc còn thiết lập chế độ bảo hộ ở Cao Miên. 

- Đối với các nước phương Tây. trong giai đoạn đầu, Gia Long thi hành chính 
sách tương đối cời mỡ với Pháp và đạo Thiên Chúa. Nhưng sang đến thời Minh 
Mạng (1820 * 1840). triều Nguyễn khước từ dần những quan hệ với phương Tây. 
thậm chí bẳt đầu thi hành chính sách đàn áp Công giáo và “đóng cừa”. ngăn cản 
ảnh hường của người phương Tây trên đất Việt Nam. 

Bải tập: So sánh hệ thống chính quyền dưới thời Gia Long và Minh Mạng 
theo biểu báng dưới đây? 


Thòi Gia Long 

Thòi Minh Mang 
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* Hướng dẫn trà lời: 

_ Thòi Gia Long __ 

- Thiết lập một hệ thống cai trị từ 
trung ương tới các địa phương. 

- Xây dựng một thể chế quân chủ quan 
liêu chuyên chế, trong đó vua là người 
đứng đầu triều đình và nắm toàn quyền 
quyết định mọi công việc hệ trọng cùa 
đất nước. 

- Dưới vua có sáu bộ, đứng đầu mỗi 
bộ là Thượng thư. Dưới bộ có'các ti 
chuyên trách. 


Thời Minh Mạng ■ 

- Tổ chức bộ máy nhà nước hoàn 
thiện chặt chẽ hơn. 

- Ngoài sáu bộ còn có các viện vả các 
cơ quan chuyên trách như Đò sát viện, 
Nội các, Cơ mật viện... 

- Chia cả nước thành 30 tinh và 1 phủ 
(Thừa Thiên). 

- Các tỉnh đều do Tổng đốc hay Tuần 
phù đứng đầu. Dưới tinh là phủ, 
huyện, cháu, tổng vả xã. 


Bài tập: Hãy trình bày hiểu biết của em về bộ Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long)? 

* Hưởng dẫn tra lời: 

Bộ Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long) được ban hành vào năm 1815, gồm 21 
quyển chính với 398 điều và một quyển phụ lục với 30 điều. Nội dung của bộ luật thể 
hiện rỗ ý đồ bảo vệ quyển hành tuyệt đối của nhà vua và để cao địa vị cùa quan lại và 
gia trường. Xử phạt rất hà khắc, nhất là những tội gây phương hại dến chính quyền. 

Tuy nói là tham kháo các luật đời trước, nhưng trong thực tế bộ luật Gia Long 
đã dựa vào bộ luật nhà Thanh; những chi tiết thay đồi và bô sung trong một số điều 
luật chiếm một ti lệ không nhiều. 

Bài tập: Bằng việc sưu tầm tài liệu lịch sử, hãy kể tên 13 đòi vua dưới triều 
Nguyễn theo yêu cầu sau đây: 

- Tên vua. 

- Năm làm vua. 


- Niên hiệu. 

* Hướng dẫn trá lời: 


TT 

Tên vua 

Năm lên vua 

Niên hiệu 

1 

Nguyễn Phúc Ánh 

1802- 1820 

Gia Long 

1 

Nguyễn Phúc Dàm 

1820- 1840 

Minh Mạng 

3 

Nguyễn Phúc Tuyền 

1840- 1847 

Thiệu Trị 

4 

Nguyễn Phúc Thì 

1847-1883 

Tự Đức 

5 

Ưng Châu 

1883 (2 ngày) 

Dục Đức 

6 

Hồng Dật 

6 -1883 - 11 - 1883 

Hiệp Hoà 

7 

U ng Đãng 

1883 - 1884 

Kiến Phúc 

8 

Ung Lịch 

1884 - 188?" 

Hàm Nghi 

9 

ƯngXụy 

1885 1888 

Đồng Khánh 

10 

Biểu Lân 

1889- 1907 

Thành Thái 

. II 

Vĩnh San 

1907-1916 

Duy Tân 

12 

Biru Đảo 

1916- 1925 

Khải Định 

13 

Vĩnh Thụy 

1926- 1945 

Bảo Đại 
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Câu hỏi: Trong hai năm 1831 và 1832, vua Minh Mạng chia nưửc Việt Nam 
thành 30 tỉnh và 1 phủ (Thửa Thiên). Hãy kể tên những tỉnh được thành lập 
vào nần» 1831? 


Hướng dẫn trà lời: 


í. Quảng Bình. 

10. Hài Dương. 

2. Quảng Trị. 

11. Ọuảng Yên. 

3ỉ. Nghệ An. 

12. Sơn Tây. 

4. Hà Tĩnh. 

13. Hưng Hoá. 

5). Thanh Hoá. 

14. Tuyên Quang. 

6 Hà Nội. 

15. Bắc Ninh. 

77. Ninh Bình. 

16. Thái Nguyên. 

ÍR. Nam Định. 

17. Lạng Sơn. 

9. Hưng Yên. 

18. Cao Bằng. 


Câu hỏi: Tình hình kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp 
dưới thời Nguyễn được biểu hiện như thế nào? 

* ỉ ỉuớng dẫn trà lởi: 

• Doi với nông nghiệp: 

- Nhà Nguyễn hết sức coi trọng vấn đề ruộng đất và sản xuất nông nghiệp. 

+■ Năm 1803, ngay khi mới lên ngôi, Gia Long đã ra lệnh đo đạc íại toàn bộ 
ruộng đất, lập địa bạ cho từng làng ờ Bắc Hà. 

+ Đến năm 1839, dưới thời Minh Mạng, việc lập địa bạ các làng xã trên 
phạm VI toàn quốc đã được hoàn thành. 

+■ Năm 1804, Gia Long ban hành chính sách quân điền. 

- Trong các biện pháp trọng nông, chính sách khai hoang dưới hình thức 
doanhi điền là có hiệu quả hơn cá. Những người lưu tán và khỗng có ruộng đất cày 
cấy điưọc tập hợp lại dưới sự chi đạo của một quan chức nhà nước, được nhà nước 
cấp vổn ban đầu để tiến hành khai hoang lập làng trên nhừng vùng đất mới bồi lấp 
ờ ven biển. Tuy số ruộng đất khai khàn thêm là khá lớn, nhưng vẫn không thê bù 
đắp đtưec số ruộng đất để hoang hoá. Chính sách doanh điền, khai hoang của nhà 
Nguy<ền không thể giải quyết được những mâu thuẫn đang đặt ra cho nông nghiệp 
Việt Nam. 

• Đổi với sàn xuất thủ công nghiệp: 

- Cùng với sự phát triển của các nghề thủ công truyền thống trong dân gian, 
nhà Nlguyễn có khuynh hướng tăng cường xây dựng các quan xưởng, chù yếu tập 
trung ở Huế. Trong chính quyền hình thành những cơ quan chức năng chuyên trách 
về từmg loại sản phẩm. Ọuàn lí chung các ngành, nghề thù công của nhà nước là ti 
Vũ klhố chế tạo, gồm 57 cục trông coi từng ngành cụ thể như đúc đồng, làm đồ 
trang séc, làm gạch ngói, khắc in. 

- Một trong những hoạt động kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn 
này lầ thai khoáng. Phân lớn sô mò được giao cho các thương nhân (chù yêu là 
Hoa Ikiíu), các tù trường miền níii lĩnh trưng, hăng năm nộp thuế cho nhà nước. 
Đối v/ới một số mò quan trọng, nhà Nguyễn tổ chức trực tiếp khai thác. Tuy nhiên 
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các mỏ do nhà nước khai thác thường kém hiệu quà và chi hoạt động được trong 
một thời gian ngắn rồi lại giao cho tư nhân lĩnh trưng. 

• Thương nghiệp: 

Sang thế ki XIX, thương nghiệp có chiều hướng suy thoái. Nhà Nguyên thi 
hành chính sách thuế khoá phức tạp và chế độ kiêm soát ngặt nghèo đội vớỉ các 
hoạt động buôn bán. về ngoại thương, nhà Nguyễn thi hành chính sách dộc quyên 
và hết sức dè dặt với các tàu buôn phương Tây. Thương nhàn ngoại quốc đến buôn 
bán ở nước ta giai đoạn này chủ yếu là người Hoa, Xiêm, Mã Lai. 

Câu 9: Nêu những mặt tích cực và hạn chế của các chính sách kinh tế thòi 
Nguyễn? 

* Hướng dan trà lởi: 

a. Những mặt tích cực: 

- Hết sức coi trọng vấn đề ruộng đất và sản xuất nông nghiệp: 

+ Đo đạc lại ruộng đất, lập địa bạ. 

1 + Baii hành chính sách quân điền. 

+ Thực hiện chính sách khai hoang, lập doanh điền. 

- Phát triển các nghề thủ công dân gian, tăng cường xây dựng các quan xường. 

- Chú trọng đến việc khai khoáng các mò, tăng nguồn thu thuế cho thà nước. 

b. Những hạn chế: 

- Không bảo vệ được ruộng đất công, ruộng đất công chi còn 20% tồng diện 
tích đất cả nước. Chính sách quân điền chi mang ý nghĩa tượng trưng, thực chất, 
chi là hình thức cấp ruộng đất cho quan lại và binh lính. 

- Trong chính sách khai hoang, tuy ruộng đất khai khẩn thêm khá lén, nhưng 
ruộng đất bò hoang còn nhiều. 

- Trong chính sách khai khoáng, các mỏ do nhà nước khai thác thườngkém hiệu 
quà và chi hoạt động được trong một thời gian ngắn rồi lại giao cho tư nhân lnh trirng. 

- về thương nghiệp, nhà Nguyễn thi hành chính sách thuế khoá ptec tạp và 
chế độ kiểm soát ngặt nghèo đối với các hoạt động buôn bán. Vê ngoại tlựơng, thi 
hành chính sách độc quyền và hết sức dè dặt với các tàu buôn phương Tây. 

Câu hỏi: Tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng dưói thời Nguyễn. 

* Hướng dẫn trà lòi: 

- Nho giáo: nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn Nho giáo, phục hổi t^ho 
giáo vốn đã bị suy đồi trong những thế ki trước. 

- Phật giáo và tín ngưỡng dân gian: nhà Nguyễn đồ tìm mọi cácl hạn chế 
Phật giáo và các tín ngưỡng dân gian khác, nhưng Phật giáo và các tín ngrỡng dân 
gian vẫn tiếp tục phát triển, nhất là ờ các vùng nông thôn. Tục thờ cúng ổ tiên và 
tôn thờ các anh hùng dân tộc, những người có công với làng với nước trở thành 
phổ biến trong toàn xã hội. 

- Đối với Thiên Chúa giáo: bắt đầu từ thời Minh Mạng (1820 - I >40), nhà 
Nguyễn thi hành nhửng biện pháp cấm đoán gắt gao, thậm chí còn thãni tay đàn 
áp. Thế nhưng các giáo sĩ phương Tây vẫn tìm được cách đi sâu vào các hng xã và 
cải đạo được nhiều người dân theo Thiên Chúa giáo. 
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Câu hói: Giáo dục, khoa cũ'dược thể hiện như thế nào dưói thòi Nguyễn? 

* Hướng dẫn trá lời: ■ 

- Gia Long, vị vua khai sáng triều Nguyễn, quan niệm: ‘‘Nhà nước cầu nhân 
tài tât do dường khoa nụic", và đè tuyên chọn quan lại. vào đầu năm 1807, ông ban 
hành quy chế thi Hương và thi Hội. Theo quy định này, tháng 3 - 1807, triều 
Nguyễn bất đẩu mờ khoa thi Hương từ Nghệ An ra Bắc. Đen năm 1822, Minh 
Mạng cho khôi phục các kì thi Hội và thi Đình, Trong số những người đỗ đại khoa, 
nhiều người đã trờ thành các nhà văn hoá lớn cùa đất nước hay những quan lại cao 
cấp trong triều đình nhả Nguyễn. Cũng bất đầu từ thời Minh Mạng, việc tồ chức 
học tập và thi cử được chấn chinh và đi vào nề nếp. Tuy nhiên, nội dung giáo dục 
và thi cử lại không có gì khác so với trước và vì thế mà cả số lượng và chất lượng 
giáo dục khoa cừ đều giảm sút. 

- Tiếp nối truyền thống tôn sùng Nho học cùa các triều đại trước, năm 1803, 
vua Gia Long cho dựng trường Quốc học (sau đổi thành Ọuốc tử giám) ở kinh đô 
Phú Xuân. Cùng với Ọuốc từ giám, năm 1808, Văn Miếu được chính thức xây 
dựng để thờ Khổng Tử và 72 vị tiên hiềii Nho học. Từ năm 1822, Văn Miếu - Quốc 
tử giám Huế bắt đầu thực hiện chế độ dựng bia đề danh tiên sĩ. Tính đến năm 1851, 
nhà Nguyên đã tổ chức 14 khoa thi Hội, lây được 136 tiên sĩ và 87 phó bảng. 

Câu hỏi: Những biểu hiện về sự phát triển của văn học, khoa học dưới thời 
Nguyễn. 

* Hưởng dẫn trà lời: 

- Văn học: 

+ Trong lĩnh vực văn học, thế ki XVIII nổi lên nhiều nhà văr^ nhà thơ lỗi 
lạc như Lê Quý Đôn, Ngô Thời Sĩ, Ngô Thời Nhậm, Bùi Huy Bích, Nguyễn Thiếp, 
Nguyền Cư Trinh... 

+ Bước sang thế ki XIX, dòng văn học chữ Hán vẫn tiếp tục phát triển với 
nhiều nhà thơ, nhà văn tiêu biểu như Cao Bá Quát, Nguyền Văn Siêu, Lý Vãn Phức, 
Minh Mạ iẹ, Tự Đức, Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương... Văn học dân gian tiếp 
tục phát tiiển với các loại thơ ca, hò vè, ca dao, tục ngữ... hết sức phong phú. 

+ Bên cạnh dòng văn học chữ Hán, dòng văn học chữ Nôm đầu thời 
Nguyễn phát triển rực rõ với nhiều tác phẩm đạt đến đinh cao. Hai tác giả đại biểu 
kiệt xuất nhất cho dòng vSn học chrr Nôm nói riêng và vãn học Việt Nam nói 
chung là Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương. 

- Khoa học: 

r Thành tựu khoa học chủ yếu của thời kì này là sự ra đời các bộ lịch sử, 
địa lí lịch sừ và bách khoa thư lớn như: Khâm định Việt sừ thông giám cương mục, 
Đại Nam thực lục cùa Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội điển 
sự lệ của Nội các triều Nguyễn, Lịch triều hiến chương loại chí cùa Phan Huy Chú, 
Sử học bị khảo của Đặng Xuân Bàng, Phương Đình dư địa chí cùa Nguyễn Văn 
Siêu, Gia Định thành thông chí cùa Trịnh Hoài Đức... 

+ Kĩ thuật vẽ bản dồ cũng đạt được những thành tựu mới, trong đó đặc biệt 
là Đại Nam nhắt thống toàn đồ được vẽ vào cuối thời Minh Mạng đã thể hiện 
tượng đối chính xác hình ảnh nước Đại Nam thống nhất, bao gồm cả các quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa ngoài Biên Đông. 
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+ về mặt kĩ thuật: Thời kì này trong các quan xưởng triều Minh Mạng đã 
từng chế tạo được máy cưa, xè gỗ chạy bằng sức nước, làm được máy bơm nước 
và đóng thành công chiếc tầu thuỳ chạy bằng máy hơi nước. 

Câu hỏi: Các công trình nghệ thuật, kiến trúc dưới thời Nguyễn thể hiện điều gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

Vào nữa đầu thế ki XIX, những công trình kiến trúc chù yếu của nhà Nguyễn 
lả kiến trúc thành quách và lăng tẩm, trong đó tiêu biểu nhất là kiến trúc kinh đô 
Huế, Hoàng thành, lầu Ngọ Môn, Cửu đinh, lăng các vua Gia Long, Minh Mạng, 
Thiệu Trị. 

Văn Miếu - Ọuốc từ giám Hà Nội tuy không còn là trung tâm Nho học cùa cà 
nước, nhưng dưới thời Nguyễn vẫn được tu bổ, tôn tạo. Khuê Văn Các được xây dựng 
năm 1804 là còng trình kiến trúc độc đáo, hài hoà trong tổng thể kiến trúc Vàn Miếu - 
Quốc tử giám Thăng Long, đã trờ thành đinh cao của nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn 
và là biểu tượng cùa vãn hiến Thù đô Hà Nội. Bên cạnh Khuê Văn Các, cột cờ thành 
Hà Nội và nhiều công trình kiến trúc cung đình cũng như dân gian đã trở thành “cái 
gạch nối” của kiến trúc truyên thống và hiện đại Việt Nam. 

Nghệ thuật vẽ tranh chân dung, tranh sơn mài trên gỗ, các dòng tranh dân gian 
Đông Hồ, Hàng Trống cũng tạo nên những sắc màu mới trong đời sống vân hoá. 
Nghệ thuật sân khấu, diễn xướng cũng phát triển rộng rãi hơn. Nghệ thuật tuồng, 
chèo, cải lương, ca nhạc phong phú, với những dấu ấn độc đáo cùa mỗi địa 
phương, mỗi tiếu vùng văn hoá nhưng lại được hoà vào nhu cẩu hường thụ vân hoá 
chung cùa người dân khắp mọi miền đất nước. Tại kinh đô Huế, đà bắt đầu xuất 
hiện nhà hát và sàn diễn chuyên nghiệp. 

Bài tập: Hây trình bày chính sách của nhà Nguyễn đối vói Nho giáoi Phật giáo 
và Thiên Chúa giáo theo biểu bảng sau: 


Các tôn giáo 

Chính sách của nhà Nguyễn 

I. Nho giáo. 

a. 

2. Phật giáo. 

b 

3. Thiên Chúa giáo. 

c. 


* Hướng dần trà lời: 

a. Nho giáo: Nhả Nguyền thi hảnli chính sách độc tôn Nho giáo, phục hồi Nho 
giáo đã bị suy dồi trong thế ki trước. 

b. Phật giáo: Nhà Nguyên tim mọi cách hạn chê Phật giáo, nhưng Phật giáo 
vẫn tiếp tục phát triển ờ nông thôn. 

c. Thiên Chúa giáo Nhà Nguyễn thi hành những biện pháp cấm đoán gắt gao, 
thậm chí còn thăng tay đàn áp. 

Bài tập: Trong các nhóm kiến thức dưói đây, hãy chọn 3 kiến thức của mỗi 
nhóm có liên quan vổ'i nhau và giải thích ngắn gọn mối quan hệ đó. 

1. - Lê Ọuý Đôn. - Bùi Huy Bích. 

- Ngô Thời Sĩ. - Nguyễn Vãn Siêu. 

2. - Cao Bá Quát. - Ngô Thời Nhậm. 

- Nguyễn Vắn Siêu. - Lý Văn Phúc. 
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3. - Truyện Kiều. - Cung oán ngâm khúc. 

- Chinh phụ ngâm. -Khâm định Việt sử thông giám circrng mục. 

4, - Đại Nam thống nhất toàn đồ. - Sử học bị khảo. 

- Lịch triều hiến chương loại chí. - Khâm định Đại Nam hội điển sử lệ. 

* Hưởng dẫn trà lời: 

1. - Lê Quý Đôn. 

- Ngô Thời Sĩ. 

- Bùi Huy Bích. 

Là nhà văn. thơ lỗi lạc thế ki XVIII; Nguyễn Văn Siêu nhà vãn, nhà thơ thế ki XIX. 

2. - Cao Bá Ọuát. 

- Nguyễn Văn Siêu. 

- Lý Văn Phúc. 

Là Ithừng nhà văn, nhà thơ lỗi lạc thế y XIX; Ngô Thời Nhậm nhà văn, nhà thơ 
lỗi lạc cùa thế ki XVIII. 

3. - Truyện Kiều. 

- Chinh phụ ngâm. 

- Cung oản ngâm khúc. 

Là các tác phẩm văn học; Khâm định Việt sir thông giám cương mục là tác phẩm 
sứ học. 

4. - Lịch triều hiến chương loại chí. 

- Sử học bị khảo. 

- Khâm định Đại Nam hội điển sử lệ. 

Là các tác phẩm sử học: Đại Nam thống nhất toàn đồ là bản đồ địa lí. 

Bài 26 

TÌNH HÌNH XẢ HỘI Ở NỬA ĐÀU THẾ KỈ XIX 
VÀ PHONG TRÀO ĐÁU TRANH CỦA NHÂN DÂN 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẴN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hỏi: Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dán ta thời Nguyễn so sánh 

với thế kỉ XVIII. 

* Hưdmg dần trà lời: 

+ Đời sổng nhân dãn ta: 

Dưới thời nhà Nguyễn, nhân dân ta phải chịu nhiều gánh nặng: 

• Phải chịu SƯU cao thuế nặng. 

• Chế độ lao dịch nặng nề. 

• Thiên tai, mất mùa thường xuyên xảy ra 

—V Do đó cuộc sống cùa nhân dân vô cùng khốn khổ. 

+ So sảnh với thế kỉ XVIỉ: 

- Đời sống cùa nhân dân ta cực khổ hơn so với các triều đại trước 

Chẳng hạn thời Lê sơ: “Đờ/ vua Thái Tô Thái Tỏng 

Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn” 
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Còn thời Nguyễn : "‘Xác đầy nghĩa địa 
Thây thối bên cầu 
Trời ám đạm u sầu 
Cánh hoang tàn đói rét ” 

- Mâu thuân xã hội lên cao bùng nô thành các cuộc chiên tranh 

Câu hỏi: So với các triều đại trước, cuộc đấu tranh cúa nông dàn dirớí thời 
Nguyễn có điểm gì khác? 

* Hướng dân trà lời: 

- Phong trào đấu tranh cùa nông dân nồ ra ngay từ đầu thế ki khi nhà Nguyễn 
vừa lên cầm quyền. Đối với các triều đại trơớc phong trào đấu tranh cùa nòng dân 
thường nổ ra vào cuối triều đại, lúc mà triều đại đó trờ nên thối nát. 

- Phong trào đấu tranh dưới thời Nguyễn nổ ra liên tục với số lượng lớn. 

- Có những cuộc khởi nghĩa với quy mỏ lớn và thời gian‘kéo dài như khởi 
nghĩa Phan Rá Vành, Lê Văn Khôi. 

Bài tập: So sánh tình hình xã hội ờ nước ta nửa đầu thế kỉ XIX với thc kỉ XVIII. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Nhà Nguyễn thành lập trong một giai đoạn nội chiến ác liệt, tinh hmh chính 
trị -xã hội phức tạp, chế độ phong kiến đang bước trên con đường suy tàn. bản thân 
nhả Nguyễn lại đại diện cho tập đoàn phong kiến thống trị cũ, vì vậy chi trưomg 
duy trì tinh trạng kinh tế - xã hội cũ, tăng cường tính chuyên chế nhăm bảo vệ 
quyền lợi thống trị của minh. 

- Trong xã hội có sự phân chia giai cấp ngày càng cách biệt hơn so với các 
triều dại khác đó là: 

' + Giai cấp thống trị bao gồm vua quan, dịa chi, cường hào. 

+ Giai cấp bị trị bao gồm đại đa số là nông dân. 

- Tệ tham quan ô lại thời Nguyễn rất phổ biến. 

- Ở nông thôn địa chù cường hào ức hiếp nhân dân. 

Câu hỏi: Những nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực cùa nhân câm đầu 
thòi Nguyễn là gi? 

* Hướng dân trá lời: 

- Hiện tượng tham nhũng sách nhiễu nhân dân rất phổ biến 

' Con ơi. mẹ bào con này 
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan " 

- Ở nông thôn, bọn địa chủ cường hào tiếp tục hoành hành, ức hiếp nhái (dân. 
“Cứ/ hại quan lại là một. hai phần, còn cái hại cường hào đến tám. chn phần ” 

(Nguyễn Công Trứ) 

- Nhà nước huy động sức người, sức cùa cho việc xây dựng kinh thàih.. láng 
tẩm, dinh thự. 

Câu hỏi: Trình bày đặc diểm cùa phong trào đấu tranh chổng phong lũếi & nửa 
đầu thế kỉ XIX. So sánh vói các triều đại trước và phân tích ý nghĩa của ni. 

* Hướng dẫn trà lài: 

+ Dặc diêm: 

- Phong trảo đấu tranh cùa nông dân nổ ra ngay từ đầu thế ki khi nhà Nguyễn 
vừa lên cẩm quyền. Đối với các triều đại trước phong trào dấu tranh của nìnỊg dân 
thường nổ ra vào cuối triều đại, lúc mà triều đại đó trờ nên thối nát. 


136 



- Phong trào đấu tranh dưới thời Nguyễn nổ ra liên tục với số lượng lớn. 

- Có những cuộc khởi nghĩa với quy mô lớn và thòi gian kéo dài như khởi 
nghĩa Phan Bá Vành. Lẽ Văn Khôi. 

+ Ỷ nghĩa: 

- Nó chứng tỏ sức mạnh của nòng dân và nói lên mâu thuẫn giai cấp trong xã 
hội đã trò nên rất quyết liệt. 

- Làm cho nhà Nguyên ngày càng suy yếu nghiêm trọng và cuôi cùng tự 
chuốc lấy thất bại trước sự xâm lược cùa thục dân phương Tây. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CỎ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: So Iưọc vài nét chính về tinh hình xã hội durói thòi Nguyên. 

* Hirưng dãn tra lời: 

Trong bối cành nền kinh tế bế tắc. dời sống nhân dân khốn cùng, nhà Nguyễn- 
chẳng những đã bất lực không cài thiện được tình hình mà trái lại, bộ máy chính 
quyển ngày càng quan liêu, tha hoá. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, đã làm 
bùng lên làn sóng đâu tranh quyêt liệt cùa các tâng lớp xã hội ở khắp mọi miên đất 
nước chõng lại chế độ thống trị cùa nhà Nguyền. 

Chi tính riêng trong nửa đầu thế ki XIX, đã có gằn 400 cuộc khởi nghĩa, trong 
đó, riêng thời Minh Mạng có 250 cuộc. Mặc dù các cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều 
bị đàn áa nhưng đã làm rệu rã nền thống trị cùa nhà Nguyễn. Xã hội Việt Nam 
dưới thời Nguyễn ngày càng trờ nên rối ren và phức tạp. 

Bài tập: Lập bảng thống kê các cuộc khỏi nghĩa lớn của nông dân ở nửa đầu 
thế ki XIX 


* Hướng dẫn trà lời: 


Thòi gian 

Tên cuộc khói nghĩa 

Địa điếm khỏi nghla 

1821-1827 

Phan Bá Vành 

Lưu vực châu thổ sông Hồng, thuộc các 
tinh Thái Bỉnh, Nam Định, Quàng Ninh 
và Hài Phòng. 

1833 -1843 

Ba Nhàn, Tiền Bột 

Phú Thọ, Tuyên Quang. 

1833^1843 

Lẽ Duy Lương 

Hoà Bình, Thanh Hoá. 

1833 -1835 

Lẽ Văn Khôi 

Gia Định. 

1833-1835 

Nông Vãn Vân 

Tuyên Quang, Cao Bằng. 

1854 -1856 Ị 

Cao Bá Quát 

Hà Tây. 


Câu hỏ:: Hãy phân tích nguyên nhân và ỷ nghĩa của phong trào đấu tranh của 
nhân dẩn thoi Nguyễn? 

* Hrứng dần trá lời: 

- Nịuyên nhân: 

T Dưới thời Nguyễn, nạn cướp đoạt ruộng đất cùa địa chù, nạn quan lại 
cường kào tham nhũng, chế độ tô thuế và lao dịch khắc nghiệt..., làm cho kinh tế 
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nông nghiệp nước ta bị phá sản nghiêm trọng. Thêm vào đó, nạn ôn dịch, bão lụt 
xảy ra thường xuyên làm cho ruộng đồng bò hoang, xóm làng xơ xác, nông dân lưu 
vong, phiêu tán. 

+ Trong bối cảnh kinh tế bế tấc, đời sống nhân dân khốn cùng, nhà Nguyễn 
chẳng những đã bất lực không cải thiện được tình hình mà trái lại, bộ máy chính 
quyền ngày càng quan liêu, tha hoá. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, đă làm 
bùng lên làng sóng đấu tranh quyết liệt cùa các tầng lớp xã hội ờ khăp mọi miền 
đất nước chống lại chế độ thống trị cùa nhà Nguyễn. 

- Ỷ nghĩa: 

+ Cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại triều Nguyễn liên tục, quyết liệt 
trong hơn 50 năm, xét cho cùng là nhằm chống lại sự huỳ hoại tiềm lực dân tộc cùa 
nhà nước phong kiến. Các tầng lớp bị trị không thể cam chịu chết dần, chốt mòn vi 
đói rét, bệnh tật, đã vùng lên tìm lối thoát cho sự sổng còn của bản thân mình, cũng 
là đấu tranh cho sự tồn tại cùa xã hội, lả bảo vệ sự sinh tồn vầ thực lực cùa dân tộc. 

+ Những cuộc đấu tranh không mệt mỏi của nông dân và các dân tộc chống 
lại áp bức, cường quyền dưới chế độ phong kiến nhà Nguyễn đã góp phần củng cố 
khối đoàn kết thống nhất cùa cộng đồng dân tộc Việt Nam. 



sơ KẾT LỊCH Sừ VIỆT NAM 
TỪ NGUỒN GỐC ĐÉN GIƯA THÉ KỈ XIX 


Bài 27 

QUÁ TRÌNH DựNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIẢO KHOA 
Câu hỏi: Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước. 

* Hướng dẫn trà lời: 

' Thài dựng nước, người Việt cổ đã duy tri một nền kinh tế nông nghiệp đa 
dạng với những công cụ chù yếu bằng đồng thau và một ít đồ sẳt. Họ đã biết dùng 
trâu bò và lưỡi cày kim loại cầy ruộng lúa nước, biết đắp đê phòng lụt, cấy lúa theo 
mùa. Họ còn biết mò cua, bắt ốc, trồng rau cù, hoa quà. Ngoài ra, họ còn chăn nuôi 
gia súc, gia cầm, trồng bông, dệt vải, nung đồ gốm... 

- Biết làm nhà sàn thoáng mát. Thức ăn hàng ngày của họ chủ yếu là gạo nếp, 
gạo tè. 

- Họ đã tổ chức được nhiều lễ hội, mọi người cùng nhau ca múa nhảy liàt. 

Đáy là một nền vãn minh nông nghiệp lúa nước với nhiều thành tựu văn hóa 

đặc biệt. 

Bài tập: Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chinh vào thời nào? Vẽ Sff 
đồ Nhà nước đó 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Nhà nưức phong kiến Đại Việt được hoàn chinh vào thời Lý - Trần 

- Sơ đồ Nhà nước Đại Việt 



Bài tập: Hãy trình bày lại một sổ cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt 
Nam từ nguồn gổc đến thế kỉ XIX. 
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* Hưởng dẫn trà lời: 


Thời gian 

Các cuộc kháng chiến 

l.Thế ki II TCN 

Kháng chiến chổng quân xâm lược nhà Tần 

2. 207 TCN 

Kháng chiến chống quân xâm lược nhà Triệu. 

3. 42-43 

Kháng chiến chống quân xâm lược Hán của Hai Bà Trưng. 

4. 938 

Kháng chiến chống quản Nam Hán cùa Ngô Quyền. 

5. 981 

Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê của Lê Hoàn. 

6. 1075 -'1077 

Kháng chiến chống Tống thời Lý cùa Lý Thường Kiệt. 

7. 1258 - 1288 

Ba lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên của vua tôi nhà 
Trần. 

8. 1407 - 1427 

Kháng chiến chống quân Minh cùa Lê Lợi, Nguyễn Trãi. 

9. 1785 

Kháng chiến chống quân Xiêm cùa Nguyễn Huệ. 

10. 1789 

Kháng chiến chống quân Thanh của Quang Trung. 


Bài tập: Nêu tên sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nurớc. 

* Hướng dẫn trà lờb 

1. - Ngô Quyền. 

Lãnh đạo nhân dân trừng trị trên phản bội Kiều Công Tiễn, đập tan âm mưu 
xâm lược bát đầu bước vào ki nguyên mới: độc lập, tự chù gắn liền với chế độ 
phong kiến. Ngô Quyền được mệnh danh là “Ồng tổ phục hưng”. 

2. - Đinh Bộ Lĩnh. 

Dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước. Đinh Bộ Lĩnh được tôn là Vạn 
Thắng Vương, sau đó lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại cồ Việt. 

3. - Lê Hoàn (Lê Đại Hành) 

Sau khi lẽn ngòi đã lãnh đạo nhảit dân đập tan âm mưu xâm lược lần thứ nhất 
cùa nhà Tống. Bảo vệ nền dộc lập cùa dân tộc. 

4. - Lý Thường Kiệt. 

Lãnh đạo nhản dân Đại Việt tiến hành cuộc tập kích sang đất Tống (1075 
-1076), và đánh bại 30 vạn quân xâm lưực Tổng-khi chúng sang xâm lược nước ta 
lần thứ hai trên phòng tuyến Như Nguyệt. Dộc lập dân tộc được giữ vững. 

5 . - Trần Thái Tông. 

Lành đạo nhân dân đánh bại 3 vạn quân xâm lược Mông cổ do Ngột Lương 
Hợp Thai chì huy. 

6. - Hưng Đạo Vương (Trân Quôc Tuân) 

- 1285 và 1288 

- Tồng chi huy quân đội, viết sách “Binh thư yếu lược”, “Hịch tướng sĩ”. 
Lãnh đạo nhân dân đánh bại lần xâm lược thứ hai (1285) và lần xâm lược thứ ba 
(1288) cùa quân Nguyên - Mông. Độc lập dân tộc được bảo vệ toàn vẹn. 
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7. - Lê Lợi và Nguyễn Trãi (Khới nghĩa Lam Sơn) 

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đập tan ách thống trị nhà Minh, giành lại 
độc lập cho dân tộc. 
s. - Nguyễn Huệ (Quang Trung) 

Lãnh đạo khời nghĩa nông dân Tây Sơn cùng nhân dân đánh hại 5 vạn quân 
Xiêm (1 785) và 29 vạn quân Thanh (1789), bảo vệ độc lập dân tộc, lập ra triều đại 
Tây Sơn, bước đầu xảy dựng và cũng cố nền thống nhất quốc gia, đề ra những 
chính sách phát triển đất nước. 

Bài tập: Thống kc các triều dại trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỉ X đến 
giữa thc kỉ XIX. 

* Hướng dẫn trà lời: 


Triều đại 

Tên nước 

Kinh đô 

Niên đại 

1. Ngô: 

Âu Lạc 

Cổ Loa 

939 

2. Đinh-Tiền Lê: 

Đại Cồ Việt 

Hoa Lư 

968 

3. Lý: 

Đại Việt 

Đại La - Thăng Long 

1010 

4. Trần: 

Đại Việt 

Thăng Lonẻ 

1226 

5. Hồ: 

Đại Ngu 

An Tôn (Tây Đô 
-Thanh Hóa) 

1440. 

6. Lé sơ: 

Đại Việt 

Thăng Long 

1428. 

7. Nguyễn: 

Đại Việt 

Phú Xuân 

1802. 


Bài tập: Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự 
niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả. 

* Hướng dẫn trả lời: 


Niên dại 

Vưong triều 

Lảnh đao 

Kết quả 

981 

Tiền Lê 

Lê Hoàn 

Kháng chiến chống Tống 
giành thắng lợi nhanh 
chóng 

1075 - 1077 

Thời Lý 

Lý Thường Kiệt 

Kháng chiến chổng Tổng 
thắng lợi 

Thế ki XIII 

Thời Trần 

- Vua Trần (lần 1) 

- Trần Ọuốc Tuấn 

(lần 2, lần 3) 

Cả ba lần kháng chiến 
chống quân Mông 
Nguyên giành thắng lợt 

1407 - 1427 

Nhà Hồ 

Lê l^ợi - Nguyễn 
Trãi 

Lật đổ ách thống trị của 
nhà Minh giành độc lập 

ỉ 785 

Thời Tây Sơn 

Nguyễn Huệ 

Đánh tan 5 vạn quân Xiêm 

1789 '1 

Thời Tây Sơn 

Vua Ọuang Trung 

Đánh tan 29 vạn quân Thanh 
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIẢO KHOA 
Câu hỏi: Những thành tựu chính trị của nước ta thời phong kiến. 

* Hướng dân trà lời: 

Trải qua hàng chục vạn năm, những người nguyên thuỷ trên đất Việt Nam dần 
dần quần tụ lại để tạo nên những quốc gia cổ đại đầu tiên: Văn Lang - Âu Lạc, Lâm 
Áp - Cham-pa, Phù Nam. 

Từ thể kì X, sau một ngàn năm chiến đấu kiên cường chống Bắc thuộc, dân tộc 
Việt Nam bước vào một thời đại mới, thời đại phong kiến độc lập, kéo dài đến giữa 
the kỉ XIX. 

t về tổ chức, chính quyền trung ương do vua đứng đầu, cai quản mọi việc. 
Dưới vua có 6 bộ và những cơ quan giúp việc hoặc giám sát gồm nhiều đài, viện, 
tự, quán, các. Đất nước trải dài trên một lãnh thổ rộng lớn từ cửa Nam Quan đến 
mũi Cà Mau, chia thành những đơn vị hành chính thống nhất: tỉnh, phù, huyện, 
châu có chính quyền cai quản. Xã, thôn là đơn vị tế bào xã hội. 

+ Quân đội được xây dựng hoàn chình với các binh chùng: thuỳ, bộ. 

+ Các triềq đại đều có chính sách dân tộc riêng, nhằm củng cổ khối đoàn kết 
và sự thống nhất lãnh thổ. 

Câu hỏi: Những thành tựu nổi bật về kinh tế của nước ta thòi phong kiến 

* Hưởng dẫn trà lời: 

- Đến giữa thế ki XIX, nhà nước phong kiến đã hoàn thành việc đo đạc ruộng 
đất trên toàn quốc, lập địa bạ các làng xã, phân rõ ruộng đất công và tư. 

- Hình thành hệ thấng đê sông, đặc biệt ở các tình đồng bằng phía Bắc. Việc 
thường xuyên bồi đẳp, củng cố đê điều đã góp phần quan trọng bảo vệ mùa màng, 
làng xóm và cuộc sống của nhân dân. 

- Nhiều công trình thuỷ lợi như kênh máng, sông rạch được đào đẮp, nạo vét. 
Ngoài việc trồnẹ lúa, nhân dân ta còn trồng nhiều loại câỵ lương thực, cây công 
nghiệp. Vườn trồng rau, trồng cây ăn quả phong phú, đặc biệt trở thành một ngành 
kinh tế phát triển ở các tinh phía nam. 

- Nhân dân ta không ngừng mờ rộng và phát triển các nghề thủ công như kéo tơ dệt 
lụa, làm đồ gốm sứ, đúc đồng, rèn sắt, làm hàng mĩ nghệ, trang sức, làm giấy, làm 
tranh sơn mài, tranh dân gian v.v... Hàng loạt nghề đã hình thành ở các địa phương. 

- Thương nghiệp phát triển, chợ làng mọc lên khắp nơi và cùng với điều đó là 
sự hình thành một số thị tứ. Ngoại thương phát triển, đặc biệt ờ các thế ki XVII - 
XVIII. Sự giao lưu, buôn bán với nước ngoài ngày càng gia tăng!. Nhiều thương 
cảng, đô thị mới ra đời như Hội An, Phố Hiến, Thanh Hà, Bến Nghé, Thi Nại v.v... 
Bài tập: Phân tích những đặc điểm của nền văn hóa nưức ta dưới thời phong kiến. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Tiếp nhận Nho giáo, Phật giáo từ nước ngoài, người Việt đã hoà lẫn nó với 

những tư tường, tình cảm, tín ngưỡng truyền thống của minh để tạo nên một lối 
sống và cách ứng xử riêng. Giáo dục Nho học từng bước phát triển, vừa góp phần 
nâng cao dân trí vừa tạo nên các thế hệ trí thức có phấm chất, có tinh thần dân tộc 
sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự thịnh suy của đất nước. > 
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- Trên cơ sở chữ Hán, chữ Phạn, người Việt Nam đã sáng tạo ra chữ viết riêng 
(Nỏm, Chăm...) để ghi chép, sáng tác thơ văn. 

- Văn học phát triển với hàng loạt thơ ca, phú, kịch, truyện kí v.v... vừa mang 
đậm tinh thần dân tộc, yêu nước, tự hào, vừa ngày càng hoàn thiện, lưu truyền lâu 
dài. Đặc biệt, hình thành cà một trào lưu văn học dân gian phong phú với đủ các 
thể loại ca dao, tục ngừ, truyện kí. 

- Nghệ thuật dân tộc hình thành và phát triển ngày càng đa dạng, phong phú ỏ 
mọi lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc, tạc tượng, đúc chuông, chèo tuồng, ca hát, đàn 
sáo v.v... với hàng loạt thành tựu tinh tế, độc đáo mang đậm tính dân tộc. 

- Hàng loạt các thành tựu khoa học được truyền lại như các bộ lịch sử dân tộc, 
các bộ địa lí, lịch sử, bàn đồ đất nước, những tác phẩm y dược dân tộc, triết học, 
văn hoá học... khảng định sự tồn tại một nền vãn hoá dân tộc rất đáng tự hào. 

Câu hỏi: Sự nghiệp kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc của nhân 
dân ta diễn ra như thế nào? 

* Hướng dan trà lời: 

- Kháng chiến chống ngoại xâm gần như diễn ra xuyên suốt lịch sử dân tộc từ 
ngày dựng nước cho đến thế kỉ XIX. 

- Sự nghiệp giữ nước xuất phát từ niềm tự hào dân tộc chân chính “lấy chí 
nhân mà thay cường bạo” của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo cùa những người anh 
hùng, những nhà quân sự kiệt xuất đã làm nên hàng loạt chiến công oanh liệt như 
Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chi Lăng - Xương Giang, Ngọc Hồi - Đống Đa, bảo vệ 
vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Những chiến sĩ hữu danh hay vô danh đã xà 
thân vì nước, chiến đấu quên mình, mãi mãi dược khắc sâu vào tâm khảm cùa mỗi 
con người Việt Nam. 


Bài tập: Lập bảng về các thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực: luật pháp, văn 
học, sử học, địa lí, khoa học-kĩ thuật. 


Triều 

đại 

Luật pháp 

(à) 

Giáo dục, Sử học, 
Địa lí (b) 

Khoa học-Kĩ thuật- 
Nghệ thuật 
(c) 

1. Ngô: 











2. Đinh- 
Tiền Lê: 

Tl ỷT' 
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4. Trần: 










5. Hồ: 













6. Lê 

sơ: 













7. 

Nguyễn: 











* Hướng dẫn trả lởi: 

1. a - Ọuy định lễ nghi trong triều. 

- Màu sắc trang phục của các quan lại các cấp. 
b - Chưa phát triển, 
c - Chưa có bộ luật thành văn. 

2. a - Dùng hình phạt khắc nghiệt ném vào vạc dầu sôi. 
b - Giáo dục chưa phát triển 

c - Rèn đức vũ khí. 

3. a - Ban hành bộ Hình thư. (bộ luật thành văn đầu tiên cùa nước ta) 
b - 1070 xây dựng Văn Miếu ờ Thăng Long 

- Sùng đạo Phật. 

c - Kiến trúc -điêu khắc phát triển, trình độ điêu khắc tinh vi. 

- Phong cách ngliệ thuật da dạng, độc đáo là linh hoạt. 

4. a - Bộ luật Ọuốc triều hình luật. 

- Đặt cơ quan Thầm hình viện để xét xừ. 

b - Có Quốc viện sù (đảm nhiệm việc viết sử) 

- Đạo Phật phát triền, Nho giáo ngày càng phát triển. 

- Văn hóa chữ Hán và chừ Nôm phong phú đậm đà bản sẳc dân tộc. 

- Ọuôc tử giám, tô chức nhiều kì thi. 
c - Nhà y học: Tuệ Tĩnh. 

- Nhà thiên văn: Đặng Lộ, Trần Nguyên Đán. 

- Chế tạo được súng thần cơ, đóng các loại thuyền lớn. 

- Nhiêu công trình kiến trúc mới, có giá trị. 

5. a - Đổi tên một số đơn vị hành chính. 

- Đặt lệ cir các quan trong triêu thâm hỏi nhân dân. 
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b - Bắt nhà sư 50 tuồi phải hoàn tục. 

- Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm. 

- Sửa che độ thi cừ và học tập. 
c - Sả«i xuất vũ khí. 

- Chế tạo súng thần cơ. 

- Thuyền chiến đấu gọi là lâu thuyền. 

- Xây dựng thành Tây Đô. 

6. a - Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức. 

- Nội dung luật bảo về quyền lợi vua, hoàng tộc, quan lại, đặc biệt có những 
điều luật bào vệ chù quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn 
truyền thống dân tộc tốt đẹp, bảo vệ một số quyền lợi cùa phụ nữ. 

b - Dựng lại Quốc tử giám ờ Thăng Long. 

- Mòr trường học ờ các lộ, mở khoa thi (người nào giỏi cũng được dự thi). 

- Nlvo giáo chiếm địa vị độc tôn. 

- Văn hóa chữ Hán, văn thơ chữ Nôm phát triển. 

- Sử học: Đại Việt sử kí, Đại Việt sữ kí toàn thư... 

- Dịa lí: Hồng Đức bản đồ, Dư dịa chí, An Nam hình thăng đồ. 
c - Y học: Bản Thảo thực vật toát yếu. 

- Toán học: Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp. 

- NgStệ thuật kiến trúc và điêu khác các công trình lãng tầm cung điện. 

7. a- Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long) 

b- Vân học dân gian phát triển, đặc biệt vãn học chữ Nôm ticu biểu là Truyện Kiều. 

- Xuất hiện nhiều nhà thơ nữ. 

- Minh Mạng lập “Tứ dịch quán” dạy tiếng nước ngoài (Pháp, Xiêm) 

- Sừ Ihọc: Dại Việt sử kí triều biên. Đại Nam thực lục.... 

- Dịai lí: Nhất thống dư địa chí. 

c - Y bọc: Bộ sách Hải Thượng Y tòng tâm lĩnh (Lẻ Hữu Trác). 

- KT thuật: I- Làm dồng hồ, kính thiên lí. 

+ Ghế tạo dược máy xẻ gỗ chạy bẳng sức nước Tàu thủy chạy bằng hơi nước. 

Bài tập: Hãy lập bảng tổng kct các cuộc kháng chiến chống ngoại xám của dân 
tộc la từ tbể kỉ X đến the kỉ XVIII, theo mẫu sau: 


Th òi gian 


1 . 

N ăm 938 


2. 

Năm 1075 

-1077 

3. 

Năm 1258 

-1288 

4. 

N.ăni 1406 


5. 

Năm 1418 

1427 

6. 

Năm 1 785 


7. 

N.ãml 789 



Các c uộc kh áng chiến_ 
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* ỉ lường dan tra lời: 

1. Ngô Quyên chống quán Nam I lán. 

2. Nhà Lý chổng xâm lược Tổng. 

3. Nhà Trần 3 lần kháng chiến chống xâm lược Mông -Nguyên. 

4. Nhà Hồ chống quân xâm lược Minh. 

5. Lê Lợi chống quân xâm lược Minh. 

6. Nguyễn Huệ chống quản xàm lược Xicm. 

7. Nguyễn Huệ chống quân xâm lược Xiêm. 

Bài 28 

TRUYÈN THÓNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN Tộc VIỆT NAM 
THỜI PHONC KIẺN 

I. CÂU HỎI BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hói: Phân tích những biêu hiện của lòng yêu nưóc Việt Nam qua các cuộc 

khỏi nghĩa thòi Bắc thuộc. 

* Hướng dân tra lời: 

- Năm 179 TCN, nước ta bị các thế lực phong kiến phương Bắc xâm lược. Hơn 
một nghìn năm đô hộ, chúng tìm mọi cách để đồng hoá dân tộc ta, biến nước ta thành 
quận huyện của chúng. Nhưng thời Bắc thuộc cũng chính là thời kì đấu tranh giải 
phóng dân tộc bền bi liên tục. Các cuộc nổi dậy đấu tranh cùa Hai Bà Trưng (năm 40 
) Bà Triệu (năm 248), Lý Bí (542), Lý Tự Tiên vậ Đinh Kiến (687). Mai Thúc Loan 
(722). Phùng Hưng (766). Dương Thanh (819). Kế tiếp nhau diễn ra. 

- Nàm 938, Ngô Quyền chiến tháng oanh liệt quân Nam Hán trên sông Bạch 
Đằng, kết thúc được nỗi đau mất nước hơn mười thế ki, mờ ra kì nguyên mới, đưa 
dân tộc ta tiến vào thời kì xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập. 

Câu hỏi: Truyền thống yêu nước cua dàn tộc Việt Nam đã hình thành như thế 
nào? 

* Hướng dân trà lời: 

- Bước đầu nảy sinh và phát triển cùa tình cảm yêu thương gắn bó giữa người 
và người, giữa người và cộng đồng. 

- Truyền thống yêu nước được hình thành với sự ra đời cùa quốc gia. 

- Truyền thống yêu nước hình thành trài qua quá trình đấu tranh chống ngoại 
xâm để giữ nước, đặc biệt là thời Bẳc thuộc. 

Câu hôi: Những nét mói trong truyền thống yêu nưóc Việt Nam thòi phong 
kiến độc lập. 

* Hướng dan trá lời: 

- Yêu nước gắn liền với yêu thương dân. 

- Yêu nước không chi chong ngoại xâm bảo vệ Tô quốc mà còn phải ra sức 
xây dựng và phát triển kinh tế. 
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- Yêu nước không chi dành riêng cho một tộc người, một địa phương hay 
một nhóm người, một giai cấp mà là cho sự nghiệp cùa tất cả các tộc người sống 
trên dất việt Nam. Vì vậy phải đoàn lết dân tộc. 

Bài tập: Sưu tầm những câu ca dao về truyền thống yêu nước cùa dân tộc ta. 

* Hướng dẫn tra lời: 

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng" 

“Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” 

"Khôn ngoan đá đáp người ngoài 
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" 

Câu hòi: Tại sao có thể xem đặc trưng cơ bản cùa truyền thống yêu nước Việt 
Nam thòi phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc? 

* Hưởng dơn tra lời: 

- Trên thế giới, có lẽ không có dân tộc nào phải trải qua nhiều cuộc chiến 
tranh chống xâm lược hay đấu tranh đổ giành lại độc lập cho đất nước như dân tộc 
Việt Nam. 

- Trong chiến đau bào vệ đât nước, bảo vệ độc lập, ý thức, tình cảm và ìâm 
hồn cùa nhCrng người Việt Nam yêu nước mới trờ nên trong sáng, chân thành và 
cao thượng hơn bao giờ hết. 

Vì vậy, chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập là nét đặc trưng nồi bật nhất cùa 
truyền thống yêu nước Việt Nam. Như Hổ Chí Minh nói “.... Từ xưa tới nay, mỗi 
khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần yêu nước lại sôi nổi, nó kết thành một làn 
sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn 
chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước” 

II. CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hòi: Vỉ sao lòng yêu nước của dân tộc ta được hình thành từ rất sớm? 

* Hướng dơn trớ lời: 

- Nước ta là một nước nhỏ nằm ở vị trí quan trọng cùa vùng Đông Nam Á, lại 
giàu tài nguyên, nên thường bị ngoại xâm đe doạ, xâm lược. Thời các vua Hùng 
dựng nước, thì cũng phải bắt đầu giữ nước. Từ thế kỉ X đến thế ki XVIII, nước ta 
luôn bị bọn phong kiến Phương Bấc xâm lược. 

- Mặt khác, nước ta ờ vùng nhiệt đới gió mùa nên hàng năm phải chống lũ lụt, 
hạn hán. 

- Để báo vệ được sự sống còn và lớn lẽn của mình, dân tộc Việt Nam phải 
trường kì đấu tranh chống địch hoạ, thiên tai. 

Do hoàn cành lịch sử và điều kiên thiên nhiên như trên, nhân dân ta sớm đoàn 
kết cùng nhau tập trung sức người, sức cùa cho đấu tranh. Từ đó nhân dân ta sớm 
nảy sinh lòng yêu nước. 
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Câu hỏi: Truyền thống yêu nước của dân tộc ta thể hiện trong cuộc đấu tranh 
giai cấp từ thế kì X đến thể kì XVIII diễn ra như thế nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Phong trào đấu tranh của nông dân cuối thời Trần kéo dài mấy chục năm, 
giáng những đòn mạnh mẽ, làm suy sụp nền thống trị của triều Trần và chế độ điền 
trang, thái ấp. 

- Các cuộc khởi nghĩa cùa nông dân đầu thế ki XVI đã làm lay động đến tận 
gốc rễ tập đoàn phong kiến nhà Lẻ. Phong trào nông dân ờ Đàng Ngoài cuối thế ki 
XVII đầu thế ki XVIII như một ccm bão dữ dội, kéo dài làm rung chuyển cả xã 
hội, khiến cho nền thống trị của chúa Trịnh, vua Lê bị nghiêng ngă, sụp đồ từng 
mảng. 

- Phong trào nông dân Tây Sơn kéo dài gằn hai mươi năm cuối thế ki XVIII, 
là đinh cao chói lọi của phong trào nông dân, đập tan toàn bộ cơ cấu của hai tập 
đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh. 
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PHẢN III 

LỊCH SỬ THÉ GIỚI CẶN ĐẠI 


CHƯƠNG I 

CÁC CUỘC CÁCH MẠNG Tư SÀN 
(Từ thế kỉ XVI đến cuồi thế kỉ XVIII) 

Bài 29 

CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH 

I. CÁll HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẴN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hôi: Hãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xả hội Nê-đéc-lan trước cách 

mạng. 

* Hướng dàn trớ lời: 

- Đầu thế ki XVI, Nê-đéc-lan là một trong những vùng kinh tế phát triển nhất 
châu Au: 

+ Nhiều thành phố, hải cảng xuất hiện và trờ thành trung tâm thương mại 
nổi tiếng như Ụ-trếch, Am-xtéc-đam. 

+ Nhiều ngân hàng được thành lập và đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình phát triển kinh tế. 

- Cùng với sự phát triển công thương nghiệp, giai cấp tư sản Nê-đéc-lan sớm 
hình thành, ngày càng có thế lực về kinh tế. 

- Tư tưởng Tôn giáo cùa Can-vanh phát triển. 

- Vương quốc Tây Ban Nha tăng cường kiểm soát và vơ vét của cải của nhân 
dân Nẻ-đéc-lan, đồng thời đàn áp những người theo Tôn giáo. 

Câu hòi: Trình bày diễn biến chính cùa cách mạng Hà Lan. 


Cẹiai đoạn 

Niên đại 

Sự kiện chủ yếu 

Giai đoạn 1 

Tháng 8-1566 

- Nhân dân tấn công, đập phá nhà thờ Thiên 

1566-1572 


Chúa giáo. 


Tháng 10-1566 

- Phong trào lan rộng ra 12 tỉnh, chinh quyèn 
Tây Ban Nha phải nhượng bộ. 


Tháng 6- 1567 

- Chinh quyền Tây Ban Nha phái 18000 quân 
sang chiếm đóng toàn bộ lânh thổ Nê-đéc-lan. 


Tháng 4-1572 

- Quân khởi nghĩa giải phóng nhiều vùng rộng 
lớn. 

; 

4/11/1576 

- Quân đội Tây Ban Nha tấn công giết chết 
8000 người, phâ hủy một trung tâm thương mại. 

Giai đoạn II 

23/01/1579 

- Hội nghị U-trếch gồm đại biểu các tình miền Bắc 

1572-1648 


họp tuyên bố thành lập "Các tình Liên Hiệp". 


Năm 1648 

- Tây Ban Nha chỉnh thức công nhận nền độc 
lập cùa "các tỉnh Liên Hiệp". 
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Câu hỏi: Hẵy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng. 

* Hướng dan trà lời: 

- Là nước có nền kinh tế phát triển mạnh nhất châu Ảu nhờ sự phát triển mạnh 
mẽ của ngoại thương, chù yếu là bán len dạ và buôn nô lệ da đen. 

- Địa chù quý tộc, chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chù nghĩa: dần 
dần tư sàn hoá và trở thành tầng lớp quý tộc mới. 

- Sự xâm nhập cùa chủ nghĩa tư bản vào nền nông nghiệp diễn ra mạnh mẽ. 

- Mâu thuẫn giữa tư sản và quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản 
động trở nên gay gắt. 

Câu hỏi: Nêu tính chất và ý nghĩa cùa cách mạng tư sản Hà Lan. 

* Hướng dân trù lời: 

+ Tính chất: 

Cách mạng tư sản Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giãi phóng dân tộc, vừa là 
cuộc cách mạng tư sản, bởi vì nói vừa chống bọn xâm lược Tây Ban Nha vừa mờ 
đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Động lực của cách mạng là đông đảo quần 
chúng nhân dân (nông dân, thợ thủ công, dân nghèo thành thị). Lãnh đạo cách 
mạng là giai cấp tư sản. Kết quà cùa cách mạng: đánh đổ ách thống trị của Tây Ban 
Nha, giành độc lập dân tộc, lập nên Nhà nước Cộng hòa. 

+ Ý nghĩa: 

- Đây là cuộc cách mạng tư sản đầu ticn trên thế giới, mờ đường cho chủ 
nghĩa tư bản phát triển. 

- Mờ ra một thời đại mới - thời đại cùa các cuộc cách mạng tư sản và bước 
đầu suy vong của chế độ phong kiến. 

Câu hỏi: Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng tư sản Anh 


* Hướng dẫn trà lời: 


Giai đoạn 

Niên đại 

Sự kiện chủ yéu 

Giai đoạn 1 
1642 - 1648 

- Năm 1640 

- Vua Sác-lơ 1 triệu tập Quốc hội, mầm mống 
cuộc nội chiến xuất hiện. 


- Tháng 1/1642 

- Sác-lơ 1 chạy lên miền Bắc chuẩn bị lực lượng. 


- 22/8/1642 

- Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội - nội chién 
bảt đầu. 


- 14/6/1645 

- Quân đội nhà vua thất bại, Sác-lơ 1 bị bắt. 


- Mùa xuân 1648 

- Sác-lơ 1 tiếp tục chiến tranh chống Quốc hội 
nhưng bị thất bại - nội chiến kết thúc. 

Giai đoan 
1649-1688 

- 30/1/1649 

- Sâc - lơ 1 bị xử từ ; nước Anh trờ thầnh cộng hòa. 


- Nâm 1653 

- Ô.Crôm-oen trở thành Bảo hộ công; chế độ 
độc tài quân sự được thiết lập. 


- 03/9/1658 

- Ổ.Crôm-oen chết. 


- Năm 1660 

- Con Sác-lơ 1 là Sác-lơ III lên ngỏi vua. 


- Tháng 
11/1688 

- v.ô-ran-giơ cùng 12.000 quân đổ bộ vào 
Anh, chế độ quân chủ lập hiến được xác lập. 
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hói: Những sự kiện nào chứng tỏ kinh tế Hà Uan phát triển? 

* Hướng dán trà lời: 

- Sán xuất trong các công trường thù công phát triền (các ngành nấu đường, 
xà phòng, ngành dệt,...) 

- Nhiều thành thị xuất hiện và trở thành trung tâm sàn xuất, thương mại lớn 
như Lai-đen. U-trểch, Am-xtéc-đam... 

- Nhiều ngân hàng được thành lập và đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
phát triển kinh tế đất nước. 

Câu hỏi: Tụi sao nói, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Hà Lan trưóc 
cách mạng chuẩn bị diều kiện cho cách mạng bùng nổ? 

* Hướng dàn tra lời: 

- Sự phát triển kinh tế ở Hà Lan đã tạo điều kiện cho lực lượng sàn xuất tư 
bán chú nghĩa (TBCN) hình thành, phát triển: dẫn dến mâu thuẫn gay gắt giữa lực 
lượng sán xuất tiên tiến TBCN và quan hệ sàn xuất phong kiến. 

- Trong xà hội xuất hiện giai câp mới gan liền với lực lượng sản xuât TBCN 
là giai cấp tư sán, đây là giai cấp trực tiếp lãnh đạo cách mạng. 

- Chính sách thống trị hà khắc, sự bóc lột vật chất và tinh thần tàn bạo của đế 
quốc Tây Ban Nha dẫn đến mâu thuẫn gay gắt không thế điều hòa nổi giữa toàn thể 
dân tộc Nê-đéc-lan với đế quốc Tây Ban Nha. 

- Tát cả tình hình nêu trên đã dẫn đến cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mang 
tính chất ttr sán ờ Nê-đéc-lan chống lại ách thống trị của đế quốc Tây Ban Nha. 

Bài tập 3: Qua thái độ của quần chúng nhân dân và tư sản, quý tộc Nê-đéc-lan 
trong cuộc cách mạng đã nói lên điều gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Quần chúng nhân dàn là lực lượng kiên quyết đấu tranh, họ đóng vai trò 
quan trọng trong tiến trình phát triển cùa cách mạng, quần chúng nhân dân là động 
lực quan trọng góp phần tạo nên thắng lợi cùa cách mạng. 

- Giai cấp tư sàn, quý tộc Nê-đéc-lan, là người tổ chức lãnh đạo nhân dân đấu 
tranh song lại lo sợ phong trào cách mạng cùa quần chủng, họ dao động, dễ thỏa 
hiệp với kè thù. 

Bài tập: Vì sao cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc Nê-đéc-lan có ý nghĩa như 
một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thế giói? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Sau khi cách mạng thắng lợi, CNTB đã dược thiết lập và phát triển ở Hà Lan; 
các ngành sàn xuất dệt len, nhuộm, thủy tinh và chế tạo kính quang học dược đẩy 
mạnh; thương nghiệp phát triển; thành thị sầm uất trờ thành trung tâm kinh tế, chính 
trị, văn hoá cùa đất nước (tiêu biểu là Thành phố Am-xtéc-đam); các Công ti thương 
mại cùa Hà Lan (Công ti phương Đông, Công ti Đông Án,...) không chi mở rộng 
việc buôn bán với nhiều nước trên thể giới mà còn tiến hành xâm chiếm thuộc địa. 
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- Đảy là cuộc cách mạng nổ ra sớm nhất, thúc đẩy sự bùng nồ nhiều cuộc cách 
mạng tư sàn tiếp theo. Các cuộc cách mạng tư sản sau này diễn ra dưới ánh sáng tư 
tưởng cùa cách mạng 1 là Lan. 

- Sau thắng lợi cùa cách mạng, Nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới được 
thiết lập, mở ra thời kỳ mới trong lịch sử nhân loại - thời kỳ lịch sừ cận đại, thời đại 
thắng lợi và xác lập phương thức sàn xuất tư bàn chủ nghĩa trên phạin vi thể giới. 

Câu hòi: Quan hệ tư bán chù nghĩa xâm nhập vào nông thôn Anh như thế 
nào? Kết quả. 

* Hướng lìan tra lời: 

- Quan hệ kinh tế tiền tệ đã xâm nhập vào nông thôn, đã làm thay đổi cơ cấu 
kinh tế và phương thức kinh doanh: Lãnh chúa phong kiến và một bộ phận nòng 
dân chuyển sang nuôi cừu, bán lông cừu. Một số địa chù đuổi tá điền chiếm ruộng 
đất biến thành một vùng rộng lớn, áp dụng phương thức canh tác mới, hoặc trồng 
cò nuôi cừu. 

- Nông dân bị đuổi khỏi đồng ruộng, di làm thuê cho địa chù quý tộc, dược trả 
tiền công. Họ sản xuất nguyên liệu và thực phấm để cung cấp cho thị trường Anh 
và các thuộc địa cùa Anh. 

- Nhiều công trường chuyên sản xuất len xuất hiện, nhiều ngành công nghiệp 
khác cũng lớn mạnh. 

Câu hỏi: Trình bày tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Anh. 

* Hướng dân tra lời: 

- Tính chát: 

+ Động lực cách mạng: Tư sàn, quý tộc mới. 

+ Động lực chủ yếu cùa cuộc cách mạng: Nông dân, thợ thủ công, tư sản nhỏ,... 

+ Mục tiêu cách mạng: Lật đổ chính quyền phong kiến, mờ đường cho 
CNTB phát triển. 

+ Ket quả cùa cách mạng: Hạn chế quyền lực của nhà vua, dem lại quyền lợi 
cho giai cấp tư sản và quý tộc mới, thành lập Nhà nước quân chù lập hiến, nhân 
dân không được hưởng lợi gì cơ bản. 

- Ỷ nghĩa: 

Cuộc cách mạng tư sàn Anh thế ki XVII đã xoá bỏ chế độ quân chủ chuyên 
chế trong nước, cỏ ý nghĩa lớn dối với sự phát triển của xã hội loài người ttrong 
buổi dầu chuyển từ chể độ phong kiến sang chủ nghía tư bản. 
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Bài 30 

CHIÉN TRANH GIÀNH Độc LẬP 
CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẢC MĨ 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỎ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hói: Hãy trình bày chính sách cùa chính phủ Anh đối vói sự phát triển 

kinh tế của 13 thuộc địa. 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Cấm Băc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mờ doanh nghiệp, 
cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang, đồng thời ban hành chế độ thuế 
khóa nặng nề. 

- Các thuộc địa Bẳc Mĩ không được tự do buôn bán với các nước khác và cư 
dân ở dây không dược khai hoang những vùng đất ờ miền Tây. 

Câu hỏi: Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Tháng 5/1775, Đại hội lục địa lần thứ hai dược triệu tập, quyết định thành 
lập "Quân đội thuộc địa" và bổ nhiệm Oa-sinh-tơn là tổng chỉ huy, đồng thời kêu 
gọi nhân dàn tự nguyện dóng góp xây dựng quân dội. Cuộc đấu tranh giành dộc lập 
không ngừng phát triển. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi nước Anh. 

- Ngày 4/7/1776, Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập chính thức 
tuyên bố 13 thuộc địa thoát li khôi chính quốc, thành lập một quốc gia độc lập - 
Hợp chùng quốc Mĩ. 

Bài tập: Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì? 

* Hướng dẫn tra lòi: 

- Tiến hộ: 

- Quyền con người và quyền công dân được chính thức công bố trước toàn 
thề nhân loại. 

- Nguyên tắc về chủ quyền cùa nhân dân được đề cao. 

- Hạn ché: 

- Không xóa bỏ chế độ nô lệ. 

- Công nhân và nhân dân lao động vẫn bị bóc lột. 

Câu hổi: vếu tố nào giúp quân khởi nghĩa Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh. 

* Hướng dãn trà lời: 

- Nhờ có sự chi huy tài tinh của Oa-sinh-tơn. 

- Nhờ có sự ủng hộ của nhân dân. 

- Nhờ biết dựa vào địa thế hiểm trở ở Bẳc Mĩ để phát huy lối đánh du kích. 

- Nhờ cuộc chiến đấu chính nghĩa được các tầng lớp nhân dân tiến bộ Pháp 
và nhân dân các nước châu Âu ủng hộ. 
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Câu hỏi: Trình hày diễn biến chính cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 
thuộc địa Anh ở' Bắc Mĩ. 

* Hướng dan trá lời: 


Số thứ tự 

_Nìén dại_ 

__ Sự kiện chù yếu_ 

01 

Tháng 10-1773 

- Nhân dân Cảng Bô-xtơn tán công ba tàu chờ 
chè của Anh. 

02 

Từ 5 - 9 đéri 
16-10-1774 

- Đại hội lục địa lần 1 tại Phi-la-đen-phí-a. 

03 

Tháng 4-1775 

- Chién tranh giữa các thuộc địa và chinh quốc 
nổ ra. 

04 

Đầu nâm 1776 

- Quân khời nghĩa chiếm Bô-xtơn 

05 

10-5-1776 

- Đại hội lục địa lần thử 2, tuyên bố cảt đửt 
quan hệ với Anh. 

06 

4-7 -1776 

- Hội nghị lục địa tại Phi-la-đen-phi-a đâ thõng 
qua bàn Tuyên ngôn Độc lập. 

07 

17-10-1777 

- Quân khởi nghĩa thẳng lởn ờ Xa-ra-tô-ga. 

08 

Năm 1781 

- Chiến thắng l-oốc-tao, chiến thắng chấm dứt 

09 

Năm 1783 

- Anh kí hiệp ước Véc-xai (Phàp) công nhận 
nèn độc lập cua 13 thuộc địa Bẳc MÍ. 


Câu hỏi: Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập. 

* Hướng dẫn trờ lời: 

+ Kết quà: 

- Thảng 9/1783, hòa ước được kí kết tại Véc-xai (Pháp). Anh công nhận nền 
độc lập cùa 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ. 

- Năm 1787, Hiến pháp nước Mĩ được thông qua, cùng cố vị trí cùa Nhà 
nước mới. 

- Năm 1789, Oa-sinh-tơn được bầu làm tồng thống đầu tiên của nước Mĩ. 

+ Ỷ nghĩa: 

- Giải phóng Bấc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh. 

- Mở đường cho kinh tế tư bản chù nghĩa ờ Mĩ phát triển. 

- Góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng chổng phong kiến ở châu Âu và 
phong trào đấu tranh giành độc lập ờ Mĩ La-tinh cuối thế ki XVIII đâu,thê ki XIX. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CỎ TRONG SÁCH GIẢO KHOA 
Câu hỏi: Chính sách cùa Anh đối vói các thuộc địa ờ Bắc Mĩ, kết quả? 

* Hướng dan trà lời: 

- Các thuộc địa Anh ờ Bẩc Mĩ đề đặt dưới quyền cùa vua Anh. Các thuộc địa 
nàỵ là nguồn cung cấp nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ hàng hóa cùa chính 
quốc; đồng thời phài tuân thủ các đạo luật khắt khe do Anh đề ra như: luật hảng hài 
(1561), luật đường (1764), luật tem (1764), luật chè (1770). 

- Ket quá của cuộc khai thác thuộc địa cùa Anh là một càn trở lớn đối vói sự 
phát triển xã hội Bắc Mĩ, tuy nhiên nền kinh tế ở hai miền Bấc, Nam vẫn phát triển 
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theơ con đường tư bán chủ nghĩa (miền Băc xây dựng các công trường thủ công, 
miền Nam phát triền kinh tế dồn điền). Nhiều trung tâm kinh tế hình thành. 

- Sự thống trị hà khãc cùa thực tân Anh, mâu thuẫn giữa chế độ thuộc địa và 
sự phát triền kinh tế tư bản chu nghĩa ở Băc Mĩ dẫn tới mâu thuẫn giữa nhân dân 
thuộc địa Bac MT với thực dân Anh, làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh. 

Câu hói: Sự kiện cuộc tấn công tàu chỏ' bè ỏ' Bô-xtơn dẫn đến cuộc chiến tranh 
diễn ra như the nào? 

* Hướng dẫn irà lời: 

- Cuối năm I 773. nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh và 
ném các thùng chè xuống biến đế phản đối chế độ thuế của Anh đối với các thuộc 
địa Bẩc Mĩ. Thực dàn Anh ra lệnh đóng cang Bô-xtơn, làm ngưng trệ các hoạt 
động thương mại, nạn thất nghiệp lan tràn. Tháng 4-1774, Anh ban bổ 5 đạo luật 
đàn áp, gây nên phong trào đấu tranh chống Anh mạnh mẽ. 

- Từ 5-9 dến 26-10-1774, tại Phi-la-đen-phi-a đã diễn ra đại hội lục địa lần thứ 
nhất, các đại biểu nhất trí yêu cau mà Anh bãi bỏ chính sách hạn chê công thương 
nghiệp ờ Bắc Mì. Vua Anh không chấp nhận mả còn chuân bị trừng phạt. 

- Tháng 4-1775, chiến tranh giừa thuộc địa và chính quốc đậ nổ ra, lức đầu 
quân khởi nghTa chịu nhiều thất bại vì lực lượng non yếu, thiếu sự tổ chức chặt chẽ; 
đến đầu năm 1776, quân khởi nghĩa chiếm được Bô-xtơn. 

Bài tập: Trình bày và phân tích những nội dung cơ bản cùa hiến pháp năm 1787. 

* Hướng dân trá lời: 

- Mĩ là nước cộng hòa liên bang. 

- Thực hiện nguyên tác nhân quyền: Tổng thống nắm quyền hành pháp, Quốc 
hội nắm quyền lập pháp, Tòa án tối cao nắm quyền tư pháp. 

- Tổng thống có nhiệm kỳ 4 năm, chì được tái cừ I nhiệm kỳ: Tổng thống là 
tổng tư lệnh quân đội. 

- Hạn ché của hiến pháp 1787: Những người có tài sản, có học vấn mới được 
bầu cử, phụ nữ không oó quyền bầu cử, nô lệ và người In-đi-an không có quyên 
công dân. 

Bài tập: Phân tích: "Chiền tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc 
Mĩ thực sự là một cuộc cách mạng tư sản". 

* Hưởng dẫn trà lời: 

- Mục tiêu cùa cuộc cách mạng ờ xã hội Bắc Mĩ là giải quyết mâu thuần giữa 
quan hệ sản xuất phong kiến với lực lượng sản xuất mới TBCN, mờ đường cho nền 
kinh tế TBCN phát triển. 

- Nhưng muốn hoàn thành mục tiêu trên thì việc đầu tiên là đấu tranh xóa bỏ 
nền thống trị phi lí cùa Anh, giành độc lập dân tộc ở Bắc Mĩ. 

- Lực lượng lãnh đạo: Giai cấp tư sản. 

- Động lực cùa cách mạng: Nhân dân lao động (nô lệ, công nhân, nông dân,...). 

- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ờ BẮc Mĩ mờ đường cho CNTB phát triền 
tại đây. 
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Câu 5: Hậu quả của chính sách thống trị của Anh ờ Bắc Mĩ? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Sự thống trị về chính trị cùa Anh ờ Bẳc Mĩ (Tổ chức cai trị, pháp luật hà 
khác) đâ cản trờ sự phát triển sản xuất tư bản chù nghĩa. 

- Sự mắt cân đối trong quá trình phát triển kinh tế giữa miền Bắc và miền 
Nam. Bắc Mĩ (miền Bấc hoàn thành và phát triển nền kinh tế tư bản chù nghĩa; 
miền Nam lập kinh tế đồn'điền và sử dụng lao động nô lệ lảm thuê). 

- Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bán chủ nghĩa với quan hệ sản xuất 
phong kiến lạc hậu. 

- Mâu thuẫn giữa chế độ thuộc dịa và sự phát triển kinh tế tư bàn chù nghĩa, 
mảu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa Bắc Mĩ với chủ nghĩa thực dân Anh. 

Bài tập: Vai trò của G.Oa-sinh-tơn trong chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ? 

* Hutmg dân trà lời: 

- G.Oa-sinh-tơn (1722-1799) là chù đồn điền - nô lệ giàu có ở Viếc-gi-ni-a; ỏng là 
đại biểu cùa giai cắp tư sán và địa chù có quyền lợi mâu thuẫn với thực dân Anh. 

- Trước chiến tranh, ông từng là sĩ quan quàn đội, thành viên hội đồng dân 
biểu Viếc-gi-ni-a, là người tích cực chống chính sách của thực dân Anh hay chông 
sự phát triển kinh tế ở thuộc địa. 

- Ngày 16/5/1777, Đại hội lục địa lần 2, G.Oa-sinh-tơn được bầu làm tồng 
chi huy các lực lượng vũ trang của nghĩa quân. 

- Ông là người trực tiếp chi huy những trận đánh lớn (đặc biệt giai đoạn thứ 2 
của chiến tranh) đánh bại quân đội thực dân Anh. 

- Năm 1789, G.Oa-sinh-tơn được bầu làm tổng thống đầu tiên của Hợp chùng 
quốc Hoa Kỳ. 


Bài 31 

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUÓI THÉ KỶ XVIII 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SÀN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Trước cách mạng, tình hình kinh tế - xã hội Pháp có gì nổi bật? 

* Hướng dan trá lời: 

- Pháp vẫn là một nước nông nghiệp. Công cụ và phương pháp canh tác thô 
sơ, lạc hậu, năng suất thu hoạch rất thấp. 

- Đời sống nông dân ngày càng khốn quẫn bời sự bóc lột đến cùng cực của 
lãnh chúa phong kiến và Giáo hội. Nạn đói thường xuyên xảy ra. 

- Công thương nghiệp Pháp thời kỳ này đã phát triển, tập trung ờ các vùng 
ven Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. 

- Ngoại thương cũng có những bước tiến mới, các Công ti thương mại Pháp 
buôn bán với nhiều nước ở châu Âu và phương Đông. 

- Xã hội chia thành ba đằng cắp: Tăng lừ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. 

- Như vậy, đến cuối thế ki XVIII, do mâu thuần về quyền lợi kinh tế và địa vị 
chính trị giữa Đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc, nước Pháp làm 
vào cuộc khùng hoàng xă hội sâu sắc, báo hiệu một cuộc cách mạng đang đến gần. 
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Câu hòi: Những nhà tư tưỏng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong 
việc chuẩn bị cho cách mạng? 

* Hường dan tra lời: 

Trào lưu tư tường ờ Pháp vào thế ki XVIII được gọi lả Triết học Ánh sáng, 
liêu biếu là Mông-te-xki-ơ, vỏn-te, Ru-xô. Các ỏng dã kịch liệt phê phán sự thối 
nát cùa chè độ phong kiên và nhà thờ Ki-tô giáo, đưa ra những lí thuyết vê việc xây 
dựng Nhà nước mới. Những quan điểm tiến bộ cùa Triết học Ánh sáng dã tấn công 
vào hệ tư tướng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cuộc cách mạng xă hội 
bùng nổ. 

Câu hỏi: Cách mạng tư sàn Pháp 1789 bùng nổ trong bối cánh nào? 

* Hướng dan tra lởi: 

- Sự khùng hoảng trâm trọng của nền tài chính quốc gia buộc Lu-i XVI phái 
triệu tập Hội nghị ba đăng cắp ngày 5-5-1789 tại cung diện Véc-xai dê dè xuất vân 
dề vay tiền và ban hành thèm thuế mới. 

- Bất bình trưức hành động cùa nhà vua, ngày 14-7-1789, quần chúng nhân 
dân đã tự vũ trang, tấn công các trụ sở, các cơ quan quan trọng cùa thành phố và 
chiếm ngục Ba-xti - biểu tượng cùa chế độ phong kiến chuyên chế. Cách mạng đã 
bủng nô ờ Pháp. 

Câu hoi: Hãy nêu những việc làm cùa phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền. 

* Hưởng dãn tra lời: 

- Ngôi vua vân dược duy tri. 

- Thông qua ban Tuycn ngôn Nhân quyền và Dân quyền vói khâu hiệu nói 
tiếng: "Tự do - Binh dẳng - Bác ái". 

- Ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích công thương nghiệp phát 
triển như: bâi bỏ quy chế phường hội, cho phép tự do buôn bán, tồ chức hành chính 
theo quy chế mới (cà nước dược chia thành 83 quận với cơ cấu tổ chức thống nhất, 
xóa bò thuế quan nội địa...). 

Câu hòi: Vi sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục noi (lậy? 

* Hướng dàn tra lời: 

- Mặc dầu phái lập hiến ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng cuộc sống 
cùa nhân dân lao dộng vẫn chưa dược cài thiện: việc chia ruộng đất theo từng lô 
lớn dèm bán cho nông dân với giá cao nên nông dân không có khá năng mua; công 
nhãn van dầu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Thêm vào dó, việc ban hãnh dạo 
luật cấm công nhân hội họp, bãi công... càng làm tăng sự bất mãn trong quần chúng 
nhân dân, nhiêu cuộc dấu tranh liên tiẽp diễn la. 

Câu hoi: Phái Gia-cô-banh len nắm chính quycn trong hoàn cánh nào? 

* lltrứng dân tra lời: 

- Ngày 10-8-1792, không khi cách mạng bao trùm kliáp Pa-ri. Các công xã 
cách mạng dược thành lập, nắm toàn bộ chính quyền trong thành phố. Nhân dãn 
Pa-ri, dược sự hỗ trự cùa các địa phương, đà tẩn công hoàng cung, bắt giam vua 
và hoàng hậu. Chính quyền chuyến sang tay tư sàn công thương được gọi là phái 
Gi-rông-đanh. 

- Dầu năm 1 793, nước Pháp dứng trước những thử thách nặng nề, Phái Gi- 
ròng-dnnh không muốn dưa cách mạng tiến xa hơn, làm thiệt hại dén quyền lợi 
cùa tư sàn. 
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- Ngày 31-5-1793, hường ứng lời kêu gọi cùa Uỳ ban khởi nghĩa, quần 
chúng cách mạng ở Pa-ri đã kéo đến vây trụ sở Quốc hội. Ngày 2-6, nhiều đại 
biểu cùa Gi-rông-đanh bị bất. Chính quyền chuyên sang tay phái Gia-cỏ-banh. 

Câu hỏi: Chính quyền Gia-cô-banh đã thực hiện những biện pháp gì trong 
'CUỘC dấu tranh chổng thù trong, giặc ngoài? 

* Hướng lỉăn trà lời: 

- Để đưa đất nước thoát khỏi com hiểm nghèo, việc đầu tiên mà những người Gia- 
cô-banh quan tâm là phải giái quyết vấn đề mộng đất - đòi hòi cơ bàn cùa quẩn chúng 
nông dân; qua đó, dộng viên họ tham gia cách mạng chông thù trong, giặc ngoài. 

- Tháng 6-1 793, Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng 
hòa, ban bố quyền dân chú rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đắng cấp bị xóa bỏ 

- Ngày 23/8/1793, Ọuốc hội thông qua sẳc lệnh "Tổng dộng viên toàn quốc" 
dê huy dộng sức mạnh của nhân dân cả nước chống "thù trong, giặc ngoài" ban 
hành luật giá tối đa dối với lương thực, thực phâm đê chống nạn đâu cơ tích trữ, 
đồng thời ban hành luật về mức lương tối đa cùa công nhân. 

Câu hỏi: Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc dào chính ngày 27-7-1794. 

* Hưởng dán trà lời: 

- Sau cuộc đào chính ngày 27-7-1794, chính quyền thuộc về phái tư sản mới giàu 
lẽn trong thời gian chiến tranh nhờ buôn bán gian lận, đầu cơ tích trữ và tham ô công 
quỹ. Uy ban Đốc chính được thành lập, tập trung quyên lực vào 5 úy viên. Nhièu thành 
quả cách mạng bị thù tiêu: luật giá toi da bị bãi bò, quyền tự do dân chù bị hạn chế, 
nhưng người cách mạng bị khủng bổ, các câu lạc bộ chính trị bị đóng cửa... 

- Dưới chế độ Dốc chính, nước Pháp luôn trong tình trạng xáo động và ngày 
càng khó khăn. Các thế lực phong kiến vẫn âm mưu nổi loạn. Một liên minh mới 
của các nước châu Âu nhàm chống Pháp được hình thành. 

Bài tập: Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn. Tại sao nói: 
Thời kì chuycn chính Gia-cô-banh là đỉnh cao cùa cách mạng tư sản Pháp? 


* Hướ ng d ẫn tra lờ i: 


Các giai đoạn 

Những sự kiện quan trọng 

Từ 14-7-1789 đến 10-8-1792 
Cách mạng bùng nổ và 
phất triẻn 

Khởi nghĩa của nhân dân Pa-ri phâ ngục Ba-xti. 
lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Tháng 3-1789 
thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. 
Cách mạng lán rộng khắp nước. 

Từ 10-8-1792 đến 2-6-1793 
Cách mạng tiếp tục phát 
triển 

Khời nghĩa cùa nhân dân Pa-ri; nền quân chủ lập 
hiến bị lật đổ, thiết lập nèn cộng hoa. Vua Lu XVI bị 
tử hlnh Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bào vậ cách 
mạng. 

Từ 2-6-1793 đến 27-7-1794 
Đỉnh cao của cách mạng 

Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ phái G-rông- 
đanh. Xoá bỏ mọi đặc quyền của phong kiến. Đảy 
lùi được nạn ngoại xâm. 

27-7-1794 đến 9-11-1799 
Thoải trào cách mạng 

Đảo chinh phản cách mạng, phái Gia-cô-banh bị lặt 
đổ 

Đảo chinh của Na-pô-lê-ông, chế độ độc tá quàn 
sự thiết lập. 
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• Thời kì chuyên chính Gia-cô-hanh lù đỉnh cao của cách mạng, hởi vì: 

- Phái Gia-cô-banh quan tâm giải quyết vấn đê ruộng đất - đòi hỏi cơ bàn cùa 
quần chúng nông dân; qua đó, động viên họ tham gia cách mạng chống thù trong, 
giặc ngoài. 

- Tháng 6-1793, Hiến pháp mới được thòng qua, tuyên bố Pháp là nước cộng 
hòa, ban bô quyền dàn chù rộng rãi và mọi sự bất bình đãng về đăng cấp bị xóa bò. 

- Ngày 23/8/1793. Quốc hội thông qua sắc lệnh "Tống động viên toàn quốc" 
đê huy động sức mạnh cùa nhân dân cà nước chống "thù trong, giặc ngoài" ban 
hành luật giá toi da đối với lương thực, thực phẩm đề chống nạn đầu cơ tích trữ, 
đồng thời ban hành luật về mức lương tối đa cùa công nhân. 

Nhờ vậy, phái Gia-cô-banh đã dập tát được các cuộc nối loạn, đuổi quân xâm 
lược ra khỏi biên giới. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao. 

Câu hòi: Hãy nêu ý nghĩa lịch sứ cùa cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. 

* Hư('mg dan trá lời: 

- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế ki XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên 
chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế ki, hoàn thành các nhiệm vụ cùa một cuộc 
cách mạng tư sản: lật đổ chính quyền quân chù chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong 
kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, những cản trở đối với công thương 
nghiệp bị xóa bò, thị trường dân tộc thống nhất dược hình thành. 

- Cách mạng tư sàn Pháp đã mở ra thời đại mới - thời đại thắng lợi và cùng cố 
cùa chú nghĩa tư bản ơ các nước tiên tiến thời bấy giờ. 


II. CÂll HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Bài tập: Lập sơ đồ và trinh bày về chế độ ba đẳng cấp trong xã hội phong kicn Pháp. 

* Hướng dân trà lời: 



159 








- Không có quyền lợi chính trị, phải nộp mọi thứ thuế. 

- Xã hội Pháp chia thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc và đăng cấp thử ba. 

- Đang cấp tăng lữ và đãng cấp quý tộc phong kiến và những đẳng cấp có 
nhiều đặc quyền, đặc lợi. Họ không pliài đóng thuế, được hướng nhiều đặc quyền, 
năm giữ các chức vụ trong bộ máy Nhà nước, Ọuân dội và giáo hội. 

- Đãng cấp thứ ba bao gồm nhiều giai cấp, tầng lớp trong xà hội (tư sàn, nông 
dân, dân nghèo thành thị. công nhân,...) có những quyền lợi và nguyện vọng không 
giống nhau: 

+ Tư sàn: Có thế lực về kinh tế, nhưng không có quyền lợi chính trị, bị nhà vua 
và lãnh chúa dịa phương ngăn cản hoạt động kinh doanh. Trong giai cấp tư sàn lại chia 
nhiều tầng lớp: Đại tư sản (Chù ngân hàng, nhà buôn lớn), tư sản lớn vừa (tư sản công 
thương nghiệp), tư sàn nhò. Xuất phát từ dịa vị, quyền lợi cùa mình, mỗi tầng lớp tư 
sàn có sự khác nhau về thái dộ chính trị và tinh thần đấu tranh chổng lại chế độ phong 
kiến. Nông dàn: chiếm trên 90% dân số Pháp, phần lớn là tá điền, nộp 50% hoa lợi thu 
hoạch, đóng nhiều loại thuế và nhiều nghĩa vụ phong kiến. 

+ Dân nghèo thành thị (thự thủ công, buôn bán nhò, dân nghèo,...) sống 
nghèo khổ tạm bợ, chen chúc nhau ờ ngoại ô. 

I Công nhân: sống trong các thành thị lớn, điều kiện sống và lao động rất 
khó khăn (lương thấp, cường độ lao động cao. ngày làm việc kéo dài....) 

Bài tập: Trình bày những quan điểm cơ bản của các nhà tư tưởng tiến bộ 
Pháp thể kỉ XVIII. Vì sao những quan điếm này đã tích cực chuẩn bị cho cuộc 
cách mạng sấp tới? 

* Hướng dãn írá lời: 

- S.MỎng-te-xki-ơ (1689-1755): Chù trương hạn chế quyền cùa vua, đảm bảo 
quyền tự do cùa cóng nhân, dề ra nguyên tắc phân chia quyền lực của vua, Quốc hội và 
quan tòa trong bộ máy Nhà nước theo ba quyền: Hành pháp, lập pháp và tư pháp. 

- Ph.Vôn-te (1764-1778): Chù trương xây dựng chính quyền dân chù, do một 
ông vua sáng suốt đứng đầu; bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, nhưng ông lại lên án 
nhà thờ Cơ dốc. Ong khẳng định điều kiện tư hữu là điều kiện cần thiết cho xã hội. 

- G.G.Rút-xô (1712 - 1778): Chù trương xóa bò chế độ quân chù, phán đối 
chc độ tư hữu lớn, ông chù trương duy trì chế độ tư hữu nhỏ. 

- J.Mê-li-ê (1664-1729): Lên án chế độ bất công phong kiến, sự dối ưá cùa 
giáo hội, kiên quyết đấu tranh xóa bò sự bất công, thủ tiêu chế độ tư hữu, coi ruộng 
dất là tài sàn chung cùa nông dân. 

- Nhóm bách khoa toàn thư: Chủ trương biên soạn và phổ biến rộng rãi kiến 
thức khoa học cho quần chúng để giác ngộ họ đấu tranh chống ché độ phong kiến. 

- Những quan điểm của những nhà tư tường Pháp thế ki XVIII nêu trên có ý 
nghĩa tiến bộ, đáp ứng trong mức độ nhất định và được quần chúng tin theo, là một 
bộ phận của cuộc đấu tranh chống chế dộ quân chù chuyên chế, có tác dụng chuẩn 
bị dọn đường cho cuộc cách mạng xã hội. 
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Bài tập: Qua nội dung Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền em có nhận 
xét gì? 

* Hưởng dãn tra lời: 

- Tích cực; Tuyên ngôn thừa nhận quyền tự do bình đẳng, quyền được an 
toàn, quyền chổng áp bức.... cùa nhân dân, thể hiện sự tiến bộ trong việc chổng lại 
áp bức của phong kiến đã tước bò mọi quyền lợi cùa quần chúng. 

- Hạn ché: Tuyên ngôn nêu rỗ "quyền sờ hữu tài sản" là xóa bỏ quyên sờ hữu 
cùa phong kiến, song lại thay thế bằng quyền sờ hữu tư sàn. Đây là hạn chế vi nhân 
dân không thoát khói áp bức bóc lột, nên quyền tự do, bình đăng cùa họ không 
được đảm bào. 

Câu hỏi: Thái độ của nhân dân Pháp trước tinh hình Tổ quốc lâm nguy như 
thế nào? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Trước trình hình tồ quốc lâm nguy, do sự yếu kém của sĩ quan, sự phản bội 
của triều đình, nhân dân Pháp lại đứng lên chiến đấu, xỏa bỏ hoàn toàn chế độ quân 
chù, chấm dứt giai đoạn cầm quyền của đại tư sản. 

- Khi kè thù đứng trước cửa ngõ thù đô. những người Gi-rông-đanh do dự, 
muốn bò chạy khỏi thủ đô; thì nhân dân Pháp lại nhất tề đứng dậy bảo vệ tổ quốc. 
Các tiểu đoàn tình nguyện được thành lập, tiến ra mặt trận chiến đấu với ké thù. 
Tinh thần chiến đấu cùa quần chúng cách mạng thể hiện ờ bài ca Mác-xây-e về sau 
trờ thành quốc ca của nước Pháp. 

- Tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường bảo vệ tổ quốc của nhân dân đã được 
thể hiện trong chiến thắng Van-mi (20-9-1792) làm cho cục diện chiến tranh thay 
đối. Chiến thăng này không chi cứu nước Pháp, mà còn tạo điều kiện cho cách 
mạng lan sang nhiều nước khác, nêu tấm gương về tinh thần chiến đấu anh dũng 
chổng giặc ngoại xâm. 

Cầu hỏi: Trình bày và phân tích ý nghĩa cùa các biện pháp của chính phú 
cách mạng do phái Gia-cô-banh cầm quyền? 

* Hướng dân trà lời: 

- Ngày 2-6-1793, Quốc dân quân và hàng vạn quần chúng lao động bao vây 
Quốc ước, bốt giam những người cầm quyền Gỉ-rông-đanh, chuyển giao chính 
quyền vào tay những người Gia-cô-banh. Cách mạng Pháp chuyền sang giai đoạn 
cao nhất - giai đoạn chân chính của Gia-cô-banh. 

- Chính phù Gia-cô-banh đã thực hiện nhiều biện pháp kiên cfuyết để chống lại 
thù trong, giặc ngoài, ổn định đời sống của nhân dân. 

+ Đạo luật 6-1793, trả lại ruộng dẩt cho nông dân. 

+ Lấy ruộng đất tịch thu cùa quý tộc, chia thành lô nhỏ, bán cho dân nghèo 
trả dần trong 10 năm. 

-t Các đặc quyền của chế độ phong kiến bị xóa bỏ. 

+ Tháng 6-1793, hiển pháp mới công bố thiết lập chế độ cộng hòa, xóa bò 
bất binh đẳng về đẳng cấp, công dân từ 21 tuổi trờ lên được quyền bầu cử. 

+ Thực hiện nhiều biện pháp kiên quyết dể trấn áp lực lượng phản động 
trong nước... 
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- Việc chinh phủ Gia-cô-banh thực hiện các biện pháp nêu trên cỏ ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng đối với tiến trình phát triển cùa cách mạng Pháp. 

t Trước hết, các đạo luật ruộng đất có ý nghĩa to lớn. Chi trong hai tháng, 
những người Gia-cô-banh đã làm được những điều mà trước đây chưa chinh phù 
nào làm được. Nó phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, biến những người nông dân 
thành những người tiêu tư hữu tự do, thiết lập chế độ kinh tế tiểu nòng; tạo những 
điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế tư bản chù nghĩa, tầng lớp tiêu nông 

đông đào do chính sách này tạo nên đã trờ thành thành trì vững chắc cho cách 

mạng Pháp phát triển. 

+ Hiến pháp 1793 phán ánh và đánh dấu một giai đoạn mới, một giai đoạn 

phát triển cao hơn. Nó tuyên bo trước toàn thế giới những nguyên tắc tự do, dân 

chù, một nền dân chù tư sàn tiến bộ hơn hiển pháp 1791. Nó được nhân dân chào 
đón như một thắng lợi cùa cách mạng. 

- Những chính sách của chính phù Gia-cô-banh đã tập hợp được sức mạnh cùa 
quần chúng lao động đế đánh bại thù trong, giặc ngoài đem lại dinh cao cho cách 
mạng Pháp, nhất là giai đoạn chân chính dân chù cách mạng Gia-cô-banh. Lê-nin 
đâ chi ra rằng: "Những người Gia-cô-banh hồi năm 1793 đã đi vào lịch sử như một 
tấm gương vĩ đại đấu tranh cách mạng chân chính chống giai cấp bốc lột, do giai 
cấp những người lao động và những người bị áp bức làm chủ toàn bộ chính quyền 
Nhà nước tiến hành". 


Bài tập: Lập bảng so sánh nội dung hiến pháp năm 1791 và 1793. 

* Hướng dẫn trá lời: 


SỐTT 

Hiến pháp 1791 

Hiến pháp 1793 

01 

- Xác lập chế độ quân chủ lập hiến 

- Xác lập chế độ cộng hòa 

02 

- Chia công dân làm hai loại "công 
dân tích cực", "công dân tiêu cực" 

- Xóa bò hoàn toàn chế độ bất 
binh đẳng về dẳng cấp. 

03 

- Nhân dân lao động không có 
quyền lợi chính trị 

- Mọi công dân từ 21 tuôi trờ 
lên được quyền bầu cử. 


Câu hồi: Vì sao giai đoạn cách mạng do phái Gia-cô-banh cầm quyền được gọi 
là nền chuyên chính dân chù cách mạng Gia-cô-banh? 

* Hưámg dẫn trá lời: 

Giai đoạn cách mạng do phái Gia-cô-banh cầm quyền được gọi là "nền 
chuyên chính dân chù cách mạng Gia-cô-banh" là vì đây là một thời kỳ đinh cao 
của cách mạng tư sản Pháp, chính phủ Gia-cô-banh đã thực hiện nhiều chính sách, 
biện pháp dể ồn định đời sống của nhân dân, đề tập hợp lực lượng chống lại thù 
trong, giặc ngoài, nhừng chính sách và biện pháp này không được thực hiện trong 
giai đoạn trước 1793. 

- Săc lệnh xóa bò hoàn toàn không bồi thường mọi nghĩa vụ phong kiến đối 
với nông dân. 

- Đạo luật trà lại cho nông dàn ruộng đất bị phong kiến chiếm. 

- Tịch thu ruộng đất cùa tăng lữ, quý tộc di cư, chia từng lô nhỏ bán cho nông 
dân nghèo, trà dần trong 10 năm. 

- Thủ tiêu chế độ nô lệ ờ thuộc địa (chưa thực hiện). 
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- Ban hành đạo luật "trừng phạt kè thù nhân dân". 

- Sắc lệnh về "Luật đất đai". 

- Xoa bỏ sự bất bình đẳng về đẳng cấp. 

- Nam công dân từ 21 tuổi được quyên bâu cừ. 

Bài tập: Vẽ sơ đồ minh hoạ tiến trình cách mạng tư sản Pháp. "Phát triển 
theo đưcng đi lên" 

* Hướng dan tra lời: 



7-1789 - 
81792 


Bài tập: Những sự kiện nào chúng tỏ quần chúng nhàn (lân lao dộng là lục lượng 
chù yểu rong các biến cố lịch sử thúc đẩy cách mạng tư sàn Pháp phát triển? 

* Hirờĩg dẫn trá lời: 

- Níày 14-7-1789, gần 300.000 người chù yếu là công nhân, thợ thù công, tự 
vũ trang đánh chiếm nhà tù Ba-xti - tượng trưng cho uy quyền của chế độ phong 
kiến chuụên chế. 

- N|ày 10-8-1792, cùng với quân tình nguyện, nhân dân ở thủ đỏ đã khởi 
nghĩa. Hỉ tấn công cung điện Tuy-lơ-ri, nơi ờ của vua Lu-i XVI, bắt nhà vua và 
hoàng íhậi. Chế độ quân chù bị lật đổ. Giai đoạn thứ nhất cùa cuộc cách mạng Pháp 
- giai đoin cầm quyền cùa đại tư sản chấm dứt. Chính quyền chuyển sang tay tư 
sàn cômg thương nghiệp. Chế độ cộng hòa được thiết lập. 

- INịày 31-5-1793, quần chúng cách mạng Pa-ri xuống đường đòi bắt và xét 
xử nhữnỊ người cầm quyền Gi-rông-đanh, cách mạng Pháp chuyển sang giai đoạn 
cao nhất - giai đoạn chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh. 
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Chương II 

CÁC NƯỚC ÂU - Mĩ 
(Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) 

Bài 32 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU Âu 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hòi: Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hoi nước là gì? 

* Hưởng dẫn trá lời: 

- Máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới. làm giảm sức lao động cơ bẳp 
cũa con người. 

- Lao động bằng tay dần được thay thế bằng máy móc, khởi đầu quá trình công 
nghiệp hóa ờ nước Anh. 

- Làm cho năng suất lao động ngày càng tăng. 

Câu hỏi: Cách mạng công nghiệp ử Anh đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh 
te và xã hội ỏ' nước Anh? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh làm cho nền kinh tế nước Anh bước vào 
thời kì công nghiệp hoá, năng suất lao động ngày càng tăng. 

- Chính cuộc cách mạng này đẫ cùng cố địa vị cùa giai cấp tư sàn Anh, làm cho 
chù nghĩa tư bàn ra đời sớm ờ Anh và có điều kiện vươn lên cạnh tranh với các 
nước tư bản khác. 

- Đến giữa thế kỉ XIX, nước Anh được mệnh danh là "công xưởng của thế 
giới". Luân Đôn trờ thành một trung tâm thương mại với 80 vạn dàn và là thù đô 
đầu tiên cùa châu Âu tiến lên con đường công nghiệp hóa. 

Câu hỏi: Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp vói kinh tế Pháp, Đức. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Cách mạng công nghiệp đã đưa nền kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ, công 
nghiệp Pháp đứng thứ hai trên thế giới, sau nước Anh. Bộ mặt Pa-ri và các thành 
phố thay đổi rỡ rệt. Một hệ thống đại lộ, nhà ga, cửa hàng... được xây dựng thay thế 
các phố cũ chật hẹp. 

- Ở Đức, cách mạng công nghiệp diễn ra vào những năm 40 của thé kí XIX mặc dù 
dất nước đang còn bị chia rẽ thành iihiều tiều quốc vả giai cấp tư sản chưa cằm quyền. 
Đen giữa thế kỉ XIX, tốc độ phát triển công nghiệp cùa Đức đạt mức ki lục. 
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Bài tập: Nêu mốc thòi gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công 
nghiệp ờ các nước Anh, Pháp, Đức. 

* Hướng dẫn trà lời: 


Nước 

Thời gian 

Thành tựu chú yếu 

Anh 

Những năm 60 cùa thế kỉ 
XVII1 dến những năm 40 thế 
ki XIX. 

Những phát minh trong ngành công 
nghiệp dệt. 

Pháp 

Những nãm 30 thế ki XIX 
đến những nãm 1850* 1870. 

Những phát minh trong ngành công 
nghiệp nhẹ. 

Đức 

Những năm 40 thể ki XIX. 

Những phát minh trong ngành công 
nghiệp nặng, chủ yếu là luyện kim và 
hoá chất. 


Càu hôi: Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Cách mạng công nghiệp đã làm thay đoi bộ mặt các nước tư bàn: nhiều trung 
tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện. Sản xuất bằng máy đã nâng cao 
năng suất lao động và ngày càng xã hội hóa quá trình lao động của chủ nghĩa tư bàn. 

- Cách mạng công nghiệp cũng góp phần thúc đẩy những chuyền biến mạnh 
mẽ trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải. 

- Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành - tư sản công nghiệp 
và vô sán công nghiệp. Sự tăng cường bóc lột công nhân cùa giai cấp tư sản làm 
cho máu thuẫn trong xã hội tư bàn và cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai 
cấp tư sản không ngừng tăng lên. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Nêu những phát minh lán trong cách mạng công nghiệp ờ Anh. 

* Hướng dan trả lời: 

- Năm 1764, người thợ dệt Giêm Ha-gri-vơ đã sáng chế ra máy kéo sợi và lấy 
tên con gái mình đặt cho máy - "máy Gien-ni". 

- Năm 1769, Ác-crai-tơ chế ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước. 

- Năm 1779, Crôm-tơn đã cải tiến máy mới kĩ thuật cao hơn, kéo được sợi nhỏ 
lại chắc, vài dệt ra vừa đẹp lại vừa bền. 

- Năm 1785, kĩ sư Ét-mơn Các-rai đã chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước. 

- Năm 1814, Xti-phen-xơn chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên. 
Câu hỏi: Nêu một sổ thành quả mà cách mạng công nghiệp Pháp và Đức đem lại 
cho hai nước này trong những năm 40, so đến những năm 60,70 thế ki XIX. 

* Hướng dẫn trá lời: 

+ Ở Pháp: 

Trong thời gian này, số máy hơi nước của Pháp tăng hơn 5 lần, từ 5000 
chiếc lên đến 27000 chiếc, chiều dài đường sắt tăng lên 5,5 lần, từ 3000km lên đến 
16500km; tàu chạy bằng hơi nước tăng hơn 3,5 lần với trọng tải tâng hrn 10 lần. 
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+ Ờ Đức: 

Từ năm 1859 đến nãm 1860, sàn lượng than, sắt, thép và độ dài điròng sắt 
tăng gấp đôi, số lượng động cơ chạy bằng hơi nước tăng 6 lần; công nghiệp khai 
mỏ phát triên mạnh, từ năm 1860 đên 1870, sản lượng than đá tăng từ 12 triệu tấn 
lên đên 26 triệu tấn. Công nghiệp luyện kim và hoá chất chiếm vai trò quan trọng 
trong nền kinh tế Đức. 


Bài 33 

HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU Âu 
VÀ Mĩ giữa' THÉ Kỉ XIX 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hỏi: Hãy trình bày những nét lửn về tình hình nước Đức ờ giữa thế kỉ XIX. 

* Hướng dân trả lời: 

- Đen giữa thế ki XIX, kinh tế tư bản chù nghĩa ở Đức phát triển nhanh chóng; 
từ một nước nông nghiệp, Đức trờ thành nước công nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ 
cùa công nghiệp làm cho đội ngũ công nhân tăng nhanh. 

- Công nghiệp và các thành thị phát triền nhanh chóng đã thỏi thúc nhiều quý 
tộc địa chủ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa. 

Câu 2: Dựa vào lưực đồ, trình bày diễn biến chính cùa quá trình thống nhất Đức. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Trờ ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chù nghĩa ờ Đức là đất 
nước vẫn trong tình trạng bị chia rẽ thành nhiều vương quốc lớn nhò, trong đỏ Áo 
và Phố là hai vương quốc lớn nhất, vấn đề thống nhất đất nước ngày càng trờ 
thành yêu cầu cấp thiết. 

- Bộ phận quý tộc quân phiệt Phổ đại diện là Bi-xmác, dược sự ủng hộ của 
giai cấp tư sản đã dùng vũ lực để thống nhất đất nước bằng ba cuộc chiến tranh với 
các nước láng giềng. 

- Với sự thất bại cùa Pháp trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (1870-1871), Bi- 
xmác đã gạt được ảnh hường cùa Pháp, thu phục các bang miền Nam, hoàn thành 
việc thống nhất đất nước. 

- Ngày 18-1-1871, lễ thành lập Đế chế Đức được tổ chức tại Cung điện Véc- 
xai (Pháp). Vua Phổ Vin-hem I chính thức lên ngôi Hoàng để. Bi-xmác trở thành 
Thủ tướng nước Đức. Tháng 4-1871, Hiển pháp mới được ban hành, quy định nước 
Đức là một liên bang gồm 22 quốc gia và 3 Thành phố tự do, cùng cố vai trò của 
quý tộc quân phiệt Phổ. 

- Như vậy, việc thống nhất nước Đức mang tính chất một cuộc cách mạng tư 
sản, tạo diều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ ờ Đức. 

Bài tập: Kết hợp với lược dồ, hãy trình bày diễn biến chính quá trình thống 
nhất I-ta-li-a. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Giữa thế kỉ XIX, I-ta-li-a vẫn bị chia thành 7 vương quốc nhỏ. Phần lớn các 
vương quốc theo chế độ quân chù chuyên chế và chịu sự khống chế của đế quốc 
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Áo; duy chì có Vương quốc Pi-ê-môn-tẽ là giữ được độc lập với chế độ chính trị và 
kinh tế tiến bộ hơn cà. 

- Giai cấp tư sàn ỏ các vương quốc trên bán đào l-ta-li-a đều muốn dựa vào Pi- 
ê-môn-tê đẽ loại bò thế lực cùa Áo, thực hiện việc thống nhất 1-ta-li-a. Bá tước Ca- 
vua - Thủ tướng pi-ê-môn-tê, chủ trương dùng chiến tranh đề thành lập nước I-ta- 
li-a thong nhất dưới sự lãnh đạo của Vương triều Xa-voa. 

- Tháng 4-1859, Ca-vua liên minh với Pháp tiến hành chiến tranh với Áo. 
Trong khi chiên sự đang diễn ra, quần chúng ờ các vương quốc thuộc miền Trung 
l-ta-li-a đà nổi dậy khởi nghĩa. Bọn phong kiến thống trị ờ đây phải chạy sang Áo. 
Liên quân Pi-ê-môn-tê - Pháp, được sự hỗ trợ của doàn quân tình nguyện Ga-ri- 
ban-đi. đã đẩy quân Áo vào tình thế vô cùng khó khăn. Tháng 3-1860, các vương 
quốc trên sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê. 

- Tháng 4-1860, phong trào khởi nghĩa cùa nhân dân ờ đảo Xi-xi-li-a (miền 
Nani l-ta-li-a) bùng nô đòi lật đô chính quyên tay sai dế quốc Ảo, thông nhất đất 
nước. Ga-ri-ban-đi đem quân xuống giúp nhân dân Nam I-ta-li-a. Đội quân "Áo 
đó" hơn 1000 người do Ga-ri-ban-đi chi huy đã rời Giê-nô-va, vượt biển đổ bộ lên 
đảo Xi-xi-li-a. 

- Sau đó, miền Nam l-ta-li-a được sáp nhập vào Pi-ê-mô-tê (10-1860), thành 
lập Vương quốc I-ta-li-a. Vua Pi-ê-môn-tê là Em-ma-nu-en II được tôn làm Quốc 
vương, Bá tước Ca-vua làm Thủ tướng. 

- Năm I 866, l-ta-li-a liên minh với Phổ chống Áo, giải phóng được Vê-nê-xi- 
a. Năm 1870. với sự thất bại cùa Pháp trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ, Rô-ma 
đã thuộc về l-ta-li-a. 

- Cuộc đâu tranh thống nhát l-ta-li-a mang tính chất một cuộc cách mạng tư 
sán. lật đô sự thống trị của đê quôc Ao và các thê lực phong kiến bảo thù l-ta-li-a, 
tạo cho chù nghĩa tư bản phát triển. 

Câu hỏi: Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Mĩ girôthế kỉ XIX. 

* Hướng dần trà lời: 

- Đến giữa thế kỉ XIX kinh tế Mĩ phát triển theo hai con dường: miền Bắc phát 
triển nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa, ruộng đất nằm trong tay các trại chù và 
nông dân tự do; miền Nam phát triền kinh tế đồn điền dựa trên sự bóc lột sức lao 
động cùa nô lệ. 

- ở miền Bắc và miền Tây, kinh tể trại chù nhò và nông dân tự do chiếm ưu 
thế dựa trên sự phát triển chăn nuôi và sản xuất lúa mì để phục vụ thị trường công 
nghiệp. Ở miền Nam, kinh tế đồn điền phát triển với các nghề trồng bông, mía, 
thuốc lá... Tuy vậy, sự tồn tại của chế độ nô lệ đã cản trợ nền kinh tế tư bản chù 
nglũa phát triển ở Mĩ. 

- Mâu thuẫn giữa tư sản và trại chù miền Bắc với các chủ nô miền Nam càng 
thêm gay gắt. Phong trào đấu tranh đòi thủ tiêu chể độ nô lệ, được đông dào những 
người tiến bộ da trắng tư sản, trại chù, công nhản, nông dân... ủng hộ, diễn ra ngày 
càng mạnh inỗ. Nguy cơ một cuộc nội chiến đang đến gần để thanh toán các lực 
lượng bảo thủ, giải phóng nô lệ, mờ đường cho chủ nghĩa tư bản Mĩ phát triển 
trong cả nước. 
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Câu hỏi: Trình bày diễn biển và kết quả cuộc nội chiến ờ Mĩ. 

* Hưởng dan trà lời: 

- Ngày 12/4/1861, nội chiến bùng nồ. Giữa nảm 1862, Tổng thống Lin-côn kí 
sắc lệnh cấp đất ờ miền Tây cho dân di cư, tạo điều kiện cho họ ồn định cuộc sống, 
phát triển kinh tế trang trại. Ngày 01/1/1863, sắc lệnh băi bỏ chế độ nô lệ được ban 
hành. Nhờ vậy, hàng vạn nô lệ được giải phóng cùng với đông đáo dân tự do, 
những người mới được cấp đât, đã gia nhập đội quân cùa Chính phủ Liên bang. 
Sức mạnh cùa quân đội Liên bang được tăng cường. 

- Ngày 9-4-1865, trong trận đánh quyết định tấn công thù phù Hiệp bang, quân 
đội Liên bang đã chiến thắng vẻ vang, chấm dứt cuộc nội chiến. 

. - Cuộc nội chiến 1861-1865 là cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai ở Mĩ, kể từ 
sau chiến tranh giành độc lập. Dựa vào lực lượng cách mạng cùa quần chủng giai 
cắp tư sàn miền Bắc đã xóa bỏ chế độ nỏ lệ ờ miền Nam, tạo điều kiện cho chù 
nghĩa tư bản phát triển ờ khu vực này. Nen kinh tế Mĩ đã vươn lẽn mạnh mẽ vào 
cuối thế kì XIX. 

Câu hỏi: Tại sao nói: Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất I-ta-lỉ-a và nội 
chiến ở Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản? 

* Hướng dần trá lời: 

- Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất l-ta-li-a và nội chiến ờ Mĩ đã mở 
đường cho sự hình thành chủ nghĩa tư bản ờ các nước này. 

- Nó tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản chù nghĩa phát triền mạnh mẽ ờ các 
nước này. 

Bài tập: Hãy cho biết kết quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, thống nhất 
I-ta-li-a đổi với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

* Hướng dẫn trá lời: 

+ Tạo điều kiện cho chù nghĩa tư bản phát triền ờ Đức, l-ta-li-a và ở các nước 
châu Âu. . 

+ Nước Dức và 1-ta-li-a có điều kiện đưa nền kinh tể phát triển, từ đó dẫn đến 
hỉnh thành các công ti độc quyền rồi đi đến chù nghĩa đế quốc. 

+ Chính sự thống nhạt đó làm cho Đức, I-ta-li-a, sau đó hai nước này trở 
thành nhừng lò lửa gây chiến tranh thế giới. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Trong nhữn| năm 50, 60 cùa thế kỉ XIX, sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản diễn ra như thể nào? 

* Hướng dơn trà lời: 

- Vào những năm 50, 60 cùa thế ki XIX, công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa 
phát triển mạnh mẽ ờ các nước Anh, Pháp, Đức (nhất là ờ Anh). Anh được mệnh 
danh tà công xưởng của thé giới. 

- Ở Pháp và Đức, nền công nghiệp tuy chưa phát triển bằng Anh, nhưng kinh 
tế tư bản chù nghĩa phát triển đáng kể. 

- Cùng với sự phát triển công nghiệp, những cuộc khùng hoảng kinh tế thế 
'giới đầu tiên cũng xuất hiện, cản trở chú nghĩa tư bản chù nghĩa đang lớn mạnh. 
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- Vi vậy. các cuộc cách mạng tư sản tiếp tục diễn ra dưới những hình thức 
khác nhau tuỳ tinh hình cụ thể cua mỗi nước. 

Bài tập: Lập niên biểu về quá trình thống nhất nước Đức. Rút ra nhận xét. 

* Hướng dần tra lời: 


Niên dai 

Sự kiện 

í 864 

Chống Đan Mạch. 

1866 

Chống Áo. 

1867 

Liên bang Đức ra đời gồm 18 quốc gia ờ Bắc Đức và 3 thành phố 


tự do. 

1870-1871 

Với thắng lợi trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ, Bix-mác đã gạt 
ảnh hường cùa Pháp, thu phục các bang miền Nam, hoàn thành 
việc thong nhất dất nước. 

18-1 7871 

Le thành lập đế chế Đức. 

4-1871 

Hiến pháp mới được ban hành, quy định nước Đức là một liên 
bang gồm 22 quôc gia và 3 thành phố. 


Nhận xét: 

+ Quá trình thống nhất nước Đức đi từ trên xuống, bằng chính sách “sắt và 
máu” của Bix-mác. 

+ Việc thống nhất nước Đức mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản, tạo 
điều kiện cho kinh tế tư bản chù nghĩa phát triển mạnh mẽ ờ Đức. 

Bài tập: Lập niên biểu về quá trình thống nhất nirức I-ta-li-a. Rút ra nhận xét. 

* Hướng dần trá lời: 


Niên đậi 

Sự kiện 

Giữa thể ki XIX 

l-ta-li-a bị chia cắt thành 7 vương quốc nhò, bị Áo khống chế, 
chỉ có Pi-ê-môn-tê độc lập. 

4-1859 

Ca-vua (Thù tướng của Pi-ê-môn-tê) liên minh với Pháp 
chổng Áo. 

3- 1860 

Các vương quốc thuộc miền Trung I-ta-li-a sáp nhập vào Pi- 
ê-môn-tê. 

4-1860 

Phong trào khởi nghĩa của nhân dân ờ đảo Xi-xi-li-a lật đô 
đế quốc Áo, thống nhất đất nước. 

10-1860 

Miền Nam 1-ta-li-a sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê, thành lập 
Vương quốc 1-ta-li-a. 


Nhận xét: 

+ Quá trình thống nhất I-ta-li-a đi từ dưới lên, dựa vào vai trò của quần chúng 
nhàn dán. 

+ Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a mang tính chất một cuộc cách mạng tư 
sàn, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
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Bài tập: Lập niên biểu về cuộc nội chiến ở Bắc Mĩ. 

* Hướng dân trá lời: 


Niên đại 

Sự kiện 

Tháng 12-1860 

Các bang miền Nam tách khỏi Hợp chùng quốc, thành lập 
chính phù riêng. 

Ngày 12-4-1861 

Nội chiến bùng nổ. 

Ngày 1-1-1863 

Tổng thống A.Lin-côn tuyên bố xoá bo chế độ nô lệ. 

Ngày 9-4- 1865 

Tổng chi huy quân đội miền Nam đầu hàng, nội chiến kct thúc. 


Bài 34 

CÁC NƯỚC Tư BẢN CHUYÊN SANG GIAI ĐOẠN 
ĐÉ QUÓC CHỦ NGHĨA 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN THONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hỏi: Trình bày những phát minh lớn về khoa học - kĩ thuật cuối thế kì 

XIX - đầu thc kỉ XX. 

* Hướng dan tra lời : 

- Trong lĩnh vực Vật lí. những phát minh về điện cùa các nhà bác học như 
Ghê-oóc Xi-môn Ôm (1789-1854) người Đức, Mai-Cơn Pha-ra-đây (1791 - 1867) 
và Giêmx Prc-xcốt Giun (1818 - 1889) người Anh, E-nư-li Khri-xchia-nô-vích 
Len-xơ (1804 - 1865) người Nga đã mờ ra khả năng ứng dụng một nguồn nàng 
lượng mới. Thuyết electron của Tôm-xơn (Anh) cho thấy nguyên tử không phải là 
phần tử nhỏ nhất của vật chất mà trước đó người ta vẫn lầm tường. Những phát 
hiện về hiện tượng phóng xạ của nhà bác học người Pháp Hăng-ri Béc-cơ-ren 
(1852 - 1908), Pi-e Quy-ri và Ma-ri Quy-ri đã đặt nền tảng cho việc tìm kiếm 
nguồn năng lượng hạt nhân; công tình nghiên cứu của nhà vật lí học người Anh Ec- 
nét Rơ-dơ-pho (1871 - 1937) là một bước tiến vĩ đại trong việc tìm hiểu cấu trúc 
vật chất và trờ thành chiếc chìa khóa thần kì để tim hiểu thế giới bên trong cùa 
nguyên tử. Phát minh của nhà bác học người Đức Vin-hem Rơn-ghen (1845 - 
1923) về tia X vào năm 1895 đã giúp y học chẩn đoán chính xác bệnh tật, biết 
hướng điều trị nhàm phục hồi sức khỏe cho con người. 

- Trong lĩnh vực Hóa học, định luật tuần hoàn cùa nhà bác học Nga Men-đê- 
lê-ép đã đặt cơ sờ cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học. 

- Lĩnh vực Sinh học cũng có nhiều tiến bộ lớn. Học thuyết Dác-uyn (Anh) đề 
cập đến sự tiến hỏa và di truyền, sự chọn lọc tự nhiên của sinh vật; phát minh cùa 
nhà bác học người Pháp Lu-i Pa-xtơn (1822-1895) giúp phát hiện vi trùng và chế 
tạo thành công văcxin chống bệnh chó dại; công trình của nhà sinh lí học người 
Nga Páp-lốp (1849 - 1936) với thi nghiệm về những phản xạ có điều kiện đã 
nghiên cứu về hoạt động của hệ thần kinh cao cấp của động vật và con người v.v... 
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Cảu hói: Các tổ chức độc quyền hình thành như thế nào? 

* Hướng dân trá lời: 

- Đến cuối thế ki XIX, việc sử dụng nguồn năng lượng tnới cùng những tiến 
bộ kĩ thuật tạo ra khả năng xây dựng các ngành công nghiệp trên quy mô lớn. Đê 
tập trung nguồn vốn lớn đủ sức cạnh tranh, các nhà tư bản thành lập các Công ti 
độc quyên. 

- Ớ Pháp, ngành luyện kim và khai tác mò tập trung trong tay hai Công ti lớn. 
Công ti "Snày-đo Crơ-dư" nam các nhà máy quân sự ờ Crơ-dô và các nhà máy chế 
tạo đồ dồng, thép cùng các ngành khác ở nhiều vùng trong nước. "Tổng Công ti 
đường sat và điện khí" cùng 6 Công ti khác độc quyền ngành đường sắt trong nước. 
50% trọng tải đường biển do 3 Công ti lớn nắm. Hai Công ti "Xanh Gô-ben" và 
"Cu-man" kiểm soát toàn bộ công nghiệp hóa chất. 

- Ở Đức, Công ti than Ranh - Vét-xpha-len (thành lập năm 1893) đã kiểm soát 
95% tổng sàn lượng than vùng Rua - vùng công nghiệp lớn nhất cùa Đức, và hơn 
55% tông sàn lượng than cà nước. 

Câu hòi: Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh chấp thuộc địa? 

* Hướng dần tra lời: 

- De khai thác nguyên liệu, sử dụng nhân công ré mạt hoặc đem cho vay để 
thu được nhiều lãi. 

- Năm 1890, nước Anh đầu tư ra bên ngoài 2 ti livrơ xtécting; đến năm 1913, 
lên gần 4 ti. Năm 1899. tiền lãi cùa số vốn xuất khẩu là 90 triệu livrơ xtécling, đến 
năm 1912 lên tới 176 triệu. Thị trường đầu tư chủ yếu của nước Anh là các thuộc 
địa và một số nơi như Án Độ, Trung Quốc, Nga, các nước Mĩ La-tinh... 

- Các thuộc địa có vai trò quan trọng đối với các đế quốc, là nơi đẩu tư và tiêu 
thụ hàng hóa cùa chính quốc, nguồn cung cấp nguyên liệu và nhân công rẻ mạt, 
cung cấp binh lính cho những cuộc chiến tranh... 

Câu hỏi: Tại sao trong giai đoạn đế quác chủ nghĩa, mâu thuẫn xâ hội ngày 
càng gay gắt? 

* Hướng dần trà lời: 

Trong giai đoạn đế cịuỐc chủ nghía, các mâu thuẫn xã hội: giữa các nước đế 
quổc với nhau, giữa đế quổc với nhân dãn thuộc địa, giữa giai cấp tư sàn với công 
nhân và nhân dân lao động trong các nước tư bản... càng trờ nên sâu sắc. 

- Chù nghĩa đế quôc với đê quốc luôn tranh chấp thuộc địa. 

- Giai cấp tư sản bóc lột giai cấp công nhân. 

- Chù nghĩa đế quốc vơ vét thống trị các nước thuộc địa. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hôi: Vi sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, ở các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển hình thành các công ti độc quyền? 

* Hướng dẫn tra lời: 

- Do sự phát triển của khoa học kĩ thuật tạo điều kiện cho sản xuất tập trung 
với quy mô lớn. 

- Do sự cạnh tranh giữa các cơ sờ sản xuất, kinh doanh. 

- Trong quá trình cạnh tranh, một số cơ sớ bị phá sàn, các công ti độc quyền ra đời. 
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Câu hòi: Vì sao các tô chức độc quyền ra đòi đánh dấu việc chủ nghĩa ttr bàn 
chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? 

* Hướng dân tru lời: 

- Các tồ chức dộc quyền ra đời làm cho việc sản xuất hàng hoá ngày càng 
nhiều không thể tiêu thụ hết trong nước. 

- Các nước tư bản tiến hành chiến tranh xám lược các nước thuộc địa, biến các 
nước thuộc địa thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của chính quốc. Từ đó, chù 
nghĩa tư bàn chuyển sang chù nghĩa đế quốc. 

Bài 35 

CÁC NƯỚC ĐÉ QUÓC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ 
VÀ Sự BÀNH TRƯỞNG THUỘC ĐỊA 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẲN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Trình bày tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kí XIX - đầu thế kì XX. 

* Hướng dẫn trà lời: 

Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, do vậy, mất 
luôn cả vai trò lũng đoạn thị trường the giới. Mĩ và Đức là những nước tư bản phát 
triển sau nhưng lại vượt Anh. Tính riêng về sản luợng thép: 


Năm 

Nước 

1800 

(đ/c: triệu tấn) 

1900 

(đ/v: triệu tấn) 

Ti lệ gia tăng 
(%) 

Anh 

1,3 

4,9 

377 

Mĩ 

1,2 

10,2 

850 

Đức 

0,7 

6,4 

910 


Tuy vai trò bá chù thế giới về công nghiệp bj giảm sút, Anh vẫn chiếre ưu thế 
về tài chính, xuất khẩu tư bản, thương mại. hải quân và thuộc địa. 

Trong thời kì này, nhiều Công ti độc quyền xuất hiện ở hầu hết cái ngành 
công nghiệp: khai thác than, dệt, thuốc lá, hóa chất, luyện kim, vận tải và đặc biệt 
trong lĩnh vực ngân hàng. 

Nền nông nghiệp Anh cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọig. Vào 
cuối thế ki XIX, giá lúa mì nhập từ châu Âu và Mĩ rất rẻ trong khi giií lươig thực 
sàn xuất trong nước lại rất cao do chế độ thuế khóa. Vì thế, giai cấp tư sản Anh lao 
vào buôn bán lương thực hơn là đần tư vào sản xuất nông nghiệp. 

Câu hỏi: Hãy nêu những nét lớn về tình hỉnh chính trị niróc Anh cuốt thế kỉ 
XIX - dầu thể kỉ XX. 

- về hỉnh thức, nước Anh là một vương quốc nhưng thực chất theo chí độ đậị 
nghị gồm thượng viện và hạ viện. Hai đảng (Đảng Tự do và Đảng Bảo thi) thay 
nhau cầm quyền. 

- Đây cũng là thời kì giai cấp tư sản Anh tăng cường, mờ rộng hệ thốrg thuộc 
địa, đặc biệt ờ châu Á và châu Phi. 
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- Nhân mạnh tâm quan trọng cùa việc bóc lột thuộc địa cùa đế quốc rộng lớn 
mà "Mật trời không bao giờ lặn", Lê-nin đã nhận định: chù nghĩa đế quốc Anh là 
chù nghĩa đế quốc thực dân. 

Câu hỏi: Hãy cho biết dặc điếm của tình hình kinh tế Pháp cuối thế kỉ XIX 
đầu thc ki XX. 

* Hướng dẩn trá lời: 

- Đẻn cuối thê ki XIX, sản xuất công nghiệp của Pháp tụt xuống hàng thứ tư, 
sau Đức, Mĩ, Anh và kĩ thuật lạc hậu rõ rệt so với nền công nghiệp cùa nhiều nước 
tư bản tré khác. 

- Tuy vậy, công nghiệp Pháp cũng có những tiến bộ đáng kể. Hệ thống đường 
sắt lan rộng cá nước, đã đây nhanh sự phát triên cùa các ngành khai mỏ, luyện kim 
và thương nghiệp. Việc cơ khí hóa sản xuất được tâng cường. Từ năm 1852 - 1900, 
số xí nghiệp sử dụng máy móc tăng lên 9 lân, số động cơ chạy bang hơi nước tâng 
lên 1 2 lần. 

- Nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong kinh tế Pháp vi phần đông dân 
cư sống bằng nghề nông. 

- Trong thòi ki này. ờ Pháp cũng hình thành nhiều tô chức độc quyển, dân dẩn 

chi phối nền kinh tế đất nước. * 

- Do vậy, đặc điểm của chù nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lài. 

Cáu hỏi: Trình bày nét nối bật của tình hình chính trị Pháp thời kì này. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Tháng 9-1870, nước Pháp thành lập nền Cộng hòa thử ba. Song, phái Cộng hòa 
Pháp đã sớm chia thành hai nhóm: ôn hòa và cấp tiến, thay nhau cầm quyền ớ Pháp. 

- Trong những thập niên cuối của thế ki XIX, nước Pháp ráo riết chạy đua vũ 
trang để trà mối thù với >)ửc, tiến hành những cuộc chiến tranh xám chiếm thuộc 
địa, chù yếu ờ khu vực châu Á và châu Phi. 

- Đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, thuộc địa của Pháp được mờ rộng 
chì đứng sau Anh, với diện tích gần 11 triệu knr và 55,5 triệu dân. 

Câu hỏi: Nét nổi bật của tình hình kinh tế Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

- Trong những năm 1890 - 1900, sản lượng công nghiệp Đức tăng 163% (Anh 
- 49%. Pháp - 65%). Do sản xuất phát triển, việc xuất khẩu các sản phẩm công 
nghiệp cùa Đức tăng rõ rệt. 

- Đến năm 1900, Đức vượt Anh về sản xuất thép, về tồng sản lượng công 
nghiiệp, Đức dẫn đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ). 

- Điểm nồi bật cùa quá trình phát triển công nghiệp Đức bấy giờ là sự tập 
trurag sản xuất và hình thành các tồ chức độc quyền diễn ra sớm hơn nhiều nước 
khátc ờ châu Âu. 1 lình thức độc quyền phổ biến ờ Đức là cac-ten và xanh-đi-ca. 

- Nông nghiệp cùa Đức cũng có những tiến bộ nhưng chậm chạp hơn do việc 
tiếro hành cách mạng tư sản không triệt để. Phần lớn ruộng đất tập trung trong tay 
quý tộc và địa chù. 
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Câu hỏi: Trình bày những nét lớn về tình hình chính trị ở Đức thòi kì này. 

* Hướng dan tra lời: 

- Hiến pháp 1871 quy định nước Đức là một Liên bang gồm 22 quốc gia và 3 
thành phố tự do, theo chế độ quân chù lập hiến. Trong Nhà nước liên bang, Hoàng 
dế là người đứng đầu, có quyền hạn tối cao (tổng chi huy quân đội, bổ nhiệm và 
cách chức thú tướng, triệu tập và giải tán Quốc hội...). Quyền lập pháp trong tay 
hai viện: Hội đồng Liên bang (Thượng viện) gồm đại biểu các bang và Quốc hội 
(Hạ viện) do bầu cử, nhiệm kì 3 năm. Các bang vẫn giữ hình thức vương quốc (có 
vua, chính phù và quốc hội riêng), nhưng quyền hạn bị thu hẹp. 

- Nhà nước liên bang được xây dựng trên cơ sờ liên minh giữa giai cấp tư sản 
và quý tộc tư sản hóa, đứng đầu là Hoàng đế Vin-hem I và thù tướng Bi-xmác. 

- Mặc dù có I liến pháp, có Quốc hội, nhưng chế độ chính trị ờ Đửc thòi kì này 
không phai là chế độ đại nghị tư sàn mà thực chất là chế độ bán chuyên chế, áp 
dụng sự thống trị của Phổ trên toàn nước Đức. 

- Đường lối đôi ngoại của Đức vào cuối thế ki XIX - đầu thế ki XX là công 
khai đòi chia lại thị trường và thuộc địa, ráo riết chạy đua vũ trang đổ tliòa nãn nhu 
cầu cùa giới cầm quyền. Mâu thuẫn giữa Đức với Anh. Pháp càng thêm iâu sắc. 
Tính chất quân phiệt hiếu chiến là đặc điểm nồi bật của chù nghĩa đế quốc bức. 

Câu hỏi: Vì sao kinh tc MI phát triển vưọl bậc? 

* Hướng dan tra lời: 

Cuối thế kỉ XIX, trong số các nước công nghiệp tiên tiến, Mĩ là nước có nền 
kinh tế phát triển hơn cà. 

t Nhờ diều kiện thiên nhiên thuận lợi. 

I Nước Mĩ còn có nguồn tài nguyên khoáng sàn phong phú. 

+ Có nguôn lao động dôi dào. tay nghề cao luôn được bô sung bỏi luông 
ngirời nhập cư, tiếp thu được nhiều thành tựu khoa học kĩ thuật mới. 

+ Sự tập trung sàn xuất và tư bản của MT. 

Bài tập: Nhận xét tình hình chính trị nước Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Chế độ chính trị ở Mĩ để cao vai trò Tổng thống thông qua dại diện cùa một 
trong hai Đàng thắng cừ, thay phicn nhau cầm quyền - Đảng Cộng hòa (dại diện 
cho lợi ích cùa đại tư bản công nghiệp và tài chính) và Đàng Dân chủ (dại dện cho 
lợi ích của tư bản nông nghiệp và trại chù). 

- Sau cuộc nội chiến 1861 - 1865, đời sống chính trị cùa ngưởi da đei được 
cài thiện phần nào. 

- Đây cũng là thời kì Mĩ đẩy mạnh việc thôn tính những đất đai rộnj lớn ờ 
miền Trung và miền Tây của thổ dân In-đi-an, mở rộng biên giới đến bờ Thũ Bình 
Dương. Từ thập niên 80, Mĩ bành trướng ảnh hường ở khu vực Mỉ La-tinh ìả Thái 
Binh Dương, gây chiến tranh với Tây Ban Nha (1898) để tranh giành thựk: địa, 
chiếm Ha-oai. Cu Ba và Phi-líp-pin... Mĩ từng bước can thiệp vào công việc nội bộ 
cùa các nước Trung, Nam Mĩ thông qua việc áp dụng chính sách "cái gậy VI cài cà 
rốt", kết hợp sức mạnh của pháo hạm và đồng đôla. 

- Mĩ đưa ra chính sách "mờ cửa" nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa Mĩ tràn 
vào quốc gia rộng lớn này, đem lại lợi nhuận cho tư bàn Mĩ. 
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Bài tập: Vì sao nói chủ nghĩa dế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân" và 
chú nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa dế quốc cho vay lãi”? 

* Hưởng ciãn tra lời: 

- Chu nghĩa dế quốc Anh: 

+ Đê bù đăp sự thua thiệt do mất địa vị là “công xưởng của thế giới”, giai 
cấp thống trị Anh đấy mạnh tốc độ xâm lược đề mở rộng hệ thống thuộc địa ở châu 
Á và châu Phi. Nãm 1914. thuộc địa Anh rộng tới 30 triệu Knr với 400 triệu 
người, chiếm 'A lãnh thố và 'Á dân số thế giới. 

• Dc quốc Anh tồn tại và phát triển nhờ sự bóc lột tàn nhẫn một hệ thống 
thuộc dịa bao la và giàu có nằm rải khắp hành tinh. Vi vậy, chù nghĩa đế quốc Anh 
được gọi là "chù nghĩa đế quốc thực dân”. 

- Cliú nghĩa đế quốc Pháp: 

+ Công nghiệp Pháp phát triển chậm. Nhưng những công ti độc quyển 
cũng dãn chi phối nền kinh tế của Pháp. Đặc điểm cùa tổ chức độc quyền ở Pháp là 
việc tập trung ngân hàng đạt mức cao. 

+ Pháp là nước đứng thứ hai về xuất cảng tư bản (sau Anh), nhưng hình 
thức khác Anh ờ chỗ tư ban đem cho các nước chậm tiến vay lấy lãi. Vi vậy, chủ 
nghĩa đế quốc Phấp được gọi là "chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”. 

Bài tập: Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế cùa Anh và Pháp cuối thc kỉ 
XIX đau thế kỉ XX. 

* Hướng dẫn tra lời: 

- Kinh tệ Anh: 

+ Cuối thế kỉ XIX đầu thế kì XX, kinh tế Anh phát triển chậm, Anh mất 
dần địa vị nước công nghiệp đứng đầu thế giới. 

+ Tuy vậy, Anh vẫn đứng đầu về tài chính và xuất cảng tư bản, thương 
mại, hái quan và thuộc địa. 

I Anh chỉ dùng một phần nhỏ tư bán đầu tư vào công nghiệp, còn lại thì 
xuất cáng ra nước ngoài, chù ycu là đến các nước thuộc địa. 

- Kinh tế Pháp: 

+ Nhừng năm 80 cùa thế ki XIX, công nghiệp Pháp xuống hàng thứ tư sau 
Mĩ, Đức, Anh. 

1 Pháp chù yếu dem tư bân (vốn) cho các nước vay đề lấy lãi. 

Nhìn chung, cuối thế ki XIX đầu thế ki XX, kinh tế Anh và Pháp chậm 
phát triển, do việc xuất càng tư bản và xâm chiếm thuộc địa. Chính điều này làm 
cho nền kinh tế của Anh, Pháp phát triển không bền vững. 

Câu hỏi: Trình bày những nét lớn về tinh hình kinh tế, chính trị nước Đức 
cuối thế kỉ XIX dầu thế kì XX. 

* Hưởng dẫn tra lời: 

- Kinh té: Cuối thế ki XIX đầu thế ki XX, kinh tể nước Đức phát triển nhanh: 

t Dường sắt từ 17. Ị 60 km (năm 1871) tăng 48.878 krn (năm 1880); cũng 
trong thời gian này, sàn xuất than tăng từ 37,9 triệu tấn lên 149 triệu tấn, gang từ 
1,56 triệu tan lên 8,5 triệu tấn. 

+ Các to chức độc quyền hình thành với các “vua công nghiệp” như 
Krup, Tit-xen, I lan-dơ-man... 
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- Chính trị: 

+ Nhà nước Đức được xây dựng trên cơ sờ liên minh giữa tư sản và quý 
tộc đề thống trị nhân dân, chống phong trào cách mạng, chạy đua vũ trang xâm 
chiếm thuộc địa. 

+ Chù nghĩa đế quốc Đức là chủ nghĩa quân phiệt và hiếu chiến. 

Câu hỏi: Hãy cho biết những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị cùa nirớc 
Mĩ CUỐI thế ki XIX đầu thể kĩXX. 

* Huímg dan trà lời: 

- Kinh tế: Phát triển nhanh chóng: 

+ Năm 1894, sản lượng công nghiệp Mĩ tăng lên 4 lần - bằng 'A sản lượng 
công nghiệp các nước cháu Âu cộng lại và gấp 2 lần Anh. 

+ Ọuá trình tập trung sản xuất dần đến sự thành .lập các Tơrórt. 

- Chinh trị: thực hiện chế độ hai đảng - Dân chù và Cộng hoà - thay nhau 
cầm quyển, tuy hai đảng này đều phục vụ cho lợi ích cùa giai cấp tư sản. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCỈI GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Vì sao cuối thể kỉ XIX đầu the kỉ XX, Anh mất dần địa vị hàng đầu 
về nhiều mặt so vói Đức, Mĩ? 

* Hướng dẫn tra lời: 

- 0 Anh máy móc xuất hiện sớm hơn các nước khác hàng mây chục rtãm, 
nhiều thiết bị cũ kĩ được tích lại và việc hiện đại hoá nó rất tốn kém. 

- Tình trạng đỏ gắn liền với sụ*tồn tại cùa một nước đế quốc thuộc địa to lớn. 
Một sô lớn tư bản được đầu tư vào thuộc địa, vì ờ đây lợi nhuận do tư bản đè ra 
nhiều hơn chính quốc. 

- Anh lao vào đầu tư cho cướp đoạt thuộc địa hơn là đầu tư cho việc cải tạo 
công nghiệp chính quốc. 

Câu hỏi: Vì sao dcn cuối thế kĩ XIX sản xuất công nghiệp cùa Pháp tụt xuổng 
hàng thứ tư, sau Đức, Mĩ, Anh? 

* Hướng dan trá lời: 

- Do Pháp bị thất bại trong chiến tranh Pháp - Phổ, phải bồi thường chiến phí 
trong chiến tranh. 

- Kĩ thuật lạc hậu so với nền công nghiệp cùa nhiều nước tư bản trè. 

- Pháp đầu tư cho việc xuất khẩu tư bản, chù yếu dưới hình thức cho vay lãi. 

Câu hỏi: Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kì XX, nền công nghiệp Đức phát 
triển mau lẹ? • 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Đức thống nhất được thị trường dân tộc. 

- Nhờ nguồn tài nguyên dồi dào, nhất là than đá; Đức lại giàu về sắt do chiếm 
được ai vùng An-dát và Lo-ren của Pháp. 

- Đức nhận được tiền bồi thường cùa Pháp 5 ti phờ-răng. 

- Do công nghiệp hoá muộn nên Đức có thể sử dụng thành tựu kĩ thuật cùa 
nhiều nước đi trước. 

- Nguồn nhân lực dồi dào do dân sổ tăng nhanh và sự bóc lột nhân dân lao 
động trong nước. 
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Chương Jll 

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 
(Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) 

Bài 36 

SỤ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẼN 
CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỎ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hỏi: Côn}' nhân làm việc và sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế nào? 

* Hướng dán trà lời: 

- Do hệ quả cùa cách mạng công nghiệp, giai cấp vô sản ra đời từ nửa cuối thế 
kỉ XVIII. trước tiên ờ Anh, đến giữa thế ki XIX đần hình thành và lớn mạnh trên 
phạm vi thế giới. 

- Trong các công xưởng tư bàn, công nhân phải làm việc hết sức vất vả nhưng 
chỉ được nhận đồng lương chết đói. 

Ví dụ: Ở nước Anh, mỗi ngày công nhân trong các xưởng dệt (kê cả phụ nữ và 
trẻ em) phái lao dộng 14-15 giờ, thậm chí có nơi 16-18 giờ. Điều kiện làm việc rất 
tồi tệ bởi môi trường luôn ẩm thấp, nóng nực, bụi bông phù dẩy những căn phòng 
chật hẹp. 

Thêm vào đó, việc sứ dụng máy móc làm cho nhiều công nhân luôn phải sống 
trong cảnh đc doạ bị mất việc làm. Đó là những lí do thúc đẩy giai cấp vô sản đấu 
tranh chống giai cấp tư sàn. 

Cầu hòi: Những hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân. Ý nghĩa cùa nó? 

* Hướng dẫn trà lời: 

Lúc đầu, do nhận thức còn hạn chế, nhiều công nhản dã tường rằng máy móc 
là nguồn gốc gày nên nỗi khô cùa họ. Phong trào dập phá máy móc, dốt công 
xướng là hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên cùa giai cấp vô sản. Phong trào này 
diễn ra từ cuối thế ki XVIII đến đầu thế ki XIX, trước hct ở Anh rồi lan ra các nước 
khác. Song, việc đập phá máy móc không đem lại kết quà gì ngoài sự tăng cường 
đàn áp của giai cấp thống trị. Qua kinh nghiệm của nhiều lần thất bại và sự trường 
thành về ý thức, phong trào đấu tranh của công nhân ngày càng được nàng cao và 
có tồ chức với hình thức bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm và thành lập các 
nghiệp đoàn. 

+ Ỷ nghĩa: 

- Thổ hiện tinh thần đấu tranh chống áp bức, bóc lột ngày càng nâng cao. 

- Thể hiện quy luật: đâu có áp bức ở đỏ có đấu tranh. 

Bài tập: Những cuộc đáu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức hồi nửa đầu 
thế kỉ XIX phàn ánh điều gì? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Những cuộc đấu tranh trên cùa giai cấp công nhân Anh, Pháp, Đức đều thất 
bại vì thiếu sự lãnh dạo đúng đán và chưa có đường lối chính trị rõ ràng, song đã 
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đánh dấu sự trướng thảnh của công nhân, tạo điều kiện quan trọng cho sự ra đòi 
của lí luận khoa học sau này. 

- Nó phàn ánh Ý thúc đấu tranh giai cắp ngày càng nâng cao. 

Câu hỏi: Hãy cho biết nội dung tu tường cùa chủ nghĩa xã hội không tướng. 

* Hưởng dán tra lời: 

- Tình cành khồ cực cùa những người lao động dã tác động vào ý thức, tư 
tưởng cùa một số người tiến bộ trong hàng ngũ tư sàn. Họ nhận thức được những 
mặt hạn chế cùa xã hội tư bản, mong muôn xảy dựng inột chế độ xã hội tốt đẹp 
hơn, không có tư hữu, không có bóc lột. Tu tường đó là nội dung cùa chủ nghĩa xà 
hội không tường mả đại biếu xuất sắc là Xanh Xi-mông, Sác-lơ Phu-ri-ê ở Pháp và 
Rõ-be ỏ-oen ờ Anh. 

- Xanh Xi-mông kịch liệt phê phán chế dộ áp bức bóc lột, kêu gọi xây dựng 
một xã hội công bang, trong đó mọi người được thỏa mân về vật chât và tinh thẩn 

- S.Phu-ri-ê phê phán xã hội tư ban một cách sâu sác, đề ra kê hoạch cãi tạo xã 
hội băng việc lập ra những đơn vị lao dộng, trong đó mọi người lao động theo ke 
hoạch, cỏ thời gian nghi ngơi. 

- R.Ỏ-oen tổ chức một số công xương kiêu mẫu ờ Anh, ở Mĩ, trong đó công 
nhân chi làm việc 10 giờ rưỡi một ngày, dược trà lương cao và được hưởng phúc 
lợi tập thể. Ông cũng chủ trương di dến chù nghĩa xã hội băng cách tuyên truyền, 
thuyết phục và nêu gương. 

- Công lao cùa các nhà chù nghĩa xà hội không tướng là phê phán sâu sắc xà 
hội tư bản. có ý thức bao vệ quyền lọi cua giai cấp công nhân, dự đoán thiên tài về 
xã hội tương lai. Nhưng họ không phát hiện dược những quy luật phát triển cùa chế 
dộ tư bản và cũng không nhìn thây lực lượng xã hội có khả năng xây dựng xâ hội 
mới là giai cấp công nhân. 

Câu hỏi: Giai cấp công nhân công nghiệp ra dời khi nào? 

* Hướng dan trá lời: 

- Chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triền, xã hội ngày càng phân chia thành hai 
lực lưựng lớn, dối lập nhau về mật quyên lọi: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 

- Dội ngũ vô sàti bãt nguồn từ những nong dân mất đấí, phái rời bo quê bương 
ra thành thị tìm dường sinh sông trong các cõng xưởng, nhà máy. Nhiêu thợ thù 
cõng ử thành thị bị phá sản cũng trớ thành công nhân. 

- Do hệ quá cùa cách mạng công nghiệp, giai câp vô sàn ra đời từ nữa cuỏi 
thế ki XVIII, trước ticn là ờ Anh, đến giữa thế ki XIX dần dần hình thành và lớn 
mạnh trên phạm vi thế giới. 

Câu hỏi: Qua những cuộc khỏi nghía của công nhân ỏ' Anh, Pháp, Dứt vào nửa 
đầu thế kỉ XIX, hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của công nhân thời đó. 

* Hướng dân tra lời: 

- Ưu điểm: 

t Thố hiện được ý thức dấu tranh chống áp bức bóc lột cùa giai cấp công nhân. 

t Đánh dâu sự trướng thành cứa giai cấp công nhân: từ đâu tranh kip.h té dan 
dần chuyền sang dấu tranh chính trị. 

+ Tạo cliều kiện quan trọng cho sự ra đời cua lí luận khoa học sau này. 
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- Hạn chế: 

+ Tât cà các cuộc đấu tranh cuối cùng bị thât bại vì thiêu sự lãnh đạo đúng 
dẩn và chưa có đương lối chính trị rõ ràng. 

t Vần còn nặng vê dấu tranh kinh tế, đòi quyền lợi trước mắt. 

Câu hói: Hãy cho biết những mặt tích cực và hạn chế của học thuyết xã hội 
chủ nghĩa không tưỏng. 

* Hướng dán tra lời: 

- Tích cực: 

t Nhận thức được những mặt hạn chẻ của xã hội tư bân, mong muôn xây 
dựng một chế độ xã hội tốt đẹp hơn. 

+- Phê phán sâu sác xã hội tư bàn, có ý thức bào vệ cho quyền lợi cho giai 
cấp công nhân, dự đoán thiên tài về một xã hội tương lai. 

- Hạn chế: 

+ Không phát hiện được những quy luật phát triển của chế độ tư bàn. 

+ Không nhìn thấy lực lượng có khả năng xây dựng xã hội mới là giai cấp 
công nhân. 

II. CÂU HỞI VÀ BÀI TẬP KHỔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Bài tập: Lập niên biếu về các cuộc dấu tranh của công nhân Pháp, Anh, Dức 
cuối thế ki XIX đẩu the ki XX. 

* Hướng dan tra lài: 


1 Nước 

Niên đại 

Sự kiện 

Pháp 

1831 

Công nhân thành phố Li-ông khới nghĩa đòi tăng 
lương, giảm giờ làm. 


1834 

Công nhân các nhà máy tơ Li-ông lại khỏi nghĩa đòi 



thành lập nền cộng hoà. 

Ị Anh 

L__ 

'Ĩ836-1848 

Phong trào Hiên chương đòi phô thông dầu phiêu, đòi 
tâng lương, giam giờ làm. 

Đức 

1844 

Công nhân dệt Sơ-lê-din khởi nghĩa phá hụỳ' nhà xương. 


Bài tập: Lập báng tóm tắt về các quan điểm và chu trưong của các nhà xă hội 
không tưởng. 

* Hướng dẫn trà lời: 


Các nhà xă hội 
không tướng 

Quan điếm và chủ trương 

Xanh Xi-mông 

Kịch liệt phê phán chế độ áp bức bóc lột. Kêu gọi xây 
dựng xâ hội công bang, trong đó mọi người được thoả 
mãn về vật chất và tinh thần. 

s. Phu-ri-ê 

Phê phán xã hội tư bản một cách sâu sắc. Đe ra kế 
hoạch cải tạo xã hội bàng việc lập ra những đơn vị lao 
động, trong đó mọi người lao động theo ké hoạch, có 
thời gian nghi ngơi. 

ị^R. ỏ-oen 

Chủ trương đi đến chù nghĩa xã hội bằng cách tuyên 
truyền, thuyết phục và nêu gương. 
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Bài 3 7 

MÁC VÀ ĂNG-GHEN. Sự RA ĐỜI 
CỦA CHỦ NGHlA Xã Hội khoa học 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hỏi: Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng cua 

C.Mác và Ph.Ăng-ghen. 

* Hướng dan trà lời: 

- Các Mác sinh ngày 5-5-1818 trong một gia đình luật sư gốc Do Thái có tư 
tường tự do tiến bộ, ờ thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). 

- Năm 1842, Mác làm cộng tác viên, rồi làm Tổng biên tập Báo sông Ranh - 
một tờ báo có xu hướng dân chủ cách mạng. Vì cỏ tư tường chổng đối chính 
quyền, Báo sông Ranh bị đỏng cửa. 

- Năm 1843, Mác vừng vợ là Gien-ni phải rời sang Pa-ri (Pháp), rồi Brúc-xen 
(Bi) và cuối cùng cư trú lâu dài ở Luân Đôn (Anh). Ở Pa-ri, Mác thường xuyên tiếp 
xúc với những nhà hoạt động cách mạng của phong trào công nhân, nghiên cứu 
lịch sử cách mạng Pháp, các tác phẩm triết học và tham gia xuất bản tạp chí Biên 
niên Pháp - Đức. Trong những bài viết cùa mình, Mác đi đến nhận định: Giai cấp 
vô sàn được giác ngộ lí luận cách mạng là giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử 
giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột. 

- Phri-đrích Ăng-ghen sinh ngày 28-11-1820, trong một gia đinh chù xưởng ớ 
thành phố Bác-men (Đức). 

Do yêu cầu cùa người cha, Ăng-ghen phải làm thư kí cho một hàng buôn ở 
Anh. Tuy vậy, việc đó không thể ngăn cản ông nghiên cứu khoa học và hoạt động 
chính trị. 

- Trong thời gian sống ở Anh (từ năm 1842), Ăng-ghen luôn gần gũi công 
nhân, từn£ chứng‘kiến tình cảnh khôn cùng và cuộc sống lao động vất vả cùa họ. 
Trong cuon Tình cành cùa giai cấp công nhân Anh, bằng ngòi bút sắc sảo và dẫn 
chứng cụ thề, Ảng-ghen nêu rô sự bóc lột tàn bạo cùa giai cấp tư sản đối với công 
nhân và đi đến kết luận: Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân cùa chù nghĩa tư 
bản, mà còn là lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị cùa giai cấp tư sàn và tự giải 
phóng mọi xiềng xích. 

- Năm 1844, Ăng-ghen sang Pa-ri và gặp Mác. Cuộc gặp gờ này đã mờ đầu 
tình bạn và sự cộng tác giữa hai ông. 

- Từ năm 1844 đến năm 1847, nhừng tác phẩm của Mác và Ăng-ghen đều cho 
thấy sự chín muồi về những quan điểm triết học, kinh tế - chính trị học và chủ 
nghĩa xã hội khoa học, từng bước hình thành học thuyết Mác. 

Câu hỏi: "Đồng minh những người cộng sản" ra đòi trong hoàn cành nào? 
Mục đích của tỏ chức này là gì? 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Hoàn cảnh: 

+ Trong những năm sống ở Anh, Mác và Ăng-ghen đâ liên hệ với tổ chức 
Đồng minh những người chính nghĩa (thành lập năm 1836 ở Pa-ri). 
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- Tháng 6-1847, tại đại hội cùa Đồng minh những người chính nghĩa họp ờ 
Luân Đôn, theo đề nghị cùa Ăng-ghen, tô chức này được đôi tên thành Đồng minh 
những người cộng sản. 

+ Mục dích cùa Đồng minh được khẳng định là "... lật đổ giai cấp tư sản, 
thiết lập sự thống trị của vô sàn. thù tiêu xã hội tư sàn cũ". 

Câu hỏi: Vai trò của C.Mác và Ph.Ăng-ghen trong việc thành Ịập ỉ)òng minh 
những người cộng sán như thế nào? 

* Hướng dan trà lờt 

- C.Mác và Ph. Ang-ghen là những người sáng lập ra Đông minh những cộng sản. 

- Hai ông đã đề ra mục đích hoạt động cho Đồng minh những người cộng sản. 

- Soạn thào Điều lệ và Cương lĩnh cho Đồng minh những người cộng sản. 

Câu hỏi: Hãy nêu nội dung CO' bản và ỷ nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của 
Đáng Cộng sản. 

* Hướng dẫn tra lời: 

Nội (lung: 

- Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu tranh 
chống sự thống trị và ách áp bức lóc lột của giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng 
sản chù nghía. 

- Phải thành lập chính Đảng cùa mình, thiết lập nền chuyên chỉnh vô sản và 
đoàn kết các lực lượng công nhân trên thế giới. 

- Dùng bạo lực để lật đổ trật tự xã hội hiện có và kêu gọi quần chúng đứng 
lên làm cách mạng. 

- Tuyên ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi: "Vô sản tất cả các nước, đoàn kết 

lại!" 

Ỷ nghĩa: 

- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sàn là vản kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên 
cùa chù nghĩa xâ hội khoa học, đánh dấu bước đầu kết hợp chù nghĩa xã hội khoa 
học với phong trào công nhân. 

- Từ đây, giai cấp công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường dế thực hiện 
mục tiêu cuối cùng của người người cộng sản là xây dựng chù nghĩa cộng sản trên 
toàn thể giới. 


II. CÂU HỞI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Bài tập: Lập niên biểu tóm tắt quá trình hoạt động của Các Mác và Ăng-ghen. 

* Hướng dẫn trà lời: 


Thòi gian 

Các Mác 

Ăng- ghen 

1842 

Làm cộng tác viên rồi Tổng biên 
tập Báo sông Ranh. 

Hoạt động trong phong trào 
công nhân Anh và viết tác 
phẩm Tình cảnh cùa giai cấp 
công nhân Anh. 
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1843 

Rời Pa-ri (Pháp) đến Luân Đôn 
(Anh) 

Tiếp tục hoạt động trong 
phong trào công nhân Anh. 

1844 

Gập Ăng-ghen, mở đầu cho tình 
ban và công tác của hai ông. 

Gặp Các Mác ở pa-ri. 

1836 

Liên hệ với tổ chức Đồng minh 
những người chính nghĩa. 

Liên hệ với Đồng minh những 
ngưòi ch inh nghĩa._ 

2-1848 

Cùng với Ảng-ghen viết Tuyên 
ngôn cùa Dàng Cộng sản. 

Cùng Các Mác viết Tuyên 
ngôn cùa Đàng Cộng sàn. 


Bài 38 

QUÓC TÉ THỦ NHÁT VÀ CÔNG XÃ PA-RI 1871 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẴN TRONG SÁCH GIẢO KHOA 
Câu hỏi: Quốc tế thứ nhất ra đòi trong hoàn cảnh nào? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Giữa thế kỉ XIX, sự phát triển mạnh mẽ của nền đại công nghiệp tư bàn chủ 
nghĩa làm cho đội ngũ công nhân càng thêm đông đảo và tập trung tới mức độ khá 
cao, đặc biệt ờ những trung tâm công nghiệp. Ách áp bức, bóc lột đối với công 
nhân cũng tăng thêm. Do đó, những cuộc đấu tranh mới của công nhân châu Âu 
không ngừnẹ diễn ra song vẫn còn trong tình trạng phân tán về tồ chức và thiếu 
thống nhất về tư tường. 

- Tình hình trên đòi hỏi phải có một tổ chức cách mạng quốc tế để đoàn kết và 
lãnh đạo phong trảo công nhân các nước. Ngày 28-9-1864, trong cuộc mít tinh lớn 
ở Luân Đôn có dại biểu công nhân nhiều nước tham gia, Hội Liên hiệp lao động 
quốc tế (thường được gọi là Quốc tế thử nhất) được thành lập với sự tham gia tích 
cực của Mác. 

Câu hỏi: Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối vói phong trào công nhân quốc tế 
như thế nào? 

* Hưởng dần trá lời: 

- Quốc tế thứ nhất có nhiều đóng góp cụ thể giúp dỡ phong trào công nhân, 
đặc biệt là kêu gọi ùng hộ cuộc đấu tranh của những người lao động Pa-ri (1871). 

- Năm 1867, công nhân đúc đồng ờ Pa-ri bãi công. Quốc tế I đã tổ chức quyên 
góp giúp đỡ đưa cuộc đấu tranh đến thắng lợi. Trong những năm 1868 - 1869, công 
nhân mỏ ờ Bi liên tục bãi công. Quốc tế I đã kêu gọi công nhân các nước giúp 
những người bãi còng và gia đình họ vưựt qua khó khăn. Năm 1871, công nhân và 
nhân dân lao động Pa-ri đứng lên làm cách mang, thành lập Công xã - chính quyền 
vô sản đằu tiên trên thế giới. Quốc tế I đã tích cực hường ứng cuộc dấu tranh cùa 
nhừng người lao động Pa-ri và kêu gọi cõng nhân các nước ủng hộ Công xã. 

Như vậy, bằng những đỏng góp thiết thực của mình. Quốc tế thứ nhất là tổ 
chức quốc tế đầu tiên góp phần truyền bá rộng rãi chù nghĩa Mác trong phong trào 
công nhân quốc tế và đoàn kết, thống nhất lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ 
của chủ nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người khòi áp bức, bóc lột. 
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Câu hòi: Cuộc cách mạng 18-3-1871 (V Pa-ri bùng nố trong hoàn cảnh nào? 

* Hường dan tra lời: 

- Ngày 19-7-1870, chiến tranh Pháp - Phổ bùng nồ. Ngày 2-9-1870, toàn bộ 
dội quân Pháp và Na-pô-lè-ỏng 111 phái đầu hàng, 

- Ngày 4-9-1870, nhân dân Pa-ri khỡi nghĩa lẩ đổ Đe chế II, đòi thiết lập chế 
độ cộng hòa và tó chức kháng chiến chống quân Phô. Chính phủ lâm thời tư sàn 
được thánh lập mang tèn Chính phù Vệ quốc Khi quân Phô ticn vè Pa-ri và bao 
vây thành phổ. "Chính phu Vệ quốc" đà trờ thành "Chính phu phàn quốc" khi quyết 
định đâu hảng và xin đinh chiến, mớ cứa cho quân Phô tiến vào nước Pháp. Nhưng 
nhàn dân Pa-ri dã tô chức thành các đơn vị Quốc dân quân, tự vũ trang và xây dựng 
phòng tuyến bào vệ tlui đõ. 

- Ba giờ sáng ngày 18/3/1871, Chính phũ cho quân đánh chiếm đồi Mông- 
mác, nơi tập trung dại bác cùa Quỏc dân quân. Quần chúng nhản dân đã kịp thời 
kéo đến hỗ trợ Quốc dân quân, bao vây quân chính phú. 

Câu hòi: Trình hày những chính sách thể hiện bàn chất Nhà nưửc kiểu mới 
cùa Công xã Pa-ri. 

* Hướng dẫn tra lời: 

- Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới là Hội đông Công xã. Hội đồng gôm 
nhiều ủy ban, đứng đầũ mỗi ùy ban là một ủy viên công xà, chịu trácii nhiệm trước 
nhân dân và có thể bị bãi miên. 

- Quân đội và hộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào dó là lực lượng vũ trang 
nhân dân. 

- Công xã tách nhà thừ ra khởi những hoạt động.của trường học và Nhà nước, 
nhà trường không dạy Kinh Thánh. 

- Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: công nhân được làm 
chù những xí nghiệp mà bọn chù bỏ trốn; đối với những xí nghiệp còn chủ ờ lại, 
Công xã kiểm soát chế độ tiền Itrơng, giám bớt lao động ban đêm, cẩm cúp phạt 
còng nhân. 

- Công xã đề ra chú trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền cho toàn dân, 
cái thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhàn. 

Như vậy, cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tế chứng tỏ Công xã Pa-ri là một 
Nhà nước khác hấn các kiéu Nhà nước của nhũng giai cấp bóc lột trước đó. Dây là 
một Nhà nước kiéu mói - Nhà nước vô sán, do dàn và vì dân. 

Câu hôi: Trình bày sự hình thành và hoạt dộng của Quốc tế thứ nhất trong 
những năm 60 - 70 cửa thế kỉ XIX. 

* Hướng dẫn tra lời: 

- Sự hình thành: 

+ Giữa thế ki XIX, sự phát triển mạnh mẽ cùa nền đụi cóng nghiệp tư bản 
cliù nghĩa làm cho đội ngũ công nhàn càng thêm đông đảo và tập trung tới mức độ 
khá cao, đặc biệt ờ những trung tâm công nghiệp. Ách áp bức, bóc lột đối với công 
nhàn cũng tăng thêm. Do đó, những cuộc đấu tranh mới cùa công nhân châu Âu 
không ngừng diễn ra song vẫn còn trong tình trạng phân tản về tổ chức và thiếu 
thống nhất về tư tưởng. 
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+ Tình hình trên đòi hòi phải có một tồ chức cách mạng quốc tế đề đoàn kết 
và lãnh đạo phong trào công nhân các nước. Ngày 28-9-1864, trong cuộc mít tinh 
lớn ở Luân Đôn có đại biểu công nhân nhiều nước tham gia, Hội Liên hiệp lao 
động quốc tế (thường được gọi là Ọuốc tế thử nhất) được thành lập với sự tham gia 
tích cực cùa Mác. 

- Hoạt động: 

+ Trong thời gian tồn tại (từ tháng 9- 1864 đến tháng 7- 1867), Quốc tế thứ 
nhất đã tiến hành 5 đại hội. Hoạt động cùa Quốc tế thứ nhất chủ yếu nhàm truyền 
bá học thuyết Mác, chống tư tưởng lệch lạc trong nội bộ; đồng thời thông qua 
những nghị quyết có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng; tán thành bãi công, 
thành lập công đoàn, đấu tranh có tổ chức, đòi ngày làm việc 8 giờ và cải thiện đời 
sông nhân dân. 

+ Dưới ảnh hường cùa Quốc tế thứ nhất, công nhân các nước tham gia 
ngày càng nhiều vào phong trào đấu tranh chính trị. Các tổ chức quần chúng của 
công nhân như công đoàn, hội tương tế được thành lập ở nhiều nơi. Quốc tế có 
nhiều đóng góp cụ thể giúp đỡ phong trào công nhân, đặc biệt là kêu gọi ùng hộ 
đấu tranh cùa những người lao động Pa-ri (1871). 

+ Quốc tế thứ nhất là tổ chức quốc tế đầu tiên góp phần truyền bá rộng rãi 
chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhản quốc tế và đoàn kết, thống nhất lực 
lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ cùa chủ nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh giải 
phóng nhân loại khỏi áp bức, bóc lột. 

Câu hỏi: Chứng minh rằng: Công xã Pa-ri là nhà nưóc kiéu mới. Ý nghĩa lịch 
sử của Công xã Pa-ri. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Công xã Pa-ri là nhà nước kiêu mới: 

- Nhiệm vụ cấp thiết cùa Công xã là nhanh chóng đập tan bộ máy nhà nước 
tư sản cũ, lập nên chính quyền cùa giai cấp vô sản. 

- Cơ quan cao nhất cùa nhả nước mới là Hội đồng công xã. tập trung trong 
tay các quyền lập pháp và quyền hành pháp. Công xã thành lập các l 'ỷ ban, đứng 
dầu mỗi Uỳ ban là một uỳ viên Công xã, chịu trách nhiệm trước Công xã, trước 
nhân dân và có thế bị bãi miễn. 

- Quân đội và cảnh sát cũ bị giải tán, thay bàng lực lượng vũ trang và lực 
lượng an ninh nhân dân để bào vệ cách mạng. Công xã quyết dịnh tách nhà thờ ra 
khỏi nhà nước, song bảo đàm quyền tự do tín ngưỡng. 

- Công xã khóng ngừng chăm lo đời sống nhân dân và dề ra nhiều biện 
pháp tổ chức nền kinh tế quốc dân. 

- Công xã ra lệnh hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn nợ. 

- Công xâ đề ra hệ thống giáo dục thống nhất, bắt buộc và không phái trà tiền 

học... 

Tất cả những việc làm trên chứng tỏ Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. 
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+ Ỷ nglũa: 

- Mặt dâu thất bại, Công xã Pa-ri có ý nghĩa lịch sừ và ánh hường to lớn đối 
với cuộc đâu tranh vê sau của giai câp vô sàn toàn thê giới. 

- Đây lá cuộc cách mạng vô sản dầu tiên trong lịch sử, để lại nhiều bài học 
quý báu. Nó chi rõ phái thực hiện chuyên chính vô sàn và liên minh công nông, 
phải đập tan bộ máy nhà nước cũ và xây dựng nhà nước mới, phải có đàng tiên 
phong lãnh đạn... 

- Công xà Pa-ri mãi mãi là tấm gương chù nghĩa anh hùng cách mạng sáng 
chói của giai cấp vô sản, cùa những người công nhân Pháp. 

I. CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Bài tập: Hiền sự kiện vào niên đại đã cho sau đáy: 


NIÊN ĐẠI 

SỤ KIỆN 

1/28- 9-1864 


2/1876 


3/ 19-7-1870 


4/ 4-9-1870 


5/18-3-1871 


6/26-3-1871 


7/28-5-1871 



* Hướng dt tn trù lời: 


NIÊN OẠI 

Sự KIỆN 

1 / 28- 9- 

1864 

Ọuốc tế thứ nhất được thành lập. 

2/ 1876 

Quốc tế thứ nhất tuyên bố giải tán. 

3/ 19-7-1870 

Chiến tranh Pháp - Phô bùng nổ. 

4/4-9-1870 

Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đồ Đế chế II. 

5/18-3-1871 

Chính quyền tư sàn bị lật đổ. Công xã Pa-ri thắng lợi. 

6/26-3-1871 1 

Một chính phủ cách mạng được bầu ra. Cơ quan coao nhất là Hội 
đồng Công xã. 

7/ 28-5-Ĩ87T1 

Công xã Pa-ri bj thất bại. 
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Bài 39 

QUỐC TÉ THỦ HAI 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẠP CÓ SÃN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hỏi: Hãy cho biết những nét nổi bật cùa phong trào công nhàn quốc tế 

cuối thế kỉ XIX. 

* Hướng dan tra lới: 

- Đòi cài thiện dời sông cho người lao động 

- Đòi tăng lương và đòi quyền dân chù 

- Đòi giảm giờ làm. 

Câu hỏi: Hãy nêu những hoạt động chú yếu của Quốc*tế thứ hai trong thời kì 
hoạt động ctia Ăng-ghen. 

* Hưởng dan tra lời: 

- Ngày 14-7-1889. Dại hội thành lập Ọuốc tế thứ hai được tồ chức ỏ Pa-ri. 

- Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, ncu lên sự cần thiết phải 
thành lập chính Đảng của giai cấp vô sàn mỗi nước, đề cao vai trò đấu tranh chính 
trị, tăng cường phong trào quần chúng, đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ, và hằng 
năm, lấy ngày 1-5 làm Ngày Ọuốc tế Lao động để đoàn kết và biểu dương lực 
lượng của giai cấp vỏ sản thể giới. 

- Cũng như Quốc tế thứ nhất, Quốc tể thứ hai tồn tại và hoạt động chù yếu 
dưới hình thức đại hội. Nhờ vai trò tích cực cùa Ph.Ăng-ghen, Quốc té thứ hai dã 
có những đóng góp quan trọng trong việc phát triền phong trào công nhân thế giới 
cuối thể ki XIX: đoàn kết phong trào công nhân ờ Châu Âu và Mì, thúc đầy việc 
thành lập các chính Đảng vô sàn ở nhiều nước... 

Câu hổi: Trình bày hoàn cảnh ra đòi cùa Quốc tế thứ hai. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Sau khi Quốc tế thư nhất giái tán. phong trào cách mạng ờ các nước vẫn 
phát triển. Trong những nãm 70-80 của thế ki XIX, các chính dàng của công nhản 
có tính chất quần chúng hoặc các nhóm xã hội chù nghĩa lần lượt ra đời ờ nhiều 
nước. Tình hình đó khiến cho việc thành lập Quốc tế mới. thay cho Quốc tế thứ 
nhất, trờ nên cấp thiết. 

- Ngày 14-7-1889, ki niệm 100 năm ngày phá ngục Ba-xti trong cuộc cách 
mạng tư sản Pháp, gần 400 đại biểu công nhàn cùa 22 nước họp đại hội ờ Pa-ri, 
tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai. 

Câu hỏi: Vì sao Quốc tế thứ hai bị tan rã? 

* Hướng dan trà lời: 

So sự thiếu nhất trí về đường lối chiến lược, chia rẽ về tổ chức, Quốc tế rhữ 
hai di dằn đến chỗ phân hóa và tan rã khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. 
I lầu hết những người lãnh đạo các Đàng xã hội dân chủ của các nước trong Quốc 
tế thứ hai ùng hộ chính phù tư sản, đây quần chúng nhân dân và vô sàn các nước 
vào cuộc chiến tranh vì quyền lợi của bọn đế quốc. 
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Iĩ. CÀ l HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Câu hót: Những sự kiện nào chứng tó phong trào công nhân thế giói vẫn tiếp 
tục phát triển trong những năm cuối thế ki XIX. 

* ỉ íirrng (ỉcin trá lời: 

- B.rớc tiên cùa phong trào công nhân từ sau Còng xã Pa-ri thất bại ( 1871) và 
Quốc tế thử nhất giải tán (1876) dược biểu hiện: 

- Phong trào công nhản đòi cải thiện đời sống, đòi tự do dân chù cùa công 
nhân ng.ty càng lan rộng, đặc biệt ở các nước tir bàn tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, 
MT. • Chảng hạn. ở Anh. những cuộc bãi công cùa công nhàn đòi tăng lương, thực 
hiện ngay làm việc 8 giò' và đòi cải thiện đời sống, hay ớ Mĩ. những cuộc đinh 
công và bãi công diên ra sôi nôi khăp cà nước... 

- Sự thành lập các đáng công nhân hoặc các nhóm xã hội chù nghĩa chứng 
tò sự trương thành về nhận thức của đội ngũ công nhân các nước. 

- Yèu cầu thành lập một tổ chức quốc tế mới để đoàn kết lực lượng công nhân 
các nurớc càng trờ nên cấp thiết. 

Những sự kiện trên chửng tò phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát 
triển trong những năm cuối thế ki XIX. 

Câu I: Cuộc dấu tranh chống khuynh hướng CO’ hội chủ nghĩa trong Quốc tế 
thứ hai diễn ra như thế nào? 

* ỉừtớng dẫn trá lời: 

- T’ 0 ĩìg Ọuốc tế thứ hai diễn ra cuộc đấu tranh gay gẳt giữa khuynh hướng 
cách mạng và khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa trên những vấn đề cơ bản như vấn 
đề thuiộcđịa, vấn đề chiến tranh... 

- Niững người cách mạng như Lê-nin, kiên quyết lẻn án chính sách xâm lược 
thuộc địi và chiến tranh đế quốc. 

- Ọjoc tế thứ hai đi dẩn đến chỗ phân hoá khi chiến tranh thế giới bùng nổ vảo 
nãm 1 9 4. Các đáng cùa Ọuốc tế thứ hai (trừ Đảng Công nhân Xã hội Dân chù 
Nga), lirg hộ các chính phũ tur sản đế quốc gây chiến tranh, dưới khẩu hiệu lừa bịp 
“bảo vệ rổ quốc”. 

Bài 40 

LÊ NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA 
ĐẦU THẾ KỈ XX 

I. CÂTJ HỎI VÀ BÀI TẶP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA 

Câu hỏ: Trình bày hoạt động bước đầu của Lê-nin trong phong trào công 

nhân Nja. 

* Hirrng dân trờ lời: 

- Mùa thu 1895, Lê-nin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pê-téc-bua thành 
một tổ) diức chinh trị, lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. 
Đó là nam mống cùa Đảng mácxít cách mạng. Năm 1898, tại Min-xcơ, Đảng 
Công nlản xã hội dân chủ Nậa tuyên bố thành lập nhưng không hoạt động được vì 
ngay sai đó các thành viên đều bị bất. 
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- Do tham gia hoạt động cách mạng chống chế độ Nga hoàng, Lê-nin bị bắt và 
bị đày đi Xi-bia. Năm 1900, hết hạn đày, ông cùng các đồng chí của mình xuất bản 
báo Tia lừa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhàn Nga. Nám 
1903, Đại hội Đảng Công nhân xã hội dân chù Nga được triệu tập ờ Luân Đôn dưới 
sự chủ trì của Lê-nin để bàn về cương lĩnh và điều lệ của Đảng. 

- Trong thời gian này, Lê-nin viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm phê phán 
sâu sác những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời khãng định vai trò cùa 
giai cấp công nhân và Đảng tiên phong cùa lực lượng này; nhấn mạnh tầm quan 
trọng cùa cuộc đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động. 

Câu hỏi: Hãy nêu tình hình nước Nga cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

* Hướng dẫn trà lời: 

- Đến cuối thế ki XIX - đầu thế ki XX, nước Nga chưa tiến hành cuộc cách 
mạng tư sản nhưng chuyển sang giai doạn đế quốc chủ nghĩa. Kinh tế công thương 
nghiệp phát triền cùng với sự xuất hiện cùa các Công ti độc quyền. Nến công 
nghiệp mờ rộng với quy mô ngày càng lớn làm cho đội ngũ công nhân càng thêm 
đông đào. 

về chính trị, nước Nga duỵ trì hầu như nguyên vẹn bộ ináỵ cai trị của nền 
quân chù phong kiến chuyên chế. Nga hoàng bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chù 
nên hầu hết các giai cấp đều bất mãn với chế độ này. Đời sống của công nhân và 
nhân dân lao động Nga hết sức cơ cực. Giai cấp vỏ sản Nga vừa chịu ách ảp bức 
cùa che độ phong kiến, vừa chịu sự bóc lột cùa giai cấp tư sản trong nước và tư sản 
nước ngoài. 

- Thêm vào đó, sự thất bại cùa Nga trong cuộc chiến tranh Nga - Nhặt (1904 - 
1905). làm cho đời sống nhàn dàn càng thêm cơ cực, mâu thuẫn xâ hội ngày càng 
sâu sắc, thúc dẩy sự bùng nồ cách mạng ờ Nga. 

Câu hỏi: Trình bày những diễn biến chính của cách mạng 1905-1907 

* Hướng dân trá lời: 

- Ngày 9-1-1905, 14 vạn công nhân Xanh Pê-téc-bua và gia đình tiến dển 
Cung điện Mùa Đông để thinh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống. 

- Tháng 1-1905, số người bãi công đã lên tới 44 vạn, nhiều hơn cả sồ người 
bãi công cùa 10 năm trước đó cộng lại. 

- Mùa hè 1905, phong trào cách mạng lan rộng, lôi cuốn cả binh lính và nóng dân. 

- Mùa thu 1905, phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao với những GIỘC bãi 
công chính trị của quần chúng. 

- Tháng 12-1905, cuộc tổng bãi còng được bắt đầu ở Mát-xcơ-va, rồ nhanh 
chóng tiến hành khởi nghĩa vũ trang. 

- Phong trào cách mạng xuống dần và chấm dứt vào cítổi năm 1907. 

Câu hỏi: Vai trò cúa Lê-nin đổi vỡi phong trào công nhân Nga và phoig trào 
cách mạng thế giói như thể nào? 

* Hướng dan trả lời: 

- Thống nhất các nhóm mácxít ờ Xanh Pê-téc-bua thành một tồ chức clính trị, 
lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. Đó là mầm núng cùa 
Đàng mácxít cách mạng. 
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- Cùng các đồng chí cùa mình xuất bàn báo Tia lửa nhằm truyền bá chù nghĩa 
Mác trong phong trào công nhân Nga. 

- Đại hội Đàng Công nhân xã hội dán chù Nga được triệu tập ờ Luân Đôn 
dưới sự chù trì của Lê-nin để bàn về cương lĩnh và điều lệ của Đàng. 

- Viết nhiều tác phẳm quan trọng nhàm phê phán sâu sác những quan 
điểm cùa chú nghĩa cơ hội, đồng thời khẳng định vai trò cùa giai cấp công nhân và 
Đảng tiên phong cùa lực lượng này; nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đấu tranh 
chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động. 

Câu hỏi: Hây nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của cách mạng 1905-1907 ở Nga. 

* Hướng dần tra lời: 

+ Tính chắt: Là cuộc cách mạng dân chù tư sản đầu tiên do giai cấp vô sản 
lãnh dạo trong thời kì đế quốc chù nghĩa. 

+ Ỷ nghĩa : 

- Cách mạng đã phát động các giai cấp bị áp bức bóc lột và các dàn tộc bị 
áp bức trong đế quôc Nga đứng lên đấu tranh, làm lung lay chế độ Nga hoàng. 

- Cách mạng đã dấy lên một cao trào đấu tranh cùa giai cấp vô sản trong 
các nước đế quốc và thúc đây sự phát triển cùa-phong trào giải phóng dân tộc ờ các 
nước phương Đông vào đầu thế ki XX. 


II. CÂU IIÔI VÀ BÀI TẶP KHỔNG CỎ TRONG SÁCH GIÁO KHOA 
Bài tập: Lập niên biểu về cuộc cách mạng 1905-1907. 

* Hướng dân trá lời: 


NIÊN ĐẠI 

Sự KIỆN 

9-1-1905 

14 vạn công nhân Xanh Pê-téc-bua tiến đến Cung điện Mùa 
Đông đề thinh cầu Nga hoàng cài thiện đời sống. 

Tháng 1-1905 

44 vạn công nhân bãi công bảng các cuộc bâi công cùa 10 
năm trước đó cộng lại. 

Mùa hè 1905 

Phong trào cách mạng lan rộng, lôi cuốn cả binh lính và 
nông dân. 

Mùa thu 1905 

Phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao với những cuộc bãi 
công chính trị của quần chúng. 

Tháng 12 1905 

Cuộc tổng bãi công được bắt đầu ờ Mát-xcơ-va, rồi nhanh 
chóng tiến hành khởi nghĩa vũ trang. 

Cuối 1907 

Phong trào cách mạng xuống dần và chấm dứt. 
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